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Đức Phật 
Và 


45 nữmt Hoằng pháp độ sinh 


Tập I. 


Tùkhưu Chánh Mnh 
Biên soạn. 


Nhữmg chữ uiết tắt. 
-O0-O- 

A. Anguttara nikaya (Tăng chi bộ kinh). 
AA. Anguttara Atthakatha (Sớ giải kinh Tăng ch]). 
Ap. Apadana (Ký sự). 
ApA. Apadana Atthakatha (Sớ giải kinh Ký sự). 
Bv. Buddhavamsa (Phật Tông). 
BvA. Buddhavamsa Atthakatha (Sớ giải Phật Tông). 
Cv. Culavamsa (Tiểu sử). 
CvA. Culavamsa Atthakatha (Sớ giải tiểu sử). 
D. Dighanikaya (Kinh Trương bộ). 
DA. Dighanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trường bộ). 
Dhp. Dhammapada (Kinh Pháp cú). 
DhpA. Dhammapada Atthakatha (Sớ giải kinh Pháp Cú). 
Dv. Dipavamsa (Đảo sử). 
DvA. DIipavamsa Atthakatha (Sớ giải Đảo sử). 
Iv. Itivuttaka (Kinh Như Thị thuyết). 
IvA. Itivuttaka Atthakatha (Sớ giải kinh Như thị thuyết). 
M. MaJJhima nikaya (Kinh Trung Bộ). 
MA. MaJjhima nikaya Atthakatha ( Sớ giải kinh Trung Bộ). 
Mv. Mahavamsa (Đại sử). 
Pv. Petavatthu (Ngạquỷ sự). 
PvA. Petavatthu Atthakatha ( Sớ giải Ngạ quỷ sự). 
S. Samyutta nikaya (Kinh Tương ưng). 
SA. Samyutta nikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng). 
Sn. Suttanipata (Kinh Tiểu tụng) 
SnA. Suttanipata Atthakatha (Sớ giải kinh Tiểu tụng). 
Thag . Theragatha (Kệ Trưởng lão Tăng). 
ThagA. Theragatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão tăng). 
ThigA. Therigatha Atthakatha (Sớ giải Kệ trưởng lão n]). 
JA. Jataka Atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sanh). 
Ud. Udana ( Phật tự thuyết). 
UdA. Udana Atthakatha (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết). 
Vin. Vinaya (Luật Tạng). 
Vsm. Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo). 
Vv. Vimanavatthu (Thiên cung sự). 
VvA. Vimanavatthu Atthakatha (Sớ giải Thiên cung sự). 


1Muc Lục. 
~O-O-O- 


Khái lược. 

Chương 1. Đức Phật lịch sử. 

1- Niên đại. 

- Chữ BrahmI. 

2- Bồtát. 

- Giác ngộ cái gì 

- Người. 

-Thời gian thực hành Balamật của Bồtát Chánh giác. 
- Tjời gian thực hành Balamật của Bồtát Độc giác. 
- Thời gian thực hành Balamật của Bồtát thinh văn. 
3- Bồtát được thọ ký. 

- Bồôtát Thinh văn. 

- Bồôtát Độc giác. 

Thợ hoa Sumana. 

- Bồôtát Chánh giác. 

Chương II. Dòng dối. 

1- Họ Gotama (CồĐàm)). 

- Bộ tộc Angirasa. 

- Họ Gotama (CồĐàm)). 

2- Dòng họ ThíchCa. 

- Năm vẻ đẹp. 

- Kinh thành Kapilavatthu (CaTyLaVệ). 
3- Xứ Koliya. 

- Devadaha (Thiên Trì). 

- Ramagama. 

Chương TIII. Đại nhân giáng trắm. 
1- Ba sự náo động (kolahala). 

a- Náo động về Đại kiếp. 

b- Náo động về Đức Phật. 

c- Náo động về vua Chuyển Luân. 

Giởửi 0uề kiếp. 

- Giải về “kiếp giảm”, “kiếp tăng”. 

- Giải về hoại kiếp. 

* 'Thế gian hoại do lửa. 

* 'Thế gian hoại do nước. 

* 'Thế gian hoại do gió. 

* Hình thành thế gian. 

2- Bồtát giáng trần. 

- Quán xét năm điều. 

a- Thời kỳ. 


b- Châu. 

* Đông Thắng Thần châu. 

* Tây Ngưu Hóa châu. 
*BắcCưuLuư châu. 

* Nam Thiện Bộ châu. 

c- Vùng đất. 

d- Giòng dõi. 

e- Mẹ. 

3- Hoàng Hậu Maya. 

4- Bồtát an trú trong thai bào. 

5- Bồtát đản sinh 

* Nhìn khắp mọi phương. 

* Đấng Đại sĩ sinh ra biết nói, 

* Ba mươi tục lệ chư Phật. 

* Tứ Đại vương. 

- Trì Quốc Thiên vương. 

- Thiên nữ S11. 

- Tăng Trưởng thiên vương. 

- Quảng Mục thiên vương. 

- Đa Văn thiên vương. 

6- Về nhóm 7 đồng sinh. 

- Những chỉ tiết khác biệt về nhóm 7 đồng sinh. 
a- Về bốn hầm châu báu. 

b- Về cây BồôĐâê. 

c- Về ngựa KiềnTrắc. 

d- Về người hầu SaNặc. 

e- Về Công tử Ka]udayl. 

f- Về Đức Ananda. 

g- Về bà Yasodhara (DaDuĐàLa). 
Chương IV. Sau khi đản sữnh. 
1- Đạo sĩ Asita (ATưÐà). 

2 - Cối Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

* Núi Sineru (TuD). 

3- Lễ đặt tên. 

4- Ba mươi hai đại nhân tướng. 

5- Nhân - quả ba mươi hai đại nhân tướng. 
* Âm thanh như tiếng chim Calăngtầngià. 
6- Lễ Hạ điền. 

8- Trưởng thành. 

Chương V. Tầm cầu pháp giải thoát. 
1- Bốn hiện tượng. 

a- Một người già. 

b- Một người bịnh. 


c- Một người chết. 

d- VỊ Samôn. 

* Kệ hoan hỷ của công chúa KisagotamI. 
2- Quán xét dục lạc. 

* Tôn giả Arittha. 

* Gia chủ Potaliya. 

3- Bồtát xuất gia. 

4- Ý nghĩ của Bồtát, SaNặc và ngựa KiềnTrắc. 
5- Ác ma Vasavatti ngăn cản. 

* Sông Anoma (Cao thượng). 

* Xe báu. 

* Ma vương (Mara). 

6- Những lần gặp gỡ giữa Đức Phật và VasavattI. 
7- Bồtát trở thành vị Samôn. 

* Tám món vật dụng Samôn. 

* Tháp Dussa. 

* Ngựa KiềnTrắc mệnh chung. 

* Đại Phạm thiên Ghatikara. 

Chương VI. Tìm sư. 

1- Đến thành Vương Xá. 

2- Gặp vua BìnhSa lần đầu. 

- Quốc độ Magadha (MaKiệtĐà). 

- Thành RaJagaha (Vương Xá). 

- Xứ Anga. 

3- Hai vị Đạo sư. 

a- Đạo sư Alara Kalama. 

- Ngài Pukkusa. 

- Bharandu Kalama. 

b- Đạo sư Uddaka Ramaputta. 

- Rừng Uruvela. 

- Sông NerañJara. 

4- Nhóm năm KiêuTrầnNhư (Kondañña). 
- Ngài Kondañña (KiềuTrầnNhư). 

- Ngài Vappa. 

- Ngài Mahanama (Đại Danh). 

- Ngài Assa]1. 

Chương VII. Chứng quả Vô thượng Chánh giác. 
1- Khổ hạnh. 

- Khổ hạnh về tâm. 

- Khổ hạnh về thân. 

* Về khổ hạnh. 

* Về nhơ bẩn. 

* Về độc cư. 


* Về dùng vật thực không trong sạch. 

* Về trú xả. 

2- Ma vương lung lay ý chí của BồTát. 

3- Thay đổi phương pháp thực hành. 

4- Năm đại mộng. 

* Nguyên nhân sinh mộng. 

Do rối loạn tiêu hóa. 

Do tưởng nhớ. 

Do phi nhân báo. 

Do điềm nghiệp. 

5- Thọ dụng cơm sữa ghana. 

- Sữa ghana. 

- Cơm sữa ghana của Bồtát. 

- Bảo tọa chiến thắng. 

6- Chiến thắng Ác ma. 

- Ma vương tấn công. 

- Bồtát chiến thắng. 

7- Chứng quả Vô thượng Chánh Giác. 
~O-O-O- 


Lời nói đầu. 
-O0-O- 

Cuộc đời Đức Phật là nguồn cảm hứng vô tận đối với văn học nghệ 
thuật. 

Cuộc đời Đức Phật là bức tranh “siêu kỳ” vượt lên trên mọi bức tranh 
hoàng tráng nhất. 

Bức tranh “siêu kỳ” này bao gồm tất cả màu sắc cùng hương vị cuộc 
sống của muôn loại chúng sinh, thậm chí cả sức sống của từng loài thảo 
mộc hòa quyện cùng núi đá vô tri. 

Nhỏ như hạt cải, lớn như đại hãi mênh mông; mềm mại như cánh 
hồng nhung, rắn chắc như bảo thạch kim cương; mỏng manh như tơ trời, 
dày đặc như núi ngọc Tudi; trải dài bạt ngàn như núi rừng HyMã, co cụm 
như hạt bụi trên chiếc khăn tay; nóng bức như lửa trời mùa hạ, mát dịu 
hiền hòa như trăng sáng đêm thu, nhơ bẩn cực kỳ và tỉnh anh cũng không 
nói hết, thời gian dài vô tận, không gian không biên giới .... Tất cả đều tìm 
thấy trong bức tranh “siêu kỳ” này. 

Nào phải chỉ có thế thôi, trong bức tranh muôn màu muôn vẽ còn tìm 
thấy: 

Nét kiêu hùng như dũng sĩ lúc xuất chinh, 

Rười rượi buồn người thiếu phụ chốn thâm khuê. 

Hân hoan như tiếng chim ríu rít buổi bình minh, 

Ám đạm tựa khói hoàng hôn trong sương lạnh, 

Trầm mặc như rừng cây lặng gió 

Gào thét, căm hờn như sông dại suối điên. 

Lệ tuôn rơi bốn đại dương không chứa hết, 

Khúc khải hoàn lan tỏa muôn phương. 

Phấn khởi vươn cao lên như thiên kỳ lộng gió, 

Cũng yếu mềm, nhu nhược lúc gặp phải tỉnh ma. 

Làm sao mô tả hết. Vâng làm sao mô tả hết. 

Từng bước chân của Đức Phật dường như nở từng cánh sen thánh 
thiện, nương theo cánh sen tỉnh khiết chẳng chút bợn nhơ, hằng trăm hàng 
ngàn đóa kỳ hoa nở rộ, hằng trăm hàng ngàn dị thảo nấy chồi vươn sức 
sống, hòa quyện đan kết với nhau trong ánh sáng tôn vinh Đấng Từ phụ. 

Xin thấp nén tâm hương, xin nhóm lên ngọn lửa kiên trì hòa đôi chút 
hương trí tuệ. Chúng tôi cố gắng tường thuật “cuộc đời và 45 năm hoàng 
pháp độ sinh của Đấng cha lành tam giới”. 

Lá rừng là giấy cũng không tải hết, nước đại dương là mực cũng không 
viết đủ. Chúng tôi chỉ mô tả đại cương về “cuộc đời Đức Phật và 45 năm 
hoằng pháp độ sinh ”. Mặt khác, với trí năng hạn hẹp tư liệu còn khiếm 
khuyết, có những lúc chúng tôi đành phải thở dài “lực bất tòng tâm”. 

Kinh xin các bậc Thánh Đức, các bậc thiện trí thức đa văn, các bậc hiền 
nhân thánh thiện rộng lượng thứ dung. 


Bộ sách này chúng tôi dự kiến phân thành nhiều tập (có thể từ 6 — 1O 
tập), thời gian biên soạn tối thiểu là ba năm, với bốn phần cơ bản. 

- Phần I: Tường thuật từ khi Bồtát giáng trần đến khi Ngài chứng quả 
Vô thượng Chánh giác. 

- Phần II: Mười mùa an cư ban đầu (từ hạ thứ 1 đến hết hạ thứ 10). 

- Phần III: Mười mùa an cư kế tiếp (từ hạ thứ 11 đến hết hạ thứ 2o). 

- Phần IV: Hai mươi lăm mùa an cư sau cùng (từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 
45). 

Lại nữa, tập Phật sử này chú trọng về phần “lịch sử cùng địa dư”, nên 
về “Giáo pháp”, chúng tôi chỉ nêu lên những nét đại cương, những điểm 
chính yếu “Pháp thoại của Đức Thế Tôn”. 

Trong bộ sách này, để giúp độc giả phân biệt “từ âm” hay “từ nghĩa”; 
với từ âm chúng tôi viết sát vào nhau, như: Siddhattha (SĩĐạtTa); 

SarIputta (XáLợiPhất); Moggallana (MụcKiềnLiên), Kondañña 
(KiềuTrânNhư) ... 

Với “từ nghĩa” viết rời ra, như: Suddhodana (Tịnh Phạn), Devadaha 
(Thiên Trì), Anotatta (Vô Nhiệt), Tavatimsa (Ba mươi Ba)... 

Trong tập sách này chúng tôi sưu tầm nhiều tư liệu của chư tôn đức 
Tăng cùng các huynh đệ đồng phạm hạnh đã dịch, hoặc các tư liệu của các 
học giả nghiên cứu về Phật giáo. Mong rằng tập sách này giúp ích phần nào 
trong lãnh vực “làm tăng trưởng kiến văn”, làm hoan hỷ và tăng trưởng 
niềm tin cho chư Phật tử. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Giáo sư Trần Ngọc Lợi, pháp danh 
Chơn Quán, đã gởi tặng tôi bản dịch “Tự điển danh từ riêng Pali”, do Giáo 
sư dịch từ bản Anh ngữ “Proper Names DictHonary” của tác giả 
Malalasekera . 

Những nhân danh - địa danh Pali trong tập sách này, phần lớn là do 
Gs Trần Ngọc Lợi cung cấp tư liệu. 

Xin cảm niệm công hạnh của Gs Trần Ngọc Lợi, mong rằng với quả 
phước phát sinh từ tập sách này gia hộ cho Giáo sư cùng thân quyến luôn 
được an vuI thạnh đạt, thành tựu mọi ước nguyện. 

Chúng tôi cũng xIn ghi nhận công hạnh của Phật tử Tathapañña đã trợ 
giúp chúng tôi trong việc sưu tầm tư liệu bằng Anh ngữ, đồng thời dịch 
những bản Anh ngữ này sang Việt ngữ để hổ trô chúng tôi hoàn thành tập 
sách này. 

Mong rằng phước báu sinh lên từ tập sách này, giúp PT cùng quyến 
thuộc luôn được an lành. 

Chúng tôi xin dâng phước báu này đến ân Đức Tam Bảo, đồng thời 
chia đều phước báu này đến tất cả chúng sinh muôn loài, được thành tựu 
Như ý pháp. 

Nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng cùng tất cả 
chúng sinh đều được an vui tịnh lạc. 

Tùkhưu Chánh Mnh cẩn bút. 


Nano tassa bhagquafo arahafo sarn„nasarnDuddhassu. 
Cung kinh đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác . 
~O-O-O-O-O- 
Khát lược. 


Chương I. Đức Phật lịch sử. 

Các học giả ngày nay đã xác nhận Đức Phật Gotama (CồĐàm) là “Đức Phật lịch 
sử”, không phải là “Đức Phật huyền thoại”. 

Chính những trụ bia ký của vị hộ pháp nỗi tiếng trong Phật giáo là Đức vua 
Asoka (ADue), đó là “bản khai sinh” của Đức phật lịch sử. 

1- Niên đạt. 

Theo truyền thống Phật giáo Tích Lan, vào ngày trăng tròn tháng Vesakha®), 
năm 624 trước Tây lịch (tTÌ), khi bà Hoàng hậu Maya trong tư thế đứng, đưa tay 
hái cánh hoa Sala (Vô ưu) đang nở, trong vườn Lumbimi (LâmTNI), bà hạ sinh 
một bé trai được đặt tên là Siddhattha (SĩĐạtTa hay TấtĐÐạtÐa). 

Hai mươi chín năm sau, Bồtát SĩĐạtTa ha bỏ cung vàng điện ngọc ra đi xuất 
gia, sau sáu năm tu tập, Ngài trở thành vị Phật Chánh giác vào năm Ngài 35 tuổi. 

Nhà khảo cổ nỗi tiếng là “Tướng Cunningham” đã tìm thấy Thánh địa Lumbini 
(LâmTNI) vào năm 1896 ®), 

Lumbinl hiện nay là Rummindel, cách Varanasi một trăm Anh, nằm trong 
lãnh thổ Nepal. 

Một trụ bia ký do vua ADục xây dựng vào năm 245 (tT]) được tìm thấy ở nơi 
này, thạch trụ cao 6,sm có 5 hàng chữ với o3 chữ Pali, viết theo mẫu tự Brahmi 
như sau: 

“Devanampliyena Piyadassina lajJina visativasabhisitena 

Atana agacha mahiyIte Hida Buddhe Jate SakyamunIti 

Siklavigadabhi cha kalapita silathabhe cha usapapite 

Hida Bhagavam Jatehi Lumbini-game ubalike kate. 

Atha bhagiye cha”. 

Nghĩa: “Đức uua DeUuanampiua Piuadasi, sau khi lên ngôi được 2O năm, 
ngự đến nơi nàu chiêm bái. Đâu là nơi Đức Phật Sakuamurmi sinh ra, Đức uua hạ 
lỉnh xâu dựng bức tường thành bằng đá bao quanh chỗ nàu uà trụ đá bên trong 
để đánh dấu nơi Đức Thế Tôn đản sinh. Vua cho phép dân làng Lumbini miễn 
đóng thuế đất uà giảm thuế hoa lợi còn 1/8”®). (Theo lệ thường thuế lợi tức là 1⁄4, 
nay chỉ còn 1/8). 


@- Khoảng tháng 4-5 DI, theo lịch Việt Nam (VN) là ngày 15 tháng 4 â] — Ns. 

)- Piyadassi Mahathera. Phật giáo nhìn toàn điện. tr 18. 

@)- Cư sĩ Minh Thiện- Trần Hữu Danh. Sự tích Đức Phật ThíchCa. Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí 
Minh, năm 2007. tr.32. 


Ngài Trần Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 có viếng nơi này và trong ký sự của 
Ngài có ghi: “Đầu trụ đá có hình con ngựa rất mỹ thuật và trơn láng”, nhưng hiện 
nay chưa tìm được đầu thạch trụ di tích này” (sđd). 

Chữ Brahmni. : 

Đây là “mẫu tự cổ của người Ấn”, hay là “chữ của Phạm thiên cho”. 

Theo Ô. Will Durant nhà sử học nỗi tiếng người Mỹ gốc Pháp này, thì: “Mãi 
đến thế kủ thứ VIII hoặc thứ IX trước Công nguuên, bọn thương nhân Ấn — có lẽ 
là người Drquidien (người Ấn bản địa- Ns.) mới đem từ Tâu Á uề một thứ chữ 
uiết sémitique, tựa như chữ uiễt phénicien mà hồi đó người Ấn (chỉ cho các giáo sĩ 
Bàlamôn — Ñs) gọt là chữ “brahma”; từ chữ uiết đó, sau nàu họ tạo ra mẫu tự 
An”), 

Không riêng gì người Ấn cổ, phần đông các dân tộc Á Châu ít quan tâm đến 
“niên đại lịch sử” (ngoại trừ người Trung Hoa quan tâm đến “niên đại lịch sử” rất 
sớm), nên việc xác định “năm sinh của Bồtát Siddhattha (Sĩ1ĐạtTa) cho đến nay vẫn 
còn là “vấn đề cần xem xét lại”. 

Đại hội Phật giáo lần II ở Tokyo (Nhật Bản) vào năm 1952, qua sự tham khảo 
nhiều tư liệu Phật giáo sử, quyết định lấy năm 624 tTÌ là năm sinh của Bồtát 
Siddhattha (SĩĐạtTa), đồng thời chọn ngày trăng tròn tháng Vesakhat2) là ngày 
Bồtát đản sinh. 

Và theo đó Phật lịch được kể từ năm 544 tTÌ (Phật lịch được tính kể từ khi Đức 
Phật viên tịch). 

Theo EDWARD J. THOMAS, trong cuốn “The life of Buddha as Legend and 
History”, ấn hành ở London năm 1956, thì Bồtát SĩĐạtTa sinh năm 563 tTI. 

Cách tính này dựa vào các bia ký của các triều đại vua xứ Magadha 
(MaKiệtĐà), vua Chandaguppa và vua ADục liên hệ đến lịch sử Phật giáo). 

Theo Phật giáo sử Tây Tạng thì Bồtát SĩĐạtTa sinh vào năm 620 tTÌ. 

Theo sách “Chúng thánh điểm ký” là năm 565 tTÌ. 

Theo bia ký ở Bodhigaya (Bồđề đạo tràng) là năm 623 tT1 +). 

* Cách tính của các nhà khoa học. 

Nhà khảo cổ học H.W Schumann người Đức, trong quyển “The historical 
Buddha” (Đức Phật lịch sử)®) có dẫn giải (tóm lược) như sau: 

- Cách tính thứ nhất. 

Vào thời vua Candragupta (Candagutta) triều đại Mauriya (Khổng tước), đã 
có sự quan hệ ngoại giao với với cựu Đại tướng của vua Alexander (ALJchSơn) là 
Seleukos Nikator cai trị thành Babylonia. 


@- Nguyễn Hiến Lê (đ). Lịch sử văn minh Ấn Độ. Nxb Sở Thông tin — Văn hoá, năm 19089, tr.49. 
2)- Tháng 5 DĨ, theo lịch Việt Nam là ngày 15 tháng 4 âl .Nhưng 15 tháng 5 DI chưa hẳn rơi vào 
ngày rằm tháng tư âÌl — Ns. 

@)- HT. Thích Chơn Thiện. Phật học Khái luận, (Viện nghiêrn cứu Phật học ấn hành, năm 1997), 
tr.13. 

(4)- HT. Thích Minh Châu (TMC). Lịch sử Đức Phật ThíchCa; trường Cao cấp Phật học cơ sở II ấn 
hành, năm 1989, tr.13. 

@)- Bà Trần Phương Lan (d). Đức Phật Lịch sử. 

(6)- Vua Candaguppa (hay Candragupta) là cha của vua Bindusara, Bindusara là cha của vua Asoka 
(ADue). 
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Qua báo cáo của sứ thần Hy Lạp là Megasthenes được bổ nhiệm đến 
Pataliputta (HoaTh†Thành) (Patna ngày nay), vua Candragupta được các sử gia Hy 
Lạp biết đến với tên gọi là Sandrokottos (tiếng Hy Lạp) và nhờ các sử gia này, 
chúng ta có thể tính ra niên đại lên ngôi của vua Candragupta là “vào năm 321 tTT”. 

Từ niên đại này dẫn đến sự xác định những sự kiện được liệt kê trong bộ 
DIpavamsa (Đảo sử) và bộ Mahavamsa (Đại sử). : 

Theo sách Đại sử (Mahävamsa) thì vua Candragupta trị vì nước Ấn 24 năm 
(321-297 tT]), nối ngôi vua Candragupta là vua Bindusara, trị vì được 28 năm (297- 
269 tT]). Sau 4 năm tranh giành quyền lực với các hoàng huynh của mình, Thái tử 
ADục đã chiến thắng và lên ngôi vào năm 265 tTÌ (vào năm 218 sau khi Đức Phật 
viên tịch. 

Tính ngược về phía trước thì Đức Phật viên tịch vào năm 483 tTÌ và năm sinh 
của Bồtát Sĩ1ĐạtTa là 563 tTÌ. 

Nhưng trong bộ Puranas (Chuyện cổ nhân) ghi nhận “vua Bindusara chỉ trị vì 
được 25 năm” (không phải là 28 năm như hai bộ sách “Đảo sử” và “Đại sử” ghi 
nhận), nên cần phải kiểm tra lại từ những nguồn tư liệu khác nữa 0). 

- Cách tính thứ hai. 

Là “dựa vào các sắc dụ của vua ADục”. Một sắc dụ trên thạch trụ số XI, ghi 
ngày “đẩm máu” của nước Kalinga, khi vua ADục chỉnh phục thành công nước này. 

Thạch trụ này có lẽ được xây dựng sau 12 năm của sự kiện “đẩm máu” nói 
trên, trên thạch trụ có nêu danh sách 5 vị vua (không phải người Ấn) mà vua ADục 
tiếp kiến là: Antiochus II của nước Syria, vua Ptolemy của nước Ai Cập, vua 
Antigonus của Macedonla, vua Magas của Cyrene, vua Alaxder của Epirus (Hy 
Lạp). 

Niên đại của 5 vị vua này đều được biết rõ, năm gần nhất các vị vua này vẫn 
còn sống là 258 tTI, có thể đó là năm gần nhất của sắc dụ này. 

Tính lùi lại 12 năm cộng với con số 218 nói trên, chúng ta tính được 488 tTÌ là 
năm Đức Phật viên tịch, và năm 568 tT] là năm Bồtát sinh ra. 

Tuy nhiên, điểm sai lệch có thể có là “khoảng thời gian giữa năm lên ngôi của 
vua ADục và năm ban hành sắc dụ này, khoảng thời ấy ấy có thể ít hơn mười hai 
năm ”(sđd). 

* Chúng Thánh điểm kú. 

Theo tài liệu “Phật học nghiên cứu thập bát thiên” của nhà đại học giả Lương 
Khải Siêu. 

Ông Lương Khải Siêu dãn chứng từ bộ “Luật Thiện Kiến”, cho rằng “Đức Phật 
viên tịch vào năm thứ 35 của vua Kinh Vương nhà Châu, hay vào năm thứ 7 của AI 
công nước Lõ, tức vào năm 485 tTI”. Như vậy Bồtát sinh ra vào năm 565 tT1. 

Khi Đức Phật viên tịch, Tôn giả Upali kết tập Luật tạng, lập nên bộ Luật Thiện 
Kiến. Mỗi năm vào ngày “lễ Tự tứ”), bộ Luật được dâng hương cúng dường và ghi 
vào phía sau “một chấm” (nên bộ sách còn có tên “Chúng Thánh điểm ký”), bộ Luật 
này được truyền thừa liên tục. 


@- Bà Trần Phương Lan(d). Đức Phật lịch sử, tr.46-47. 
2) - Là vào ngày chư Tăng mãn mùa “an cư” — Ñs. 
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Ngài Sanghabhara mang bộ Luật này sang Trung quốc vào đời Tê năm 48o sT] 
và dịch ra Hán văn tại chùa Trúc Lâm, Quảng Châu. 

Ngày Tự tứ năm ấy ghi đến điểm thứ o67, dựa vào đấy, ông Lương Khải Siêu 
tính ra năm Bồtát sinh ra©, 

Nhưng cách tính này không đáng tin cậy, như sau: 

- Thời Đức Phật, hệ thống kinh điển của Đức Phật không được ghi chép, mãi 
đến kỳ “kết tập Phật ngôn” lần thứ III thời vua ADục, có khả năng “Kinh điển 
Phật giáo mới được ghi chép”. Và có khả năng Ngài Mahinda (MaSẩnĐÐĐề) mang bộ 
Kinh điển cùng Sớ giải sang đảo Sirilanka (Tích Lan). 

Như Ô. Will Durant nhà sử học Mỹ gốc Pháp nhận định: “Người ta còn có thể 
ngờ rằng các tôn-qui của đạo Phật mãi tới thế kủ thứ TII trước Công nguuên mới 
chép thành uăn %2). 

Theo sách Mahavamsa (Đại sử), mãi đến cuối thế kỷ I tTÌ, trong thời vua 
VattagamanmI ® (1o1 -77 tTl, có một số tài liệu khác cho là từ 88 -46 tTI)4, nước 
Tích Lan có tổ chức “kết tập kinh điển lần IV”, dưới sự chủ toạ của Đại Trưởng lão 
Rakkhita cùng 5oo vị Trưởng lão đa văn, khi ấy toàn bộ kinh điển cùng các bản 
luận giải (atthakatha) được ghi chép trên “lá buôn”. 

Và Giáo pháp của Đức Phật được phân thành Tipitaka (Tam Tạng) là “giỏ 
Luật (Vinayapltaka), “giỏ Kinh” (Suttapitaka) và “giỏ Thắng pháp” 
(Abhidhammapritaka)®) như ngày nay. 

Việc ghi chép trên kinh điển Phật trên “lá buôn” chỉ có ở xứ Tích, còn việc ghi 
chép Kinh điển Phật ở Ấn Đô thì như thế nào? Không có sử liệu nào ghi nhận: 
“Cuộc kết tập kinh điển lần thứ III vào thời vua ADục, có ghi chép kinh điển của 
Đức Phật”. : 

Vào kỳ “Kết tập kinh điển lần IV7 tại Ấn Độ, do vua KanisahkalI bảo trợ (78 - 
10 ST]), Thầy Huyền Trang có ghi chép: “Sau khi kết tập, kinh điển được khắc trên 
những lá đồng và được cất giữ trong ngôi nhà mái vòm”, nhưng những văn bản này 
hiện nay không tìm thấy. 

Theo các nguồn tư liệu trên thì “Kinh điển Phật giáo được ghi chép” sớm lắm 
cũng từ “thế kỷ thứ III tTÌẺ”. 

Nên Đức Dpali “giải thích về Luật”, được ghi chép bằng văn bản từ thời Ngài 
còn sống, là điều khó xảy ra. Ngoài ra còn một số nghi vấn như sau: 

- Vật liệu dùng làm giấy để viết chữ thời Ngài Upali còn sống là loại nào? 
Không thấy đề cập đến. 

- Vì sao một cổ thư “quý “như thế, nguyên nhân nào Ngài Sanghabhadra lại 
mang sang Trung quốc, mà không có sự phản đối của chư Tăng trong xứ Ấn? 


@)-Ht. Thích Chon Thiện. Phật học khái luận, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, ấn hành năm 
1097, tr.13. : 

2)- Nguyễn Hiến Lê (đ). Lịch sử văn minh Ấn Độ. Nxb Sở Thông tin —- Văn hoá, năm 1089, tr.49. 
@)- Vua VattagamanI còn được viết là Dutthagamani — Ns. 

4 - Nguyễn Đức Tu -HữUu Song (d). 25oo năm Phật Giáo. Nxb Văn Hóa Thông Tin, năm 2002, 
tr.62. 

)- Nguyễn Đức Tư - Hữu Song (d). 25oo Phật giáo. Nxb Thông tin-Văn hoá, năm 2002, tr.62. 
(Nguyên tác: GS. P.V Bapat. 25o0o year of Buddhism). 
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- Trên bộ sách có o67 điểm, tức là bộ sách có “gần ngàn năm”, vì sao loại “giấy 
của nguyên bản” có thể tồn tại gần cả ngàn năm? 

Lại nữa, Luật Thiện Kiến chính là “một phần” của Bộ Sớ giải về Luật có tên gọi 
là Samantapasadika. 

Bộ này do vị Đại luận sư Buddhaghosa (Phật Âm) soạn lập theo yêu cầu của 
Đại trưởng lão Buddhasiri người Tích Lan, một phần của bộ Samantapasadika 
được Ngài Sanghabhadra mang sang Trung quốc vào năm 48o sTl như đã nói ở 
trên©) (Ngài Buddhaghosa sống vào đầu thế kỷ thứ V sTl). 

Như vậy con số o67 “chấm” trên “Bộ Luật Thiện kiến” không đáng tin cậy, cần 
phải xem xét lại. 

Nhưng cho dù theo nguồn tư liệu nào Nam truyền hay Bắc truyền, tuy các 
nguồn tư liệu ấy chưa được chính xác trọn vẹn và có pha chút ít “huyền thoại” về 
Đức Phật Gotama, nhưng tất cả đều đồng ý “Đức Phật Gotama là đức Phật 
lịch sử”. 

2- B0ôtát (bodhisatta). 

Chữ Bodhisatta âm là “Bồôđềtátđỏa”, đọc tắt là “Bồtát”, nghĩa là “chúng sinh 
thông minh” (hữu tình giác). 

Quan niệm “Bồtát” của Nam truyền khác với quan niệm của Bắc truyền. 

Theo Nam truyền “bồtát” chỉ là một phàm nhân, nhưng là một phàm nhân 
“sáng suốt”, thấy “sinh tử luân hồi” là một “đau khổ lớn nhất” trong tất cả các đau 
khổ, vị ấy tạo những công đức (puñña) với “chí nguyện” (adhitthana) thoát ra khỏi 
“sinh tử luân hồi”, “chúng sinh ấu là Bôtát”. 

Bồtát là danh từ chỉ cho vị “chưa giác ngộ”, nói cách khác “chỉ cho vị đang đi 
trên đường dẫn đến giác ngộ” (buddha) 

Giác ngộ cái gì? 

Giác ngộ “bốn chân lý cao quý là: Sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân sinh 
khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường diệt khổ”. 

Khi thấu triệt được “bốn chân lý”, vị Bồtát trở thành Phật. Có ba bậc Phật: 

- Phật Toàn giác (Samma sambuddha). 

Là vị Bồtát tự mình giác ngộ “bốn chân lý cao quý ”(catuttha ariya sacca), rồi 
giảng dạy cho nhân thiên cùng biết, để cùng giác ngộ như mình. Ngoài ra Đức 
Chánh giác còn thấu triệt “tột cùng lý thập nhị duyên khởi” (Patieea sammuppada). 

- Phât Độc giác (còn gọi là Phật BíchchIi - Paceekabuddha). 

Là vị Bồ tát tự mình giác ngộ “bốn chân lý cao quý”, nhưng không thể giáo hóa 
cho người khác cùng biết để trở thành như vị ấy. 

Tương tự như Đức Toàn Giác, vị Độc Giác cũng thấu hiểu “lý duyên sinh duyên 
khởi”, nhưng sự “thấu triệt vê Pháp môn” này của Đức Độc Giác không thể sánh 
bằng Đức Toàn giác, nhưng trí về “lãnh vực này” của Đức Phật Độc giác cao hơn hai 
vị “Thượng thủ Thinh Văn”. 

- Phật thĩnh uăn (Savaka buddha). 


@- Tỳkhưu Siêu Minh (biên dịch). Trưởng lão Buddhaghosa nhà chú giải Kinh ĐiểnPali. ÑXb Tôn 
giáo, năm 2OO5, tr. 111-112. 
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VỊ Bồtát không thể tự mình giác ngộ” bốn chân lý cao quý”, phải nhờ vị Phật 
Toàn giác chỉ dạy, rồi nỗ lực thực hành, chứng quả vị ALaHán (Araham). 

Sự “giỏi thoát cả ba bậc có khác nhau không”? 

Không khác nhau về “phương diện giải thoát”, chỉ khác nhau về “ tâm bi mãn, 
đức độ và trí tuệ”. 

Đức Phật có dạy: “Biển lớn chỉ có duụ nhất uị mặn, Giáo pháp như Lai chỉ có 
duu nhất là uỊ giỏi thoát”0), 

Dễ hiểu hơn, chúng ta có thể hiểu “giác ngộ” qua 3 ví dụ sau: 

a- Nếm mnuối. 

Một đứa bé nếm viên muối, nó cũng hiểu biết là “mặn”, người lớn bình thường 
hay nhà khoa học khi nếm muối cũng biết là “mặn”. Nhưng sự hiểu biết vị mặn 
“của muối” khác nhau. 

Đứa bé ví như Thánh ALaHán, ngươi lớn ví như Phật Độc Giác, nhà khoa học 
ví như Phật Chánh giác, vị mặn của muối ví như “vị giải thoát”. 

Cũng vậy, cùng chứng ngộ “bốn chân lý cao quý” thì cùng giải thoát, nhưng sự 
“thấu triệt” giải thoát thì khác nhau. 

b- Có ba người muốn sang sông. 

Người thứ nhất ra sức đóng con thuyền rộng và lớn để sang sông. 

Người thứ hai ra sức đốn một cây cổ thụ lớn, tạo thành chiếc thuyền “độc 
mộc”. 
Người thứ ba không có khả năng “làm thuyền lớn”, cũng không thể “đốn cây 
làm thuyền độc mộc”; người ấy đứng ven bờ khi thấy “thuyền lớn đang vượt sông”, 
người ấy xin đi nhờ và được chủ thuyền chấp nhận. 

Cả ba người đều sang bờ an toàn như nhau. 

Người thứ nhất chỉ cho Phật Toàn giác, người thứ hai ví như Phật Độc giác và 
người thứ ba ví nhân bậc Thánh ALaHán, “con thuyền ví như Tứ diệu đế”, “sang 
bên kia bờ,, ví như giải thoát khỏi sinh tử luân hồi”. 

Nghĩa là “tuy cùng giác ngộ lý Tứ đế”, nhưng sự hiểu của ba bậc chênh lệch 
nhau. Người thứ ba chỉ biết “khái quát về con thuyền”, người thứ hai chỉ hiểu rành 
“con thuyền độc mộc”, người thứ nhất hiểu tất cả cấu trúc và sự vận hành, hiểu tất 
cả mọi bộ phận cùng chỉ tiết của con thuyền lớn”. 

c- Đến thành phố xinh đẹp. 

Có ba người cùng muốn đến thành phố xinh đẹp. 

Người thứ nhất ra công đóng cổ xe lớn, vì nghĩ rằng “trên đường đi, ta sẽ cho 
người khác cùng lên xe để đến thành phố”. 

Người thứ hai vì khả năng có hạn, nên chỉ có thể đóng cổ xe chứa được một 
nEười. 

Người thứ ba không có khả năng “tạo xe”, đứng bên vệ đường chờ đợi. Khi 
thấy cổ “đại xa”, người này xin chủ xe cho đi nhờ. 

Cả ba cùng đến thành phố và cùng nhận biết thành phố như nhau. 

Thành phố xinh đẹp ví như Nípbàn (nibbana); người thứ nhất ví như Đức 
Toàn giác; người thứ hai ví như Đức Độc giác; người thứ ba ví như Thánh ALaHán. 


@- A,Iv, 107. Pháp 8 chi. Kinh Atula Paharada 
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Phật Thinh văn chia thành 2 bậc: 

Thánh Vô học. Là chỉ cho bậc Thánh ALaHán, còn gọi là saccani buddha. 

Thánh Hữu học. Là chỉ cho bậc Thánh từ Dự Lưu đến ANaHàm, còn được 
gọi là suta buddha. 

Bậc Thánh ALaHán lại chia làm ba hạng: 

- ALaHán Thượng thủ Thinh Văn (Aggasavaka arahanta). 

- ALaHán đại đệ tử (Mahasavakarahanta). 

- ALaHán thông thường (Pakati arahanta). 

Bồtát trước khi “chứng đạt lý tứ đế” Ngài cũng chỉ là một con người, nhưng 
một con người tuyệt hảo để “chuẩn bị trở thành Phật” qua nỗ lực “thanh lọc ô 
nhiễm trong chiều sâu thăm nội tâm của mình”, Bồtát tuy là phàm nhân nhưng gần 
như “hoàn thiện” qua sự nỗ lực tạo phước báu, để sẵn sàng trở thành Thánh nhân. 

Chính Ngài đã dạy: 

“Ekapuggalo bhikkhaue, loke tupda7jqamano upajjafiL bahu7anahitaua 
bahuJanasukhaua lokanukampaua atthaua hiaụua sukhaua deUamnanussana1m. 
Katamno ekapuggalo? Tathagato araham sarmnmma samnbuddho. 

“Nàu các Tùkhưu, một người khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, uì lòng thương tưởng cho đời, uì lợi ích, uì hạnh 
phúc, uì an lạc cho chư thiên uà loài người. Một người ấu là ai? Chính là Thế Tôn, 
bậc ALaHán Chánh đẳng giác”). 

Chữ Puggalo (người) chỉ cho sinh chúng là nhân loại, là “người” bình thường 
như mọi người. Và chính chữ manussa (người) đã nêu rõ là “một chúng sinh trong 
cối người”. 

Người ấu như thế nào? Người ấy trở thành bậc giác ngộ. Khi gặp 
Bàlamôn Dona, Ngài là “bậc đã giác ngộ”. 

Và Đức Phật đã giảng cho Bàlamôn Dona như sau: 

Nàu Bàlamôn Dona, uí như bông sen xanh hau bông sen hồng, hau bông sen 
trắng, sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, uươn lên khỏi nước uà đứng 
thẳng không bị nước thấm ướt. 

Cũng uậu, nàu Bàlamôn, sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống 
chỉnh phục đời, không bị đời thấm ướt. 

“Nàu Bàlamôn, hãu nhớ Ta là “người đã giác ngộ” (buddhoti mram dharehi 
brahmana)®). 

Như vậy, rõ ràng Bồtát khi chưa thành Phật chỉ là “eon người” như “mọi 
người”, nhưng “người này đã chỉnh phục thế gian” và “trở thànth u‡ Phật”. 

Bằng cách nào? Bằng cách thanh lọc mọi ô nhiễm trong tâm. 

* Người (manussa). 

Chữ manu xuất phát từ chữ mahasammanta, Mahasammanta là danh hiệu 
của vị thống lĩnh đầu tiên của nhân loại ở thời “có con người xuất hiện và sống 
quần tụ”, cũng là danh từ đầu tiên xuất hiện trong cõi người ©), 


@)- HT. TMC (d). A.1, 22. Pháp một chi. Kinh Như Lai. 
©)- HT. TMC (d). A.ii,37. Pháp 3 chỉ. Kinh Tùy thuộc thế giới. 
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Các Giáo thọ sư Cổ sơ giải thích: 

“MahaJana sammantoti = Mahasammanto: 

Đạt chúng cung kỉnh ai, người ấu là “đại uương ”. 

Và đại vương Mahasamanta còn có tên gọi là Manu, bộ luật mà đại vương 
Mahasammanta soạn ra, được gọi là “luật Manu”. 

Chữ manussa (người) xuất phát từ chữ manu và “manussa” cũng chỉ là 
“phàm nhân”. Như có định nghĩa như sau: 

Manuno apaccati = manussa: 

“Hậu duệ của manu, gọi là rnanussa”. 

Mahasammanta là “người thời sơ kiếp”, dĩ nhiên hậu duệ là manussa cũng là 
“con người”. 

*Thời gian thực hành Balarmnột của BÓtát Chánth giác. 

Tùy theo cấp độ thực hành pháp Balamật (param1) mà phân ra ba hạng Bồtát: 
Bồtát thinh văn giác, Bồtát Độc giác và Bồ tát Chánh giác. 

- Bồtát Thinh văn chỉ thực hành tròn đủ 1o pháp Balamật là đủ khả năng 
chứng quả giải thoát ALaHán. 

- Bồtát Độc giác phải thực hiện tròn đủ 2o pháp Balamật với khoảng thời gian 
là 2 atăngkỳ (asankheyya) với 1oo ngàn kiếp trái đất. 

- Bồtát Chánh giác phải thực hiện tròn đủ 3o pháp Balamật với thời gian tối 
thiểu là 4 atăngkỳ và 10O ngàn đại kiếp. 

Gọi là “tối thiểu” vì Bồtát Chánh giác có 3 hạng: 

- Bồtát tuệ hạnh. Phải thực hành 3o pháp Balamật suốt thời gian là 4 atăngkỳ 
và 100 ngàn kiếp trái đất. 

- Bồtát tín hạnh. Bậc này phải thực hành 3o pháp Balamật suốt thời gian là 8 
atăngkỳ và 10O ngàn kiếp trái đất. 

- Bồ -tát tấn hạnh. Bậc này phải thực hành 3o pháp Balamật suốt thời gian là 
16 atăngkỳ và 10o ngàn kiếp trái đất. 

Ba hạnh Bồtát này cũng được áp dụng cho các vị Bồtát Độc giác và Bồtát 
Thinh văn giác. 

Như “có 7 bậc Thánh là: 

- Bậc giỏi thoát hai bên (ubhato bhagavimutti). Là bậc Thánh ALaHán thành 
tựu được thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Bậc Tuệ giải thoát (paññavimutti). Là bậc Thánh ALaHán không chứng 
thiền định. 

- Bậc Thân chứng (kayasakkh1). Là bậc chứng thiền định trước, rồi sau đó 
chứng quả ALaHán, nhưng chưa chứng đắc thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Bậc Kiến chí (ditthippatto). Là bậc nương theo trí tuệ, chứng quả Siêu thế, từ 
Nhất Lai đến ANaHàm. 

- Bậc Tín giải thoát (saddhavimutto). Là bậc nương theo “niềm tin” chứng quả 
từ Nhất Lai đến ANaHàm. 


@- D.iv. Aggaññasuttanta (kinh Khởi thế nhân bổn). Theo bản Sớ giải: Vua Mahasammanta chính 
là tiền thân của Đức Phật Gotama. 
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- Bậc Tùy pháp hành (dhammanucar1). Là bậc nương theo trí tuệ, chứng đạt 
Dự Lưu quả. 

- Bậc 7ùu tín hành (saddhanucar1). Là bậc nương theo “niềm tin”, chứng đạt 
quả Dự lưu”. 

Bậc Chánh Giác, bậc Độc giác và Thượng thủ thinh văn đều là “bậc giải thoát 
hai bên”. 

Trong 7 bảy bậc Thánh ấy, chúng ta thấy có vị “nương theo đức tin để thành 
đạt quả Thánh”, có vị “nương theo trí tuệ để trở thành bậc Thánh”, có vị “nương 
theo định để trở thành bậc Thánh”. Điều này cho thấy “có 3 hạng Bồtát”. 

Một đoạn kinh khác rõ ràng hơn như sau: 

Có lần 3 vị Thánh là Sariputta (XáLợiPhất), Samiddha và Kottita bàn luận với 
nhau, Ngài XáLợiPhất có hỏi Ngài Samiddha rằng: 

Tayome, avuso Samiddha, puggala santo samviJJamana lokasmim. Katame 
tayo? Kayasakkhi, ditthippatto, saddhavimutto ... 

“Nàu hiền giả Sautftha, có ba hạng người xuất hiện trong thế gian. Thế nào 
là ba? Bậc Thân chứng, Kiến chí uà Tín giỏi ...(2) 

Lại nữa, Bồtát có 2 hạng là “bất định Bồtát”(aniyamabodhisatta) và “nhất định 
Bồtát”(niyamabodhisatta). 

- Bất định Bồtát. Là hạng Bồtát có thể thay đổi chí nguyện (aditthana), như có 
hạng Bồtát có chí nguyện thành bậc Chánh giác hay Độc giác Phật trong tương lai, 
nhưng nửa chừng thay đổi ý nguyện chuyển thành “ALaHán” trong tương lai. 

- Nhất định Bồtát. Là hạng Bồtát không thay đổi chí nguyện của mình. 

“Nhất định bồtát” thường được Đức Phật Chánh giác “tiên tri” (thọ ký) sẽ 
thành tựu ước nguyện. 

Có câu hỏi rằng: “Vì sao Bồtát tuệ hạnh có thời gian hành pháp độ ngắn nhất, 
rồi đến Bồtát tín hạnh, sau cùng là Bồtát tấn hạnh? 

Đáp: Trong bộ Pháp tụ (Dhammasanganl) của tạng Thắng pháp 
(Abhidhammapitaka) có ghi nhận: 

- Có hai loại tâm thiện: Tâm thiện có trí và tâm thiện không có trí, nhưng cả 
hai loại tâm thiện này đều có tín (saddh). 

Nói cách khác “khi có trí thì có tín”, nhưng khi có fín chưa hắn có trí. 

Do vậy, tuệ hạnh cao hơn tín hạnh và thời gian hành pháp độ của Bồtát tuệ 
hạnh ngắn hơn so với Bồtát tín hạnh. 

- Tâm sở Tấn (viriyacetasika) đều có trong pháp thiện lẫn pháp bất thiện. 

Nói cách khác “khi có thiện thì có tấn”, còn khi có tấn chưa hắn có thiện. 

Do vậy, tín hạnh cao hơn tấn hạnh và Bồtát tín hạnh có thời gian hành pháp 
độ ngắn hơn so với Bồtát tấn hạnh. 

Thời gian thực hành pháp Balamột của BÓtát thỉnh uăn ra sao? 

Với vị Thánh ALaHán thường, các Ngài phải mất ngàn kiếp trái đất để thực 
hành cho tròn đủ 1o pháp Balamật. 


@- A,Iv, 74. Pháp 7 chi. Kinh Tissa. 
2)- A.1, 118. Pháp 3 chi. Phẩm Người (Puggalavaggo), kinh Samiddha (Samiddhasuttam) 
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Với vị Thánh ALaHán đại đệ tử, các Ngài phải hành 1o pháp Balamật suốt thời 
gian là 1oo ngàn kiếp trái đất. 

Với vị Thánh Thượng thủ thỉnh văn (như Ngài XáLợiPhất, MụcKiềnLiên), các 
Ngài phải hành tròn đủ 1o pháp Balamật suốt thời gian là 1 atăngkỳ và 10O ngàn 
kiếp trái đất. 

Đây là thời gian tối thiểu của bậc Thánh ALaHán thường và Thánh ALaHán 
đại đệ tử, có khi thời gian này kéo dài hơn nhiều. 

VỊ Thánh ALaHán muốn chứng được Đạo quả phải nghe được pháp của vị 
Chánh đẳng giác, có khi cả kiếp trái đất, thế gian này không có đấng Chánh giác 
xuất hiện®), do vậy tuy đầy đủ pháp Balamật, vị ấy cũng không thể chứng được Đạo 
quả. 

Trong các bậc Bồtát thinh văn lại có : 

- Bồtát khai thị giả (ugghatitaññu). Là hạng Bồtát vừa nghe qua “tựa đề bài 
pháp”, hay vừa nghe qua hai câu của bài kệ 4 câu đã chứng quả Thánh, như Ngài 
XáLợiPhất (Sariputta) và MucKiềnLiên (Moggallana) chẳng hạn. 

- Bồtát quảng điền giả (vipañcitaññu). Là hạng Bồtát nghe trọn vẹn bài pháp, 
chứng quả Thánh, như Ngài KiềuTrầnNhư (Kondañña), Ngài Yasa, bà Visakha..... 

- Bồtát thực hành pháp (neyya bodisatta). Là vị sau khi nghe pháp phải tuần tự 
thực hành pháp, như Ngài Vappa, ngài Mahanama (Đại Danh) ... 

3- B6tát được thọ kú (tiên trÙ). 

q- Bồtát thỉnh uăn. 

Để được Đức Phật Chánh giác thọ ký trong tương lai, ngoài chí nguyện “mãnh 
liệt” chứng đắc thánh quả ALaHán, vị Bồtát Thinh văn giác cần phải có 2 pháp: 

1 Tạo ân đức lớn (adhikara) đến Đức Chánh giác lúc Ngài còn tại tiền. 

2'- Phát nguyện ra lời (chandata) quả vị mình mong cầu®?), 

Như các Đại đệ tử thĩnh văn của Đức Chánh giác Gotama, cách đây 1oo ngàn 
kiếp trái đất, vào thời Đức Chánh giác có Hồng danh Padumuttara (Liên Hoa). 

Sau khi cúng dường đến Đức Phật và chư tăng trọn 7 ngày, vào ngày thứ 7 vị ấy 
ước nguyện sẽ là “vị Tỳkhưu” (hay Tỳkhưu n]) tối thắng về hạnh ... trong tương lai. 

Và được Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) tiên tri: 

“Sau 10O ngàn kiếp trái đất, ước nguyện của thiên gia nam tử này sẽ thành sự 
thật trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama”6). 

Hoặc như tiền thân của Ngài XáLợiPhất, MụcKiềnLiên đã phát nguyện thành 
bậc Thượng thủ thinh văn tay mặt, tay trái vào thời Đức Phật Anomadassi, cách 
kiếp trái đất này là 1 atăngkỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất. 

b- Bồtát Độc giác. 

VỊ Bồtát Độc giác ngoài “chí nguyện” không hề thay đổi, để được Đức Chánh 
giác thọ ký, phải hội đủ 5 pháp là: 

1~Phải là người (manussattam). 


@- Trong Buddhavamsa có ghi nhận “giữa Đức Phật Dipankara và Đức Phật Kondañña là một 
XáLợiPhất kiếp trái đất”. 

(2) -Bv. 5O. 

G)- Xem Apadana. 

&)- DhpA. Câu số. 
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Tức là kiếp được thọ ký đầu tiên, Bồtát phải là người, vì rằng chư Độc giác 
Phật không xuất hiện cối chư thiên hay cối Phạm thiên hoặc trong bốn khổ cảnh. 

2ˆ~ Phải là người nam (lingasampattl). 

Tức là kiếp được thọ ký, Bồtát Đôc giác phải là người nam, vì chư Phật Độc 
giác không hề mang thân người nữ. 

3 Gặp được bậc Chánh đẳng giác. 

Một số Giáo thọ sư cho rằng “chỉ cần gặp bậc Thánh ALaHán” (asavakkhaya 
dassana) là đủ. 

Tuy nhiên, bậc Thánh ALaHán “trí vị lai” của Ngài không sâu rộng như bậc 
Chánh giác, các Ngài không thể biết “chắc chắn ước nguyện này có thành tựu được 
Độc giác Phật hay không?” để Ngài “tiên trĩ”. 

Nếu là vị Thánh ALaHán thường (bậc Lạc quán) lại càng không có trí vị lai 
này, thì làm thế nào Ngài có thể “tiên tri chắc chắn” được; huống chỉ “đây là quả vị 
BíchchI Phật, cao hơn quả vị ALaHán mà các vị Thánh thinh văn giác đã thành 
tựu”. 
Ngay cả vị Bồtát Thinh văn muốn thành đạt “địa vị tối thắng, còn phải gặp 
được Đức Phật Chánh giác” và được “chính Đức Phật Chánh giác thọ ký”, thì còn 
nói chi đến “thành tựu Độc giác Phật”. 

Do vậy, điều này nên hiểu là “gặp được bậc Chánh Đăng giác”. 

4¬ Tạo một ân đức lớn (adhikara) đến Đức Chánh Giác . 

5- Có khả năng chứng quả ALaHán ngaqụ kiếp ấu. 

Như tiền thân Ngài XáLợiPhất khi được Đức Phật Anomadassl thọ ký, ngay 
khi ấy Ngài có khả năng chứng quả ALaHán0). 

Với địa vị Thượng thủ Thinh Văn khi được Đức Phật Chánh Giác thọ ký còn 
như vậy. VỊ Bồtát Độc giác cao hơn đĩ nhiên cũng phải có chỉ phần này. 

6-Nguuện uọng được phát thành lời (chandata). 

Có câu hỏi rằng: Vì sao vị được thọ ký thành Phật Độc giác trong tương lai, 
không có chi phần “là bậc xuất gia”? 

Đứp rằng. Theo thông thường Phật Độc giác ở trong phãm mạo của bậc xuất 
gia. Nhưng trước khi chứng quả Độc giác, Ngài có thể ở trong phẩm mạo cư sĩ; 
riêng Bồtát Chánh giác, trước khi chứng quả Chánh giác, các Ngài phải là bậc xuất 
gia. Do đó chi phần “phởi là bậc xuất gia” không nhất thiết phải có, như câu 
chuyện “Thợ hoa Sumana” như sau: 

Thợ hoa Surnana (Thiện Ýì). 

Tương truyền trong thành Vương Xá (Rajagaha) có người thợ hoa tên là 
Sumana (Thiện Ý). Mỗi ngày ông phải mang đến hoàng cung 8 vòng hoa cho Đức 
vua Bimbisara (BìnhSa)®) và nhận thù lao là 8 đồng vàng (kahapana). 

Một hôm trên đường đến Hoàng cung để giao hoa, ông được nhìn thấy Đức 
Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳkhưu đang ngự đi khất thực trong thành Vương Xá. 

Đức Phật hiển lộ uy lực của Đức Chánh giác, từ kim thân Ngài tỏa ra vầng hào 
quang 6 màu thật xinh đẹp. 


&)- DhpA. Kệ ngôn số 11-12. 
2)- Bimbisara còn được âm là TầnBà§Sa — Ns. 
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Thợ hoa Thiện Ý hoan hỷ muốn cúng dường đến Đức Phật, nhưng chẳng có 
vật chi khác ngoài tám vòng hoa, ông suy nghĩ: 

“Tám vòng hoa này phải nạp cho Hoàng cung, nếu hôm nay không có hoa, Đức 
vua có thể giam cầm, lưu đài hoặc giết chết ta. Ta phải làm sao?”. 

Rồi ông suy nghĩ tiếp: “Cho dù Đức vua có tử hình ta, ta chỉ chết có một kiếp. 
Khi ta cúng dường hoa này đến Đức Thế Tôn ta sẽ được hằng ngàn kiếp an lạc. Vậy 
ta hãy cúng dường 8 vòng hoa này đến Đức Thế Tôn”. Và ông đã cúng dường 8 
vòng hoa đến Đức Thế Tôn. 

Vua BìnhSa là vị Thánh Dự Lưu, nghe được điều này, rất hoan hỷ với việc 
phước của thợ hoa Thiện Ý, đã ban thưởng cho thợ hoa tám ngôi làng để thu thuế, 
tám tòa lâu đài, 8 voi, 8 cung nữ... 

_ÖÒ_ Đức Ananda bạch hỏi Đức Thế Tôn về quả đị thục (vipaka) của thợ hoa Thiện 
Ỳ. 

Đức Thế Tôn đã dạy Đức Ananda rằng: “Thợ hoa Thiện Ý dám hy sinh mạng 
sống cúng dường đến Như Lai, do phước lành này thợ hoa không phải rơi vào khổ 
cảnh trằng trăm kiếp trái đất, và sẽ chứng quả Phật Độc Giác có hồng danh là 
Sumana”. Như có Pali sau: 

Kappanam satasahassam, duggatim na gamIssatI. 

Thatva devamanussesu; phalam etassa kammuno. 

Paccha paccekasambuddho; Sumano nama bhavIssatl: 

“Trong hằng ngàn kiếp trái đất, không đi đến khổ xứ. 

Hưởng cảnh giới người, chư thiên; do quả lành nghiệp ấu. 

Vẽ sau chứng quả Độc Giác Phật, uới hồng danh Sumnana”t), 

c- Bồtát Chánh giác. 

VỊ Bồtát Chánh giác ngoài “chí nguyện” không hề thối chuyển”, để được vị 
Phật Chánh giác thọ ký phải hội đủ 8 điều: 

1¬ Phải là người (manussattam). 

2ˆ Phải là người nam (lingasampattl). 

3ˆ~ Có duuên lành (hetu) chứng quả ALaHúán kiếp ấu. 

4 Găp được Đức Chánh đẳng giác (satthara dassanam). 

5¬ Là bậc xuất gia (pabba77a). 

6¬ Chứng đạt pháp cao nhân (gunasampdff)). 

7¬ Làm một công hạnh đặc biệt (adhikara) đến Đức Chánh giác. 

8ˆ Phát nguuện thành lời (chandata)). 

Vì sao phải hội đủ 8 điều nàu? 

Vì rằng: 

- Điều 1. Chư Phật Chánh giác không xuất hiện cõi chư thiên, cối Phạm thiên 
hay trong bốn khổ cảnh, chư Phật Chánh giác luôn là “người”. 

Do vậy, ngay kiếp được Phật Chánh giác thọ ký đầu tiên, vị ấy phải là người. 

- Điều2. Chư Phật Chánh giác không thể là nữ nhân, nên khi được thọ ký lần 
đầu tiên phải là người nam. 

&)- Xem thêm DhpA. Kệ ngôn số 30. 
(2)- BvA. 
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- Điều 3. Là bậc có khả năng chứng quả ALaHán ngay kiếp đó. 

Nói cách khác “vị được Đức Phật Chánh giác thọ ký: “Sẽ thành Phật Chánh 
giác trong tương lai”, vị ấy đã tròn đủ 1o pháp Balamật. Nếu thay đổi hạnh nguyện, 
ngay khi ấy vị Bồtát này thành tựu ngay ALaHán lục thông, như trường hợp Bồtát 
Sumedha (Thiện Huệ) được Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) thọ ký. 

- Điều 4. Chỉ có Phật Chánh giác mới có “vị lai trí” sâu rộng. Ngài quán xét 
:hạnh nguyện của thiện gia nam tử này có thành tựu hay không?”,khi thấy thành 
tựu được, Ngài “tiên tri” một cách khẳng định. 

Nếu thấy “ý nguyện chưa được kiên cố”, Ngài sẽ chúc rằng “Mong ý nguyện 
của người trở thành hiện thực” (lcchitam patthtam tuyham khippame 
vasamIJJhatu). 

- Điều ø. Bậc Chánh giác không ở trong địa vị cư sĩ trước khi chứng quả Chánh 
giác, nên khi được thọ ký lần đầu tiên, vị ấy phải là “bậc xuất gia”. 

- Điều 6. Trước khi được thọ ký, vị ấy thành tựu được 8 tầng thiền và chứng 
đắc 5 pháp thần thông phàm là: Thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc 
mạng thông và thiên nhãn thông. 

Và điều này cho thấy, Bồtát Chánh giác được thọ ký phải là “Bồtát khai thị 
giả”. 

- Điều 7. Tức là “dám hy sinh mạng sống để cúng dường Đức Chánh giác”, như 
Bồtát Sumedha (Thiện Huệ) trải thân để Đức Phật Nhiên Đăng đi lên trên. 

Vì rằng “để thành vị Chánh Đăng giác, vị Bồtát Chánh giác có kiếp phải bố thí 
mạng sống để hoàn tất bố thí balamật đến bờ cao thượng, nếu còn tiếc rẽ mạng 
sống, thì không thể thành tựu quả vị Chánh Đẳng giác trong tương lai”. 

- Điều8. Phát nguyện thành lời là “củng cố ước nguyện được vững chắc”. 

Sự ước nguyện của vị Bồtát Chánh giác có 3 thời kỳ: Ước nguyện trong tâm, 
phát thành lời và bổ túc pháp Balamật. 

* Đối uới Bồtát tuệ hạnh. 

- Thời kỳ nguyện trong tâm là 7 atăngkỳ (asankheyya) và gặp được năm trăm 
ngàn vị Chánh giác. 

- Thời kỳ nguyện ra lời là o atăngkỳ và gặp được 12 ngàn vị Chánh giác. 

- Thời kỳ bổ túc Balamật là 4 atăngkỳ với 1oo ngàn kiếp trái đất và gặp được 
27 vị Chánh Giác0), 

* Đối uới Bồtát tín hạnh. 

- Thời kỳ nguyện trong tâm là 14 atăngkỳ và gặp được 1 triệu vị Chánh giác. 

- Thời kỳ nguyện ra lời là 18 atăngkỳ và gặp được 24.ooo vị Chánh giác. 

- Thời kỳ bổ túc Balamật là 8 atăngkỳ thêm 10o ngàn kiếp trái đất và gặp được 
54 vị Chánh giác. 


@)- Đức Phật Gotama là bậc tuệ hạnh. Trong 4 Atăngkỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất, Ngài đã gặp 
được 27 vị Phật : Kiếp trái đất mà Ngài được thọ ký có 5 vị Phật; 3 vị Phật trước đó Ngài chỉ gặp 
mà chưa được thọ ký. Đó là: Đức Phật Tanhankara, Medhankara, Saranankara. 

Bồtát được Đức Phật Dipankara thọ ký đầu tiên, tiếp theo là: Kondañña; Mangala, Sumana, 
Revata, Sobhita; Anomadassl, Paduma, Narada, Padumuttara, Sumedha, Sujata; Piyadassl, 
Atthadassi, Dhammadassl; Siddhattha, Tissa, Phussa, Vipassl, Sikhi, Vessabhu, Kakusandha và 
Kassapa. 
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* Đối uới Bồtát tấn hạnh. 

- Thời kỳ nguyện trong tâm là 28 atăngkỳ và gặp được 2 triệu vị Chánh giác. 

- Thời kỳ nguyện ra lời là 36 atăngkỳ và gặp được 48.ooo vị Chánh giác. 

- Thời kỳ bổ túc Balamật là 16 atăngkỳ với 1oo ngàn kiếp trái đất và gặp được 
108 vị Chánh giác. 

Theo Bản Sớ giảiPhật tông, Bồtát Chánh giác khi được thọ ký, suốt dòng sinh 
tử luân hồi còn lại sẽ không rơi vào 18 điều: 

- Không tạo nghiệp vô gián là: Không giết cha, không giết mẹ, không giết vị 
ALaHán, không làm chảy máu Phật và không chia rẽ Tăng chúng. 

- Không sinh vào cõi Vô tưởng. 

- Không sinh vào cõi Tịnh cư (suddhavasa). Vì cối này dành riêng cho bậc 
Thánh ANaHàm. 

- Không sinh vào “địa ngục không gian” (lokantarIka). 

- Không sinh vào “địa ngục Aty” (avIeIniraya). 

- Không sinnh làm Ma vương (mara) ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 

- Không sinh vào 4 cõi Vô sắc. Tuy Bồtát chứng đạt những tầng thiền Vô sắc, 
nhưng do “quyết định Balamật” (adhitthana paramn), Ngài quyết định không sinh 
vào bốn cối Vộ sắc này. 

- Không thay đổi nam tính. Tức là không sinh là người nữ, người lưỡng căn, 
người vô căn; cho dù sinh làm thú cũng là thú đực. 

- Không là người câm, đui, điếc, què, người cùi (do bị bẩm sinh). 

- Không “sinh ra từ nữ nô lệ”. Tuy Bồtát có khi sinh vào dòng thường dân, 
hoặc dòng nô lệ (Candala), nhưng mẹ Ngài không phải là “nữ nô lệ”. 

- Không sinh làm người “điên loạn” hay là người “man rợ”. 

- Không sinh làm Atula ngạ quỷ (KalakañJakapeta asura). Vì loại Atula ngạ quỷ 
này luôn luôn bị thiêu đốt bởi ái dục, luôn luôn bị hành hạ bởi đói khát. 

Loại ngạ quỷ mà Đức MụcKTênLiên nhìn thấy khi đi từ trên núi GIJjhakuta©) 
(Linh Thứu) xuống, là loại AtuLa ngạ quỷ này®), 

- Khi tái sinh làm thú, có thân hình không lớn hơn thân voi và không nhỏ hơn 
thân chim sẻ. 

- Không tái sinh vào “luân vi thế giới khác”G), 

Đối với Bồtát Thinh văn, hay Bồtát Độc Giác có khi phát nguyện thắng thành 
lời, không cần phải qua thời gian “nguyện trong tâm”. 

Như tiền thân của Đức XáLợiPhất trong thời Đức Phật Anomadassl, khi có ước 
vọng trở thành “Thượng thủ Thinh văn tay phải”, Ngài phát nguyện ngay thành lời 
và được Đức Phật Anomadassli thọ ký. 

Nữ nhân không thể thành tựu 6 điều. 

1- Nữ nhân không thể thành bậc Chánh Đẳng giác. 

2- Nữ nhân không thể thành bậc Độc giác Phật. 

3- Nữ nhân không thể thành Đại phạm thiên. 


@- Gi]j]hakuta còn được âm là “Kỳxàquật” — Ns. 
)- Luật Phân tích Tỳkhưu. Điều học “triệt khai” thứ tư. 
@)~ BvA. Sớ giải về Đức Phật Gotama (Gotamabuddhavamsavannana); sách Atthasalin. 
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4- Nữ nhân không thể trở thành Ma vương. 

5- Nữ nhân không thể thành vua trời Đế Thích. 

6- Nữ nhân không thể là vua Chuyển luân vương 0), 

Tuy nhiên, vẫn có thể ước nguyện những “địa vị” trên, khi “chuyển nữ uỉ nam” 
thì ước nguyện trên có khả năng thành tựu. 

Theo quan điểm này thì “Bồtát” bao gồm cả nam lẫn nữ và có ba hạng Bồtát 
như đã trình bày, đồng thời Bồtát vẫn còn là phàm nhân. 

Theo quan điểm của Đại thừa, Bồtát chỉ cho “Bồtát Chánh giác” và còn cho 
rằng “Bồtát cao hơn Thánh ALaHán”. 

Tức là cho rằng Bồtát có hai hạng: Phàm và Thánh; Thánh Bồtát là vị đã thành 
tựu quả ALaHán nhưng chưa muốn viên tịch, còn tạo phước Balamật cho tròn đủ 
để trở thành Phật Chánh giác. 

Quan điểm này xét ra không thuyết phục lắm, vì rằng: Đức Phật cũng chính là 
bậc ALaHán, nhưng là “ALaHán Chánh Giác” (Araham sammasambuddha) ®). Bậc 
ALaHán đã diệt trừ “tất cả ô nhiễm”, ví như nước đã trong sạch tuyệt đối rồi, còn 
làm cho nước thêm trong sạch là điều không thuyết phục lắm. 

ChươngITI. Giòng dối. 

1- Họ Gotama (CôĐàm). 

* Bộ tộc Angrrasa. 

Ngoài tên gọi là Siddhattha (SĩĐạtTa), Bồtát còn được vua Tịnh Phạn gọi là 
“Angirassa”G), 

Tên Angirasa (hay Angirassa) được nhắc nhiều lần trong Kinh Tạng, tên này 
được dùng chỉ cho Đức Phật, như: 

“Ta là con Đức Phật, Ngài thắng bậc bất thắng. 

Bậc Ăng-gí-rá-sá; bậc không ai sánh đươc... (HT.TMC dịch). 

Hoặc: Bàlamôn PingiyanI đã tán thán Đức Phật 

... Xem Angirasg; chiếu hào quang sáng chói...” (HT.TMC dịch)G). 

Từ nguyên “Angirassa” này có nhiều cách giải thích: 

- Theo Ngài Buddhaghosa, từ “Añgirassa” là “phát sáng hào quang nhiều màu 
từ thân”, và từ này dùng chung cho “chư Phật Chánh giác”. 

- Theo Ngài Dhammapala, từ “Angirassa” chỉ cho “những thành đạt đức hạnh 
cao tột”. 

- Theo Bản Sớ giải Phật Tông (Buddhavamsa), từ “Angirassa” là tên riêng của 
Bồtát S1ĐạtTa. 

Khi Bồtát SĩiĐạtTa kéo dây cung của cây cung có sức nặng “một ngàn người 
khiêng rồi buông dây, tiếng bật dây cung vang như sấm động khắp thành 
CaTyLaVệ”, dân chúng bàng hoàng bảo nhau: “Thần sấm đang nổi giận”. 


G)- SA. Tương ưng nữ nhân. 

@)- Một Hồng danh của Đức Phật Chánh giác. 

()- ThagA. 1, 503. Và trong AA.1, 381. 

&)- Thag. Chương X. 536 (Kệ ngôn Trưởng lão Ka]udayl). 

G)- A1, 23o. Chương năm pháp. Kinh Bàlamôn Pingiyani. Xem thêm D.iii, 196; S.1, 196; JA.1, 116. 
96; 
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Có người biết chuyện nói rằng: “PTumhe na janatha, na gajjat, angirasassa 
kumarassa ... “Không phải sấm, không phải thần sốấm nổi giận. Đó là hoàng tử 
Angtrasa bật dâu cung ... 4), 

- Theo truyền thống Veda (Vệđà), dòng dõi Gotama thuộc bộ tộc Angirasa, do 
đó Bồtát có tên Angirassa xem như người thừa kế của “bộ tộc”. 

Vua Mahasammanta là vị Phạm thiên tái sinh) xuống cối người vào thời ác 
pháp đã xuất hiện trong nhân loại6), 

Ngài được đại chúng đề cử là vị lãnh đạo, và được đại chúng cung cấp một 
phần lợi tức là hoa màu của họt2, 

Trong thời kỳ này không có hình phạt như tra tấn, phạt vạ chỉ có khiển trách, 
hình phạt cao nhất là “trục xuất khỏi vùng đất do Mahasammanta cai quản”(sđd), 
thế là có các quốc độ khác hình thành. 

Nói cách khác vị thống lĩnh Mahasammanta “cai trị quốc độ” theo pháp và vua 
Mahasammanta là “tiền thân của Đức Phật Gotama”. 

Theo Sớ giải bộ Thiên cung sự (Vimanavatthu atthakatha), chữ 
Mahasammanta ngoài danh hiệu chỉ cho vị Marmu, còn được dùng chỉ cho “giáo 
pháp” (sasana)®). 

Theo Sớ giải kinh Bổn sinh (Jataka atthakatha)49, eon vua Mahasammanta là 
Roja, con Roja là VararoJa, con Vararoja là Kalyana, con Kalyana là Varakalyana, 
con Varakalyana là Uposatha, eon posatha là Mandhatu (hay Mandhata). 

Vua Mandhatu lại là tiền thân của Đức Phật Gotama, là vị “đệ nhất hưởng dục 
lạc”. Như kinh văn: 

Etadaggam, bhikkhave , kamabhogInam yadidam raJa mandhata: 

“Nàu chư Tùkhưu, trong các uị hưởng dục lạc, tối thắng là uua Madhata70). 

Vua Mandhatu hưởng dục lạc tại cối trời Đạo lợi là 36 đời vua trời ĐếThích, 
nhưng không thể thỏa mãn với dục vọng, vua Mandhatu suy nghĩ “một nửa vương 
quốc Đạolợi có nghĩa gì đối với ta, ta hãy giết ĐếThích để cai trị toàn thiên quốc 
này”. 

Khi vừa suy nghĩ ác tâm như thế, phước của vua Chuyên luân Mandhatu tổn 
giảm, thọ mạng của vua sắp chấm dứt và vua trời Đế Thích đã đưa vua Mandhatu 
trở về cõi người, 7 ngày sau vua Madhatu mệnh chung. 

Do vậy, Đức Thế Tôn có dạy: 

Na kahapanavassena; titti kamesu viJJatI. 

Appassada dukha kamg; 1tI viññaya pandIto: 

Dầu mưa bằng tiên uàng; các dục khó thỏa mãn. 

Dục đẳng nhiều, ngọt ít; biết uậu là bậc trí” (HT. TMC dịch)®). 


@)- BvA. Lịch sử Đức Phật Gotama (Gotamabuddhavamsavannana). 
(2)- Vua Mahasammanta tái sinh theo cách “ hóa sinh”. 

@)- Mahavamsa (Mhy) ïI, 1; Dipavamsa (Dpv).1I, 1ft. 

)- D.iv, kinh Khởi thế nhân bổn (Aggaññasuttanta). 

@)- PT Chơn Quán (d). Tự điển danh từ riêng PälI. 

()- JA, số 258 — Mandahatajataka (Chuyện Đại vương Mandahatä). 
0)- A.1, 17. Chương bốn pháp. Kinh Định vị (paññattiyosuttam). 

(®)- Dhp. Câu số 186. 
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Theo Bản Sớ giải kinh Trường bộ ©: “Vua Mandhatu có con là Varamandhatu, 
con Varamandhatu là Ủposatha, con của posatha là Vara, con của Vara là 
Ủpavara, con của Dpavara là Maghadeva®), 

Tiếp đến giòng này được truyền thừa đến 84.OOO đời. 

* Họ Gotama. 

Một hậu duệ của vua Mahasammanta là AngirasaG), thành lập quốc độ riêng, 
quốc độ này có tên là “Angirasa”. 

Về sau vua Angirasa xuất gia làm đạo sĩ, theo học tập với ẩn sĩ Gotama, nên 
được gọi là Angirasa Gotama. 

Ngài Angirasa Gotama thực hành pháp nhãn nại và bị vua Ajjuna có ngàn tay 
bắn chết bằng mũi tên tấm độc. 

Tương truyền, thuở quá khứ có một Quốc độ Mahimsaka, trị vì vương quốc 
này là Đức vua Ajjuna, vua Ajjuna là người tà kiến. 

Một hôm, vua AJjuna đi săn trong rừng, nơi có đạo sĩ Angirasa đang tu tập và 
vua AJjuna đã bắn chết đạo sĩ Angirasa, khi đạo sĩ khuấy động xua đuổi thú rừng 
chạy thoát khỏi sự săn đuổi của vua AjJuna. 

Sau khi bắn chết đạo sĩ Angirasa, do mãnh lực ác nghiệp quá nặng, vua Ajjuna 
bị đất rút, rơi vào địa ngục Đa khổ có tên là Sattisulanaraka. Như trong bổn sanh 
Sarabhanga có ghi rằng: 

"AtthaJjuno niraye sattisule 

Avam sIro patito uddham padam 

Angirasam Gotamam hathayItva 

Khantim tapassim cirabrahmaecarim ". 

“A7una rơi uào địa ngục Satfisula 

Có đầu ở dưới chân phía trên, 

Khi giết Angrrasa Gotama 

Người thực hành phạm hạnh uới nhẫn nại nhiệt tâm”. 

Ấn sĩ Gotama đi đến nơi ngụ của ẩn sĩ Angirasa Gotama, thấy tinh dịch của ẩn 
sĩ Angirasa hòa với máu phát sinh ra một cái trứng, đạo sĩ Gotama mang trứng ấy 
về, nhờ ánh sáng mặt trời trứng nở ra một bé trai và một bé gái. 

Đứa bé trai khi khóc thì ánh sáng từ miệng phát ra, nên được đặt tên là 
Okkaka (xuất phát từ chữ Ukka), còn bé gái thì được đặt tên là Sobhavati và 
Gotama dùng làm họ cho bé gái, vì dân bản địa Ấn cổ là Dravidian theo chế độ mẫu 
hệ. 

Xét về phụ mẫu hệ của Bồtát SĩĐạtTa, chúng ta thấy Bồtát theo họ mẹ, điều 
này chứng tỏ Ngài là dân tộc bản địa là Dravidian, không phải chủng tộc Ariyan 
(chủng tộc Ariyan theo phụ hệ) như một số tư liệu ghi nhận. 

Khi Okkaka trưởng thành, được đạo sĩ Gotama trợ giúp và Okkaka trở thành 
quốc vương của vương quốc Angirasa. 


®- DA.1, kinh Ambattha (Ambatthasuttam), số 267. 
)- Đức Giới Nghiêm (d). Lịch sử Phật ThíchCa. 

@)- Mhyv, 11. 4; và Dpv. HH. 6 

&)- JA. Câu chuyện số 522. Sarabhangajataka. 
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Đức vua Okkaka lập nàng Sobhavati làm chánh hậu. 

Vả Angirasagotama được xem là tổ tiên dòng ThíchCa, họ Gotama được xếp 
vào danh tộc cao sang như các danh tộc Moggallana, Kaccquana và Vasettha. 

Thông thường các tôn chủ dị giáo hay những Bàlamôn ngoài Phật giáo thường 
gọi Đức Phật là “Samôn Gotama”. 

Có giả thuyết nói rằng đó là một họ Bàlamôn xuất phát từ Bàlamôn Gotama 
danh tiếng cổ sơ, tuy nhiên luận cứ của thuyết này rất yếu, vì không thấy một Thích 
tử nào xưng mình là Bàlamôn, nhưng các Thích tử rất tự hào về giai cấp “chiến sĩ” 
(khattiya) của mình. Chính Đức Phật có lần gọi các Thích tử là GotamatŒ) 

2- Dòng ThíchCa (Sakuq). 

Triều đại của vua Okkaka được truyền thừa đến đời thứ 3, vị vua này được gọi 
là Okkaka III. Vua Okkaka III đổi tên quốc độ Angirasa thành quốc độ Saketa. 

Vua Okkaka II lập nàng Hattha làm Hoàng hậu, Hoàng hậu Hattha có 9 
người con, công chúa đầu là Piya, 4 vị tử hoàng là Okkhamukha, Karanda, 
Hatthinika, Sinipura; 4 cô công chúa là Suppiya, Amanda, VIJIta và Vijitasena. 

Khi Hoàng hậu Hattha qua đời, đức vua lập nàng công chúa trẻ đẹp Jantu lên 
làm Hoàng hậu. 

Hoàng hậu Jantu sinh ra một hoàng tử cũng có tên là Jantu, để làm hài lòng 
Hoàng hậu, vua Okkaka ban thưởng cho nàng một điều ước (Sách Mahavastu (Đại 
sự)2) gọi Hoàng hậu đJantu là JentI, ông hoàng Jantu là Jenta). 

Khi Hoàng tử Jantu khôn lớn, Hoàng hậu xin vua Okkaka thực hiện “lời hứa” 
và hoàng hậu xin vua Okkaka cho Hoàng tử Jantu kế vị khi đức vua Okkaka từ trần. 

Lúc đầu đức vua từ chối, nhưng về sau phải chấp thuận; đức vua Okkaka cho 
gọi 9 người con đến để trình bày sự việc. 

Để tránh cho cha khỏi bị thất hứa, đồng thời không bị “khó xử”, cả chín vị 
Hoàng tộc đồng ý bỏ kinh thành ra đi lập quốc. Và ông hoàng Jjantu về sau cai trị 
xứ Saketa. 

Theo các vị hoàng tộc có rất nhiều quan quân cùng dân chúng dài đến 3 
dotuần (= 48 km), đoàn người đi vào rặng núi HyMãLạpSơn (Himalaya). 

Trong rừng núi vùng HyMãLạpSơn có một vị đạo sĩ tên là Kapila (tiền thân 
của Đức Phật) đang trú ẩn trong một am thất cạnh bờ hồ trong vùng HyMãLạpSơn, 
đạo sĩ Kapila là người tỉnh thông “địa lý” (bhumicala), biết rõ vùng đất nào tốt, 
vùng đất nào xấu. Vùng đất mà đạo sĩ Kapila đang trú ngụ là “vượng địa”, kinh 
thành được xây trên vùng đất này sẽ là một kinh thành nỗi tiếng và khó có ai chiến 
thắng được. 

Đoàn Hoàng tộc đang trên đường tìm đất tốt để xây dựng kinh thành, nhìn 
thấy am thất của đạo sĩ Kapila, nên tìm đến tham vấn, đạo sĩ Kapila khuyên họ nên 
chọn nơi này làm “đế đô”. 

Và đạo sĩ Kapila xin các Hoàng tử lấy tên mình đặt cho “đế đô” này. 


@)- S.iv, 183. 
@)- Đây là bộ sách của “Xuất thế bộ” (lokuttaravada), một bộ phái tách ra từ “Đại chúng bộ” 
(Mahasanghika) — Ns. 
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Các Hoàng tử nghe theo lời khuyên của đạo sĩ, khi kinh thành xây dựng xong 
được đặt tên là Kapilavatthu (câu chuyện đạo sĩ Kapila) và các vị Tử hoàng cho kiến 
tạo một am thất dâng đến đạo sĩ Kapila0), 

Khi lập quốc xong, các hoàng tử báo tin cho vua Okkaka biết, vua Okkaka khen 
ngợi; “Sakua uata bho kurmnara, pararnasakua 0ata bho ra7akumara” (những đứa 
trẻ thật dũng mãnh, những tử hoàng này đệ nhất dũng mãnh), nên vương quốc mới 
mang tên là “Sakya” (hay sakya)®). 

Ngoài kinh đô là Kapilavatthu (CaTỳLaVệ), còn có nhiều nơi được nói là của 
người Sakya, như: 

_ *Làng Catuma. Trong làng có sảnh đường “mái cong”, gần làng là khu rừng 
Amalaki, có lần Đức Phật ngự trú nơi đây thuyết lên kinh Catuma®). 

*Làng Sama. Trong làng có hồ sen), có thể gia đình Thích tử Vedhañña sống 
nơi đây, vì họ có một vườn xoài. Chính trong vườn xoài này, Đức Phật đến an ngự, 
Ngài Maha Cunda đến báo tin cho Đức Phật biết giáo chủ Nigantha Nataputta 
mệnh chung ở tháp Pava®), 

Tại làng Sama này, Đức Phật thuyết kinh Sagamasuttam (Kinh XáDi thôn)®). 

*Thị trấn Sakkara. Thị trấn này cách thành Vương Xá không xa lắm, cách 
KỳViên tịnh xá (Jetavanavihara) 45 dotuần, là trú xứ của trưởng giả “keo kiệt” 
Macchriya Kosiyaữ). Đức Phật và Đức Ananda có trú tại đây®). 

*Thị trấn U]umjpa. Đây là nơi vua Pasenadi (PaTưNặc) viếng thăm Đức Phật 
lần cuối cùng khi Đức vua được 8o tuổi®), 

*Làng Khamadussa, Silquafi, Nagaraka, Medatalumjpa. 

Để bảo vệ huyết thống thanh tịnh của giòng dõi, các vị tử hoàng đã lấy các cô 
công chúa em mình làm vợ. 

Trong số 4 vị hoàng tử có ba vị chết đi, chỉ còn lại ông hoàng Okkhamukha. 
Tiếp theo vua Okkhamukha Tần lượt là Nipuna, Candima, Candamukha, Sivi09), 

Đến đời vua Sivi (tiền thân Đức Phật Gotama), thành CaTLaVệ được đổi tên 
là Jettutara02, 

Vua Sivi truyền ngôi cho con là SañJaya, vua Sañjaya truyền ngôi cho con là 
Vessantara (tiền thân Đức Phật). 

Vua Vessantara truyền ngôi cho con là Jali, vua Jali lập nàng Kanha (em gái 
của mình) làm Hoàng hậu và có con là Sihasara, truyền thừa được 164 ngàn đời 
vua. 


@)- DA.1, 259 f. SnA. Hi. 353. 

(2)- SA.1, 352. cƒ. DA. 1. 258. 

()-M.i. Kinh Catuma. 

đ)- A.1i. Chương 6 pháp . Kinh Samagama. 
()~D. 111, 117. 

(6 — M.11I, kinh Làng Sama. 

0)- DhpA. Câu số 49. 

(8)- S.v, 2. 

@)- M.1I, kinh Trang nghiêm )Dhammacetiyasutta). 
a9)- Mhv. Chương II. 

G1-JA. Bổn sinh Vessantara (Vesantara Jataka) 
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Đến đời vua Jayasena, vua jJayasena truyền ngôi cho con là Sihahanu®), vua 
SIhahanu đổi tên thành Jetuttara trở lại là CaTyLa Vệ. 

Vua Sihahanu có 4 người con trai là Suddhodana (Tịnh Phạn), Dhotadana 
(ông hoàng này mất khi tuổi còn thơ ấu), Sukkodana và Amitodana, có 2 nàng công 
chúa là Amitta và Pamitta. 

Khi hoàng tử Tịnh Phạn trưởng thành, vua Sihahanu cho vời 8 vị Bàlamôn 
tính thông nhân tướng học, đi khắp nơi tìm cho được nữ nhân có 5 vẽ xinh đẹp, 
không có 6 nhược điểm và có các quý tướng, để cưới về cho Hoàng tử Tịnh Phạn. 

Tám vị Bàlamôn mang theo 8 ngàn đồng vàng (kahapana) cùng viên ngọc Như 
ý (manipilandhana), làm sính lễ cầu hôn khi tìm được nữ nhân ấy. 

Không có 6 nhược điểm 0uà có 5 Uuế xinh đẹp. 

*Không có 6 nhược điểm là: Không quá cao, không quá thấp, không quá gầy, 
không quá béo, da không quá trắng, không quá đen. 

*Năm vẽ xinh đẹp là: Tóc xinh đẹp (kesakalyana), thịt xinh đẹp 
(mamsakayana), xương xinh đẹp (atthikalyana), da xinh đẹp (chavikakalyaana) và 
tuổi thọ xinh đẹp (vayakalyana). 

- Tóc xinh đẹp. 

Lẽ thường nữ nhân hữu phước có mái tóc đen nhánh, mảnh dẻ và trơn mướt. 
Khi buông thả mái tóc, những sợi tóc buông dài xuống tận gót chân rồi cuốn ngược 
đuôi tóc lên, giống như đuôi chim công. 

Đồng thời dù sống đến 12o tuổi, mái tóc vẫn đen huyền, không có sợi tóc bạc. 
Đây gọi là tóc xinh đẹp. 

- Thịt xinh đẹp. 

Bao gồm môi và những cơ bắp. Tứ chi và môi luôn hồng hào, sự phân bố thịt 
trên cơ thể rất hài hòa, tạo ra một thân hình xinh đẹp; môi hồng đỏ và mềm mại 
như trái bưnba hay như san hô hồng hoặc như tơ mịn màu hồng, không quá mỏng 
cũng không quá đầy và thanh tú. 

Trên môi dường như có lớp sữa trắng bóng được trát lên một cách tự nhiên. 
Đây gọi là thịt xinh đẹp. 

- Xương xinh đẹp. 

Bao gồm răng và móng tay, móng chân. Ba mươi chiếc răng đều và rắn như 
san hô tỉnh chất, không có kẻ hở giữa những chiếc răng, hàm răng luôn sáng bóng, 
mỗi khi cười thì long lanh như ốc xa-cừ được đánh bóng. 

Mười móng tay, 1o móng chân thon và tròn trắng nuốt như những búp hoa 
trắng, cả 2o móng dán sát vào thịt như được dán keo, khi duõi bàn tay ra tựa như 
có 5 giòng suối sữa trắng chảy ra từ 5 ngón tay. Đây gọi là xương xinh đẹp. 

- Da xinh đẹp. 

Làn da mịn màng tươi nhuận một cách tự nhiên, không có vết sẹo hay lấm tấm 
những hạt mè đen hoặc những nốt ruồi, tựa như màu của hoa sen xanh (nếu da 
màu đen) hay hoa sen hồng (nếu da màu trắng) vào buổi sáng sớm. 


@- VỊ ấy có tên là Sihahanu, vì có “hàm như hàm sư tử”. Đây là một quý tướng, Bồtát SĩĐạtTa 
cũng có được tướng quý này. 
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Từ nơi làn da tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng như hương chiên đàn khéo rắc. Đây 
gọi là da xinh đẹp. 

- Tuổi thọ xinh đẹp. 

Cho dù sống đến 120 tuổi, dáng dấp vẫn xinh đẹp như cô gái 16 tuổi, cho dù 
xinh nở nhiều lần cũng không mất vẽ đẹp của tuổi thanh xuân. 

Chí đến một sợi tóc bạc cũng không tìm thấy. Đây là tuổi thọ xinh đẹp®). 

Bấy giờ, tại vương quốc Koliya có kinh thành là Devadaha, do vua Añjana cai 
trị Vua Añjana có được 2 người con gái song sinh là MayagotamI và 
PaJapatigotami. 

Khi mới sinh ra, hai công nương được các Bàlamôn tĩnh thông tướng thuật, 
tiên đoán “một trong hai bé gái này, có một người sẽ sinh ra “bậc đại nhân cao 
nhất trong thế gian”. 

Khi 8 vị Bàlamôn nhìn thấy công nương Maya hội đủ 5 vẽ đẹp của nữ nhân, 
không có 6 khuyết điểm cùng các quý tướng, tám vị vào yết kiến đức vua Añjana, 
trình bày lên “ý định của vua SIhahanu” và được vua Añjana chấp thuận. 

Vua Sihahanu được biết “sự tiên đoán của các Bàlamôn về 2 công nương này”, 
nên đức vua cho cưới cả 2 công nương cho Hoàng tử Tịnh Phạn. 

Vua Sudhodana nối ngôi, cai trị vương quốc Sakya, lập nàng Maya làm Hoàng 
hậu. Hoàng hậu MayagotamI sinh ra Bồtát SĩĐạtTa; Hoàng hậu Pajapatigotami 
sinh ra vương tử Nanda và công nương Sundarl, nàng còn được gọi là 
JanapadakalyanI Nanda (nàng Nanda hoa khôi quốc độ). 

Thái tử SĩĐạtTa cưới công nương Yasodhara (DaDuĐàLa), sinh ra thái tử 
Rahula (LaHầuLa). 

Vương tử Sukkodana (em trai vua Tịnh Phạn) sinh được 2 người con trai là 
Mahanama (Đại Danh) và Anuruddha (ANaLuật Đa). 

Vương tử Amitodana có người con trai là Ananda (thị giả của Đức Phật sau 
này) và vương tử Pandu. 

Các vương tử ThíchCa rất hãnh diện về tánh thuần chủng của dòng tộc mình 
và tuyên bố dòng tộc mình thuộc “giòng dõi Thái dương” (adiccagotta). 

Khi Bồtát Sĩ ĐạtTa vừa xuất gia được 8 ngày, Ngài đi khất thực trong thành 
Vương Xá, vua BìnhSa ở trên lầu cao nhìn thấy Bồtát SiĐạtTa đang đi khất thực, 
đức vua cho người dò xét nơi trú của Bồtát, rồi tự thân Đức vua đi đến nơi trú của 
Bồtát, Đức vua hỏi lai lịch của Đức Bồtát, Bồtát đã trả lời: 

“Adicca nama gottena, sakiya nama jätiya; 

Tamha kula pabbajJitomhi, 

“Giòng họ thuộc mặt trời; sanh tộc là ThíchCa. 

Từ bỏ gia tộc ấu; thưa uua, ta xuất gia”(HT. TMC dịch)©). 

Dòng ThíchCa rất ngã mạn, sau 7 năm xuất gia và chứng quả Vô thượng chánh 
giác, Đức Thế Tôn trở về kinh thành CaTyLaVệ theo lời thỉnh cầu của vua Tịnh 
Phạn, các Thích tử cao niên không đảnh lề Đức Phật, vì họ cho rằng “Ngài là con 


@- UA. Chương 3. Chuyện Ngài Nanda. DhpA. Câu số 53. 
2)- Sn. Kinh Xuất gia (pabbaJjasuttam), 425. 
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cháu trong tộc họ”, tánh ngã mạn này được Đức Thế Tôn khắc phục khi Ngài thi 
triển song thông lực, tiếp theo Ngài thuyết lên bổn sinh Vessantara. 

Một trường hợp khác là: Trong thời Đức Phật, nước ThíchCa là chư hầu của 
vua Pasenadi (PaTưNặc) xứ Kosala (KiềuTấtLa), nhưng khi Đức vua PaTưNặc 
muốn cưới một công nương dòng ThíchCa, vua Mahanama (Đại Danh) dòng 
ThíchCa đem người con gái tư sinh giữa ông và nữ nô tỳ Nagamunda© là công 
nương Vasabhakhattiya gả cho vua PaTưNặc. 

Vốn biết dòng ThíchCa tự hào về “giòng giống thuần chủng của mình”, nên 
vua PaTưNặc dặn dò “vị đại thần cầu hôn” phải chứng kiến vua Mahanama ngồi ăn 
cơm chung với “con gái của mình”. 

Vua Mahanama đồng ý ngồi dùng cơm chung với Vasabhakhattiya cho vị đại 
thần cầu hôn thấy. Nhưng khi vừa gắp đủa đầu tiên sắp ăn, một đại thần đến báo 
“có tin khẩn cấp” (do sắp đặt trước), vuaMahanama bảo con gái “hãy dùng cơm 
trước đi”, còn Đức vua phải đi xem tin khẩn cấp như thế nào. Và vị Đại thần cầu 
hôn đã bị lừa. 

Bà hoàng Vasabhakhattiya được vua PaTưNặc sủng ái, nàng có với vua 
PaTưNặc một người con trai là vương tử Lưu Ly (Vidudabha). 

Khi vua PaTưNặc biết “mình bị lừa”, Đức vua tức giận, thu hồi mọi tước vị và 
quyền lợi đã ban cho bà hoàng Vasabhakhattiya và vương tử Lưu Ly. 

Nhờ Đức Phật can thiệp với câu chuyện Bổn sanh Khatthahari, nên đức vua 
phục hồi mọi tước vị cùng quyền lợi cho Vasabhakhattiya và vương tử Lưu Ly. 

Khi vương tử Lưu Ly nắm quyền cai trị xứ KiềuTấtLa, đã tiến đánh xứ 
ThichCa và tàn sát dòng ThíchCa kể cả phụ nữ và con nít€). 

Chỉ có một số sống sót nhờ nhanh trí, khi quân của vuaLưu Ly hỏi “tên gì?”, 
ngFười ấy ngậm cọng cỏ và nói “là cọng cỏ” (nhóm này có tên gọi là tinasakiya); 
nhóm khác trầm mình xuống nước, ngậm cọng lau để thở (nhóm này có tên gọi là 
Na|asakiya), nên những người này thoát chất. 

Sách Mahavamsa Tika có giải thích thêm rằng: Trong cuộc tàn sát ấy, một số 
Thích tử trốn thoát chạy lên HyMãLạpSơn, thành lập một thị trấn mới, gọi là 
Moriyanagara (thị trấn Khổng tước), vì nơi này nỗi tiếng về chim công và cũng là 
nguồn gốc của triều đại Moriya (Khổng tước) sau này. 

Vua ADục thuộc triều đại này, như vậy vua ADục cũng có huyết thống dòng 
ThíchCa. 

Một người con của vương tử Amitodana là Pandu, nghe được lời tiên tri 
“không bao lâu dòng Thích Ca bị tru diệt, thành CaTỳLaVệ chìm trong biển máu”, 
nên cùng nhóm tùy tùng của mình, bỏ kinh thành CaTyLaVệ vượt qua sông Hằng, 
sang bên kia xứ KiềuTấtLa thành lập một thị trấn riêng, xem như trở thành “lãnh 
địa riêng”) và vương tử Pandu là “lãnh chúa”. 

Ông Hoàng Pandu cùng với nàng Sisimã có 6 người con trai là: Rãma, 
Uruvela, Anaradha, VijJita và Dighayu; một cô gái út là nàng Bhaddakaccana. 


()- jJ.1, 133. 
2)- DhpA. Câu số 47. 
@)- Dpv. Chương X, 1. 
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Nàng Bhaddakaccana rất xinh đẹp, như pho tượng xinh đẹp bằng vàng ròng, 
nên nàng có tên là Bhaddakaccana. 

Có 7 vị vua đã gửi lễ vật đến “lãnh chúa Pandu” để cầu hôn nàng 
Bhaddakaccana, nhưng ông Hoàng Pandu e ngại các vị quan của mình ganh ty làm 
phản, mặt khác ông Hoàng Pandu được các Bàlamôn xem tướng nàng 
Bhaddakacana, “tiên đoán nàng Bhaddakaccana sẽ là Hoàng hậu của một Đại quốc 
xa xôi, sau một chuyến đi xa”. Nói rõ hơn “chuyến đi định mệnh để trở thành 
Hoàng hậu một đại quốc”. 

Ông Hoàng Pandu cho con gái mình cùng 32 nữ hầu xinh đẹp lên lên thuyền, 
khi thuyền ra giữa sông Hằng, ông Hoàng tuyên bố “Ai theo kịp thuyền con gái ta, 
người ấy sẽ là chồng của nàngBhaddakaccanä”. 

Nhưng không thuyền nào đuổi kịp thuyền của nàng Bhaddakaccana. 

Ngày thứ hai, thuyền đi vào bến cảng Conagamaka và tất cả giả dạng thành 
những “nữ đạo sĩ” đi vào đất liền. 

Về sau nàng Bhaddakaccana là Hoàng hậu của vua Panduvasudeva®, nước 
Tích Lan. Vua Devanamplyatissa là hậu duệ của vua Panduvasudeva. 

Như vậy vua Devanampiyatissa cũng có liên hệ huyết thống với dòng 
ThíchCa®), 

Dòng ThíchCa thuộc dòng dỏi “chiến sĩ” và rất giỏi về “cung thủ”, những thanh 
niên dòng ThíchCa rất thích luyện tập võ thuật, bắn cung, rất ưa chuộng những 
“chiến sĩ” tài giỏi. 

Ngay cả Thái tử SiĐạtTa đến tuổi lập gia đình, nhưng không một gia tộc dòng 
ThíchCa chịu gả con cho Thái Tử S1ĐạtTa, họ cho rằng “Thái tử tuy xinh đẹp nhưng 
không có tài cán gì, làm thế nào có thể nuôi được vợ con”. 

Khi tin này đến tai Thái tử SĩĐạtTa, Ngài yêu cầu vua Tịnh Phạn triệu tập các 
Thích Tử để tham gia lễ hội “Thái tử SĩĐạtTa trổ tài bắn cung”, sau khi biểu diễn 
bắn cung với chiếc cung nặng đến “một ngàn người khiêng mới nổi và giương dây 
cung, tiếng bật dây cung vang như sấm động”. 

Bấy giờ các gia đình Thích tử mới thán phục, tiến vào cung 40.OOO mỹ nữ, 
trong đó có nàng DaDuĐÐàLa là đệ nhất mỹ nhânG), 

Nước ThíchCa không có vua, họ theo thể chế cộng hòa với vị đứng đầu được 
hội đồng các bộ tộc đề cử ra. 

Trong dòng tộc ThíchCa có nhiều thị tộc, do các quan, Bàlamôn theo 9 vị 
hoàng tộc con vua Okkaka II. Đức Phật thuộc thị tộc Gotama. 

* Kimh thành Kapilauatthu (CaTùLa Vệ). 

Là kinh đô của nước ThíchCa, vào thế kỷ VI tTl, ThíchCa là nước Cộng hòa 
gồm hai xứ Sakya và Koliya. Vua Tịnh Phạn là vua của nước Cộng hòa này. 


0)- Mhv. Chương VIII. 

)- G.s Trần Ngọc Lợi (pd Chơn Quán) (d). Tự điển danh từ triêng Päli. 

@)- MhvA. Lịch sử Đức Phật Gotama; Bổn sanh Sabhanga, trong Bổn sanh này nêu ra 12 cách bắn 
cung. 
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Sách Lalitavistara (Phổ Diệu) gọi Kapilavatthu là Kapilavastu, Kapilapura và 
Kapilavhayapuna®©. Sách Buddhacarita (Phật sở hạnh tán)(2) gọi Kapllavatthu là 
Kapllasyavastu®6ì. 

Sách Dulva nói rằng “thành CaTyLaVệ nằm bên sông Bhagrrath1+), 

CaTLaVệ hiện nay chưa được xác định rõ, dù có chứng tích của vua ADục 
trên hai cột trụ ở Lumbini và Nigliva. 

Ngài Huyền Trang cho biết “kinh thành xưa, nay chỉ còn là vùng hoang dã), 

Có ý kiến cho rằng: “Làng Piprawa nổi tiếng về nghề làm bình hoa hiện nay, là 
CaTLaVệ khi xưa”@), 

Nhiều ý kiến khác, kể cả bà Rhys Davids cho rằng “có hai thành CaTyLaVệ, 
một cũ, một mới. 

Thành CaTyLaVệ cổ nay là làng Tilaura Kot, còn CaTLaVệ hiện nay là tân lập, 
sau cuộc “tàn sát giòng ThíchCa” của vua Lưu Ly (Vidudabha). 

Nhưng “thuyết hai CaTLaVệ” đã bị bác bỏỚ), vì rằng khi “tàn sát giòng 
ThíchCa” rồi, vua Lưu Ly cùng đoàn quân kéo về thành XáVệ, đến dòng sông 
Aciravati dừng lại, trong đêm ấy nước dâng cao cuốn trôi vua Lưu Ly cùng đoàn 
quân ra biển. 

Như vậy, những người ThíchCa còn sống sót, vẫn có cơ hội trở về kinh thành 
cũ để xây dựng lại, không cần phải tân tạo kinh thành CaTyLaVệ khác. 

Dân sống trong thành CaTLaVệ được gọi là Kapilavatthava®). 

Tường thành CaTyLaVệ cao 18 hắc tay (# 8m). Trong kinh thành CaTyLaVệ 
có một sảnh đường “mái cong” là hội trường chung (santhagarasala), khi có việc 
liên quan đến quốc độ ThíchCa, các hội đồng bộ tộc cùng nhau họp ở nơi đó để bàn 
luận. 

Bàlamôn trẻ Ambattha đệ tử của Bàlamôn Pokkharasadi©, thái tử Lưu 
Ly69)đến thành CaTLaVệ có vào nơi “hội trường” này và cả hai bị dòng ThíchCa 
khinh bạc. Sứ thần của vua PaTưNặc cũng đến đây để xin cưới công chúa dòng 
ThíchCa. 

Ngoài thành CaTLaVệ có “khu rừng lớn” (Mahavana) chạy dài đến 
HyMãLạpSơn, rồi sang bên kia chạy dài đến biển). 

Sông nhỏ RohinI cũng nằm ngoài thành CaTyLaVệ không xa lắm, hai dòng 
hoàng tộc ThíchCa và Koliya hợp tác đấp đập, đào con kênh dẫn nước vào giữa 2 
kinh thành Devadaha (Thiên Trì) và CaTyLaVệ để phục vụ nông nghiệp. 


@)- E„g. La|p, 243, 28. 

)- Tác phẩm của Ngài Mã Minh (Asvaghosa). 

(3)- ].v.2. 

Œ@)- Rockhill, p.11. 

G)- Beal, 11, p.13f. 

(6)- E„g, Fleet. J.R.A.S. 1096, p.18O; CAGTI. 711f. 

()- ,J.R.A.S. 1006, pp. 453, 553. Xem thêm tài liệu của Mukherji về Kapilavastu trong ERE. (xem 
G.S Trần NgọcLợi (d). Tự điển danh từ riêng Pali (Päli Proper nam Dictionary). 
(8)- S]v, 182. 

()- D.1, kinh Ambattha (Ambatthasuttanta). 

ao)~ DhpA. Kệ ngôn số 47. 

&9- MA.1, 449; UdA. 184. 
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Có lần bị hạn hán®, nước sông không đủ cung ứng cho vụ mùa của nông dân 
hai nước, họ “tranh giành nước sông”, đến nổi hai vương quốc chuẩn bị chiến 
tranh. Đức Phật ngự đến dòng sông này để hòa giải quyến thuộc), trong địp này 
Đức Thế Tôn thuyết lên các Bổn sanh Phandana, Daddabha, Latukika, 
Rukkhadhamma, Vattaka và kinh Attadanda. 

Hoan hỷ với sự hòa giải của Đức Phật, mỗi bên quyến thuộc cho 250 vương tử 
xuất gia. Sau khi cho 50O vị Tử hoàng xuất gia Tỳkhưu, Đức Phật cùng 50O vị tân 
Tykhưu trú ở Đại Lâm (Mahavana). 

Sông Rohini cũng là ranh giới thiên nhiên giữa hai quốc độ ThíchCa và Koliya. 

Vườn LâmTyNI (Lumbiml) nằm sát biên giới giữa hai kinh thành CaTyLavệ 
vàThiên Trì. 

Một tự viện Nigrodha (cây Bàng) được hoàng tộc ThíchCa cùng cư dân thành 
CaTyLaVệ kiến tạo để Đức Phật và chư Tăng trú ngụ, khi Ngài trở về thành 
CaTyLaVệ tế độ quyến thuộc. 

Tự viện Nigrodha nằm trong khu hoa viên của Thích tử Nigrodha; Thích tử 
Nigrodha hiến dâng vườn này cho hoàng tộc để xây dựng tự viện, nên tự viện có tên 
là Ñigrodharama®). 

Từ CaTLaVệ có con đường đi thắng đến kinh thành Vesali (Quảng 
Nghiêm)0!). 

Từ CaTyLaVệ có con đường đi đến thành Vương Xá dài 6o dotuần. Đức Phật 
đã dùng con đường này trở về thành CaTyLaVệ lần đầu tiên sau 7 năm xa cách. 

Con đường từ Alaka đến XáVệ (Savatth1) đi ngang qua CaTLaVệ, 16 đệ tử của 
Bàlamôn BavarI đã sử dụng con đường này để đến thành Vương Xá yết kiến Đức 
Thế TônG), 

Từ kinh thành CaTỳLaVệ đến sông Anoma là 3o dotuần. 

Thành CaTỳLaVệ tuy không được Đức Ananda đề nghi Đức Phật viên tịch, 
nhưng vẫn được chia phần Xálợi Phật. 

Một bảo tháp tôn thờ Xálợi Phật được kiến tạo ngay trong thành CaTyLaVệ, 
tấm thảm Đức Phật dùng cũng được tôn trí vào ngôi Bảo tháp này®), 

3- Xứ Koltua. 

Người chị cả của các vị vương tử con của vua Okkaka III là Piya, khi vương 
quốc ThíchCa hình thành, nàng công chúa Piya được các người em tôn là mẹ, về 
sau nàng vướng bịnh cùi. 

Các vị tử hoàng mang nàng vào rừng sâu, an trú nàng trong bọng cây để tránh 
nguy hại do thú dữ mang đến, cùng với lương thực để dùng, khi đêm về công chúa 
Piya sợ hãi buông tiếng khóc. 

Đức vua Rama của xứ Baranasl (BaLaNại) cũng bị bịnh cùi, Ngài truyền ngôi 
cho con rồi bỏ hoàng thành đi vào rừng. 


@- Tháng Jettha mula (khoảng tháng 6-7dl; tức khoảng tháng 5 âÌ theo lịch VN). 
2)- DhpA. Kệ ngôn số 197, 198, 109. 

()- MA.1, 289. 

(4)- Vin. 11, 252. 

5 - 8n. 10o. Phẩm Con đường đến bờ kia. 

(6~BuA. Lịch sử Đức Phật ThíchCa. 
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Vua Rama chỉ dùng thực phẩm là trái cây, lá cây; tình cờ Đức vua dùng loại lá 
cây thuốc mọc ven suối ở trong rừng, nhờ đó Đức vua Rama trị dứt chứng bịnh cùi 
của mình. Đức vua làm một am thất ở cạnh dòng suối có loại cây trị bịnh cùi. 

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc của công chúa Piya vọng đến am thất 
của vua Rama, ngạc nhiên vua Rama tìm đến nơi phát xuất tiếng khóc và đi đến 
bọng cây có công chúa Piya đang trú trong ấy. 

Đức vua trèo lên cây quan sát và gặp công chúa Piya, sau khi rõ nguyên nhân 
khiến công chúa phải ở trong bọng cây, Đức vua đưa công chúa về nơi ngụ của 
mình và trị dứt bịnh cùi cho công chúa, sau đó hai người hợp hôn với nhau. 

Nghe tin vuaRama đã dứt chứng bịnh cùi, vua xứ BaLaNại cùng triều thần đến 
nơi ngụ của vuaRama, cung thỉnh Đức vua Rama trở về cai trị quốc độ, nhưng Đức 
vua Rama từ chối. 

Một số đại thần cùng nhiều quan quân tình nguyện ở lại trong rừng với vua 
Rama. Với sự trợ giúp của vua xứ BaLaNại, vua Rama cùng Hoàng hậu Plya xây 
dựng một thành phố mới. 

Trong lúc xây dựng thành phố, nơi ấy có cây táo (kola) rất lâu năm, cho rằng 
có Thọ thần ngụ trong cây, vua Rama xin phép thọ thần được đốn cây cổ thụ này và 
thành phố này sẽ mang tên Kola. 

Sau khi xây dựng xong thành phố, thành phố có tên là Kolanagara, và vương 
quốc mới có tên là Koliya. Con cháu của vua Rama gọi là Koliya. 

Thành phố này nằm trên “đường qua lại của cọp”, nên còn có tên là 
Vyaghapajja (đường cọp đi) hay Vyagghapatha (còn được viết là Byagghapa]jja hay 
Byagghapatha), nên dân Koliya còn được gọi là VvagghapaJJa®). 

Trong thời Đức Phật, dân Koliya định cư ở hai nơi: Thiên Trì và Ramagama 
(làng Rama). 

Quốc độ Koliya có một đội quân “làm thuê với búi tóc thòng xuống” 
(lambaculakabhata) trực thuộc triều đình, nhóm người này có nhiệm vụ “bắt kẻ 
trộm và những kẻ dọ thám từ xứ KiềuTấtLa đến”. 

Họ là những người được xem là “ác giới, theo ác pháp”®). 

Ngoài hai thành phố Thiên Trì và Ramagama, xứ Koliya còn có các làng, thị 
trấn, thành phố khác, như: 

*Làng Uttara. Đức Thế Tôn du hành đến nơi này để tế độ thôn trưởng Patali 
chứng quả Dự Lưu (sđd). 

*Thị trấn SqaJ?anela. Trú xứ của công nương Suppavasa, con Đức vua trỊ vì xứ 
Koliya. Đức vua Suppabuddha (Thiện Giác) có 2 người con là DaDuĐàLa và 
Devadatta (ĐềBàĐÐạtÐa). 

Khi vua Thiện Giác bị đất rút dưới chân lầu 7, bấy giờ ông Hoàng Devadatta đã 
xuất gia, nên vua Thiện Giác không còn hậu duệ. 

Dĩ nhiên xứ Koliya được “hội đồng ThíchCa” đề cử một vị vua mới, nhưng 
không thấy nêu trong kinh điển là ai, công chúa Suppavasa là con của vị vua mới 
này. 


2)- A.iv, 340. Tương ưng thôn trưởng. Kinh Patall. 
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Công nương Suppavasa là vị Thánh Dự lưu, được Đức Thế Tôn ban cho địa vị 
“đệ nhất cúng dường vật thực thượng vị trong hàng cận sự nữ”0), 

Khi Đức Phật đến thị trấn SaJjanela, công nương Suppavasa cúng dường vật 
thực thượng vị đến Đức Thế Tôn®). 

Công nương Suppavasa là mẹ của Trưởng lão S1vall. 

*Làng Sapuga. Đức Ananda có đến nơi đây một lần®G), 

*Thị trấn Kakkarapata. Ông DIighajänu (chân dài) trú ở đây. 

Khi Đức Phật du hành đến xứ này, ông DIghajanu đến yết kiến Đức Thế Tôn, 
bạch hỏi về “pháp an lạc trong hiện tại và pháp an lạc trong tương lai”. Đức Phật 
dạy: 

- Bốn pháp an lạc trong hiện tại là: Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn 
với thiện và sống thăng bằng điều hòa. 

- Bốn pháp an lạc trong tương lai là: Đầy đủ đức tin, đầy đủ giới, đầy đủ dứt bỏ 
(caga), đầy đủ trí). 

*Làng Haliddauasana. Trú xứ của hai du sĩ khổ hạnh là Koliyaputta và 
Seniya6), 

*Thành phố Kundiua. Tương truyền trước đây là khu rừng rậm, trong rừng có 
một Dạxoa rất thích được dâng cúng lễ vật là “bánh làm bằng cám gạo hay cám 
nếp”, do đó dạ xoa được gọi là Kunda, khu rừng cũng có tên là Kundadhana. 

Trước tiên có một nữ nhân là vợ “một đao phủ thủ” đến sống ở ven rừng 
Kundadhana, nữ nhân này được Dạxoa Kunda hộ trì, nên bà được gọi là Kundlya. 

Dần dần làng được thành lập và tên bà được gọi là tên làng. 

Về sau các vị vua Koliya kiến tạo một thành phố ở nơi này, và cũng lấy tên là 
Kundiya (Kundiyanagara). 

Nơi đây là quê hương của Trưởng lão Kundanagariya. 

Gần thành phố Kundiyänagaracó núi Sanavasi, Đức Ananda có đến trú ngụ ở 
núi này®), 

Trong rừng Kundadhana, các Koliya kiến tạo một tự viện cúng dường đến Đức 
Phật và chư Tăng, Tịnh xá cũng được gọi là Kundadhana. 

Chính nơi tự viện này công nương Suppavasa nhờ Phật lực sinh ra hài tử 
SIvalI, hài tử này nằm trong bụng mẹ 7 năm, 7 tháng lẻ 7 ngày”). 

Quốc độ Koliya có các Trưởng lão nổi tiếng như Nisabha®), Kakudha (thị giả 
của Đức MụcKiềnLiên)®9), Kankharevata6Œ®)... 

Quốc độ Koliya được chia 1/8 Xálợi Phật và họ tạo tháp thờ ở thành phố 
Ramagama. 


@)~ A.1, 24. Phẩm người tối thắng. 

@)- A.1, 62. Chương hai pháp. Kinh Suppavasa (Suppavasasutta). 
(3)~ A.11, 194. 

Œ)- A.iv, 281. Chương 8 pháp. Kinh DIghajanu. 

(5) M.H, 387 

(6)~ PvA. 178. 

0)- Ud. 15. Phẩm Mucalinda, bài kinh số 8. 

(8- ThagA.1, 318. 

@)- SA.89. 

&9)- AD. 1Ì, 401. 
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Vua Rama và Piya có được 32 người con, đồng thời cũng là tổ tiên của dân tộc 
Koliya0®), 

Vương tộc của hai quốc độ này là thông gia với nhau rất lâu đời và vương quốc 
Koliya được xem là “quê ngoại" của Bồtát SĩĐạtTa. 

Vua Jayasena dòng ThíchCa có 2 người con là vương tử Sihahanu và công 
nương Yasodhara (không phải bà DaDuĐàLa vợ của thái tử S1ĐạtTa). 

Vương tử Sihahanu dòng ThíchCa nối ngôi cha, lập công chúa Kaccana con 
của vua Devadahasakka xứ Koliya làm hoàng hậu, có được 4 vương tử là: 
Suddhodana, Dhotadana, Sukkodana, Amitodana và công nương Amitta. 

Vua AñJana xứ Koliya cưới công chúa Yasodhara (con vua Jayasena) làm 
hoàng hậu. Vua AñJana có hai con trai là Suppabuddha, Dandapani và 2 người con 
gái là Mayagotami và PaJapatigotamI. 

Nối ngôi Añjana là vua Suppabuddha (Thiện Giác). 

Vương tử Sudhodana (Tịnh Phạn) dòng ThíchCa nối ngôi cha, cưới cả hai 
công nương Mayagotami và PajapatigotamI con vua Añjana về làm Hoàng hậu. 

Vua Tịnh Phạn và bà Hoàng Maya có một người con trai là Bồtát SĩĐạtTa, có 
với bà Hoàng PajJapati 2 người con là vương tử Nanda và công chúa 
JanapadakalyanmI Ñanda. 

Vua Thiện Giác xứ Koliya thành hôn với công chúa Amitta (em vua Tịnh 
Phạn), có được 2 người con là vương tử Devadatta (Thiên Phú) và công chúa 
DaDuÐàLa (bàcòn có tên gọi làBimba). 

Bồtát SĩĐạtTa cưới công chúa DaDuĐàLa, có được vương tử Rahula 
(LaHầuLa) . 

* TRànhh Deuadahq (Thiên trì). 

Tương truyền, có một hồ tự hiện ra trong núi HyMãLạpSơn, nước hồ trong 
sạch và luôn mát lạnh, các thiên nữ thường đến hồ nầy tắm, nên gọi là “hồ thiên” 
(devadaha), như có Pali: 

“SayañJata va so daho , tasma pI Devadaho: 

Hồ tự hiện ra, nên gọt là “hồ thiên”. 

Lại có cách giải thích khác là: Các vị vua thường đến nơi này để hưởng an lạc 
nơi hồ nước mát, cảnh trí quanh hồ rất u nhả, nên hồ nước có tên là Devadaha, như 
có Pali: 

“Deva vucecanti raJano tesam mangaladaho: 

Các u† uua đến hồ để được hạnh phúc, nên gọi là “hồ thiên”. 

Theo sách Dulva Rokkhill (p.2), vùng đất này do một vị thiên nhân chỉ điểm, 
vùng đất này có hồ nước trong mát, rất u nhã, nên thành phố này được gọi là 
Devadaha (Thiên Trì). 

Hoàng hậu Maya và Hoàng hậu PaJapatigotami sinh ra tại kinh thành Thiên 
Trì, ngoài ra còn có nhiều vị khác như Devadahasaka®), trưởng lão Pakkha(3), bà 
DaDuĐàLa... 


()- SA. 1. 352 Í.; 355 f.; DA. 1. 258. 
(2) - Mhv.H, 17. 
(3) - ThagA. 1, 114. 
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Kinh thành Thiên Trì cũng là trú quán của những người ThíchCa khi làm dầu 
hay rể của xứ Koliya. 

Trong những chuyến du hành đến Thiên Trì, Đức Phật có giảng pháp cho 
chúng dân xứ này, như kinh Devadahasuttam ...©® tại “hồ thiên” này. 

Kinh thành Thiên Trì được xem như kinh đô của xứ Koliya. 

*Ram:tagữma (làng Rang). 

Làng Rama nằm bên bờ sông Hằng trong xứ Koliya, xứ Koliya được chia 1/8 
Xálợi Phật. Dân xứ Koliya xây dựng bảo tháp ở làng Rama để tôn thờ Xálợi Phật. 

Đức Maha Kassapa thấy xa rằng “đến thời vua ADục các tháp thờ Xálợi Phật 
bị hư hoại, Xálợi bị rơi rải rác khắp nơi, đó là điều không tốt. 

Vua ADục là vị đại hộ pháp của Phật giáo, Đức vua sẽ xây dựng 84.ooo tháp 
để tôn trí Xálợi Phật cùng các di vật của Đức Thế Tôn. 

Đức Maha Kassapa nhờ chư thiên cung thỉnh tất cả Xálợi Phật được tôn thờ 
trong 7 bảo tháp của 7 quốc độ được chia Xálợi Phật, về tôn thờ trong cung điện 
xinh đẹp, được kiến tạo trong lòng đất nơi thành Vương Xá do vua AXàThế 
(AJatasattu) bảo trợ”. 

Xálợi Phật được tôn thờ trong bảo tháp ở Ramagama được giữ nguyên, Đức 
Maha Kassapa không cung thỉnh tập trung về một nơi như 7 nơi khác. 

Vì rằng: Đức Maha Kassapa biết được ý của Đức Thế Tôn là “ban Xálợi của 
Ngài cho xứ Tích Lan để tôn thờ trong Đại bảo tháp Maha Thupa sau này”. 

Đức Thế Tôn trước khi viên tịch, Ngài có dạy Thiên vương ĐếThích rằng: 

- Này Thiên vương, Xálợi Như Lai được tôn thờ tại làng Rama sẽ được mang 
đến xứ Rồng, rồi được mang về tôn thờ trong đại bảo tháp ở đảo Tích Lan. 

Hiểu được ý của Đức Thế Tôn nên Ngài Maha Kassapa không dám thỉnh Xálợi 
được tôn thờ ở bảo tháp trong làng Rama mang về thành Vương Xá. 

Khi nước sông Hằng dâng lên làm hư hoại bảo tháp ở làng Rama, Xálợi Phật 
được tôn trí trong bình vàng bị nước cuốn trôi vào sông Hằng, khi đến nơi có tòa 
lâu đài 7 báu của vua Chuyển luân Sankha sau này, nơi ấy nước xoáy rất mạnh, 
bình vàng Xálợi bị nước nhận chìm trôi vào tòa lâu đài 7 báu dưới dòng sông Hằng, 
rồi yên vị trên bảo tọa bằng 7 loại ngọc báu trong lâu đài. 

Khi ấy tòa lâu đài 7 báu dưới sông Hằng tỏa rực hào quang, những dòng nước 
chảy đến đó rẽ ra làm hai, các long vương thấy hiện tương kỳ lạ, đến trình lên chúa 
rồng Mahakala sự kiện này. 

Chúa rồng Mahakala đến nơi ấy cung thỉnh Xálợi về xứ rồng MañJjerika rộng 
500 dotuần, kiến tạo một bảo tháp bằng tất cả những loại ngọc báu có ở xứ rồng để 
tôn thờ Xálợi Phật. 

Vào thời vua Dutthagamanl xứ Tích Lan, vua Dutthagamani xây dựng Đại bảo 
tháp Maha Thupa dưới sự chỉ đạo của Đại Trưởng lão Indagutta. 

Khi bảo tháp hoàn thành, Đức Maha Indagutta bảo Sadi mười sáu tuổi là 
Sonuttara đến xứ Rồng mang Xálợi Phật về để tôn trí vào Đại bảo tháp Maha 
Thupa, vì tiền thân của Đức Sonuttara là Bàlamôn Nanduttara trong thời Đức Phật. 


@- Xem S.HI,,5; M.ii, kinh Devadahasuttam (Kinh Thiên Tý). 
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Tương truyền Bàlamôn Nanduttara khi thấy Đức ALaHán Bhaddaji dùng thần 
thông kẹp chót lâu đài 7 báu của mình trong kiếp trước bằng 2 ngón chân: Ngón 
chân cái và ngón chân trỏ, kéo tòa lâu đài lên khỏi sông Hằng cho mọi người trông 
thấy, rồi trả lâu đài 7 báu về chỗ cũ. 

Đức Phật dạy rằng: “Sau khi Như Lai viên tịch, Xálợi của Như Lai sẽ đến ngự 
trong lâu đài này.” 

Nghe vậy, Bàlamôn Nanduttara hoan hỷ phát nguyện: “Con nguyện sẽ mang 
Xálợi của Đức Thế Tôn trở về nhân giới để tôn thờ”. 

Đức SaDi ALaHán Sonuttara (hậu thân của Bàlamôn Nanduttara) đến long 
cung, bảo chúa rồng Mahakala rằng: 

- Này Long vương, chư Tăng đang cần Xálợi Đức Thế Tôn để tôn trí vào Đại 
Bảo tháp (Maha Thupa). Vậy Đại vương hãy trao Xálợi đến cho ta, ta vâng lịnh chư 
Tăng đến đây để nhận Xálợi. 

Chúa rồng Mahakala buồn thảm, nghĩ rằng: “VỊ Samôn này có đại thần lực, 
chắc chắn chúng ta không chống lại được, vị ấy sẽ lấy được Xálợi thôi. Ta phải gạt 
vị Samôn này để giữ lại Xálợi Đức Thế Tôn, ta sẽ cho người mang Xálợi đi nơi khác. 

Khi vị Samôn đại thần lực này ra về, ta sẽ mang Xálợi Đức Thế Tôn trở về bảo 
tháp”. Chúa rồng đưa mắt nhìn cháu trai gọi mình bằng cậu là rồng Vasuladatta 
đang đứng cạnh đó, hiểu ý Long vương Mahakala, rồng Vasuladatta đi đến bảo 
tháp, nuốt bình đựng Xálợi vào bụng, rồi chạy trốn dưới chân núi Sineru (TuD]), 
rồng Vasuladatta hóa ra thân hình dài ba trăm dotuần, có chu vi là 1oo dotuần với 
ngàn cái đầu phun lửa khói, ngoài ra Vasuladatta còn hóa ra hằng ngàn con rồng 
giống như mình, nằm vây chung quanh, còn mình nằm trốn ở giữa nhóm hóa long. 

Khi biết Xálợi đã được mang đi, chúa rồng Mahakala thỉnh Đức Sonuttara đến 
viếng thăm Bảo tháp thờ Xálợi Phật. 

Sau khi trình bày những loại ngọc quý xây dựng bảo tháp cùng với những vẽ 
xinh đẹp tuyệt mỹ trong bảo tháp, chúa rồng thưa rằng: 

- Thưa Ngài Samôn đại thần lực, bảo tháp này được xây dựng bằng tất cả bảo 
vật có nơi cối rồng, có bảo điện cao quý bằng 7 loại ngọc báu để tôn thờ Xálợi Đức 
Thế Tôn. 

Tất cả châu báu ở đảo Tích cũng không thể sánh bằng tảng đá ngọc dưới chân 
bảo tháp, hay những bệ tam cấp của bảo tháp thì còn nói gì đến những ngọc quý 
được xây thành cột, thành tường ... 

Thật không hợp lý chút nào khi chư Tăng lại mang Xálợi Đức Thế Tôn được 
tôn thờ từ nơi cao quý có sự tôn kính lớn như vầy, về tôn thờ nơi bảo tháp ở nhân 
loại. Sự tôn kính Xálợi trong bảo tháp ở nhân giới làm sao sánh bằng sự tôn kinh 
Xálợi được tôn thờ trong bảo tháp xứ rồng này. 

Đức Sonuttara đáp rằng: 

- Này Long vương, Đức Thế Tôn có dạy: “Sự tôn kính Đức Thế Tôn cao quý 
nhất là thực hành theo pháp của Đức Thế Tôn đã dạy”. 

Nơi cõi rồng không có đời sống phạm hạnh (chỉ cho phẩm mạo xuất gia), loài 
rồng không thể chứng đạt bốn chân lý cao thượng mà Đức Thế Tôn đã dạy. 
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Thật là thích hợp khi Xálợi Đức Thế Tôn được tôn thờ nơi có đời sống phạm 
hạnh, nơi có khả năng thấu triệt bốn chân lý: Khổ, tập. diệt, đạo. 

Này Long vương hãy trao Xálợi Đức Thế Tôn để ta mang về nhân giới. Chính 
hôm nay Đức vua Dutthagamani sẽ tôn trí XáLợi Đức Thế Tôn vào Đại bảo tháp. 

Chúa rồng thấy mình đuối lý, suy nghĩ “các ngôi Xálợi được cháu ta mang đi 
rồi”, nên thưa rằng: 

- Kính bạch vị Samôn đại thần lực, Ngài không thấu đáo nơi đây có hay không 
có Xálợi Đức Thế Tôn. Ngài cứ bảo “hãy trao Xálợi cho ta”, nếu Ngài thấy có Xálợi 
xin Ngài cứ lấy đi. 

Đức Sonuttara suy nghĩ: “Long vương Mahakala đã dám nói như thế, hẳn 
Xálợi được mang đi rồi, vậy Xálợi Đức Thế Tôn đang cất giấu ở đâu?”. 

Với thiên nhãn Ngài thấy rồng Vasuladatta nuốt bình ngọc đựng Xálợi Phật 
vào bụng và đang trốn dưới chân núi TuDI. 

Rồi Đức Sonuttara gặn hỏi chúa Rồng Mahakala ba lần: 

- Này Long vương, ngươi nói rằng “Nếu ta thấy Xálợi Phật ở đâu, thì ta cứ lấy 
mang đi phải không”? 

- Vâng, thưa Ngài Đại samôn. 

Đức Sonuttara vươn cánh tay mảnh khảnh thò vào bụng rồng Vasuladatta lấy 
tất cả Xálợi Phật nhưng không đụng đến bình ngọc (vì bình ngọc là vật long vương 
chưa cho), long vương Vasuladatta không ngờ mình bị lấy toàn bộ Xálợi Phật đang 
giấu trong bụng (nhưng tất cả Long vương không thấy “cánh tay của Ngài 
Sonuttara. Đồng thời, Ngài Sonuttara dùng thần thông “rút đất gần lại”). 

Rồi Đức Sonuttara biến mất ở cõi Rồng, trở về ngay tại chính liêu thất của 
minh, sau đó Ngài mang toàn bộ Xálợi Phật đến trình lên Đức Indagutta. 

Không thấy Đức Sonagutta, chúa rồng Mahakala suy nghĩ: “Vị Samôn đã bị 
chúng ta gạt, Ngài đã đi khỏi sau khi không tìm thấy Xálợi Đức Thế Tôn”. 

Rồng chúa Mahakala cho người gọi rồng Vasuladatta mang Xálợi Phật về, 
nhưng khi mở bình ngọc ra, thấy trống rỗng. Rồng Vasuladdatta kinh hoàng, vừa đi 
vừa than khóc đến trình cho chúa Rồng Mahakala biết. 

Long vương Mahakala than rằng: “Chúng ta đã bị vị Samôn đại thần lực lấy 
Xálợi mang đi rồi”. Long vương Mahakala cùng chúng rồng khóc than, nước mắt 
rồng trào ra như những hoa sen xanh. 

Rồi Long vương Mahakala sầu thảm cùng chúng tùy tùng đi đến Đức 
Indagutta ta thán vì mất Xálợi Phật, nài nỉ chư Tăng xin cung thỉnh Xálợi Phật về 
tôn thờ ở long cung. 

Vì lòng bï mẫn cũng như e ngại chúng long vương nhiễu hại đến bảo tháp 
Maha Thupa sau này (vì xứ Tích Lan là hòn đảo lớn), chư Tăng bằng lòng cho lại 
Long vương Mahakala một ít Xálợi, long vương Mahakala nài nỉ xin ngôi Xálợi quý 
nhất là “Răng nhọn” của Đức Thế Tôn, chư Tăng đồng ý0), 

Chương TH. Đại nhân giúnng trắmn. 

1-Ba sự náo động (kolahala). 

Có 3 sự “náo động” khởi lên trong thế gianlà: 


@)- Mhv. Chương XXXI. 
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- Náo động về đại kiếp (kappakolahala). 

- Náo động về Đức Phật (buddhakolahala). 

- Náo động về vua Chuyển luân (cakkavattikolahala)®). 

a- Náo động uề đại kiếp. 

Còn một trăm ngàn năm nữa, trái đất này bị hoại, có vị thiên nhân có tên là 
Lokabyuha thuộc cõi dục, hóa ra người với đầu cạo trọc hay với đầu tóc rối bù, mặc 
y phục đỏ, chiếc váy nhiều màu sắc, trên mặt đầm đìa nước mắt, đi khắp nơi, đến 
nơi tụ họp đông đảo như bến nước, phố chợ hay trên đường phố đông người, loan 
báo rằng: “Này các người ơi, sau một trăm ngàn năm nữa, thế gian này bị hoại do 
lửa, kể cả vua núi TuDi (Sineru) cũng bị cháy rụi, ngọn lửa này sẽ đốt cháy cả cõi Sơ 
thiền. Hối các . người, hãy tu tập từ, bi, hỷ, xả, hãy phụng dưỡng cha mẹ, hãy kính lễ 
các bậc cao niên trong gia tộc”. Điều này gọi là “náo động về đại kiếp” 

b- Náo động uề Đức Phật. 

Các vị thiên nhân Tứ đại vương hộ trì bốn châu, khi biết còn một ngàn năm 
nữa vị Chánh Đảng giác xuất hiện, các vị ấy đi công bố khắp nơi rằng: “Hối các 
người, còn một ngàn năm nữa, sẽ xuất hiện vị Chánh đăng giác”. Điều này gọi là 
“náo động về Đức Phật”. 

c- Náo động uề uua Chuuển Luân. 

Các vị thiên nhân được biết, “còn một trăm năm nữa, vị vua Chuyển luân xuất 
hiện trên thế gian”, nên đi thông báo khắp nơi rằng: 

“Hối các người, còn một trăm năm nữa, vua Chuyển luân xuất hiện trên thế 
gian”. Đây là là “náo động về vua Chuyển luân”. 

Có câu hỏi rằng: Do nguyên nhân nào, các vị thiên nhân biết được các hiện 
tượng này?. 

Đáp rằng: Các vị Phạm Thiên có thắng trí, nhất là “ò‡ lai trí” biết được các 
hiện tượng này xảy ra trong tương lai, nên thông báo đến các thiên nhân Dục giới, 
từ đó lan xuống các thiên nhân địa cầu®). 

Một số Giáo thọ sư giải thích rằng: “Sở dĩ chư Thiên biết được thế gian sắp 
hoại, vì thấy “tướng bất thiện pháp” (akusalanimitta dhamma) hiển lộ quá 
nhiều”@). Còn khi thấy “tướng thiện biện (kusalanimitta dhamma) hiễn lộ”, tùy 
theo thời điểm mà các thiên nhân biết được là “Đức Chánh Giác sắp xuất hiện” hay 

“Vua Chuyển Luân sắp hiện khởi”. 

Một số Giáo thọ sư cho rằng: “Do pháp tánh (dhammajati) tự nhiên, khiến chư 
thiên biết được “những điềm tướng này”, nên thông báo đến nhân loại. 

Giải 0Š kiếp (kappoa). 

Chữ kappa được dùng chỉ cho các trường hợp như sau: 

- Kappa dùng chỉ cho kiếp trái đất. Là chỉ cho “tuổi thọ” một trái đất, còn gọi 
là “đại kiếp” (mahakappa). 

- Nhớ dùng để chỉ cho “một phần tư đại kiếp”, gọi là “uô lượng kiếp” 
(asankheyya kappa) và đơn vị tính cho “vô lượng kiếp” ở đây là năm. 


()~- BvA. Gotamabuddhavamsavanna 


4)~ ĐĐ Thiện Phúc (4). Chú giải NGƯỜI và CÕI. 


4O 


Một đại kiếp gồm bốn “vô lượng kiếp”. Như Đức Phật dạy: 

Cattarimani bhikkhave, kappassa TONPREVERI Katamanl cattar1? 

-Nàu các Tùkhưu, có 4 0ô lượng của kiếp nàu. Thế nào là bốn? 

Yada bhikkhave, kappo samvattaH, tam na sukaram sankhatum ettakani 
vassanIli va ettakanil vassasatanii va ettakani vassasahassaaniti va ettakani 
vassasatasahassanIHi va. _ 

Nàu các Tùkhưu, khi kiếp thành, thật không dê gì tính được có bao nhiêu 
năm, hoặc có bao nhiêu trắm năm, hoặc có bao nhiêu ngàn năm, hoặc có bao 
nhiêu trắm ngàn nă1n” 0, 

Trường hợp chữ “asankheyya kappa” (atăngkỳ kiếp) chỉ cho “thời gian thực 
hành pháp độ của vị Bồtát Chánh giác, Bồtát Độc Giác và Bồtát Thượng thủ Thinh 
văn, thì đơn vị tính là “kiếp trái đất” hay “đại kiếp”. 

- Kappa dùng để chỉ cho “trung kiếp” (antarakappa). Cách quy định “trung 
kiếp” như sau: 

Vào thời Sơ kiếp chúng sinh nhân loại có tuổi thọ là uô hượng năm, rồi ác 
pháp sinh lên dần dần, tuổi thọ giảm xuống đến khi còn 10 tuổi, gọi là “kiếp giảm” 
(hayanakappa). 

Từ 1o tuổi, do thực hành thiện pháp tuổi thọ tăng dần đến vô lượng tuổi, gọi là 
“kiếp tăng (vatthanakappa). 

Một “kiếp giảm” và một “kiếp tăng” gọi là một ' trung kiếp” (antarakappa). Sáu 
REnh: bốn (64) “trung kiếp” là một “vô lượng kiếp”. Bốn “vô nà kiếp” là một “đại 

lếp” p &iếp trái đất). 

° Một số Giáo thọ sư cho rằng: “2O trung, kiếp là một uô lượng kiếp”, “8o trung 
kiếp là một đại kiếp”. Các nhà Chiêm tỉnh cổ sơ thì cho là “14 trung kiến là một uô 
lượng kiếp”), 

Ý nghĩa “2o trung kiếp là một uô lượngkiếp”, nên hiểu như vầy: 

“Theo bản Phụ Sớ giải về Luật (Terasakanda TIka) thì “kiếp sống của chúng 
sinh ở địa ngục Atỳ là một phần 8o đại kiếp”. Như vậy mỗi “vô lượng kiếp” của 
nhân loại bằng “2o kiếp chúng sinh ở Atỳ địa ngục”, nên các Ngài nói “2o trung 
kiếp là một uô lượng kiếp”. 

Nói cách khác, “thời gian 2o trung kiếp ở cõi Aty địa ngục bằng 64 trung kiếp 
Ở cối ngưởi”. 

- Kappa dùng chỉ cho “tuổi thọ”, gọi là thọ kiếp (ayukappa). 

Như khi nhân loại có tuổi thọ là 1oo tuổi thì “thọ kiếp” là 1oo, nhân loại có 
tuổi thọ là “vô lượng tuổi” thì “thọ kiếp” là vô lượng v..v... 

Thọ kiếp cũng được áp dụng SH chư thiên, như tuổi thọ của Tứ đại vương là 
500 năm cõi ấy, thì “thọ kiếp” cõi này là 5oo năm; tuổi thọ chư thiên cối ĐạoLợi 
(Tavatimsa) là 1.OooO năm thị “thọ kiếp” cối này là 1.ooO năm v..v. (sđd). 

Thọ kiếp này có thể được tính bằng “năm, tháng, ngày, một bữa ăn” 3), như có 
chúng sinh sống 1 năm, 3 tháng, 7 ngày ... 


"“kWV) 


^A2*s? 


0)-A.H, 142. Pháp bốn chi. Kinh Kiếp (kappasuttam) 
)- ĐĐ Thiện Phúc (d). Chú giải NGƯỜI và CÕI. 
@)- A.iv, 128. Chương 7 pháp. Kinh Lửa. 
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Trong kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttanta) của Trường bộ kinh III 
có ghi nhận: “Đức Phật dạy Đức Ananda rằng: Này Ananda, Như Lai thuần thục 
bốn pháp như ý, nếu muốn Như Lai có rhể sống trọn kiếp hay lâu hơn”. 

Kappa (kiếp) ở đây chỉ cho thọ kiếp; nghĩa là “Đức Phật có thể duy trì mạng 
sống đến hết 1oo tuổi hoặc lâu hơn 1oO tuổi”, không phải “duy trì mạng sống hết 
kiếp trái đất”. 

- Kappa chỉ cho thời gian 7 ngày cuối cùng của “kiếp giảm”. 

Nếu chúng sinh ở thời ấy, tham ác pháp cường mạnh sẽ có một “trận đói” khốc 
liệt khởi lên để tiêu diệt những chúng sinh “đầy tội lỗi”, gọi là kiếp đói 
(dubbhikkhantara kappa). 

Nếu ác pháp thời đó là sân cường mạnh, sẽ khởi lên “cuộc đại tàn sát”, gọi là 
kiếp uũ khí (satthantara kappa). 

Nếu chúng sinh thời ấy, si ác pháp cường mạnh, một tai nạn bệnh dịch khởi 
lên trong vòng 7 ngày để tiêu diệt chúng sinh, gọi là kiếp bịnh (rogantara kappa). 

- Kappa chỉ cho thời gian hình thành trái đết, gọi là kiếp thành (vivatta 
kappa). 

- Kappa chỉ cho thời gian trái đất an trụ, gọi là kiếp trụ (vivattathayI kappa). 

- Kappa chỉ cho thời gian trái đất bắt đầu tiêu hoại, gọi là kiếp hoại 
(samvatttakappa). 

- Kappa chỉ cho thời gian kiếp hoại đừng lạt, gọi là kiếp không (samvattathay1 
kappa). 

Một “kiếp trái đất” có 4 “vô lượng kiếp” là: Kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại 
và kiếp không. 

* Kiếp thành (vivatta kappa). Là kể từ khi thế gian bắt đầu hình thành. Có 
pali như sau: 

VivattatIti = vIvat{a: 

Tum tự hình thành, gọi là “thành” (säd). 

* Kiếp trụ (vivatthayi kappa). Là kể từ khi thế gian hình thành trọn vẹn với 
những sự khác biệt rõ ràng, như có biển, có sông, có núi, có cây cỏ, mặt trời, mặt 
trăng ... như một “thế gian”mới vùa được hình thành. 

Như có pali: Vivatto hutva titthatl = vIivatthavi: 

Sự hình thành dừng lại, gọi là “trụ”. 

* Kiếp hoạt (samvatta kappa). Là khi “luân vi” bắt đầu bị tiêu hoại. Như có 
Pall: 

SamvattatIti = samvatta: 

Đang hư hoạt, gọt là “hoạt”. 

* Kiếp không (samvattathavi kappa). Là kể từ khi luân vi này tiêu mất hoàn 
toàn, không còn dư sót, chỉ còn một khoảng “trống không”. Như có Pali sau: 

Samvatto hutva titthatiti = samvattathav: 

Sự hoại dừng lại, gọt là “không”. 

- Kappa chỉ cho kiếp trái đất không có uị Chánh giác nào xuất hiện, gọi là 
“kiếp trống không” (suññakappa). 
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- Kappa chỉ cho kiếp trái đất có Đức Chánh giác xuất hiện, gọi là “kiếp có 
(asuññakappa). 

* Kiếp trống không (suññakappa). 

Có bốn loại “kiếp trống không” là: 

- Đại kiếp trống không (suññamahakappa). Là kiếp trái đất ấy không xuất 
hiện bậc Chánh giác. 

- Vô lượng kiếp trống không (suñña-asankheyyakappa). Là chỉ cho ba vô 
lượng kiếp: Kiếp thành, kiếp hoại và kiếp không. 

- Trung kiếp trống không (antarasuññakappa). Là chỉ cho “trung kiếp” ấy 
không có Đức Chánh giác xuất hiện. 

- Thọ kiếp trống không (suññayukappa). Chỉ cho thời gian “tuổi thọ” chúng 
sinh không có Đức Chánh giác xuất hiện. 

Tức là thời kỳ chúng sinh có tuổi thọ 1oo ngàn năm trở lên và dưới 100 tuổi. 

Hoặc tuy tuổi thọ chúng sinh nhân loại trong khoảng 100 ngàn đến 100 tuổi, 
nhưng không có Đức Chánh Giác xuất hiện, cũng được gọi là “kiếp thọ” trống 
không. 

“Kiếp trống không” là chỉ cho “không có bậc Chánh giác xuất hiện”, nhưng vẫn 
có thể có bậc Độc giác hay vua Chuyển Luân xuất hiện. 

Đức Độc Giác cũng xuất hiện trong “kiếp giảm”, khoảng 100 ngàn tuổi đến 100 
tuổi”. Như có một kiếp Bồtát sinh làm Tượng chúa Chaddanta, bấy giờ Ngài ướp 
hoa quả ngon cùng với củ sen, ngó sen cúng dường đến 5oo vị Phật Độc giác0), 

Còn vua Chuyển Luân có thể xuất hiện ờ “kiếp tăng”, như vua Mandhatu 
hưởng dục lạc cả 36 đời ĐếThích, những cư dân theo Đức vua cũng hưởng thụ dục 
lạc như thế ấy, khi vua Mandhatu về cõi người rồi mệnh chung, những cư dân của 
bốn châu không có phương tiện trở về quê hương phải ở lại cối DiêmPhùĐÐề. 

* Kiếp có (asuñfñiakappa). 

Là kiếp trái đất có Đức Chánh giác xuất hiện. Có 5 loại là: 

- Kiếp có một vị Chánh giác xuất hiện, gọi là sarakappa. 

- Kiếp có 2 vị Chánh giác xuất hiện, gọi là mandakappa. 

- Kiếp có 3 vị Chánh giác xuất hiện, gọi là varakappa. 

- Kiếp có 4 vị Chánh giác xuất hiện, gọi là saramandakappa. 

- Kiếp có 5 vị Chánh giác xuất hiện, gọi là bhaddakappa. 

Như trong Buddhavamsa Atthakatha (Sớ giải Phật tông) có ghi: 

Eko buddho sarakappe; mandakappe Jana duve. 

Tapo buddhaa varakappe; saramande catu bhuddha. 

Pañca buddha bhaddakappe ... 

Một Đức Phật là Sarakappa; Mandakappa là 2 UỊ. 

Ba uị Phật là uarakappdq; Saramnandakappd có 4 UỊ. 

Năm uị Phật là Bhaddakappa ... 

Không có kiếp trái đất nào có 6 hay 7 vị Chánh giác xuất hiện. 

Như trong Anagatavamsa Atthakatha có ghi: 

Na hi ekasmim kappo chattho va sattana va uppaJJati: 


@)- JA. Chuyện số 514. Tượng chuá Chaddanta (Chaddanta jataka) 
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“Không có một kiếp nào có sáu haụ 7 uI(Chánh giác) xuất hiện”. 

Trái đất hiện tại đây là “kiếp hiền” (bhaddakappa), có 5 vị Chánh đẳng giác 
xuất hiện; ba vị Phật quá khứ là: 

- Đức Phật Kakusandha (CùLưuTôn), nhân loại thời ấy có tuổi thọ là 4o ngàn 
năm. 

- Đức Phật Konagamana (CâuA HàmMâuN¡), nhân loại thời ấy có tuổi thọ là 
30 ngàn năm. 

-Đức Phật Kassapa (CaDiếp), nhân loại thời ấy có tuổi thọ là 2o ngàn năm. 

- Hiện tại là Đức Phật Gotama (CồĐàm), nhân loại có tuổi thọ là 1oo tuổi), 

Cả bốn vị Phật cùng xuất hiện trong một “kiếp giảm”. 

Đức Phật Gotana có dạy: 

“ Nàu các Tùkhưu, thuở xưa múi Vepula nàu được biết uớt tên 
Pacinauamsa. Bấu giờ dân chúng ấu được biết uới tên là Tiuara, dân chúng có 
tuổi thọ là 40.OOO năm... 

Bấu giờ, nàu các Tùkhưu, Đức Thế Tôn Kakusandha xuất hiện trên thế gian. 

“Nàụ các Tùkhưu, thuở xưa núi Vepulla nàu được biết uới tên là Vankaka, 
Bấu giờ dân chúng ấu được biết uới tên là Rohita, dân chúng có tuổi thọ là 
30.OOO Tim... 

Bấu giờ, Đức Thế Tôn Konagamana xuất hiện trên thế gian. 

“ Nàu các Tùkhưu, thuở xưa núi Vepulla naụ được biết uới tên là Supassg, 
dân chúng ấu được biết uới tên là Suppiua. Bấu giờ dân chúng có tuổi thọ là 
20.OOO năm... 

Bấu giờ Đức Thế Tôn Kassapa xuất hiện trên thế gian. 

“Nàu các Tùkhưu, hiện tại núi Vepulla nàu được biết uới tên là Vepulla. Dân 
chúng ấu được biết uới tên là Magadha, có tuổi thọ là 10O năm... 

Hiện tại Như Lai là bậc Ứng Cúng Chánh Đẳng giác”). 

Một hòn núi lớn tồn tại suốt cả 4 thời vị Phật, điều này cho thấy “cả bốn vị 
Phật” xuất hiện trong cùng một “kiếp giảm”. 

* Đức Chánh giác tương lai trong hiền kiếp này là Đức Phật Metteya (DiLặc), 
chúng sinh thời ấy có tuổi thọ là 8o ngàn năm®). 

Tuy vào thời nhân loại có tuổi thọ là như thế, nhưng các vị Chánh đẳng giác 
chỉ lưu trú đến 4/5 tuổi thọ, các Ngài sẽ viên tịch. 

Lại nữa, đôi khi Đức Chánh Giác cùng vua Chuyển Luân cùng xuất hiện, như 
trong thời Đức Phật vị lai là Metteyya (DiLặc) có cả vua Chuyển Luân Sankha. 

Giải 0Š “kiếp giảm” 0à “kiếp tăng”. 

Kiếp giảm. Theo kinh Khởi thế nhân bổn (Aggañña suttanta)4), nhân loại 
thời sơ kiếp có tuổi thọ là “vô lượng tuổi”, về sau ác pháp, bất thiện pháp sinh lên 
và tăng trưởng đến khi chúng sinh nhân loại còn 1o tuổi. Gọi là kiếp giảm. 

Hỏi. Bất thiện pháp, ác pháp sinh lên như thế nào? 


@- D.iii, kinh Đại bổn (Mahapadänasuttanta); BvA. Lịch sử các vị Phật: Đức Phật Kakusandha, 
Đức Phật Konagamana, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotama. Kakusandha, 

@)- S.1i, 100. Tương ưng luân hồi. Kinh núi Vepulla (Vepullasuttam.) 

G)- D.iv. Kinh Chuyển luân vương Sư tử hống (Cakkavatti sihanadasuttanta). 

()- D.1v. 
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Đúp. Theo kinh Chuyển luân vương sư tử hống, vì Đức vua không bố thí nên 
“trộm cắp” sinh lên do đói khổ, khi trộm cắp sinh lên gặp phải sự chống đối của 
“chủ tài sản”, thế là vũ khí xuất hiện “kẻ trộm” trở thành “kẻ cướp”, rồi “hình phạt” 
và “giết người” sinh lên do Đức vua xử tội. Tiếp theo là “nói đối” sinh lên, do kẻ 
trộm cướp sợ chết. 

Khi “nói đối” hưng thịnh thì bốn điều hạnh phúc là “sống lâu, sắc đẹp, an vui 
và sức mạnh” bị suy giảm, tuổi thọ nhân loại chỉ còn 8o.ooo tuổi, con của họ chỉ 
còn 40.OOO tuổi, cháu của họ chỉ còn 20.OOO tuổi. 

Thế rồi ác pháp “nói chia rế” sinh khởi, tuổi thọ giảm xuống chỉ còn 10.OOO 
năm. Khi ấy, thân sắc nhân loại xinh đẹp hoặc xấu xí phân biệt rõ rệt, thế là “quan 
hệ tình dục bất chánh” xuất hiện, tuổi thọ chỉ còn 5.OOO năm. 

Khi ấy lại xuất hiện 2 ác pháp “nói ác” và “nói vô ích”, thế là tuổi thọ giảm 
xuống còn 2.500 năm . 

Thế rồi, tham ác (abhijjha) và sân ác (abyapada) xuất hiện, tuổi thọ giảm 
xuống chỉ còn 1.O0O năm. 

Khi tà kiến sinh lên, tuổi thọ nhân loại chỉ còn s0O năm. 

Bấy giờ ba pháp thấp kém là: Luuến ái phi pháp (adhammaraga), tức là có sự 
“quan hê bất chính trong thân tộc”; tham quá độ (visamalobha), tức là “lòng tham 
không hề thỏa mãn”, hoặc là “vật không đáng cũng trộm cắp”, hoặc là ở xứ này 
mong có được vật ờ xứ khác, hay mong chiếm đoạt xứ khác ... và “tà pháp” 
(micchadhamma) như nữ ái luyến nữ, nam ái luyến nam (đồng tính luyến ái) sinh 
khởi. Khi ấy tuổi thọ chỉ còn 2oo năm. 

Khi “thiếu sự cung kỉnh đối với cha mẹ”, “thiếu sự cung kỉnh đối với các 
Samôn”, “thiếu sự cung kỉnh đối với các tộc trưởng”, tuổi thọ nhân loại giảm xuống 
còn 10O tuổi. 

Khi 1o thiện hạnh biến mất và 1o bất thiện hạnh®) tăng trưởng tối đa, tuổi thọ 
nhân loại chỉ còn 1o tuổi, thiếu nữ 5 tuổi đã lập gia đình. Đó là nhánh giảm. 

Nhưng theo kinh Khởi thế nhân bổn (Agaññasuttanta)©). Vào thời Sơ kiếp, bất 
thiện pháp đầu tiên sinh lên là “kiêu mạn về thân”, rồi đến “tình dục”, “ái luyến”, 
“quan hệ tình dục”... 

Kiếp tăng. Khi nhân loại có tuổi thọ 10, rồi tuổi thọ tăng đần cho đến khi vô 
lượng tuổi, gọi là “kiếp tăng”. 

Hỏi. Tuổi thọ tăng như thế nào? 

Đứúp. Khi nhân loại giữ được một giới hay thực hành một thiện pháp thì tuổi 
thọ tăng lên. 

Khi nhân loại có tuổi thọ là 1o tuổi, đến một thời khởi lên cuộc “cuộc đại tàn 
sát” kéo dài 7 ngày, chúng sinh nhìn nhau như kẻ thù, không còn phân biệt cha, 
mẹ, thân bằng quyến thuộc ... lăn xả chém giết lẫn nhau. 


@)- Chỉ cho 3 thân ác hạnh là: Sát sinh, trộm cắp và tà hạnh trong dục; 4 ngữ ác hạnh là: Nói đối, 
nói chia rẽ, nói ác và nói vô ích; 3 ý ác hạnh là: tham ác, sân ác và kiến ác. 
@)- D.iv. Kinh Khởi Thế nhân bổn (Aggaññasuttanta). 
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Sau 7 ngày “cuộc đại tàn sát” chấm dứt, số người sống sót tìm gặp lại nhau, họ 
thỏa thuận với nhau “từ bỏ sát sinh” tuổi thọ con của họ tăng lên 2o tuổi. Như vậy, 
thiện pháp đầu tiên sinh khởi là “không sát sinh”. 

Những người này lại gìn giữ “không lấy của không cho”, tuổi thọ con của họ 
tăng lên là 4o tuổi. 

Cứ như thế, khi giữ được một giới tiếp theo, thực hành một thiện pháp như 
cung kinh ... thì tuổi thọ tăng đần cho đến vô lượng tuổi. 

Khi nhân loại có tuổi thọ 6o ngàn tuổi, nữ nhân 500 tuổi mới có chồng, đồng 
thời chỉ có 6 chứng bịnh là: Đói quá (do muốn dùnhg vật thực mà không có); no 
quá (muốn dùng vật thực, nhưng không thể dùng thêm được); nóng: lạnh; tiểu tiện 
và đại tiện0!). 

Theo kinh Khởi thế nhân bổn thì “khi nhân loại được 8o ngàn tuổi, bấy giờ 
thiếu nữ 5oo tuổi mới lập gia đình, đồng thời chỉ có 6 chứng bịnh kể trên”. 

Theo kinh Chuyển luân vương sư tử hống thì: “Khi nhân loại có tuổi thọ là 
8o.ooo, bấy giờ có vua Chuyển luân Sankha ra đời, có kinh đô là KetumatI. Đồng 
thờ Đức Chánh giác Metteyya (DiLặc) hiện khởi trên thế gian”. 

Giởđi 0Š hoại kiếp. 

Sự tiêu hoại thế gian có ba loại: 

- Tiêu hoại do lửa (tejo samvatta). Là ngọn lửa thiêu hủy thế gian cho đến hết 
3 cõi Sơ thiền. 

- Tiêu hoại do nước (apo samvatta). Là nước làm tiêu hoại thế gian cho đến 
hết 3 cối Nhị thiền. 

- Tiêu hoại do gió (vayo samvatta). Là gió làm tiêu hoại thế gian cho đến hết 3 
cối Tam thiền. 

Như trong Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) và Saratthadipani có ghi: 

Aggina ahassara hettha; apena subhakinhato. 

Vehapphalato vayena. Evam loke vinassati: 

Lửa hoại dưới cối Quang âm thiên; nước hoại dưới cối Biến tịnh thiên. 

Gió hoại đưới cối Quảng quả . Thế gian hoại là như Uậu. 

Thế gian hoại theo quy luật như sau: Bảy lần hoại do lửa thì có một lần hoại do 
nước. Bảy lần hoại do nước có một lần hoại do gió. 

Như vậy khi thế gian bị hoại do gió, bấy giờ là kiếp trái đất thứ 64. 

Tám kiếp trái đất là một tiểu chu kỳ, 8 tiểu chu kỳ là một đại chu kỳ gồm 64 
kiếp trái đất . 

Như vậy, một đại chu kỳ có 56 lần luân vi bị hoại do lửa, 7 lần bị hoại do nước 
và 1 lần bị hoại do g1ót2). 

1¬ Hoạt do lửa. 

Trước khi thế gian sắp hoại, có một trận mưa lớn (mahamegha) rơi xuống để 
báo hiệu, trận mưa này rơi khắp một ngàn tỷ luân vi (cakkavala)6®). 


@- A.iv, 128. Chương 7 pháp. Kinh lửa. Theo bản Sớ giải thì đây là “thọ mạng vào thời của Đức 
Phật Vessabhu “. 

2)- Xin xem thêm: ÐĐÐĐ Thiện Phúc (d). Chú giải NGƯỜI và CỐI. 

@)- “Mười muôn koti); 1 muôn = 10.O0O; 1kofi= 10 triệu => = một ngàn tỷ. 
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Nhân loại vui mừng, chuẩn bị vụ mùa, khi lúa vừa chín thì có sấm sét vang rền 
như gầm thét. Từ đó không có giọt mưa nào rơi xuống thế gian, như Đức Thế Tôn 
dạy: “Nàu các Tùkhưu, có thời nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn nắm, 
nhiều trăm ngàn năm trời không mưa”). 

Vì không mưa nên các thực vật bị khô héo và không còn tồn tại. 

Khi mặt trời thứ hai mọc lên, tất cả hồ nhỏ, sông nhỏ khô cạn. 

Khi mặt trời thứ ba mọc lên, các sông lớn như sông Hằng, Yamuna, Aciravat, 
Sarabhu, Mahi bị khô cạn. 

Khi mặt trời thứ tư mọc lên, các hồ lớn là nơi xuất nguyên các con sông như hồ 
Anotatta, Sihapapata, Ratthakara, Kannamunda, Kunala, Chaddanta, Mandakini bị 
khô cạn. 

Khi mặt trời thứ năm mọc lên, nước trong biển lớn khô cạn dần chỉ còn sâu 
đến mắt cá chân. 

Khi mặt trời thứ sáu hiện ra, núi TuDi, các ngọn núi và đất bốc khói. 

Khi mặt trời thứ 7 hiện ra đất và núi TuDi bốc cháy, phủ trùm một màn lửa, 
gió đưa ngọn lửa bốc cao đến cối Phạm thiên Sơ thiền (sđd). 

Ban đầu là các địa ngục trong lòng đất cháy rụi, rồi đến cõi người đến cõi Tứ 
Đại vương cối ĐạoLợi, rồi đến các cõi trời Dục , cuối cùng là ngọn lửa thiêu rụi cả 
ba cõi Sơ thiền. 

Tất cả bị cháy không tìm được tro, ví như giọt đầu rơi vào chảo nóng đỏ, không 
tìm được cặn bả khi bị cháy rụi. Và thế gian bị hoại do lửa. 

Khi thế gian bị hoại do lửa, thì từ khoảng hư không cách cối Nhị thiền 
5.502.000 dotuần trở xuống thông suốt nhau, trở thành “vùng không gian đen”. 

2ˆ~ Thế gian hoạt do nước. 

Sau 7 lần thế gian bị hoại do lửa, lần thứ 8 thế gian bị hoại do nước. 

Khi còn 100 ngàn năm nữa, thế gian bị hoại, thiên tử Lokabynha đi các nơi để 
thông báo: “Này các người ơi, sau một trăm ngàn năm nữa, thế gian này bị hoại do 
nước, kể cả vua núi TuDi (Sineru) cũng bị hoại, nước sẽ hủy diệt cả cối Nhị thiền. 
Hối các người, hãy tu tập từ, bi, hỷ, xả, hãy phụng dưỡng cha mẹ, hãy kính lễ các 
bậc cao niên trong g1a tộc”. 

Thế rồi, một trận mưa lớn rơi khắp 1o ngàn thế giới báo hiệu “đến thời hoại 
diệt, sau tiếng sấm vang rên khắp 1o ngàn thế giới. Bấy giờ mây đen 
Kharudakammahamegha (mây tạo ra mưa lớn) bao phủ khắp một ngàn tỷ luân vi, 
rồi một trận mưa “hủy diệt”® xuất hiện, ban đầu chỉ là “những hạt sương lấm 
tấm”, dần dần những hạt sương kết tụ vào nhau lớn dần, lớn dần rồi rơi xuống 
khắp một ngàn tỷ vũ trụ. 

Mưa ngày càng lớn, ban đầu nước mưa hủy diệt các loại thực vật, thảo mộc, 
đần dần đến đất, đá, núi ... đất, đá, núi khi chạm với nước mưa này bị mềm rồi tan 
rã ra ví như muối chạm vào nước nóng sôi sùn sục. 

Khi ấy phát sinh loại gió, gió này bọc chung quanh một ngàn tỷ luân vi, không 
cho nước “hủy diệt” lan ra ngoài. 


@)- A.1v, 10o. Chương 7 pháp. Kinh Mặt trời. 
)- Nước mưa như những giọt axít đậm đặc. 
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Gió càng ngày càng mạnh và bề dày gió tăng dần. Khi bề dày gió tăng thì nước 
“hủy diệt” dâng cao, nước này dâng lên ngập tràn cả 6 cõi trời dục, rồi dâng cao 
ngập tràn ba cõi Sơ thiền, ngập cả ba cối Nhị thiền thì dừng lại. 

Khi thế gian bị hoại do nước thì từ khoảng hư không cách tâng Tam thiền 
5.502.000 dotuần trở xuống bên dưới thông suốt nhau, trở thành một “vùng không 
gian đen”. 

3 Thếgïan hoại do gió. 

Khi thế gian sắp hoại do gió cũng diễn tiến như trên, chỉ có sự sai khác chút ít 
là: Khi mây đen bao phủ cả một ngàn tỷ luân vi, một loại gió có tên là 
UaUosdmudffa (gió tiêu hủy) sinh lên. 

Ban đầu chỉ là làn gió nhẹ làm tung hạt bụi lên, rồi gió mạnh đần cuốn tung 
những tảng đá nhỏ, lớn. 

Rồi đến những gốc cây nhỏ, lớn; tất cả trôi nổi giữa hư không va chạm vào 
nhau, bể nát vụn trong hư không, nhưng không thể rơi xuống. 

Rồi có loại gió khác phát sinh từ dưới mặt đất, cuốn lật mặt đất lên, mặt đất bị 
tách ra từng mảnh lớn nhỏ, bốc lên hư không va chạm vào nhau thành bụi đỏ. 

Lần lượt các núi nhỏ, núi lớn bị gió bốc lên hư không va chạm vào nhau trở 
thành bụi, cuối cùng là núi TuDi cũng bị bứng gốc, lao vào hư không bể vụn thành 
bụi. 

Rồi gió “lốc” đến các tâng trời Dục giới ở giữa hư không tiêu hủy các thiên 
cung, gió “tiêu hủy” này “lốc đến tận cõi Tam thiền, tiêu hủy hết 3 cõi Tam thiền thì 
dừng lại. Gió “tiêu hủy này” làm tiêu hoại cả nước và gió nâng đở nước. 

Khi tiêu hủy toàn bộ thế gian cho đến hết 3 cõi Tam thiền thì ngọn gió từ từ 
lắng yên và biến mất. Vùng bị gió làm cho tiêu hoại trở thành “vùng đen”. 

Có câu hỏi rằng: Để thoát khỏi sự hoại diệt do lửa chúng sinh phải chứng Nhị 
thiền, Nhưng có một số chúng sinh đang rơi vào khổ cảnh, hoặc có nhóm thiếu khả 
năng chứng đắc thiền, những chúng sinh ấy như thế nào? 

Đứúp. Chúng sinh nhân loại, một số chứng đắc thiền ở cõi nhân loại, như Đạo 
sư Sunetta cùng các đạo sĩ đệ tử trong thời thế gian sắp hoại (sđd). 

Một số chúng sinh khi nghe chư thiên Lokabayuhadeva thông báo, kinh cảm 
tâm tu thiền, hoặc chứng thiền hoặc tái sinh về cõi Dục giới thiên, rồi tiếp tục tu 
thiền, chứng đạt Nhị thiền. Như Đức Phật dạy: 

Samvattamane loke yebhuyyena satta Abhassara samvattanikã honti: 

“Khi thế gian sắp hoại phần lớn chúng sinh sinh uề cối Quang Âm thiên”0). 

Một số người nhân loại khác khi thấy mặt trời thứ hai xuất hiện, họ kinh cảm 
tích cực tu thiền, nhưng không có khả năng chứng thiền. Mệnh chung sinh về Dục 
giới thiên, từ cõi này các vị ấy tiếp tục tu thiền tịnh chứng đắc thiền. 

Khi mặt trời thứ hai xuất hiện thì không có “ngày đêm”, hai mặt trời thay nhau 
chiếu sáng thế gian. 

Mặt trời thứ hai nóng và rực sáng hơn mặt trời thứ nhất, bấy giờ các thiên tử 
như “Thái dương thần, Thái âm thần ...” tích cực tu thiền, chứng đắc thiền tịnh. 


@~ D.iv. Kinh Khởi thế nhân bổn (Aggaññasuttanta). 
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Về các chúng sinh ở khổ cảnh (như “ma đói” (peta), súc sinh), địa ngục, khi ác 
nghiệp muội lược sinh về cõi người, rồi sinh lên thiên giới. Đó là do sức mạnh thiện 
nghiệp đã tạo trong quá khứ, gọi là aparapariuauedaniuakarmma, chúng sinh khi 
lưu chuyển trong luân hồi “không hề tạo nghiệp thiện nghiệp mạnh mế”, điều này 
không hề có. 

Khi được sự “thông báo” của chư thiên Lokabyuha “eòn 100.OOO năm nữa, thế 
gian này bị hoại”, chúng sinh trong địa ngục kinh cảm tâm, một tâm thiện sinh lên 
đưa chúng sinh ấy thoát khỏi địa ngục. 

Một số chúng sinh do nghiệp “tà kiến nhất định” (niyata micchaditthikamma) 
quá nặng, khi thế gian sắp hoại sẽ mệnh chung tái sinh vào luân vi khác ở ngoài 
một ngàn tỷ luân vi này. 

Một số Giáo thọ sư lại giải thích rằng: “Khi thế gian sắp bị hoại, chúng sinh ở 
địa ngục, cho dù là đã tạo “nghiệp ngũ nghịch đại tội” hay “nghiệp tà kiến nhất 
định”, đang đọa lạc trong “địa ngục Vô gián” hay “địa ngục không gian”, khi ấy tự ý 
thức được sái quấy của mình, từ bỏ quan điểm cũ, nhờ họ là có được “trí nhớ tiền 
kiếp sinh lên (Jati - saruñana). 

Những chúng sinh này sinh lên cõi người rồi sinh về thiên giới®), 

Hình thành thế gian. 

Khi thế gian sắp hình thành, bấy giờ mây đen xuất hiện, một trận mưa lớn 
(mahamegha) trút xuống ngập tràn khắp “vùng đen”. 

Ban đầu hạt mưa “nhỏ li tỉ” như sương bụi, rồi hạt mưa to dần như hạt mè, hạt 
gạo, hạt đậu, bằng cuống hoa Samuda, bằng cây sào, bằng cái chày, bằng cây thốt 
nốt. Rồi một loại gió từ hạ tâng” vùng đen” xuất hiện nâng đở nước mưa không cho 
rơi ra ngoài “vùng đen”, như chiếc lá sen đở những giọt nước trên lá sen. 

Gió ấy làm chao động nước, nước va chạm vào nhau phát sinh “sức nóng”, sức 
nóng làm khô nước, nước rút dần từ cối Nhị thiền trở xuống (nếu bị hoại do lửa, 
khi bị hoại do nước thì nước rút dần từ cõi Tam thiền trở xuống: nếu bị hoại do gió 
thì nước rút từ cõi Tứ thiền trở xuống). 

Khi nước rút khỏi “vùng Sơ thiền” thì cõi Sơ thiền được hình thành (tương 
tự như thế với cối Tam thiền, cối Nhị thiền), rồi đần dần hạ xuống và bốn cõi Dục 
giới thiên tuần tự hình thành là: Cõi Tha hóa tự tại, Hóa lạc thiên, ĐẩuSuất và 
Dạma 

Khi ấy, gió càng mãnh liệt cuốn xoáy khiến nước hình thành từng “cột nước”, 
cột ở trung tâm cao nhất và lớn nhất, đồng thời gió giữ nước trong “cột nước” lại, 
không cho chảy thoát ra, ví như bờ đê giữ nước trong sông không cho chảy ra 
ngoài. 

Từ nơi “cột nước” hình thành những “cặn nước” do nước khô dần, những cặn 
nước này dần đần kết dính vào nhau, đến một lúc nào đó “cặn nước” che lấp cả cột 
nước ở bên trên, nước tiếp tục rút dần, cặn nước khô dần rồi rắn lại, thế là núi 
Sineru (TuD¡) hình thành, mảng đất đầu tiên xuất hiện chính là cối Đạo Lợi. 


0)- ĐĐ Thiện Phúc (đ). Chú giải NGƯỜI và CÕI. 
)- D.i, kinh Phạm Võng (BrahmaJalasuttanta). 
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Núi TuDi là phần đất bị hoại sau cùng, nên phần đất này hình thành trước 
tiên. 

Chung quanh “cột nước” lớn có bốn “cột nước” nhỏ và thấp hơn so với cột 
nước trung tâm, bốn cột nước nhỏ sau này hình thành bốn đại châu. 

Mảng đất đầu tiên ở hướng Nam (chỉ cho Nam thiện bộ châu sau này) có “cụm 
hoa sen” mọc lên trước tiên, mảng đất này có màu vàng của sữa đề hồ hay sữa nhủ 
tô, óng ánh như hoa Kannika, có mùi thơm cùng vị ngọt ©), gọi là “vị đất nằm trên 
nước”. Nếu “bụi sen không có hoa sen”, đó là “kiếp không” (suññakappa); nếu 
bụi sen có hoa sen, đó là “kiếp có”. 

Phạm thiên nhìn thấy “cụm sen không có hoa”, sẽ cảm thán rằng: “Trong kiếp 
này, chúng ta không có nơi nương tựa”. Nếu thấy cụm sen có hoa, các Phạm thiên 
hoan hỷ rằng: “Trong kiếp này chúng ta sẽ có nơi nương tựa, sẽ có Đức Chánh giác 
xuất hiện”. 

Khi quả địa cầu hình thành, nhân giới được an lập, bấy giờ các Phạm thiên ở 
cối Quang âm tái sinh vào cối Sơ thiền cũng có (2), do tham vị chất của đất, hóa sinh 
về cõi nhân loại cũng có 3). Từ đó nhân loại hình thành (2 

2- Bôtát giáng sỉnh. 

Các nhà học giả Phật học có ghi nhận: “Bài kinh Mahapadanasuttanta 
(Kinh Đại bổn)®), là bản sao lý lịch của Đức Phật Gotama. 

Người sang xứ Tích Lan trước vị đại luận sư nỗi tiếng Buddhaghosa 
(Phật Am) là đại trưởng lão Buddhadatta. 

Ngài Buddhadata đã biên soạn hoàn tất tác phẩm 
Madhuratthavilasmi, còn được gọi là Buddhavamsa atthakatha (Sớ giải 
Phật Tông). 

Theo Sớ giải Phật Tông, Bồtát Vessantara khi từ giả thân nhân loại, tái 
sinh về cối Tusita (ĐẩuSuất) có tên gọi là Santusita. 

Một ngày đêm cõi ĐẩuSuất bằng 8oo năm cối nhân loại, tuổi thọ cõi 
ĐẩuSuất là 4.ooO năm tương đương với 576 triệu năm cõi nhân loại (6), 

Và Bồtát Santusita sống trọn vẹn tuổi thọ nơi cối ĐẩuSuất 

Điều đặc biệt là Bồtát Vessantara khi tái sinh về cối ĐẩuSuất, Ngài 
“nhận biết” là “đang tái sinh”, khi trú ở cối ĐẩuSuất Ngài “nhận biết” là 
“đang trú”, đồng thời trọn kiếp sống ở cõi này Bồtát chuyên tâm tu tập 
trong biệt điện của mình. 

Đức Ananda có nói: 

Sammukha me tam, bhante, Bhagavato sutam sammukha 
patiggahitam “sato sampajano upajjamano, Ananda, bodhisatto Tusitam 
kayam uppaJJI4I. 


@- Xem D.iv. Kinh Khởi thế nhân bổn. 

)- D.1, kinh Phạm võng (BrahmaJjalasuttanta). 

@)- D.iv, kinh Khởi thế nhân bổn. 

)- ĐĐ Thiện Phúc (d). Chú giải NGƯỜI và CÕI. 

@)- D.1ii, kinh Đại Bổn (Mahäpadaänasuttanta). 

(6)- A,1, 2o5. Chương ba pháp. Kinh Các lễ Uposatha (Uposathasuttam). 
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-“Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghỉ nhớ từ Thế Tôn: 

“Này Ananda, B6tát ghỉ nhận uà hiểu biết rõ, khi tái sinh uào cối trời 
ĐẩuSuất. 

Sammukha me tam, bhante, Bhagavato sutam sammukha 
patiggahitam “sato sampajano upajjamano, Ananda, bodhisatto Tusitam 
kaye atthasIti 
_ Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghỉ nhớ từ Thế Tôn: “Nàụ 
Ananda, B6tát ghỉ nhận uà hiểu biết rõ khi an trú trong cối trời ĐẩuSuất. 

Sammukha me tam, bhante, Bhagavato sutam sammukha 
patiggahitam:“ Yavatayukam, Ananda, bodhisatto Tusite kãye atthasIti. 

_ Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghì nhớ từ Thế Tôn: “Nàụ 
Ananda, Bôtát có sự ghỉ nhớ uà hiểu biết rố khi an trú tại cối trời ĐấuSuất cho 
đến trọn thọ mạng ” ©). 

Khi Bồtát Santusita sắp hết tuổi thọ, bấy giờ trong thế gian nỗi lên “sự náo 
động” (kolahala) về Đức Phật. 

Khi sự náo động về Đức Phật khởi lên, chư thiên trong 10 ngàn thế giới, cùng 
nhau hội tụ đi đến cung trời ĐẩuSuất, cung thỉnh Đức Bồtát Santusita giáng trần: 

“Thưa bậc Đại sĩ, đây là thời thích hợp, Ngài hãy giáng sinh vào lòng mẹ, để 
chứng đạt quả Vô thượng Chánh giác, tế độ nhân thiên thoát ra cái khổ luân hồi, 
đạt được pháp bất tử”. 

Quán xét 5 điều. 

Đức Bồtát nghe các thiên nhân thỉnh cầu Ngài giáng trần, Bồtát quán xét 5 
điều quan trọng rất cẩn thận, gọi là đại thẩm sát (mahavilokana): 

- Thời kỳ (kala). 

- Châu (dipa). 

- Vùng đất (padesa). 

- Dòng dõi (kula) 

- Người mẹ (mat). 

Sách Milindapañha (Milanda hỏi) có nêu thêm ba điều nữa là: 

- Quán xét về tuổi thọ của chúng sinh (ayum viloketi). 

- Quán xét về tháng giáng sinh (masam viloketi). 

- Quán xét về sự xuất gia (nekkhamma viloketi) ©®), 

a- Thời kù. 

Đức Chánh Đăng giác chỉ xuất hiện trong kiếp giđm, và trong khoảng chúng 
sinh có tuổi thọ là 1oo ngàn đến 100 tuổi. 

Sở dĩ Bồtát quán xét kỹ điều này là vì: Khi chúng sinh có thọ mạng trên trăm 
ngàn tuổi, khi ấy “già, bịnh, chết” không hiển lộ rõ và ba đặc tướng pháp “vô 
thường, khổ, vô ngã” cũng không hiển lộ rõ ràng. 

Do đó khi Đức Chánh giác thuyết giảng về “già, bịnh, chết” hay “vô thường, 
khổ, vô ngã”, chúng sinh sẽ bàn với nhau rằng: “Các Ngài đang nói về cái chi thế?” 
và họ sẽ cho là “không quan trọng, không đáng lưu ý”, họ sẽ bỏ qua. 


@- M.1I, kinh Hy hữu vị tằng hữa (Acchariyabbhutadhammasuttan)). 
)- Đức Giới Nghiêm (d). Mi-tiên vấn đáp II. Chương V, câu hỏi thứ 2. 
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Thế là sự giảng pháp của Đấng Giác Ngộ không mang lợi ích cho nhân loại, 
không thể giúp cho nhân loại có thể giác ngộ pháp, chứng đạt pháp bất tử. 

Khi thọ mạng nhân loại ít hơn 100 tuổi, cũng không phải là “thời điểm giáng 
sinh vào nhân giới để trở thành Bậc Chánh giác”. 

Vì sao? Vì khi ấy tâm nhân loại ngập tràn ác pháp cùng với ô nhiễm. 

Ác pháp cùng ô nhiễm nhiều thì trí không thể phát huy sức mạnh, lời giảng 
pháp của Đấng Như Lai đối với tâm người nghe nhanh chóng bị quên lãng, như chữ 
viết trên nước và như vậy nhân loại khó chứng đạt pháp giải thoát. 

Thời điểm thích hợp nhất để bậc Đại sĩ giáng trần là tuổi nhân loại trong 
khoảng 100 ngàn đến 100 tuổi. 

b- Châu. 

Suy xét về 4 châu (dipa) thuộc nhân loại là: Đông Thắng thần châu 
(PubbavidehadIpa), Tây Ngưu hóa châu (Aparagoyanadipa), Nam thiện bộ châu 
(jambudipa) và Bắc cưu lô châu (UttarakurudIpa). 

Bồtát thấy rằng “chư Phật quá khứ không từng xuất hiện ở ba châu kia, chư 
Phật quá khứ chỉ xuất hiện ở Nam thiện bộ châu” 0). 

Mỗi Luân vi (cakkavala) có bốn châu (dipa) là: 

*Đông Thắng Thần châu (Pubbavidehadipa)®). 

Dài và rộng 7.ooo dotuần, nằm về hướng Đông núi TuDi, có hình dạng như 
trăng tròn. 

Người ở châu này có gương mặt như vầng trăng tròn, có tuổi thọ là nhất định 
là 7oo năm. 

Biểu tượng của Đông Thắng Thần châu là cây keo (Sirisaka). 

Đây là châu đầu tiên mà vị tân Chuyển Luân vương đi đến để nhiếp phục các vị 
vua ở châu này 6), 

Một nhóm người Đông Thắng Thần châu theo vua Mandhatu, khi vua 
Mandhatu mệnh chung, số người này không thể trở về Đông Thắng Thần châu, 
phải ở lại Nam Thiện bộ châu và quốc độ Videha hình thành, có kinh đô là Mithila. 
Videha là một bang của liên bang Va]jJ1. 

*Tâu Ngưu Hóa châu (AparagoyanadIpa). 

Dài và rộng 7.ooo dotuần, có hình dạng như “trăng lưỡi liềm”. 

Người ở châu này có gương mặt như “trăng lưỡi liềm”, có tuổi thọ nhất định là 
500 năm. Người Tây Ngưu Hóa châu không có nhà, họ nằm ngủ trên đất . 

Tương truyền khi Dạxoa Punnaka mang viên ngọc mani đánh cược trong một 
cuộc đấu cờ với vua Dhanañjaya, nhìn vào viên ngọc man, người ta thấy “Tây 
Ngưu Hóa châu”, nên có tên là goaniua). 

Biểu tượng của châu này là cây Kalamba tồn tại trọn kiếp trái đất. 

Tân Chuyển Luân vương sau khi nhiếp phục Đông Thắng Thần châu, xe báu 
đưa Đức vua cùng bốn đại binh chủng đi đến Tây Ngưu Hóa châu. 


@)- Chư Phật quá khứ ở đây chỉ cho 3 vị Phật: Kakusandha, Konagamana và Kassapa —Ns. 
2)- A.v, so. Chương 10 pháp. Kinh Những người Kosalal (Pathamakosalasuttam) 

(3)~ BvA. 131. 

()- ThagA. ï, 187 -8. 

G)- JA. Vidhurajataka (chuyện Hiền trí Vidhura). 
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Tương tự như nhóm dân Đông Thắng Thần châu, nhóm người Tây Ngưu Hóa 
châu không thể trở về quê hương khi vuaMandhatu mệnh chung, họ thành lập 
quốc độ có tên là Aparanta 0), 

*BắcCưuLư châu (Uttarakurudipa). 

Dài và rộng 8.ooo dotuần, có hình dạng tứ giác. 

Người ở châu này có gương mặt “hình tứ giác”, có tuổi thọ nhất định là 1.ooo 
năm. 
Nhóm người Bắc cưu lư châu theo vua Mandhatu, khi vua Mandhatu mệnh 
chung, họ không thể trở về quê hương, nên quốc độ Kuru hình thành. 

*Nam Thiện Bộ châu (Jambudipa). 

Dài và rộng 10.OoO do tuần, có hình như quả trứng. 

Người Nam Thiện Bộ châu có gương mặt như hình “quả trứng”, có tuổi thọ bất 
định. 

Khi chúng sinh thực hành thân, ngữ, ý thiện thì tuổi thọ có thể lên đến 1 atăng 
kỳ (asnkheyya) tuổi; khi thân, ngữ, ý rơi vào ác, bất thiện pháp, thì tuổi thọ 
xuống thấp nhất là 1o tuổi. 

Ban đầu Nam Thiện Bộ châu rộng 1o.ooo dotuần, nhưng về sau người Nam 
Thiện Bộ châu sống theo ác pháp nên nước biển dâng lên phủ lấp hết 4.ooo 
dotuần, phần đất mà người Nam Thiện Bộ châu sinh sống chỉ còn 3.ooo dotuần, 
phần còn lại là núi. 

Mỗi đại châu có 5oo tiểu đảo phụ thuộc 6), 

Có câu hỏi: Vì sao chư Phật Chánh Giác (kể cả chư Phật Độc Giác, Thượng thủ 
Thinh văn) không xuất hiện ở ba châu kia? 

Đứúáp. Vì người Nam thiện bộ châu có 3 đặc điểm hơn người ba châu kia, luôn 
cả chư thiên cối Đạo lợi là: 

*Có sự đũng mãnh (surabhava). 

Là có tâm dũng mãnh trong sự thực hành thiện nghiệp bố thí, trì giới tu thiền. 

Nói cách khác, người Nam thiện bộ châu có thể “cực ác” như “giết cha, giết 
mẹ”..., và có thể “cực thiện”, như dám hy sinh “mạng sống” cho người khác ... 

*Có niệm uững chắc (satimata). 

Là có sự “ghi nhận, nhớ rõ” rất mạnh; niệm là pháp căn bản để làm “tăng 
trưởng các thiện pháp”, “thành tựu các pháp thượng nhân như thiền định, Đạo - 
quả Siêu thế”. 

*Có đời sống phạm hạnh (brahmacarlyavasa). 

Tức là có phẩm mạo xuất gia. VỊ Bồtát Chánh giác, trước khi thành Bậc Chánh 
giác, Ngài phải là “bậc xuất gia” trước đó, chư Phật Độc giác, Thượng thủ Thinh 
Văn cũng phải ở trong phẩm mạo bậc xuất gia. 

Như trong Tăng chi kinh, phẩm o pháp. Đức Phật có thuyết: 

Tìh bhikkhave thanehi Jambudipaka manussa vittarakuruke manusse 
adhigacchanti deve ca tavatimsa. Katame tih1? 


@- DA. 1i, 482; MA.1, 484. 


2)- Một atăngkỳ = 10 lủy thừa14O. - P 
3)- ĐĐ Thiện Phúc (d). Chú giải NGƯỜI và CÕI. 
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“Nàu chư Tùkhưu, người Nam thiện bộ châu thù thắng hơn người Bắccưulư 
châu uà chư thiên Đaolợi, ba điều. Ba điều ấu là gì? 

Sura ca satimanto ca Idha brahmacarlyavaso catI. 

Dũng mãnh, có niệm uững rmnạnh 0uà sống đời Phạm hạnh”. 

Còn người xứ BắcCưuLư châu cũng thù thắng hơn người Nam Thiện Bộ châu 
và chư thiên cối ĐạoLợi ba điểm: 

- Không bám g1ữ “củata”. 

- Không chấp trước. 

- Có tuổi thọ nhất định. 

Có Pali sau: T1hi bhikkhave, thaneh1 uttarakuruka manussa deve ca tavatimse 
adhiganhant Jambudipake ca manusse. Katame th? Amana, apariggaha, 
niyatayuka. 

“Nàu các Tùkhưu, người BắcCưuLư châu thù thắng (adhiganhanti) chư 
thiên ĐạoLợi uà người Nam Thện Bộ châu ba phương diện. Thế nào là ba? 

- Không bám chấp “của ta” (amama). 

- Không chấp trước (apariggaha). 

- Tuổi thọ nhất định (muatauula)0!. 

Từ ngữ “Martussa” với ý nghĩa “cort cháu của Man” thì chỉ riêng cho 
“người Nam thiện bộ châu”; với ý nghĩa là “người” thì dùng chung cho 4 châu. 

Các vị Giáo thọ sư cổ sơ có giải thích: 

Manussannam etesanti = manussa. 

Gọi là người do có tâm dũng mãnh uà sáng chói. 

Với định nghĩa này, manussa chỉ cho người Nam Thiện bộ châu. 

Có thêm ba định nghĩa về “người Nam thiện bộ châu” như sau: 

“Hiểu nguyên nhân uà không phải nguyên nhân, gọi là “người”. 

(Chữ karana ở đây chỉ cho “nguyên nhân”). 

Nghĩa là “người Nam thiện bộ châu” khi gặp một điều gì, một sự kiện nào đó, 
thường suy gẫm “do nguyên nhân nào chúng khởi lên”, do “nguyên nhân nào 
chúng không khởi lên”. 

Điều này người ba châu kia luôn cả chư Thiên và Phạm thiên không có sự hiểu 
biết bằng người Nam thiện Bộ châu. 

Và điều này cũng giải thích vì sao “ba châu kia cả cối chư thiên và cối Phạm 
thiên, không xuất hiện Phật Độc Giác, Thượng thủ thinh văn. 

“Hiểu được kết quả uà không phải là kết quả, gọi là “người”. 

(Chữ Attha ở đây chỉ cho “kết quả”). 

Nghĩa là “người Nam thiện bộ châu” có sự hiểu biết rằng “thân, ngữ, ý thiện sẽ 
cho kết quả “Tợi ích”; thân, ngữ, ý bất thiện sẽ cho kết quả “không an lạc”. 

Hoặc là “quả an vui không phải là “kết quả của thân, ngữ, ý bất thiện” và “quả 
khổ” không phải là quả của “thân, ngữ, ý thiện”. 


@)- A.1v, 306. Chương o pháp. Kinh Trong ba phương diện (Tithanasuttam). 
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Sự hiểu biết về vấn đề này, người Nam thiện bộ châu” hơn hẳn người ba châu 
kia luôn cả chư thiên và Phạm thiên. 

“Hiểu biết Uuề thiện uà bất thiện, gọi là “người”. 

Nghĩa là “người Nam thiện bộ châu” hiểu “thiện” theo ý nghĩa thực tính pháp 
(sabhavadhamma) là : Tín, giới, văn, thí, tuệ hay vô tham, vô sân, vô si... 

Hiểu “bất thiện” theo nghĩa thực tính pháp như: Tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ ... 

Điều này, người ba châu kia lẫn chư thiên và Phạm thiên không bằng “người 
Nam thiện bộ châu” (sđd). 

Do vậy, chư Bồtát Chánh giác kiếp chót thường chọn “Nam thiện bộ châu”. 

Lại nữa, chư Bồtát Độc giác, Thượng thủ thinh văn kiếp chót cũng chọn “Nam 
thiện bộ châu” để giáng trần. 

c- Vùng đất. 

Sau khi chọn được châu để giáng trần rồi, bậc Đại sĩ suy gãm tiếp “Nam thiện 
bộ châu rất rộng lớn, có đến 1o ngàn dotuần (yojana). Vậy ta sẽ giáng sinh vào 
vùng đất nào?”. 

Và Ngài thấy các vị Bồtát kiếp chót để trở thành Đức Chánh đăng giác thường 
giáng trần vào vùng trung tâm quả địa cầu (tức là vào vùng Trung Ấn thời Đức Phật 
Gotama). 

Vì sao các U† Bồtát Chánh giác kiếp chót lại chọn uùng đất nàu? 

Quả địa cầu có hình tròn dẹt, tựa như chiếc thuyền. Một người vạm vỡ nhảy 
xuống vào giữa con thuyền, con thuyền có thể bị chấn động nhưng không bị lật úp; 
cũng vậy Bồtát là bậc có đại uy lực, Ngài chọn “vùng đất giữa” để giáng sinh, trái 
đất có thể bị chấn động nhưng không thể “vỡ ra”. 

Lại nữa, vùng đất giữa này, phải là “vùng đất có những nền minh triết cao”, để 
khi Ngài thành bậc Chánh Giác, “ánh sáng Phật pháp” lan tỏa át hết “mọi nền minh 
triết đương thời”, làm tăng thêm giá trị cao quý của Phật pháp. 

Ví như chiến thắng được “người vô địch”, giá trị chiến thắng ấy được nhân lên 
gấp bội. 

Trước khi Đức Phật xuất hiện, nền minh triết của Bàlamôn giáo đang ở đỉnh 
cao tột, so với các nền minh triết khác). Nên Đức Bồtát chọn “vùng đất giữa” là 
Trung Ấn. 

Mặt khác, vùng đất giữa này là “vùng đất đầu tiên” hiện khởi giữa “cối người”. 

d- Giòng dối. 

Kế đến bậc Đại sĩ suy gãm đến dòng dõi. 

Thông thường chư Phật quá khứ có giòng dõi cao tột nhất trong thời ấy, hoặc 
là giòng Bàlamôn hoặc là giòng Chiến sĩ (Khattiya — dòng vua), chư Phật quá khứ 
không xuất thân từ giòng Vessa (thương buôn) hay giòng Candala (thường dân hay 
dòng nô lệ). 


2¬» 


&)- Thời ấy cũng có những nền minh triết khác như “Đạo Khổng”, “Đạo Lão” ở Trung Hoa. Nhưng 
so với nền minh triết của Bàlamôn giáo thì không bằng. Vì sao? Vì đó là nền minh triết của 
“người” (chỉ cho Đạo Khổng), của chư thiên (chỉ cho Đạo lão); còn nền minh triết của Bàlamôn 
giáo là của “Phạm thiên”- NÑs. 
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Hiện tại giòng Sátđếly (khattiya) đang chiếm ưu thế, vậy ta hãy giáng sinh vào 
giòng Sátđếly, nhưng giòng Sátđếly nào cường mãnh nhất? 

Ngài thấy “có giòng ThíchCa chính là các hậu duệ của Ngài”. 

Vì sao Bồtát chọn giòng dõi cao nhất? 

Vì giòng dõi cao quí nhất, là một trong những “phương tiện hoằng pháp độ 
sinh”. 

Đức Phật sau khi “giảng pháp độ đời”, các vua, quan hay người trong giai cấp 
Bàlamôn, muốn đến nghe pháp từ Đức Phật, họ sẽ nghĩ “khi chưa xuất gia Ngài 
cũng thuộc giòng cao sang, ta có đến yết kiến Ngài cũng không làm giảm giá trị của 
giòng họ ta” và họ sẽ mạnh dạn đến yết kiếnĐức Phật. 

Sau khi nghe pháp những người hữu phước này trở thành Thánh đệ tử thính 
văn, hoặc họ sẽ “quy ngưỡng Tam bảo”. 

Giả như Đức Bồtát tái sinh vào giai cấp thương buôn, có 2 điều bất ổn là: 

- Không nang đến niềm tin cho người chưa có đức tim. 

Người ta sẽ nghĩ rằng “do không sinh sống nổi, nên Ngài đi xuất gia” hoặc “do 
cải thiện giòng họ mình, nên Ngài đi xuất gia”. 

Trái lại, Ngài từ giòng dõi cao quí ra đi xuất gia, họ sẽ nghĩ rằng “Ngài xuất gia 
không phải vì nuôi mạng sống, cũng không phải xuất gia vì muốn cải thiện giòng 
họ. Ngài xuất gia vì “lý tưởng cao đẹp”, vì muốn thành đạt “pháp thượng nhân”, 
nay Ngài rao giảng pháp mà Ngài chứng đạt, pháp ấy hắn nhiên có nhiều lợi ích”. 

Họ sẽ phát sinh “niềm tin” nơi Ngài, từ đó những người này có khả năng 
chứng được pháp giải thoát. 

- Các giai cấp cao như Bàlarmnôn, Sátđểtu ít muốn tiếp cận Đức Phật. 

Những người hữu phước có trí ở trong những giòng dõi cao quý, không muốn 
tiếp cận Đức Phật, vì e ngại tổn thương danh giá của giòng họ. 

Họ cũng không có tâm kính trọng Ngài. Và như vậy sẽ làm tổn phước cho 
những người hữu phước, hữu trí ấy. 

Như Bàlamôn Sonadanda muốn đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, đã bị các 
Bàlamôn khác cản ngăn và Bàlamôn Sonadanda đã nói: - 

“Nàu các hền giả, thật uậu Samôn Gotama thiện sinh từ cả mẫu hệ uà phụ 
hệ, huuết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ không bị một uết nhơ nào, không 
bị một dèm pha nào UuŠ uấn đề huuết thống thọ sinh; uì điểm nàu thật không 
xứng đáng cho Samôn Gotama đến uết kiến chúng ta, trúi lại thật xứng đáng 
cho chúng ta đến uết kiến Samôn Gotarna”(), 

Giòng Sátđếly đang cường thịnh mà còn như thế, nói gì đến giai cấp thấp hơn? 

c- Mẹ. 

Rồi Ngài quán xét về người mẹ. Người mẹ của Bồtát kiếp chót phải là “người 
có phát nguyện là mẹ vị Bồtát kiếp chót và đã tạo trử nhiều phước báu cho ước 
nguyện này trong quá khứ”. Nữ nhân này có hay không?, Ngài thấy rằng “có”, 
chính là bà Hoàng Mahamaya. 

Ngài suy xét tiếp “trong hiện tại bà Hoàng Maya như thế nào?”. 


(@- HT. TMC (đ). D.ii, kinh Sonadanda (Sonadandasuttanta). 
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Ngài thấy rằng bà Hoàng Maya là người giữ gìn 5 giới rất cẩn trọng, không hề 
vi phạm vào 5 giới. 

Và bậc Đại sĩ quán xét đến tuổi thọ của bà Hoàng Maya, Ngài thấy rằng: “Bà 
chỉ còn sống được 1o tháng lẻ 7 ngày”. 

Sau khi quán xét kỹ 5 điều, bậc Đại sĩ quyết định giáng sinh vào nhân giới. 

Khi bậc Đại sĩ quyết định “giáng trần”, khi ấy Ngài đã “vững trú” (adhitthana) 
bốn pháp là: Trí tuệ vững trú (paññadhitthana), xả ly vững trú (cagadhitthana), 
thanh tịnh vững trú (visuddhadhitthana) và ghi nhớ (niệm) vững trú 
(satadhitthana). 

Và Ngài đã trả lời với các thiên chúng rằng: 

“Thưa các thiên chúng, đã đến lúc tôi giáng trần để chứng đạt Vô thượng 
Chánh Giác rồi. Các vị có thể cùng tôi dạo chơi vườn Nandana (Hoan Lạc) trong 
thành phố chư thiên ĐẩuSuất này”. 

Trong mỗi cối trời đều có vườn hoa xinh đẹp Nandana, các thiên nhân trước 
khi lâm chung thường đi dạo trong vườn Nandana lần cuối. 

Bồtát Santusita cùng với thiên chúng đi vào vườn hoa Nandana, các vị thiên 
nhân tùy tùng của Bồtát luôn nhắc đến từng việc thiện mà Bồtát đã làm trong quá 
khứ. 

Và Bồtát từ bỏ thọ mạng cối ĐẩuSuất, tái sinh vào thai bào của Hoàng hậu 
Mayä®) vào rạng sáng đêm trăng tròn tháng Asalha, dưới chòm sao Uttarasa]ha6). 

Khi ấy quả địa cầu chấn động, ví như người vạm vỡ nhảy xuống thuyền, khiến 
chiếc thuyền chao động mạnh. 

Có 8 nguyên nhân khiến quả địa cầu chấn động là: 

1- Quả địa cầu nằm trên nước, nước nằm trên gió, gió nằm trên hư không, khi 
gió lớn cường mãnh làm nổi sóng nước, nước làm quả địa cầu rung động. 

2'- VỊ Samôn có thần thông với đề mục nước, khiến nước rung chuyển và quả 
địa cầu rung đông. 

3'- Khi Bồtát từ cung trời Đấu Suất giáng sinh vào lòng mẹ kiếp chót với sự ghi 
nhớ và biết rõ (sati sampajana). 

4¬ Khi vị Bồtát kiếp chót ra khỏi thai bào với sự ghi nhớ, biết rõ. 

5- Khi Đức Bồtát chứng đạt quả Vô thượng Chánh giác. 

6ˆ- Khi Đức Chánh Giác khai chuyển bánh xe pháp. 

7 Khi Đấng Như Lai từ bỏ thọ hành, không duy trì mạng sống nữa. 

8'- Khi Đấng Chánh đẳng giác viên tịch (parinibbaana)6), 

Khi Bồtát Santusita nhập thai bào, quả địa cầu chấn động, đồng thời khi ấy 
xuất hiện một luồng ánh sáng, không một loại ánh sáng nào sánh bằng, luồng ánh 
sáng ấy soi rọi khắp cõi nhân thiên đến các tầng địa ngục, xuyên qua “vòng luân 
vi”, thấu suốt các “địa ngục không gian” (lokantarika niraya), khiến chúng sinh 
trong địa ngục này nhìn thấy được nhau. 


@)- BvA. Giải thích: Bồtát tái sinh vào thai bào bằng tâm quả thiện Dục giới hữu nhân thọ hỷ hợp 
trí vô trợ. 

()- Đức Hộ Tông (biên soạn). Kinh Tụng chư Tăng, “Lời chỉ giáo tóm tắt” (Bhãsitovadasankhepa). 
Bồtát nhập thai bào vào ngày thứ năm , năm dậu, tháng 6 âI, tính theo lịch VN. 

)- D.iii. kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttanta). 
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* “Vòng tuân 0Ÿ” (cakkavalaslla). 

“Một thế giới bao gồm 31 cốt”, “31 cối” này được bao bọc bởi “vòng đai bằng 
đá”, gọi là cakkavalasla. 

Chữ cakka nghĩa thông thường là “bánh xe”, như: Cakkaratana (xe báu)®) 
Dhammacakkappavattanasutta (kinh Chuyển pháp luân) ... 

Chữ “cakkavalasila” thường được dịch là “Luân vi sơn” hay “Hoàn vũ sơn”. 

Có thể tưởng tượng “31 cõi” nằm trong lòng “quả cầu bằng đá bị cắt ngang bên 
dưới”. Nghĩa là “chân núi Luân vi chìm sâu xuống đại hải, núi Luân vi giống như 
quả cầu tròn bị cắt ngang phần dưới”. 

Và cả 10 ngàn “31 cõi” này rung chuyển mạnh bởi luồng hào quang ấy®), 

* Địa ngục không gian (lokantarika niraug). 

Đây là địa ngục dành cho những người theo quan điểm “đoạn diệt” nhất định 
(gọi là tà kiến đoạn diệt nhất định — ucchedaditthiniyama) và tạo những ác trọng 
nghiệp như: Giết cha, giết mẹ, giết vị ALaHán, làm chảy máu Phật và chia rẽ Tăng. 

Gọi là “địa ngục không gian” vì nằm ngoài 31 cối, mỗi 31 cối được bao bọc bởi 
“Luân vi sơn”, ba “luân vi” này tiếp xúc với nhau, khoảng trống giữa 3 “luân vi” ấy 
là “địa ngục không gian” (lokantakaniraya hay lokantarIka niraya)6). 

“Địa ngục không gian” rộng mười ngàn dotuần, nơi đây ánh sáng mặt trời, 
mặt trăng cùng các vì sao không thể đến được vì bị ngăn lại bởi Luân vi sơn. 

“Địa ngục không gian” chia làm hai phần, nửa bên dưới là nước “hủy diệt” có 
màu đen, cối này lạnh khủng khiếp. 

Chúng sinh trong cõi này cao 3 gavuta (=12km) không nhìn thấy nhau, họ có 
những móng tay dài bám vào triền núi Luân vi, khi bị rơi xuống “nước hủy diệt” thì 
chết rồi tái sinh trở lại nếu như nghiệp ác chưa muội lược. 

Hoặc khi họ lần theo triền núi chạm vào nhau, ngỡ là “vật thực”, bám chặt vào 
nhau cắn xé, rồi cả hai rơi xuống vực nước “hủy diệt”. 

Trong bản Sớ giải Phật Tông, gọi “địa ngục không gian” là địa ngục 
“Asurakaya”6), 

Khi ánh sáng kỳ diệu phát sinh do sự giáng sinh của Bồtát, xuyên qua núi 
Luân vi, tỏa sáng khắp các “địa ngục không gian” trong 10 ngàn thế giới. 

Một số chúng sinh trong địa ngục nhìn thấy nhau, khởi lên tư tưởng “cũng có 
những chúng sinh khác sống ở đây”, hoặc khởi lên ý nghĩ “có thế giới khác” khi ấy 
họ thoát ra “địa ngục không gian”. Chúng sinh nào không thấy được nhau, hoặc 
không thay đổi quan điểm thì vẫn chịu khổ trong địa ngục ấy. 

Bản Sớ giải Phật Tông(®) có giải thích thêm là: Khi ấy có 32 hiện tượng kỳ diệu 
phát sinh lên và 32 điều kỳ diệu này chỉ xảy ra trong bốn trường hợp: 

- VỊ Bồtát Chánh đăng giác kiếp chót nhập thai bào. 

- VỊ Bồtát Chánh giác kiếp chót đản sinh. 


@)- Một trong 7 vật báu của vua Chuyển luân. 

)- D.1ii, kinh Đại Bổn; M.ii, kinh Hy hữu vị Tằng hữu. 

)- SA. 1, 243. 

@)- AA.ii, 532. Nước này giống như nước axít đậm đặc —Ns. 

)- BuA. p, 26. 

()- BvA. Con đường kinh hành bằng châu báu (Ratanacankamanakandavannana). 


58 


- Bồôtát chứng đắc quả Vô thượng Chánh giác. 

- Đức Phật Chánh giác “chuyển bánh xe pháp” (Đức Phật thuyết giảng pháp 
lần đầu tiên)0!. 

Quả địa cầu chấn động như thế nào? 

Quả địa cầu chấn động theo sáu cách, như chiếc thuyền nổi trên mặt nước, 
một người vạm vỡ nhảy xuống thuyền, chiếc thuyền chấn động theo 6 cách: Mạn 
thuyền bên này nghiêng xuống, mạn thuyền bên kia rướn lên khỏi nước, rồi mạn 
thuyền bên kia nghiêng trở lại, mạn thuyền bên này rướn lên. 

Mũi thuyền chìm xuống, đuôi thuyền rướn lên, rồi đuôi thuyền hạ xuống, mũi 
thuyền rướn lên. Thân thuyền lún xuống rồi rướn lên. 

Cũng vậy, trái đất chấn động theo sáu cách như trên theo 6 hướng: Đông, Tây, 
Nam, Bắc, hướng trên và hướng dưới. 

3- Hoàng hậu Mahamaua. 

Bà là con vua Añjana và hoàng hậu Yasodhara của vương quốc Koliya, có kinh 
thành là Devadaha (Thiên Trì). 

Tương truyền cách đây o1 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Vipassi (TỳBàThi]), 
phụ vương của Đức Thế Tôn VipassI có tên là Bandhuma, mẫu hậu là Bandhumau, 
kinh thành của vua Bandhuma là Bandhumat. 

Khi Đức Phật Vipassl đã hiện khởi trên thế gian, Ngài ngự trú tại vườn nai 
Khema (An Hòa), gần thành Bandhumat. 

Một vị vua lân bang đã gởi tặng vua Bandhuma một xâu chuổi bằng vàng trị 
giá 100 ngàn kahapana (đồng vàng) và một khúc gỗ trầm hương quý. 

Đức vua Bandhuma ban thưởng cho 2 người con gái của mình, cô chị được 
khúc gỗ trâm hương quý, cô em được chuỗi vàng. 

Nhưng cả hai đều muốn cúng dường đến Đức Phật VipassI và được đức vua 
Bandhuma chấp thuận. 

Cô công chúa chị cho nghiền nhuyễn gõ trầm hương thành bột, chứa vào bình 
bằng vàng, cô đi đến nơi ngự của Đức Thế Tôn Vipassl, cúng dường hương thơm 
đến Đức Phật, bằng cách rắc bột trầm hương dưới chân Đức Phật cùng khắp chung 
quanh nơi ngự của Đấng Thập lực (dasabala) và phát nguyện rằng: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, do phước con cúng dường hương thơm đến Ngài, xin 
cho con được làm mẹ vị Bồtát Chánh giác kiếp chót, vị ấy sẽ chứng quả Chánh đăng 
giác như Ngài”. 

Và Đức Đạo sư VipassI đã tiên đoán ước nguyện này sẽ thành hiện thực sau o1 
kiếp trái đất, vào thời Đức Phật có hồng danh là Gotama. 

Cô công chúa em cúng dường đến Đức Phật Vipassi xâu chuỗi vàng và phát 
nguyện: 

“Kính bạch Thế Tôn, do phước cúng dường xâu chuỗi vàng này, xin cho kiếp 
nào con cũng có được xâu chuỗi vàng và con chứng đạt thánh quả ALaHán”. 

Đức Thế Tôn VipassI chúc phúc cho nàng được như ý nguyện. 


@- Tôn trọng bản Sớ giải, nên chúng tôi ghi chép như thế. Xét ra có những điều không thể xảy ra 
giống nhau trong bốn lần được nêu — Xem “Bồtát đản sinh” ở phần sau — Ns. 
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Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), cô công chúa em tái sinh làm con gái của 
Đức vuaKIkI. 

Khi vừa sinh ra, cô bé đã có chiếc vòng vàng trên cổ, nên nàng có tên là 
Uracchada. Khi được 16 tuổi, nghe được pháp thoại từ Đức Phật Kassapa (CaDiếp), 
nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán và viên tịch ngay trong ngày ấy0), 

Riêng cô công chúa chị vẫn lăn trôi trong vòng luân hồi, hưởng phước nhân 
thiên. Đến thời hiện tại chính là bà Hoàng Maya. 

Trong Bổn sanh Vessantara có ghi nhận: Hoàng Hậu Phusati thân mẫu của 
Bồtát Vessanta, khi mệnh chung sinh về thiên giới. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), bà là cô công chúa thứ sáu của Đức vua 
KikI có tên là Sudhamma, sau kiếp ấy bà lại tái sinh về thiên giới. 

Vào thời hiện tại, bà chính là Hoàng hậu Maya®), 

Nhưng điều này không phù hợp với tập Apadana. 

Tập Apadana có nêu ra bảy cô công chúa con vua KikI như sau: 

- Trưởng nữ vua KikI là nàng Samani, nay là Thánh nữ Khema đệ nhất trí tuệ 
trong hàng nữ n1 của Đức Phật Gotama. 

- Nàng công chúa thứ 2 là Sumanagutta, nay là Thánh nữ Uppalavanna, đệ 
nhất về thần thông trong hàng nữ ni của Đức Phật Gotama. 

- Nàng công chúa thứ ba là Bhikkhuni, nay là Thánh nữ Patacara, đệ nhất về 
trì luật trong hàng Thánh nữ ni của Đức Phật Gotama. 

- Nàng công chúa thứ tư là Bhikkhudasika, nay làThánh nữ Bhadda 
Kundalakesa đệ nhất về tốc trí). 

- Nàng công chúa thứ năm là Dhamma, nay là Thánh nữ Kisagotam1 đệ nhất 
mặc y “củ rách” trong hàng nữ ni của Đức Phật Gotama. 

- Nàng công chúa thứ sáu là Sudhamma, nay là Thánh nữ Dhammadinna, đệ 
nhất về thuyết pháp trong hàng nữ ni của Đức Phật Gotama. 

- Nàng công chúa thứ 7 là Sanghadasi, nay là bà Visakha, chứng quả Dự lưu 
vào lúc 7 tuổi). 

Sáu vị Thánh nữ ALaHán trên, trong tập “ký sự” (Apdana), đều có nêu lên lai 
lịch cùng tiền sự của mình trong thời Đức Phật Kassapa, đồng thời xác định rõ “là 
con gái thứ mấy” của vua Kik1®), như đã trình bày. 

Tiền thân của Hoàng hậu Maya được đề cập nhiều trong các câu chuyện Bổn 
sanh như: Ahnaciitajataka (Bổn sanh 156), Ka†thaharyataka (Bổn sanh 7), 
Kurudhammajataka (Bổn sanh 276), Kosambataka (Bổn sanh 428), 
Khanddahalajataka (Bổn sanh 542), Dasarathajataka (Bổn sanh 461), 
Bandhanagarda7ataka (Bổn sanh 201), Maha-urnmaggajataka (Bổn sanh 546), 
Matuposakgajataka (Bổn sanh 455), Vessantardjataka (Bổn sanh 547), 
Susimagjataka (Bổn sanh 163), Somanassgjataka(Bổn sanh 5058), uà 
Hatthipala7ataka (Bổn sanh 509). 


@- JA. Chuyện tiền thân Vessantara (VessantarajJataka). 

)- Bà Trần Phương La (đ). Câu chuyện tiền thân số 547 (VessantaraJataka). 
@)- A.1,23. Pháp một chi, phẩm người tối thắng (Etadaggavaggo) 

)- Apadana. Lịch sử bà Khema (Khemapdanam). 

6)- Xem ÐĐĐ Nguyệt Thiên (dd). “Thánh nhân Ký sự” tập III. 
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Hoàng hậu MayagotamI cùng bà Hoàng PajapatigotmI đều hiếm muộn con, 
hơn 4O tuổi0) cả hai bà đều chưa có con. 

Hoàng hậu Maya đạt được tất cả những đức tính khả dĩ “làm mẹ đức Bồtát 
kiếp chót”, ngay từ khi chào đời cho đến hơn 4o tuổi bà không hề vi phạm vào 5 
giới, không từng uống men rượu nấu hay men rượu say, đồng thời tâm khôngdính 
mắc với dục lạc, không hề nghĩ đến nam nhân nào khác ngoài vua Tịnh Phạn. 

Bà đã tạo trử phước balamật (parami ) trải qua 10O ngàn kiếp trái đất rồi, từng 
phát nguyện “là mẹ Bồtát Chánh giác kiếp chót” trong thời Đức Phật Padumuttara. 

Trước ngày trăng tròn tháng Asalha một tuần, kinh thành CaTyLaVệ 
(KapTlavatthu) có mở lễ hội vui chơi. 

Hoàng hậu Maya cũng trang điểm xinh đẹp, thoa xức vật thơm trên thân và đi 
du ngoạn đại lễ trọn 7 ngày. 

Vào buổi sáng ngày trăng tròn tháng Asalha, Hoàng hậu Maya sau khi tắm rữa 
xong, bà xuất kho bố thí 4oo ngàn đồng vàng, rồi thọ trì Bốtát giới 
(uposathasila)®). 

Vào rạng sáng, bà mộng thấy Tứ đại vương (Catumaharaja) đi đến, cùng nhau 
khiêng chiếc giường của bà mang đến khu rừng Sala (Vô ưu), đặt chiếc giường trên 
tảng đá lớn, dưới cội cây Sala cao ngất. 

Các thiên nữ đi đến mời bà đi tắm ở hồ Anotatta (Vô nhiệt), các thiên nữ kỳ cọ 
thân thể bà một cách cẩn trọng, sau đó thoa hương trời khắp thân bà. 

Gần hồ Anotatta có hòn núi bằng bạc, trong núi bạc có ngôi bảo điện bằng 
vàng ròng sáng chói, các thiên nữ đưa bà vào bảo điện vàng để an nghỉ, bà nằm 
trên giường ngọc, đầu day về hướng Đông. 

Gần núi bạc là hòn núi vàng, bà nhìn thấy trên đỉnh núi vàng có con bạch 
tượng, vòi voi cuốn cành sen trắng, bạch tượng đi từ đỉnh núi vàng xuống chân núi 
rồi đi sang qua núi bạc. 

Khi đi lên núi bạc đến gần bảo điện, bạch tượng rống lên tiếng lớn rồi đi vào 
bảo điện, đi quanh giường bà Hoàng Maya đang nằm 3 vòng, rồi dường như húc 
vào bên hông phải của bà. 

Đức Bồtát đã giáng sinh vào lòng mẹ ngay khi ấy, hôm ấy là ngày 
Uttarasalhanakkhatta®). 

Sáng ra bà báo cho vua Tịnh Phạn (Suddhodana) biết điềm mộng đặc biết ấy, 
vua Tịnh Phạn cho vời những Bàlamôn tỉnh thông đoán mộng đến để chiêm mộng, 
các Bàlamôn kết luận: “Hoàng hậu Maua sẽ sinh ra một bậc đại nhân”. 

4-Bö6tát an trú trong thai bào. 

Khi Bậc Đại sĩ an trú trong thai bào, Tứ Đại vương canh giữ bốn phương nơi 
Hoàng hậu Maya trú ngụ, với ý nghĩ “không cho một ai, người hay phi nhân làm 


&)- Không xác định là bao nhiêu, chỉ biết là: Hoàng hậu Maya sinh ra Bồtát SĩĐạtTa (siddhattha) 
lúc bà trên 4o tuổi.Và như vậy, bà PajapatigitamI xuất gia khi bà hơn 8o tuổi, bà PajapatigotamI 
sống được 120 tuổi. 

®)- Giới Uposatha (Bốtát) vào thời ấy chỉ có 6 giới là: Không sát sinh, không lấy của không cho, 
không phi phạm hạnh (là không thông dâm), không nói dối, không uống rượu và chất say, không 
dùng vật thực phi thời- Ns. 

G)- Ngày thứ năm, 15 tháng 6 âiI, tính theo lịch VN. 
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hại đấng Đại sĩ”. Tứ đại vương canh giữ bốn phương như thế trọn 1o tháng (tính 
theo nhân loại). 

Khi ấy, do uy lực của bậc Đại sĩ kiếp chót, Hoàng hậu Maya giữ 5 giới một cách 
tự nhiên, đồng thời không hề có tư tưởng “tình dục” với bất kỳ nam nhân nào. 

Mẹ của Đấng Đại sĩ tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc, tâm luôn hoan hỷ, 
thân luôn an lạc, không hề xuất hiện một chứng bịnh nào, bà nhìn thấy “hài tử” 
trong thai bào của mình với tất cả chỉ tiết của mọi bộ phận như mắt, mũi, môi ... 
lẫn chân tay, như người nhìn thấy sợi chỉ màu vàng, màu xanh hay màu đỏ xuyên 
suốt qua viên bảo ngọc trong suốt không tỳ vết0, 

Đấng Đại sĩ khi an trú trong thai bào, Ngài ngồi “hai chân gác tréo lên đùi” 
(pallanka), mặt day ra trước bụng mẹ (khác với những ấu nhi thường tình là mặt 
day vào lưng mẹ), Bồtát có sự ghi nhận hiểu biết rõ, không bị vật nhơ bẩn nào xâm 
phạm vào Ngài, ví như Ngài ngồi trong bảo điện trong sạch. 

5- B6- tát đản sinh. 

Khi mang thai gần 1o tháng, sắp đến ngày sinh nở, theo phong tục thời ấy 
Hoàng hậu xin phép vua Tịnh Phạn về quê mẹ là Thiên Trì để sinh nở. 

Vua Tịnh Phạn cho người trang hoàng con đường từ thành CaTLaVệ đến 
thành Thiên Trì thật bằng phẳng, ven đường trồng chuối, đặt những vại nước và cờ 
phướn trang trí cho con đường. 

Hoàng hậu Maya ngự trên chiếc kiệu bằng vàng xinh đẹp trở về kinh thành 
Thiên Trì với đông đảo tùy tùng. 

Vào ngày rằm tháng Vesakha(2), bà đi đến rừng “điềm lành” vì được trồng toàn 
cây Sala (Vô ưu), có tên gọi là LâmTNI (Lumbini) nằm giữa hai kinh thành Thiên 
Trì và CaTyLaVệ. 

Bà muốn ngoạn cảnh trong khu lâm viên này, nên cho dừng kiệu vàng, đi vào 
khu lâm viên, xuống hồ nước tắm rồi đi ngoạn cảnh. 

Bấy giờ rừng cây Sala nở rộ hoa từ gốc cho đến ngọn, trên những cành cây Sala 
ríu rít tiếng chim hót như chào mừng đấng Đại sĩ sắp ra đời. 

Hoàng hậu Maya thấy khu rừng xinh đẹp, bà có cảm giác như khu rừng 
Nandana trong cối chư thiên nên tâm bà rất vui thích. 

Khi đi đến cội Sala nở rộ hoa, bà nhìn thấy một cánh hoa Sala xinh đẹp trên 
nhánh cao đang nở, cành cây cong xuống như đang cúi chào, bà hân hoan đưa bàn 
tay phải nắm lấy cành cây, nơi cườm tay chiếu sáng với chiếc vòng vàng xinh đẹp, 
những ngón tay tròn như cọng sen tươi, những chiếc móng tay dài có màu trắng 
sữa tươi nhuận. 

Nơi bà đứng chợt sáng rực như vầng trăng vừa mọc, xua tan sự tối của bóng 
đêm, như ánh sáng được tỏa ra từ vị thiên nữ trong rừng hoa Hoan Lạc (Nandana). 

Và Đấng Đại sĩ duõi thắng hai chân ra khỏi thai bào, như vị pháp sư duõi 
thắng hai chân bước xuống pháp tọa, vị Đại sĩ “biết rố” đang xuất khỏi thai bào. 

Những nữ nhân khác khi sinh con phần đông thì nằm, một số thì ngồi, Bồtát 
ra khỏi thai bào trong khi mẹ Ngài đang đứng. 


@- D.iii. Kinh Đại bổn (Mahäpadaänasuttanta). 
(2)- Ngày thứ sáu, 15 tháng 4 â], theo lịch VN. 
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Những hài nhi khác, một số sinh ra trước 1o tháng, một số ít sinh ra sau 1O 
tháng, Đấng Đại sĩ ở trong thai bào đúng 1o tháng không hơn không kém. 

Khi Bồtát ra khỏi thai bào, bốn vị Phạm thiên mang chiếc lưới bằng vàng đến 
đón nhận Bồtát, rồi thưa với Hoàng hậu rằng: “Thưa Hoàng hậu, Hoàng hậu hãy 
hân hoan ởi, vì bà vừa sinh ra một bậc đại nhân”. 

Sau đó các Phạm thiên trao Bồtát cho Tứ đại vương, Tứ đại vương mang chiếc 
da con sơn dương đen mềm mại, mang ý nghĩa “điềm lành”, đặt Bồtát trên tấm da 
con sơn dương đen, mang đến cho Hoàng hậu Maya, các cung nữ theo hầu Hoàng 
hậu đã đón nhận Bồtát. 

Bồtát ra khỏi thai bào hoàn toàn trong sạch, không bị nhơ bẩn bởi loại nước 
nhớt nào, không bị nhơ bẩn bởi loại mủ nào, không bị nhơ bẩn bởi loại máu nào, 
không bị nhơ bẩn bởi bất cứ loại nước dơ nào. 

Từ nơi hư không xuất hiện hai giòng nước ấm và mát, tắm rữa sạch sẽ cho 
Bồtát và Hoàng hậu Maya. 

Rời khỏi tay các cung nữ, Bồtát đứng vững trên đất hướng về phương Bắc đi 7 
bước rồi dừng lại, nhìn bốn phương nói lên kệ ngôn: 

Aggo ham asmi lokassa; Jettho ham asmI lokassa 

Settho ham asmi lokassa. 

Ayam antima JaHI. 

Niatthï dan punabbhavotli: 

“Ta là bậc cao nhất trên đời; ta là bậc quú nhất trên đời 

Ta là bậc đáng trọng nhất trên đời. 

Nụ là kiếp cuối cùng 

Không còn phải sinh lạt ở đời nàu nữa”) 

Bản Sớ giải Phật Tông có giải thích: 

Bô6tát đi như thế rào? 

Ngài không đi xuyên qua hư không, Ngài đi trên đất nhưng chân không chạm 
đất vì có 7 cánh hoa sen nở đón lấy chân Ngài (nhân loại không nhìn thấy, chỉ có 
chư Thiên và Phạm thiên thấy). Nhưng nhân loại nhìn “tựa như Ngài đi xuyên qua 
hư không, giữa bầu trời”. 

Ngài đi như một đạo sĩ lõa thể, nhưng đại chúng thấy “tựa như Ngài khoác áo 
choàng xinh đẹp”. 

Ngài đi như một hài tử mới sơ sinh, nhưng đại chúng nhìn “tựa như một thanh 
niên 16 tuổi”. 

Nhìn khắp mọi phương. 

Đến bước thứ 7, Ngài dừng lại nhìn khắp mọi phương, khi Ngài nhìn về hướng 
Đông, các thế giới ở phương Đông nằm trong tầm mắt Ngài một cách rõ ràng, 
không bị che khuất, chư thiên ở các thế giới phương Đông đảnh lễ Ngài một cách 
tôn kính rồi cúng dường hương hoa đến Ngài, bạch rằng: 

“Thưa Đấng Đại sĩ, nơi đây không có ai đáng được tôn kính hơn Ngài, người 
như Ngài không có ở nơi đây”. 


@- Những đoạn trên xin xem D.iii, kinh Đại Bổn (Mahapadanasuttanta). 


63 


Tương tự như thế với các phương Đông nam, Nam, Tây nam, Tây, Tây bắc, 
Bác, Đông bắc, hướng trên và hướng dưới. 

Khi thấy rõ và hiểu rõ như vậy, Đấng Đại sĩ mới nói lên kệ ngôn trên. 

Đống Đại sĩ uừa sữnh ra biết nói. 

Suốt dòng luân hồi, khi tái sinh làm thân nhân loại, chỉ có ba kiếp “Bồtát vừa 
sinh ra đã biết nói”, đó là: 

*Kiếp Ngài là Bồtát Mahosatha, tu tập hạnh “đại trí tuệ”. 

Tương truyền, Bồtát từ cung trời “Ba mươi ba” (Tavatimsadeva)©) tái sinh vào 
lòng bà Trưởng giả Diệu Ý (Sumanä), vợ ông Trưởng giả Sirivaddhana. 

Gần đến ngày Bồtát sinh ra, vua trời ĐếThích mang một hòn thuốc đặt vào tay 
Bồtát. Khi sinh ra khỏi lòng mẹ, Bồtát nắm chặt trong tay hòn thuốc, mẹ Ngài hỏi: 
“Con cầm vật chỉ trong tay vậy”? 

- Thưa mẹ, đây là thuốc trị bịnh. 

Trưởng giả Sirivaddhana mang bịnh đã 7 năm, nhưng chữa trị không hết, bà 
Trưởng giả mang hòn thuốc mài cho chồng uống, ông Trưởng giả dứt khỏi bịnh. 

Do đó, Bồtát có tên là Mahosatha (Đại Dược) (chữ mahosatha =Maha (đạn) + 
osatha (thuốc trị bịnh). 

Từ ấy, nhờ hòn thuốc này, đã trị lành nhiều chứng bịnh cho cư dân trong và 
quanh vùng của Bồtát&). 

*Kiếp Ngài là Bồtát Vessantara, tu tập hạnh “đại bố thí”. 

Tương truyền vua trời ĐếThích cung thỉnh Bồtát tái sinh vào lòng bà Hoàng 
hậu PhusatI, con vua Sañ]Jaya. 

Bồtát sinh ra giữa phố những người thương buôn, nên Ngài có tên là 
Vessantara (chữ vessantara = vessa (thương buôn) + antara (ở khoảng giữa). 

Bồtát Vessantara khi sinh ra, thân thể không bị ô nhiễm bởi những chất nhơ 
bẩn như: Nước nhớt, mủ, máu ..., Ngài mở mắt ra nhìn mẹ và hỏi: 

- Thưa mẹ, con muốn bố thí, mẹ có gì cho con để con bố thí không? 

- Này con, con hãy bố thí theo ý muốn. 

Hoàng hậu Phusati đặt vào trong tay hài tử túi tiền 1.ooo đồng vàng. 

*Kiếp Ngài là Bồtát SĩĐạtTa. 

Cả ba kiếp ấy, sau khi nói xong Ngài trở lại trạng thái “sơ sinh” như mọi hài tử 
khác. 

Lại nữa, sự kiện Bồtát kiếp chót sinh ra “nơi biên giới” và đi 7 bước, nói lên kệ 
ngôn, “đó là thông lệ của chư Phật Chánh giác”. 

Chư Phật có 3o thông lệ như sau là: 

Ba mươi thông lệ của chư Phật 3). 

1- Có sư ghi nhớ (sati - niệm) cả ba thời kỳ: Nhập thai bào, trú trong thai bào 
và xuất khỏi thai bào(2. 


()- Tavatimsa còn được âm là “Đạo Lợi” — Ns. 

©@)- JA. MahosadhaJataka. 

@)- BvA.351 - Đại Đức Pháp Chất sưu tầm. 

&)- Bậc Độc giác và Thượng thủ thỉnh văn chỉ biết hai thời kỳ: Nhập thai bào và trú trong thai bào. 
Vị Thánh ALaHán đại đệ tử chỉ biết một thời kỳ là “nhập thai bào”. 
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2- Khi trú trong thai bào, Ngài “ngồi tréo chân” (kiết già), mặt day ra phía 
trước bụng mẹ. 

3- Bồtát duõi thằng hai chân như vị pháp sư bước xuống pháp tọa ra khỏi thai 
bào trong khi mẹ Ngài đang đứng. 

4- Ngài sinh ra ở biên giới. 

5- Vừa ra khỏi thai bào, Bồtát mặt hướng về phương Bắc, đi 7 bước nhìn bốn 
phương, nói lên kệ ngôn: 

“Aggo ham asmi lokassa, Jettho ham asmi lokassa, settho ham asmI lokassa. 

Ayam antima Jati, natth7dani punabbhavo: 

“Ta là bậc cao nhất trên đời; ta là bậc quú nhất trên đời 

Ta là bậc đáng trọng nhất trên đời. 

Nụ là đời sống cuối cùng, 

không còn phải tái sinh ở đời nàu nữa” 

6- Trước khi xuất gia, Bồtát gặp 4 hiện tượng: Già-bịnh-chết và vị Samôn, 
đồng thời có được con trai đầu lòng. 

7- Bồtát trước khi chứng Phật quả, phải thực hành khổ hạnh ít nhất là 7 ngày, 
nhiều nhất là 7 năm. Như: 

* Trước khi thành Phật Chánh giác, các vị Bồtát: Dipankara, Kondañña, 
Sumana, Anomadassl, Sujata, Siddhattha, Kakusandha; các Ngài thực hành khổ 
hạnh là 1o tháng. 

* Các vị Bồtát: Mangala, Sumedha, Tissa, Sikh1; các Ngài thực hành khổ hạnh 
khoảng 8 tháng, mới chứng đắc quả Chánh đẳng giác. 

* Bồtát Revata khổ hạnh 7 tháng. 

* Các vị Bồtát: Piyadassl, Phussa, Vessabhu, Konagamana; các Ngài thực hành 
khổ hạnh 6 tháng. 

* Bồtát Sobhita khổ hạnh 4 tháng. 

* Các vị Bồtát: Paduma, Atthadassl, Vipassl; các Ngài hành khổ hạnh một 
tháng rưỡi. 

* Các vị Bồtát: Narada, Padumuttara, Dhammadasl, Kassapa: Các Ngài hành 
khổ hạnh chỉ 7 ngày. 

* Bồtát Siddhatha khổ hạnh suốt 6 năm), 

Tương truyền Bồtát Metteyya (DiLặc) trong tương lai, Ngài chỉ khổ hạnh 7 
ngày. 

8- Trước khi đắc Vô thượng Chánh giác, Bồtát thọ dụng cơm sữa. 

9- Bồtát phát nguyện, cỏ nhung hóa thành bồ đoàn để Ngài an ngự trên đó. 

10- Bồtát thực hành đề mục niệm hơi thở để chứng quả Vô thượng Chánh 
giác(2), 

11- Chiến thắng Ma vương cùng binh tướng của Ma vương bằng 3o pháp độ, 
nhất là pháp bố thí®). 


@)- Tỳkhưu Siêu Minh (đ). Lịch sử chư Phật. Diễn giải về những khác biệt nơi chư Phật. 

)- VỊ Bồtát Chánh giác kiếp chót dù thực hành thiền chỉ tịnh hay thiên Minh sát chỉ một đề mục 
là “hơi thở”- NÑs. 

@)- Là 10 pháp Balamật: Bố thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, tinh tấn, nhãn nại, chân thật, quyết định, 
từ và xả; nhân cho ba cấp: Thượng, trung, hạ thành ra 3o pháp Balamật — Ns. 
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12- Đắc tam minh rồi chứng quả Vô thượng Chánh Giác 

13- Chứng quả Vô thượng Chánh Giác vào rạng sáng và ở gần cội Bồ-đề 7 nơi, 
mỗi nơi 7 ngày. 

14- Thành Phật rồi, Ngài có ý không giảng pháp, vị Đại Phạm thiên cung thỉnh 
giảng pháp và Đức Phật im lặng nhận lời. 

15- Bài pháp đầu tiên được thuyết giảng nơi vườn Lộc Uyển, gọi là “Chuyển 
pháp luân”. 

Trong thời Đức Phật Gotama vùng đất này có tên gọi là “Lộc Uyển”, trong thời 
chư Phật quá khứ, có thể có tên gọi khác. 

Tuy nnhiên, cũng chính tại vùng đất này, 3 vị Phật quá khứ đã giảng bài pháp 
đầu tiên. Tương truyền “đó là nơi có cụm sen trong thời Sơ kiếp”. 

16- Có ít nhất một lần Đại hội Thánh Tăng. 

Điều kiện để gọi Đại hội Thánh Tăng là: 

-Vào ngày trăng tròn tháng Magha®!), 

- Tất cả chư Tăng không mời, đồng nhau tụ hội lại. 

- Tất cả đều xuất gia bằng cách “ehi bhikkhu” (hãy đến đây, này Tỳkhưu). 

- Tất cả chư Tăng đều là ALaHán lục thông. 

Tùy theo số lượng chư Tăng có mặt được gọi là “Tăng hội” của Đức Thế Tôn 
ấy. 

Theo Kinh Đại bổn (Mahapadanasuttanta) trong Trường bộ kinh III thì: 

*Đức Thế Tôn VipassI có 3 Tăng hội: Một Tăng hội có 68 ngàn vị Tỳkhưu, một 
Tăng hội có 1oo ngàn vị Tykhưu, một Tăng hội có 7o ngàn vị Tỳkhưu. 

*Đức Thế Tôn Sikhi có 3 Tăng hội: 1oo. ngàn vị Tỳkhưu, 8o ngàn vị Tỳkhưu và 
7O ngàn vị Tỳkhưu. 

*Đức Thế Tôn Vessabhu có ba Tăng hội: 8o ngàn vị Tỳkhưu, 7o ngàn vị 
Tykhưu, 6o ngàn vị Tỳkhưu. 

*Đức Thế Tôn Kakusandha có 1 Tăng hội là 4o ngàn vị Tỳkhưu. 

*Đức Thế Tôn Konagamana có một Tăng hội là 3o ngàn vị Tỳkhưu. 

*Đức Thế Tôn Kassapa có một Tăng hội là 2o ngàn vị Tỳkhưu. 

*Đức Thế Tôn Gotama có một Tăng hội là 1250 vị Tỳykhưu 

17- Chư Phật luôn có ngôi chùa như trú xứ chính (như Đức Thế Tôn Gotama có 
ngôi Đại tự Jetavanavihara (Kyviên tịnh xá). 

18- Chư Phật có một lần thể hiện Song thông lực để hàng phục ngoại đạo. 

10- Chư Phật luôn đền đáp công ân thân mẫu (trong kiếp chót ấy) bằng Tạng 
Thắng pháp (Abhidhamma). 

2o- Thuyết xong Tạng Thắng Pháp, Đức Phật ngự về nhân giới bằng chiếc 
thang ngọc. 

21- Mỗi đêm Đức Chánh giác đều an trú tâm trong thiền tịnh (vào đầu canh 2 
của đêm)®), 


6)- Rằm tháng giêng theo lịch VN. 
@)- Người Ấn cổ chia đêm làm 3 canh: Canh 1 từ 6 giờ tối đến 1o giờ đêm; canh 2 từ 1o giờ đêm 
đến 2 giờ sáng; canh ba từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng.- Ns. 
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22- Vào lúc gần sáng (cuối canh ba) quán xét duyên lành của chúng sinh 2 
lần: Lần 1 quán xét về duyên lành, lần 2 quán xét về cơ tánh của chúng sinh ấy. 

23- Khi có nguyên nhân chính đáng, mới chế định học giới. 

24- Thuyết lên Bổn sự khi thích hợp. 

25- Khi thân tộc tụ hội đầy đủ, Đức Chánh Giác thuyết lên Phật tông 
(Buddhavamsa). 

26- Luôn sách tấn, khích lệ đệ tử từ phương xa về, bằng pháp thoại thích hợp. 

27- Khi được cung thỉnh an cư mùa mưa, chưa từ giả thí chủ thì chưa ra đi. 

28- Không xao lảng 5 phận sự thường nhật, là: 

- Buổi sáng đi trì bình khất thực (pubbanhe pindapatam). 

- Xế chiều thuyết pháp đến hàng tại gia (sayanhe dhammadesanam). 

- Chiều tối ban huấn từ đến chư Tỳkhưu (padose bhikkhu ovadam). 

- Nửa đêm trả lời các cầu hỏi của chư thiên (addharatte devapañhanam)). 

- Gần sáng quán xét chúng sinh có duyên lành, Ngài ngự đi tế độ (paccuseva 
gate kale bhabbabhabbe)6, 

27- Trước khi viên tịch, dùng bữa cơm thịt. 

3o - Trước khi viên tịch, nhập xuôi ngược 2 triệu bốn trăn ngàn lần thiền®), 

Đây là 3o thông lệ của chư Phật Chánh giác. 

Ba mnươi hai điều kù diệu. 

Bản Sớ giải Phật tông có giải thích “khi Bồtát ra khỏi thai bào, có 32 điều kỳ 
diệu phát sinh” như sau: 

- Sự chấn động 1o ngàn thế giới, là điềm báo hiệu Bồtát chứng đạt Toàn giác 
trí (sabbaññana). 

- Chư thiên cùng tụ hội lại vào lúc Bồtát ra khỏi thai bào, cũng như vào lúc Đức 
Phật khai giảng “pháp luân”; là điềm báo “sự lãnh hội pháp bất tử”. 

- Phạm thiên — chư thiên đón nhận Bồtát trước tiên, là điềm báo Ngài chứng 
đắc bốn tầng thiền Sắc giới. 

- Nhân loại đón nhận Bồtát, là điềm báo Ngài chứng đắc bốn tầng thiền Vô 
sắc. 

- Trống lớn, trống nhỏ, cùng tự động vang lên, là điềm báo “sự xuất hiện tiếng 
trống chánh pháp”. 

- Các loại đàn, cùng tự động khảy lên, là điềm báo “sự tăng trưởng trong thiền 
tịnh”. 

- Các gông cùm, xiêng xích tự mở ra, là sự phá tan “ngã mạn”. 

- Nhân loại tự nhiên hết bịnh, là điềm báo “đạt được Tứ diệu đế”. 

- Người mù chợt thấy, là điềm báo đắc được “thiên nhãn minh”. 

- Người điếc chợt nghe những âm thanh, là điềm báo đắc “Thiên nhĩ thông”. 

- Người đần độn bẩm sinh chợt hiểu biết, là điềm báo “chánh niệm” sinh khởi, 
hay những pháp làm duyên cho “chánh niệm” khởi lên. 

- Người què đi được, là báo hiệu đắc pháp “tứ như ý”. 


@- Đức Bửu Chơn (d). Kho tàng Pháp bảo. Chương 5 pháp. 
2)- Từ Sơ định đến Diệt thọ tưởng định, xuất Diệt thọ tưởng định, nhập ngược từ Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ định đến Sơ thiền, được kể là 1 lần.- Ns. 
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- Tất cả thuyền đều vào bến cảng, là điềm báo đắc “tứ tuệ phân tích”. 

- Tất cả những viên ngọc ở trên đất hay trong hư không, tự phát sáng, là báo 
hiệu “Chánh pháp rực sáng”. 

-Lửa trong địa ngục chợt tắt, là điềm báo “diệt tắt mười một loại lửa khổ”. Đó 
là: Lửa khát ái (raga), lửa sân (dosa), lửa sĩ (moha), lửa sinh (Jati), lửa già (Jara), lửa 
chết (marana), lửa sầu (soka), lửa than khóc (parideva), lửa khổ (dukkha), lửa 
phiền muộn (domanassa) và lửa uất ức (upayasa)0, 

- Nước trong các giòng sông ngừng chảy, là điềm báo đắc “bốn vô sở úy”. 

- Ánh sáng chiếu vào “địa ngục không gian”, là điềm báo “tuệ nhãn” sinh lên 
để diệt trừ vô minh. 

- Nước biển chợt có vị ngọt, là điềm báo đắc “Ñípbàn”, là hương vị độc nhất. 

- Gió ngừng thổi, là báo hiệu phá tan “62 tà kiến”. 

- Các cây nở rộ hoa, là báo hiệu “sự giải thoát lan tỏa”. 

- Mặt trăng chiếu sáng, là báo hiệu “tế độ chúng sinh”. 

- Mặt trời rạng rở không bị mây che và mát dịu, là báo hiệu “thân — tâm an 
lạc”. 

-Tất cả loài chim cùng đậu xuống đất, là báo hiệu “chúng sinh sau khi nghe 
pháp sẽ nương nhờ Tam bảo”. 

- Mưa từ những đám mây lớn rơi xuống, báo hiệu “Chánh pháp lan rộng khắp 
nhân thiên”. 

- Chư thiên hoan hỷ ca múa, là báo hiện “xuất hiện kệ khải hoàn khi Ngài 
chứng đắc quả Vô thượng Chánh giác”. 

- Những cánh cửa tự mở ra, báo hiệu “Bát chánh đạo xuất hiện”. 

- Chúng sinh (nhất là ngạ quỷ) khi ấy không cảm thấy đói, báo hiệu “chứng 
đắc pháp bất tử từ niệm thân”. 

- Chúng sinh không thấy khát, là báo hiệu sự “an lạc tâm giải thoát” xuất hiện. 

- Những chúng sinh có thù hận nhau, chợt có tâm hòa ái với nhau (như quạ 
vui đùa với diều; những con rắn độc vui đùa với những con chồn hương ...), là điềm 
báo đác “bốn vô lượng tâm”. 

- Cờ chư thiên tung bay, là báo hiệu xuất hiện “chánh pháp” lan rộng đến tận 
cối Phạm thiên. 

Ngoài ra còn một số điều, báo hiệu sự chứng đắc các đặc tính của vị Phật như: 

“Nhân loại có tâm hân hoan, nói chuyện với nhau thân ái, các con ngựa đồng 
hí lên, các con voi cùng rống lên, hương thơm từ không trung rơi xuống, hoa chư 
thiên rơi xuống”®), 

Tin Hoàng hậu Maya sinh ra một vị Thái tử mang lại niềm vui cho Hoàng tộc 
cùng vương quốc ThíchCa, sự ra đời của đấng Đại sĩ mang lại niềm vui cho nhân 
loại và chư thiên, nên gọi là “đỉn sinh”. 

Ngay sau đó, Hoàng hậu Maya cùng đoàn tùy tùng, trở về kinh thành 
CaTyLaVệ, 7 ngày sau bà mệnh chung, tái sinh về cõi trời ĐẩuSuất là thiên tử 
Mayadevaputta. 


&)- Đức Bửu Chơn (d). Kho tàng Pháp bảo. Chương 11 pháp. 
Œ@)- BvA. Bồtát Sumedha. 
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Một số sách cho là bà tái sinh về cõi “Ba mươi ba” (Tavatimsa), nhưng theo Sớ 
giải Phật Tông và Sớ giải kinh Pháp cú thì bà Hoàng Maya tái sinh về cối 
ĐẩuSuất. 

Một số Giáo thọ sư cho rằng “nếu Hoàng hậu Maya không mệnh chung, có lẽ 
Đức Phật sẽ dễ dàng hơn khi cho nữ nhân xuất gia trong Giáo pháp này”. 

Ngài Dhammapala không tán đồng ý kiến này, theo quy luật của chư Phật “nữ 
nhân được xuất gia trong giáo pháp này, nhưng hạn chế và chịu “nhiều ràng buộc 
về giới luật” hơn chư Tỳkhưu. 

Và mẩu thân của vị Bồtát kiếp chót phải mệnh chung, vì bà sẽ không còn làm 
“vợ một nam nhân nào nữa”, không còn phải mang thai bào nữa”. 

Tứ đại 0uương (Catuanmahardq7q). 

Là bốn vị chúa trời ở tầng trời đầu tiên, nơi trú của bốn vị chúa trời này ở lưng 
chừng núi TuDi cách cõi người là 42.ooo dotuần, cách cõi trời ĐạoLợi (Tavatimsa) 
là 42.ooo dotuần. 

Có định nghĩa như vầy: 

Cattaro maharajano = catummaharajam: 

Bốn uị chúa tế, gọi là “Tứ đại uương “2). 

Chõ trú ngụ của Tứ Đại vương gọi là “cối Tứ đại uơng”. 

Mỗi vị Đại vương ở một hướng của núi TuDi, hộ trì đại châu cùng 50O tiểu đảo 
ở hướng ấy. 

Như trong Mahavagga suttanta và ParamatthadipanI MahatIka có ghi: 

Purimamdisam dhatarattho; dakkhinena virulhako. 

Pacchimena virupakkho; kuvero uttaram disam 

Cattaro te maharaJa, samanta caturo disa. 

Dhatarattha ở hướng Đông; Virulhaka ở hướng Nam. 

Viripakkha ở hướng Tâu; Kuuerdở hướng Bắc. 

Bốn Đại uương nàu, ở chung quanh bốn hướng (sđd). 

Và: 

Tattha đhatarattho gandhabbanam raja hoti, 

Viru|hako kumbhandanam, 

Virupakkho naganam, 

Kuvero yakkhanam: 

“Ở đâu, Dharattha là chúa tất cả Cànthátbà; 

Virulhaka là chúa tất cả Cưubàntrà, 

Virupakkha là chúa tất cả loài rồng, 

Kuuera là chúa tất cả Dạxoa”. 

Vì hộ trì bốn đại châu của cối người, nên Tứ đại vương còn được gọi là 
Catulokapala (Tứ hộ thế). Như trong Atthakatha có ghi: 

Lokam palentiti = lokapala: “Gìn giữ thế gian, gọi là hộ thế” (säd). 

Cối Tứ Đại vương có ba hạng chư thiên là: 


@- DhpA. Câu số 181. : : 
)- ĐĐ Thiện Phúc (d). Chú giải NGƯỜI và CÕI. 
)- Tên gọi khác của Đa văn Thiên vương (Vessavana). 
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- Chư thiên ở đất (bhummatthadevata). 

- Chư thiên ở thân cây (rukkhatthadevata). 

- Chư thiên ở hư không (akasatthadevata). 

*Địa cư thiên. Là những chư thiên ở nhiều nơi trên mặt đất như: Núi, sông, 
đại dương (như loài rồng...), dưới đất, đền, miếu, rừng (như Dạxoa, Cưubàntrà) ... 

*XMộc cư thiên. Là những thiên nhân ở trong thân cây như: Thọ thần, 
Cànthátbà sống trong lỏi thơm, một số thiên nhân khác có cung điện trên cành cây, 
gọi là Sakhatthavimana, như Cànthátbà sống trong giác cây thơm, Dạxoa... 

* Không cư thiên. Là chư thiên có cung điện lơ lửng giữa hư không như: Thần 
mặt trời, thần mặt trăng, thần sấm, thần gió ... 

Chư thiên tùy tùng của Tứ đại vương có 8 loại là: 

1- Chư thiên ngụ ở núi (pabbatatthadevata). 

2'- Chư thiên ở hư không (akasatthadevata). 

3j- Chư thiên say mê dục lạc (khiddapadosikadevata). 

Hạng chư thiên này vì say mê dục lạc, quên ăn một bữa sẽ chết ngay©), uì sao? 
Vì hạng chư thiên này là “hóa sanh” nên thân xác là sắc tế, chất lửa trong thân rất 
cao, khi không có vật thực vào để thiêu đốt, chất lửa trong thân sẽ phát mạnh thiêu 
hủy ngay thân xác; khác với thân nhân loại là “sắc thô”, nên chất lửa trong thân 
không mạnh lắm, nên nhân loại dù có nhịn ăn nhiều ngày cũng không chất. 

4¬ Chư thiên sân hận (manopadosikadevata). 

Là hạng chư thiên chết do sân hận (sđd). 

Theo Bản Sớ giải kinh Phạm Võng: “Khi hai thiên nhân cùng giận dữ, chất lửa 
phóng ra từ thân hai vị thiên nhân này, chúng hợp lại làm tăng cường sức nóng sẽ 
thiêu hủy cả hai. 

Nếu chỉ một vị giận dữ, vị kia không thì cả hai vẫn còn sống”. 

5- Chư thiên làm mưa (sitavalahakadevata). 

6ˆ- Chư thiên làm sấm sét (unhavalahakadevata). 

7 Chư thiên trú trong mặt trăng (candimadevaputtadevata). 

6ˆ Chư thiên trú trong mặt trời (suriyadevaputtadevat3). 

Người làm việc phước với tâm mong cầu, với tâm trói buộc). Khi mệnh chung 
sinh về cối Tứ Đại vương6). 

Trì Quốc thiên ương (Dhata~attha). 

Ở hướng Đông núi TuDi, cai quản nhóm Gandhabba (Cànthátbà), hộ trì Đông 
Thắng thần châu. Nhóm Gandhabba (Hương thần) là những thiên thần nhạc sĩ. 

Trì Quốc thiên uương có rất nhiều hoàng tử, tất cả đều mang tên Inda(2, có 
một ái nữ là công chúa SIrI. 

Thiên mít Sỉrt (Hạnh Phúc). 


@- D.1, kinh Phạm Võng (BrahmaJjalasutta). 

@)- Như bố thí theo cách “nô lệ thí”. Tức là mình dùng loại cao sang, nhưng khi bố thí cúng dường 
thì “đem cho loại thô xấu đáng quăng bỏ”. Như vuaPayasi trong bài kinh Tệ Túc (Trường bộ IV.) 
G)- A.iv, 5o. Chương bảy pháp. Kinh Bố thí. 

4)- D.1ii, kinh Đại hội (Mahasamayasuttanta); D.iv, kinh Atanatiyasuttanta. 
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Tương truyền, trong quá khứ Bồtát là một thương buôn, Ngài luôn bố thí, giữ 
giới và khuyến khích toàn gia tộc cũng như gia nhân đều thực hiện như Ngài, nên 
Ngài có danh hiệu là SueIiparIvara (Toàn gia cao quý trong sạch). 

Bồtát cho người nhà làm một ghế ngồi, một giường nằm trong sảnh đường đặc 
biệt của Ngài.Vì Ngài nghĩ rằng: “Nếu có người có giới hạnh trong sạch hơn ta, khi 
đến đây ta mời ngồi trên ghế hay nằm trên giường của ta thì không hợp lẽ. VỊ ấy 
phải ngồi, nằm nơi trong sạch chưa ai dùng”. 

Trong HymãLạpSơn có hồ Anotatta (Vô Nhiệt), có lần 2 thiên nữ là KalakannI 
(Bất Hạnh) ái nữ của vua Virilhaka (Tăng Trưởng thiên vương) và thiên nữ Sin 
(Hạnh phúc) ái nữ của vua Dhatarattha (Trì Quốc thiên vương), hai nàng cùng 
thiên nữ tùy tùng đến vui chơi nơi hồ Vô Nhiệt. 

Nơi hồ Vô Nhiệt được phân định: Nơi tắm của chư Phật Chánh giác, nơi tắm 
của chư Phật Độc Giác, nơi tắm của chư Tykhưu, nơi tắm của thiên nam, nơi tắm 
của thiên nữ. 

Hai thiên nữ đi đến nơi tắm của mình, nàng nào cũng tranh tắm trước, không 
a1 chịu nhường aI. 

Cả hai nàng cùng đi đến Tứ đại vương để nhờ phân xử, nhưng cả Tứ đại vương 
cũng không thể quyết định; hai nàng đến vua Trời Đế Thích nhờ phân xử, vua trời 
ĐếThích suy nghĩ “cả hai đều là ái nữ của 2 thiên vương; hai thiên vương lại là 
thuộc hạ của ta, ta không thể quyết định được”. 

Rồi vua trời ĐếThích giới thiệu hai nàng đến Bồtát Suciparivara nhờ Bồtát 
phân xử rằng: 

“Này hai thiên nữ, trong thành BaLaNail có người thương nhân là 
Suciparivara. VỊ ấy có “ghế” và “giường” dành cho người trong sạch, nàng nào được 
ngồi trên ghế hay nằm trên giường ấy, nàng ấy sẽ được tắm trước 

Thiên nữ Kalakanm đến trước, nàng khoác y phục xanh, trang điểm bằng 
trang sức xanh, thoa mùi hương màu xanh (theo dân tộc Ấn màu xanh tượng trưng 
cho điềm xấu), vào nửa đêm nàng xuất hiện giữa hư không, tỏa ra ánh sáng màu 
xanh đứng cách khách sảnh của Bồtát không xa. 

Bồtát nhìn lên thấy nàng Kalakanml, Ngài thấy nàng không có vẻ nhân hậu, lễ 
độ, Ngài hỏi rằng: 

- Này thiên nữ, nàng là ai, nàng đến đây có chuyện chỉ? 

- Ta là con của thiên vương Virulhaka, ta đến đây nhờ ông phân xử một việc. 

Rồi nàng thuật lại cầu chuyện cho Bồtát nghe, nghe xong Ngài hỏi: 

- Nàng thường sống như thế nào? Giao du với những ai? 

- Ta thường giao du với những ác nhân, những kẻ giả dối, sống buông lung. Ta 
giúp cho những kẻ ấy thành công. Người nào sân hận nhiều, đó là bạn của ta. 

Bồtát nghe vậy đã khiển trách nàng KalakannI, rồi đuổi nàng thiên nữ ấy đi. 

Nàng thiên nữ Siri đến sau, nàng khoác y phục vàng, trang sức vàng, thoa sức 
mùi hương màu vàng, khi đến nàng đứng trên đất ngay cửa khách sảnh với dáng 
điệu kinh cẩn, từ thân nàng tỏa ra ánh sáng vàng. Bồtát hỏi: 

- Này Thiên nữ, nàng là ai? Nàng đến đây có chuyrện gì?. 
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- Thưa Ngài, tôi là SirI con gái của thiên vương Dhatarattha, tôi đến nhờ Ngài 
phân xử một việc. 

Rồi nàng thuật lại cầu chuyện, Bồtát hỏi: 

- Nàng sống như thế nào? Thường giao du với ai? 

Thiên nữ SirI bày tỏ nếp sống giới hạnh của mình, cùng với sự giao du với 
thiện nhân, nghe xong Bồtát hoan hỷ mời nàng ngồi lên “giường thanh tịnh”, 
giường mà nàng Sim ngồi lên, được gọi là Siriyana (giường hạnh phúc) và đó là 
nguồn gốc của chữ Siriyana®), 

Thiên nữ Siri là tiền thân của bà Thánh nữ Uppalavanna (Liên Hoa sắc). 

Trong Đại hội chư thiên ở cối ĐạoLợi, Trì Quốc thiên vương ngồi ở hướng Tây 
quay mặt về hướng Đông, toàn thân màu trắng, trang phục màu trắng, trang sức 
bằng bạc. 

Tăng Trưởng thiên uương (Virulhaka). 

Ở hướng Nam núi TuDi, cai quản nhóm Kumbhanda (Cưubàntrà), hộ trì Nam 
thiện bộ châu. 

Có hạng chư thiên có bụng rất to, mắt lộ đỏ, ngọc hành lớn như cái nồi, hạng 
chư thiên này được gọi là “Kumbhanda”®, được dịch là “Thế quỷ”. Một tên gọi 
khác để chỉ cho Kumbhanda là Rakkhita (Lasát). 

Nhiệm vụ của nhóm này là “giữ gìn những kho báu vật như ngọc ManI...” do 
các Thiên vương muốn gìn giữ; như dưới chân núi Vepulla gần thành Vương Xá có 
viên Bảo ngọc của vua Chuyển luân Sankha sau này, nhóm Lasát gìn giữ viên bảo 
ngọc ấy. 

Nhóm Lasát có quyền bắt những ai xâm nhập vào vùng đất do mình bảo vệ để 
ăn thịt. 

Trong Đại hội chư thiên ở cối ĐạoLợi, Tăng Trưởng thiên vương ngồi ở hướng 
Bắc mặt quay về hướng Nam, toàn thân màu vàng, mặc thiên y màu vàng, trang sức 
bằng vàng. 

Quảng Mục thiên ương (Vi“uipakkha). 

Ở hướng Tây núi TuDi, cai quản nhóm rồng (näga), hộ trì Tây ngưu hóa châu. 

VỊ này có con mắt ở giữa rất lớn, nên có tên gọi là “Virupakkha”. 

Khi giận dữ, từ trong mắt phóng ra tia lửa đỏ thiêu rụi mọi vật khi chạm vào 
tia lửa, nên loài rồng rất kinh sợ. Từ khi Ngài đắc quả Dự lưu thì tia lửa ấy không 
còn. Khi dự Đại hội chư thiên, Quảng Mục thiên vương ngồi ở hướng Đông, mặt 
quay về hướng Tây, toàn thân màu hồng như San hô đỏ, y phục màu hồng, trang 
sức là ngọc San hô đỏ. 

Đa 0uăn thiên ương (Kuuera). 

Còn được gọi là Vessavana, ở hướng Bắc, cai quản nhóm Dạxoa (yakkha), hộ 
tri BắcCưuLư châu. 

Tương truyền, trong quá khứ Bàlamôn Kuvera là chủ nhiều ruộng mía, ông có 
7 lò đường. Lợi tức phát sinh từ 7 lò đường này, ông dùng để trợ cấp, nuôi dưỡng 
người nghèo khổ, người già , người cô đơn .... 


@- JA. Chuyện số 382. SiriKa]akanniJataka. 
(2)- DA.iii, 964. 
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Bàlamôn Kuvera thực hiện việc từ thiện này suốt 2o.ooo năm, khi mệnh 
chung tái sinh về cối Tứ Đại vương, trở thành vị thiên vương ở phương Bắc có tên 
là Kuvera, quản trị nhóm Dạxoa. 

Chữ Kuvera trong kinh điển có nghĩa là “thần tài sản” vì Thiên vương Kuvera 
có đến o kho châu báu£). Thiên vương Kuvera có cung điện Alakamanda đó là một 
biểu tượng cho sự trù phú thịnh vượng. 

Thành phố Alakamanda là thành phố chư thiên với đông đảo thiên nhân®) ở 
UttarakurudIipa (BắcCưuLư châu). Cung điện của Thiên vương Kuvera ở trong 
thành phố này và cũng có tên là “cung điện A]akamanda”. Trong thành phố có hồ 
nước DharanI rất rộng và xinh đẹp, các Dạxoa phải thay phiên lấy nước từ hồ Vô 


Nhiệt đổ đầy hồ này. 
Tên thành phố này được dùng như một ẩn dụ, chỉ cho “những đô thị trù phú, 
sung túc”6), 


Trong Luật Tiểu Phẩm (Cullavagsa), từ alakamanda được dùng như một tỉnh 
từ, có nghĩa là “đông người”. Như Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: 

Alakamandä tỉ ekaägama manussäabhinna: 

“Alakamanda là một thành phố đông người”. 

Các Dạxoa rất sợ Thiên vương Kuvera, khi chưa chứng quả Dự lưu lúc Thiên 
vương nổi giận, chỉ một cái nhìn là “cả ngàn Dạxoa bị vỡ vụn vung vãi ra, như đậu 
rơi vào chảo nóng bị văng tung tóe lên trên”, từ khi Thiên vương Kuvera đắc quả 
Dự Lưu thì không còn “sự kiện” này nữa. 

Ngoài ra vua Kuvera còn có cây gậy Gadavudha, khi còn là phàm nhân thiên 
vương Kuvera trừng trị Dạxoa bằng chiếc gậy này, khi tung gậy ra gậy sẽ đánh vào 
Dạxoa, dù cho có cả ngàn Dạxoa cũng không một Dạxoa nào thoát khỏi “không bị 
gậy đánh”, xong rồi chiếc gậy quay về tay Thiên vương Kuvera như cũ. 

Vessauang là chức vụ của Thiên vương Kuvera, vì ông cai trị thành Visana ở 
phía Bắc núi TuDI, nên gọi là Vessavana. Khi một Vessavana mệnh chung, vua Trời 
Sakka (ĐếThích) chọn một Vessavana khác thay thế, có lần một Tân Vessavana 
thông báo “các Dạxoa được tư do chọn trú xứ sau 12 năm phục dịch cho Thiên 
vương Vessavana”4), 

Thiên vương Vessavana trú ở hai nơi là: thành phố Alakamandaä và Visanã. 
Ngoài ra còn có cung điện Gadavudha biểu tượng cho quyền lực của vua Kuvera, 
cung điện này nằm trong vườn xoài Atulamba (còn gọi là vườn xoài Vessavana, 
không ai dám đến gần vì có Dạxoa canh giữ). 

Cung điện của Dạxoa A]avaka gần vườn xoài này 

Sở dĩ vườn xoài này có tên là Atulamba, do cầu chuyện như sau: 

Tương truyền rằng, khi Đức vua Suruci cai trị thành Mithila, Ngài có một 
hoàng tử là Mahapadana không hề mĩm cười. Đức vua Suruci cho mời tất cả danh 


()- Cv. XXXVII. 31. 
(2)- D.1i, 147; 170. 

(3)- Cv. XXXVII, 106. 
(- J.1, 328. 
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tài đến để phô diễn nghệ thuật, giúp vui cho hoàng tử để hoàng tử cười, nhưng 
không một ai có thể làm cho hoàng tử Mahapadana mĩm cười. 

Bấy giờ có hai nhà huyển thuật là Bhandu Kanna và Pandu Kanna diễn trò 
huyển thuật; Bhandu Kanna hóa ra cây xoài có tên là Atulamba (cây xoài Vô địch), 
ném cuộn dây lên cây xoài rồi trèo lên. 

Thời ấy người ta cho rằng cây xoài này của vua Kuvera, nên các Dạxoa đã bắt 
lấy Bhandu Kanna chặt ra từng mảnh, Pandu Kanna ráp những mảnh ấy lại, tưới 
nước lên và Bhandu Kanna sống lại@). Từ đó chữ Atulamba chỉ cho “rừng dạ xoa”. 

Các người con của Vessavana đều gọi chung là Inda, kinh Atanätiya®) ghi nhận 
vua Kuvera có chú thuật Atanäatiya, khi tụng lên thì Dạxoa không dám làm hại. 

Thiên vương Kuvera cùng vương hậu Bhuñjati chứng quả Dự lưu trong Giáo 
pháp này®). Thiên vương Kuvera có 5 người con gái là: Lata, SajJJa, Pavara, 
Achimatl, và Suta(). 

Thiên vương Vessavana thường ngự trên xe Narivahana dài 12 dotuần, có ngai 
bằng hoa đá cùng với 100 triệu Dạxoa tùy tùng), 

Có lần Thiên vương đi từ hướng Bắc sang hướng Nam do có việc cần thiết, khi 
xe đi ngang tòa lâu đài của bà VelukantakIi mẹ của Nanda, nghe bà VelukantakI 
tụng bài kinh Parayana Vagsa (Phẩm Con đường đến bờ kia), thiên vương Kuvera 
dừng xe lại lắng nghe kinh. 

Dứt thời kinh ông hoan hỷ hiện thân cho bà VelukantakI thấy và cho biết “ông 
là anh của bà ở kiếp trước”, rồi ban cho bà một điều ước. Bà VelukantakI chỉ “ước 
bồ lúa của bà luôn đầy, để bà giúp dân trong làng”. Và Dạxoa đã mang lúa đến đổ 
đầy 1.250 bồ lúa của bà. 

Khi trong bồ hết lúa, vào ngày Uposatha (Bốtát) bà lên lầu bảy nói lên “ước 
nguyện” của mình, lập tức bồ lúa ngập tràn lúa lại như cũ. 

Ngoài ra còn rất nhiều giai thoại về Thiên vương Vessavana. 

6- Về nhórmn 7 đồng sinh uới Bötát. 

Trong ngày Bồtát đản sinh, có nhóm 7 đồng sinh với Bồtát (satta sahajatani) 


- Bốn hầm châu báu (catassa nidhikumbhiyo). 

- Cây Assattha (sau này được gọi là Bodhi (Bồôđề) hay mahabodhi (đại giác)). 
- Ngựa KiềnTráắc (Kanthaka). 

- Người hầu SaNặc (Channa). 

- Công tử Ka|uday1. 

- Vương tử Ananda (con ông Hoàng Amitodana). 

- Công nương DaDuĐàLa (Yasodhara)®), 


@)- JA. Chuyện số 48o. Suruci Jataka). 

@)- D.1v. Kinh Atanatiya. 

)- D.1i, 270. 

(4)- VvA. Phẩm II. Paaricchattaka. Thiên cung nàng Latä.. 

()- SA.1, 379. 

()- Đây là theo bản Buddhavamsa — atthakathä (Miến điện), bản Tích Lan thì thay thế Đức 
Ananda là voi chúa ÄjãnTyã 
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Trong bản Sớ giải Phật Tông không nêu tên bốn hầm báu vật này, chỉ nêu là 
“eko gavutappamano eko addhayoJanappamano eko tigavutappamano eko 
yoJanappamano: 

“Một hầm cở rmnột gauuta (= 4km), một hâm cở nửa dotuần (uoJang), rmnột 
hầm cở 3 gauufa, một cở một dotuñn 0), : 

*DOotuămn (yojana). Đây là đơn vị đo lường chiều dài của người Ấn cổ. 

Dân Ấn đa phần sống về “nghề làm ruộng”, để có đơn vị đo chiều dài, Đức vua 
đi du ngoạn thoải mái từ sáng sớm đến chiều, khoảng đường Đức vua đi được trong 
ngày gọi là yojana (dotuần) tương đương 16 km, 4 gavuta = 1 dotuần. 

Phải hiểu “hâm châu báu có kích thước 4km” như thế nào? 

Gọi là rộng 4km, nghĩa là “từ Đông sang Tây = 4km; từ Nam sang Bắc = 4km” 
(như kinh thành Thiện Kiến (Sudassana) ở cối trời “Ba mươi ba” (Tavatimsa) rộng 
10 ngàn dotuần, là từ Đông sang Tây = 10 ngàn dotuần; từ Nam sang Bắc = 10 ngàn 
dotuần). 

Nếu miệng hầm là hình vuông thì diện tích là 16km2; I1km2 = 10O mẫu. Như 
vậy hầm nhỏ nhất có diện tích là 1.6oo mẫu đất. 

Nếu miệng hầm hình tròn thì diện tích là 12,56 km2 = 1.256 mẫu đất. 

Một hầm có kích thước nhỏ nhất mà như thế, 3 hầm còn lại dĩ nhiên phải rộng 
hơn nhiều. 

Xem ra bốn hầm châu báu này không thể rộng như thế. 

Quanh tòa lâu đài của Trưởng giả Jotika cũng có 4 hầm châu báu như thế, như 
vậy “vùng đất quanh lâu đài”của trưởng giả Jotika như thế nào? Chẳng lẽ “bốn hầm 
châu báu” này là “chướng ngại vật” tự nhiên để bảo vệ “lâu đài” của trưởng giả 
Jotika? Thật khó giải thích. 

Trước khi Bồtát sinh ra, vùng đất ấy phải có dân cư sinh sống, nếu như đất sụp 
để có “kho tàng” thì sinh mạng của chúng sinh ở vùng đất ấy ra sao? Bồtát sinh ra 
để “mang an lạc đến cho chúng sinh kia mà”? 

Có hợp lý chăng, nếu xem 4km, 8 km, 12 km và 16 km là chiều sâu của hầm?. 
Tức là “"ông” ở đây chỉ cho “chiêu sâu”. 

Theo sách Buddhapparivatta thì 4 hầm này có tên làt2): 

* Hầm “Vỏ ốc” (Sankhanidhi) rộng 1 gavuta (= 4km). 

* Hầm “trái đậu” (Elanidhi) rộng 2 gavuta. 

* Hầm “Sen hồng” (Uppalanidh1) rộng 3 gavuta. 

* Hầm “Sen trắng” (Pundarikanidhi) rộng 1 do tuần (yojana =16km). 

Và “sâu đến tận đáy trái đất”G), 

Nếu đúng như thế thì 4 hầm châu báu này “xem như những miệng núi lửa” rất 
lớn và “kho tàng”nằm sâu trong “lòng núi lửa”. 

Chung quanh kinh thành hoặc lâu đài có “bốn miệng núi lửa” rộng lớn như 
thế, xem ra rất bất ổn. 


@)- BvA. Lịch sử Đức Phật Gotama (Gotamabuddhavamsavannana). 
)- Danh sách bốn hầm này được ghi nhận trong DA.1, 284. 
@)- Đức Giới Nghiêm (d). Lịch sử Phật ThíchCa. 
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Do đầu “những hầm trên có tên gọi như thế”? Có khả năng: “Do miệng hầm có 
hình dạng giống như “vỏ ốc”, nên hầm có tên “hầm vỏ ốc”(sankhanidhi). Các hầm 
còn lại cũng hiểu tương tự”. 

Những chỉ tiết khác biệt 0uề nhóm bảu đồng sỉnh. 

Theo nhà nghiên cứu Phật học I.B Horner6), số 7 được xem là “tượng trưng 
cho sự linh thiêng và hoàn mỹ” của người Ấn cổ. 

Như Vua Chuyển luân có 7 báu là: Xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, tướng quân báu và cư sĩ báu®), 

Hoặc trong bổn sanh Suruci®, Đức vua Suruci sau khi làm lễ phong vương cho 
Hoàng tử Mahapadada, đã tổ chức lễ hội suốt Z năm (chỉ vì Đức vua Mahapanada 
không cười nên lễ hội kéo dài như thế), để làm cho Đức vua Mahapanada vui, hàng 
ngàn người diễn trò đã chia nhau thành Z nhóm. 

Hay trong Bổn sanh Vessantara, Bồtát Vessantara đã thực hiện Z cuộc đại 
thí, mỗi cuộc cho ZOO người, và quả địa cầu chấn động 7 lần. 

a- Về 4 hầm châu báu). 

Dường như đây là biểu tượng cho những vị đại phước, như trưởng giả Jotika 
cũng có 4 hầm châu báu như trên), nhưng kích thước những hầm châu báu này vì 
sao lớn như vậy? 

Bản Sớ giải kinh Trường bộ giải thích “mỗi hầm đều có Long vương canh giữ” 
nên hầm có kích thước rộng như thế, nhưng còn chiều sâu như thế nào? Không 
thấy bản Sớ giải giải thích và ông I.B Horner cho rằng “đưa chúng ta vào thế giới 
huyền thoại". 

Tập Sớ giải Mahavastu (Đại sự) cho biết “tên của bốn hầm chỉ cho bốn địa 
danh khác nhau và mỗi địa danh đó là lãnh địa của một vị Đại đế”. 

Và bốn hầm châu báu này không hiển lộ, bốn hầm châu báu này chỉ hiển lộ khi 
Bồtát trở thành vua Chuyển Luân, khi Bồtát SiĐạtTa xuất gia thì cả bốn hầm đều 
biến mất. 

Tương tự như khi trưởng giả Jotika xuất gia thì tòa lầu đài cùng bốn hầm châu 
báu đều biến mất. 

b- Vê câu Bồđề (cầy Assattha). 

Đây là loại cây có thật, và loại cây này có tuổi thọ rất lâu. 

Cây Bồđề do bà Sanghamitta con gái vua ADục (273-232 tT]), chiết một nhánh 
từ cây Bồđề mẹ, mang sang Tích Lan trồng, hiện vẫn còn sống ở thiền viện 
Mahavihara (Đại tự viện) trong thành phố Anuradhapura. 

Và đây là “cây lịch sử lâu đời nhất”. : 

Vào khoảng thế kỷ thứ 11-12 sTl, Hồi giáo xâm lấn Ấn Độ, họ đã tàn phá cây 
Bôđề. 

- Xem Tỳkhưu Siêu Minh (đd). Chú giải Lịch sử chư Phật. Ở đây chúng tôi chỉ tóm lược những 
điều cần thiết.. 

@)- Xem Kinh vua Chuyển Luân trong Trường bộ kinh IV. 

(3)- JA. Câu chuyện số 48o (Surucijataka). 


(4)- Về tên bốn hầm châu báu này, Ô. I.B Horner, có dẫn chứng “có tên trong DA.i, 284. 
@)- DhpA. Câu số 416. 
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Nhưng một rễ phụ đã vươn chồi hình thành cây Bồđề mới, hiện nay vẫn còn 
tồn tại nơi Bồđề đạo tràng (Bodhigaya). 

Ô. I.B Horner có nêu ra câu hỏi “bằng cách nào ta có thể khăng định được, cây 
này xuất hiện đồng thời với Bồtát?”. 

Câu trả lời rất khó xác định, vì nhóm bảy đồng sinh này chỉ được ghi nhận 
trong Bản Sớ giải Phật Tông, ngoài ra trong Chánh tạng không tìm thấy, ngay cả 
Kinh Hy hữu vị Tằng hữu trong Trung bộ kinh, hay trong bản Kinh Phật Tông 
(Buddhavamsa). 

c- Về ngựa uương KiềnTrắc(Kanthaka). 

Trong Sớ giải Thiên cung sự ©), có lần Tôn giả MụcKiềnLiên viếng thăm cung 
trời “Ba mươi ba”. 

Tôn giả MụucKiềnLiên đi đến tòa thiên cung của thiên tử Kanthaka (hậu thân 
của ngựa KiềnTrác), khi được hỏi về thiện nghiệp của mình, thiên tử Kanthaka cho 
biết. 

“Aham kapilavatthusmim, sakiyanam puruttame. 

Suddhodanassa puttassa kandako sahaJato aham” (1185). 

“Tôi ở kih thành CaTùLaVệ, người ThíchCa dũng mãnh. 

Tôi là Kandaka (KiênTrắc), sinh ra uới con 0uua Tịnh Phạn” (chỉ cho Bồtát 
SIĐạtTa). 

Năm 29 tuổi, Bồtát SĩiĐạtTa lìa bỏ kinh thành CaTyLaVệ đi xuất giat2, ngựa 
KiềnTrác đã vượt chặng đường là 3o dotuần, xuyên qua 3 quốc độ: Sakya, Koliya và 
Malla®), 

Hừng sáng, Bồtát, SaNặc và ngựa KiềnTrắc đến dòng sông Anoma (Cao 
thượng) và ngựa KiềnTrắc đưa Bồtát cùng SaNặc vượt qua sông Anoma. 

Sau khi Bồtát cắt bỏ râu, tóc để xuất gia, Ngài truyền người hầu SaNặc quay về 
Hoàng cung để báo tin cho hoàng tộc biết, rồi Ngài cất bước ra đi. 

Khi khuất tâm mắt vị chủ thân yêu, ngựa KiềnTrắc thương nhớ người chủ đã 
vỡ tim chết, tái sinh về cối “Ba mươi ba”, là thiên tử Kandaka. 

Như vậy, ngựa KiềnTrắc sống được 2o năm, với loài ngựa quý có tuổi thọ như 
thế cũng không có gì đáng bàn cải. 

d- Về SaNặc (Channa). 

Theo Bản Sớ giải Tương ưng kinh, có đoạn mô tả ngắn về Ngài SaNặc như 
sau: 

“Tathagatena saddhim ekadivase Jato: 

Được sinh ra cùng ngàu uới Đống Như LaT”. 

Ngài SaNặc khi xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Phật, Ngài tỏ ra “bướng 
binh, khó bảo”, nên trước khi viên tịch Đức Thế Tôn dạy Đức Ananda phạt 
“Phạmđàn” (brahmadanda) đối với Ngài SaNặc6). 


@) — VvA. Chuyện thiên cung Kandaka. 

©@)- Vào đêm trắng rằm tháng sáu, theo lịch VN —Ns. 

@)- BvA. 

(- SA.H, 317. 

G)- D.iii, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttanta). 
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Hình phạt này là “không tiếp xúc, không nói chuyện với người bị phạt”, nghe 
bị phạt “Phạmđàn”, Ngài SaNặc đã bật khóc. 

Thế rồi, Ngài SaNặc nõ lực hành pháp, chẳng bao lâu Ngài chứng quả ALaHán 
và nghỉ thức giải trừ “hình phạt phạmđàn” đã không thực hiện, cho đến nay nghỉ 
thức “giải trừ hình phạt phạmđàn” không hề thấy, đồng thời trong Luật cũng không 
thấy “Đức Phật chỉ dạy nghi thức giải trừ tội Phạm đàn”. 

Có khả năng “Đức Phật biết được Ngài SaNặc sẽ chứng quả ALaHán rồi viên 
tịch sau đó, nên “giải trừ tội Phạmđàn là không cần thiết, nên Đức Thế Tôn im 
lặng”. 

Một số Giáo thọ sư kinh Trường bộ cho rằng “Ngài SaNặc sống được 120 tuổi”, 
nhưng điều này không chắc lắm, dường như Ngài qua đời sau Đức Phật không lâu. 

Vì rằng “nếu Ngài sống thêm 4o năm như Ngài Ananda, lại là bậc ALaHán, 
hắn các vị Thánh ALaHán sẽ hội lại, tiến hành nghi thức “giải trừ hình phạt 
Phạmđàn” cho Ngài, trong khi Đức Upali vị “đệ nhất về Luật” vẫn còn sống. 

Cách giải thích có lẽ hợp lý nhất cho việc “nghi thức giải trừ hình phạt phạm 
đàn” không xuất hiện là “sau khi chứng quả ALaHán, Ngài SaNặc viên tịch, ở độ 
tuổi 8o”. 

Cách giải thích thứ hai: “Không có nghi thức giải trừ tội Phạm đàn” là: Vì Đức 
Thế Tôn không ban hành nghi thức này, nên các Đức Trưởng lảo không dám tự 
chuyên”, nên “tuy biết Đức SaNặc là bậc ALaHán, các Ngài cũng đành chịu”. 

Nhưng nếu như thế thì Đức SaNặc sớm viên tịch càng dễ dàng xảy ra, vì rằng: 
Với tuổi già 8o lại bị tách ly, Ngài SaNặc chọn giải pháp tốt nhất là “viên tịch”. 

e- Vê Công tử Kaludqu!. 

Ngài là con của một vị đại thần của vua TịnhPhạn, Ngài có tên là Udayi vì sinh 
ra vào ngày đại chúng vui mừng, chính là ngày Bồtát SĩĐạtTa sinh ra, như trong tập 
Apadana có ghi nhận: 

“Yada ajay1 siddhattho ramme lumbinikanane. 

Hitaya sabbalokassa sukhaya ca narasabho. 

Khi đống Bất tử Siddhattha sinh ra ở uườn Lurmnbimi đáng 0êu, 

Uì lợt ích uà uì sự an lạc của tất cả thế gian. 

Tadaheva aham Jato saha teneva vaddhito 

Tôt đã được sinh ra đúng uào ngàu hôm ấu(@). 

Và vì Ngài có nước da đen, nên gọi là Kaludayli, Ngài là bạn thân của Bồtát 
STĐạtTa khi tuổi còn ấu thơ. 

Khi Bồtát đi xuất gia, Ngài được vua Tịnh Phạn cử làm một trong những cố 
vấn đại thần tin cẩn. 

Chính Ngài đã cung thỉnh được Đức Thế Tôn ngự về kinh thành CaTỳLaVệ sau 
7 năm xa cách và đã đắc quả ALaHán trước khi cung thỉnh Đức Phật ngự về kinh 
thành CaTy LaVệ. 

Khi Đức Phật ngự về kinh thành CaTyLaVệ, dân chúng hân hoan và có niềm 
tin nơi Ngài Kaluday1. 

@- Ap. Lịch sử Trưởng lão Ka]udayi (Ka]udäyïttherapadanam), số 62o7 — 62o8 (Đại Đức Nguyệt 
Thiên dịch). 
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Do nhân này, Ngài được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “tối thắng uề hạnh làm 
cho các gia đình hoan hủ”. 

Nhưng rồi, Ngài ít được nhắc đến, rất ít chi tiết về Ngài được ghi nhận, không 
một chi tiết nào để biết được Ngài viên tịch tại nơi nào? Vào lúc bao nhiêu tuổi?. 

ƒ- Vê Ngài Ananda. 

Trong Sớ giải Phật tông Miến Điện, Ngài được ghi nhận như “người sanh ra 
cùng một ngày với Bồtát SĩĐạtTa”, nhưng trong bản Sớ giải Phật Tông Tích Lan thì 
voi chúa Ajaniya thay thế vào vị trí của Ngài, khiến các nhà nghiên cứu Phật học 
hoài nghi về “ngày sinh” của Ngài, “có thật Đức Ananda cùng sinh trong ngày với 
Đức Bồtát chăng?” 

Mặt khác, theo truyền thống Phật giáo Miến Điện thì “Đức Ananda là con của 
vương tử Amitodana”, theo truyền thống Phật giáo Ceylon (Tích Lan) thì “Đức 
Ananda là con của vương tử Sukhodana”), 

Được biết Đức Ananda sống được 120 tuổi) và xem như Ngài thành bậc 
ALaHán được 4o năm thì viên tịch, nhưng trong Sớ giải kinh Trường bộ ghi nhận: 
“Đức Ananda, Đức Mahakassapa, Đức Anuruddha sống 150 tuổi” 4). 

Một số sách Hậu Sớ giải sau này cho rằng “Ngài Ananda viên tịch trong hậu 
cung của vương tử Amitodana, nơi ngài sinh ra”. 

Theo truyền thống Phật giáo Miến Điện thì “Đức Ananda viên tịch giữa giòng 
sông Rohini và Ngài nguyện Xálợi của Ngài rơi xuống 2 bên bờ sông RohinI cho họ 
nội và họ ngoại của Ngài”. 

g-Về bà DaDuĐàLa. 

Trong hai bản văn “Sớ giải Phật Tông” của Miến Điện và Ceylon đều thống 
nhất “bà DaDuĐàLa” sinh ra cùng ngày với Đức Bồtát. 

Ngoại trừ văn bản này, không thấy nơi nào ghi nhận “bà sinh ra cùng ngày với 
Bồtát”. 

Trong tập Apadana có ghi nhận bà “viên tịch” ở tuổi 78, và bà có “Túc mạng 
minh” nhớ suốt 4 Atăngkỳ và 1oo ngàn đại kiếp, bà nhớ được tiền nghiệp của mình 
vào thời Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) cho đến hiện kiếp này. 

Kappe satasahasse ca caturo ca asankheyye, 

DIpankaro mahavrro uppaJJI lokanayako ..... 

“Cách nau bốn atăngkÙ Uuà 100 ngàn kiếp, 

Bậc Đại hùng “Nhiên Đăng” xuất hiện trong thế gian .... 

Tena kalenˆ ham asim kañña brahmanassambhava, 

Sumitta nama namena upagañchim samagamam. 

Vào thời ấu con là thiếu nữ Bàlamôn. 

Tên con là Sumitta,con đi đến nơi lễ hội ...” (5), 


@-A.1,24. Phẩm người tối thắng. 

2)- Đọc GS Trần Ngọc Lợi (d). Tự điên danh từ riêng Päli.Chữ A. 

Nguyễn Điều (đ). Cuộc đời Tôn giả Änanda (nguyên tác:Hellmuth Hecker). 
@)- DhpA. 

(- DA.11,413. 

()- Ap. Lịch sử bà Yasodhara (Yasodharapadanam) 
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Nhưng không thấy ghi nhận “bà sinh ra cùng ngày với Bồtát SĩĐạtTa”, khác 
với trường hợp Ngài Kaludayl, Ngài Ka]udayi xác định “mình sinh ra cùng ngày với 
Bồtát”. 

Do vậy, sự kiện bà DaDuĐàLa sinh ra cùng ngày với Bồtát là vấn đề còn “tồn 
nghĩ”. Người ta cho rằng “bà sinh ra trước hay sau Bồtát một tuần” và Thái tử 
Rahula (LaHầuLa) cũng sinh ra trước khi Bồtát xuất gia một tuần. 

Bà là một trong 4 vị Đại đệ tử của Đức Phật có “Fúc mạng minh” cao tột, ba vị 
Đại trưởng lão kia là: Trưởng lão XáLợiPhất, Trưởng lão MụcKiềnLiên và Trưởng 
lão Bakula. 

Chương IV. Sau khi đản sỉnh. 

1- Đạo sĩ Kalastta. 

Ông là đạo sĩ tóc bện (isijatila) tên là Asita (ATưÐà), vì có nước da đen nên gọi 
là Kalasia. Ngoài tên Kalasita ông còn có tên là Kanhasiri1, Devala (2), 
Kanhadevala6). 

Theo tập Mahavastu (Đại sự), ông là con của Bàlamôn UJJem, vị Bàlamôn này 
sống ẩn cư trên núi Vindhya. 

Ông là vị quốc sư của triều đại Sihahanu, cũng là vị thầy của vương tử Tịnh 
Phạn, khi Tịnh Phạn lên ngôi vua, ông vẫn là vị Quốc sư của triều đại này. 

Quốc sư ATưĐà mỗi ngày thường đến viếng vua Tịnh Phạn hai lần: Sáng và 
tối, vua Tịnh Phạn rất kính trọng ông như khi còn là học trò; đó cũng là một đặc 
tính của người giòng ThíchCa. 

Khi Bồtát SĩĐạtTa được phong vương (lúc 16 tuổi), thì ATưĐà xuất gia làm đạo 
sĩ, sống trong vườn Thượng Uyển của giòng ThíchCa. 

Ông nõ lực tu tập chứng được “tám tầng thiền” cùng với các pháp thần thông 
và được gọi là “tiên nhân Tapassa”. 

Tương truyền đạo sĩ ATưĐà có thể nhớ được 4o đời sống quá khứ, đồng thời 
thấy được 4o đời sống trong tương lai. 

Từ đó, Đạo sĩ ATưĐà thỉnh thoảng lên cõi “Ba mươi ba” để nghỉ ngơi, mỗi lần 
một đôi ngày. 

Khi Bồtát sinh ra, kinh thành chư thiên cõi “Ba mươi ba” treo cờ phướn lộng 
lẫy, chư thiên vui ca múa hát, đạo sĩ ATưĐà cũng đang nghỉ nơi ấy, Đạo sĩ hỏi rằng: 

“Khi chiến thắng Atula (Asurq), các người cũng không uui thích. Naụ uì sao 
các u† lại uui thích, phấn chấn tâm đến như uậu? Hãu cho tốt biết lú do?” 

Chư thiên đáp rằng: 

“Tại uườn Lâm TÙN!, uị Bồtát con 0uua Tịnh Phạn uừa chào đời, Uuị ấu sẽ 
chuuến bánh xe pháp tại uườn Noi, mang hạnh phúc đến cho nhân thiên. 

Chúng tôi có thể nghe pháp từ uị ấu, nên chúng tôi hân hoan”, 

Nghe vậy, đạo sĩ ATưĐà từ giả cối “Ba mươi ba”, xuống phàm giới đi đến 
hoàng cung của vua Tịnh Phạn, 


@)- Sn. 689. 

(2) — BvA. Lịch sử Đức Phật Cồ-đàm (Gotamabuddhavamsavanmnan8). 
()- Tbid. 487. 

(2 -Sn.131, Kinh Nalaka (Nalakasuttam) 
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Nghe tin Đạo sĩ ATưĐà đến, vua Tịnh Phạn ra khỏi Hoàng cung, tiếp rước vị 
Đại tiên vào hoàng cung, và cung thỉnh Đại tiên ngồi vào nơi trang trọng. 

Đạo sĩ hỏi vua Tịnh Phạn: 

- Thưa Đại vương, được nghe Đại vương vừa sinh hạ một hoàng nam. Tôi 
muốn nhìn hài tử ấy có được không? 

- Vâng, thưa Đại tiên. 

Đức vua Tịnh Phạn truyền trang điểm Bồtát thật xinh đẹp, rồi bế ra để làm lễ 
đạo sĩ Devala. 

Khi các cung nữ bồng Bồtát ra được che phía trên là cây lọng trắng, đi đến gần 
đạo sĩ ATưĐà, trên không trung chư thiên cũng che lọng trắng cho Ngài, nhưng 
người nhân loại không nhìn thấy, bầu trời chợt mát dịu. 

Như kinh văn: 

Anekasakhañca sahassamandalam, chattam maru dharayumantalikkhe. 

Suvannadanda vitipatanti camara, na dissane camarachattagaahaka. 

“Chư thiên cầm ngôi lọng; đưa lên giữa không trung. 

Câu lọng có nhiều tầng; có hàng ngàn uòng chuuŸn. 

Chúng quạt uới phất trắn; có tán uàng, lông thú. 

Nhưng không ai nhìn thấu; kẻ cầm lọng, phất trần (HT. TMC dịch). 

Nhìn thấy đạo sĩ ATưĐà, chân của Đấng Đại sĩ chợt xoay tròn rồi đạp thẳng 
vào búi tóc bện của đạo sĩ ATưĐà, nhanh như tia chớp xẹt qua kẻ hở của đám mây. 

Bản Sớ giải giải thích “nếu như đặt đầu của đấng Đại sĩ dưới chân đạo sĩ 
ATưÐà, đầu của đạo sĩ sẽ bể ra 7 mảnh. Vì rằng vị Bồtát kiếp chót, không ai có thể 
cưỡng bức Ngài đảnh lễ người khác”. 

Hiểu được điều này, đạo sĩ ATưĐà đứng dậy, chấp tay đảnh lễ đấng Đại sĩ, 
thấy thế vua Tịnh Phạn cũng chấp tay đảnh lễ Bồtát. 

Sau khi xem xét kỹ những hảo tướng của Bồtát, đạo sĩ Asita biết rõ rằng “vị 
này sẽ trở thành bậc Chánh giác”, thấy được điều này đạo sĩ Asita hân hoan mĩm 
Cười. 

Rồi vị ấy suy nghĩ tiếp “ta có được diễm phúc nghe pháp từ nơi Ngài không?”, 
quán xét đến tuổi thọ và cảnh giới tái sinh của mình, ông thấy rằng “ta sẽ mệnh 
chung trước khi vị ấy thành bậc Chánh giác, cảnh giới tái sinh của ta là cõi Vô sắc, 
ta không có cơ hội nghe được pháp từ nơi Ngài, thật là một mất mát lớn cho ta”, 
nghĩ đến điều này, đạo sĩ ATưĐà buồn tủi khóc lên. 

Thấy thế, đại chúng hoang mang, vua Tịnh Phạn bạch hỏi: 

- Thưa Đại tiên, có điều tai hại nào xảy đến cho hài tử chăng? 

- Thưa Đại vương, không có điều tai hại nào xảy đến cho vị ấy. VỊ ấy chắc chắn 
sẽ thành bậc Chánh giác. 

- Thưa Đại tiên, vậy vì sao Ngài khóc?. 

- Thưa Đại vương, vì tôi không còn sống được đến khi ấy, tôi không có cơ hội 
được nghe pháp từ vị ấy, cảm thương mình nên tôi bật khóc. 

Rồi đạo sĩ ATưĐà từ giả hoàng tộc ra về, ông đến nhà người chị nói với người 
cháu tên là Nalaka rằng: 


@)- Sn. 131. Chương Đại phẩm (Mahavagso), kinh Nalaka (Nalakasuttam) (693). 
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- Này cháu Nalaka, vị hoàng tử con vua Tịnh Phạn vừa sinh ra, vị ấy sẽ là “bậc 
Chánh giác”. Cháu hãy xuất gia đi, khi nghe vị ấy thành Bậc Chánh giác, thuyết 
giảng Pháp luân nơi vườn Lộc Uyển, cháu hãy đến nghe pháp từ vị ấy. 

Nalaka suy nghĩ “Đạo sĩ ATưĐà là bậc đại tiên, Ngài biết được quá khứ lẫn vị 
lai, chắc chắn điều này không thể sai lầm. Vậy ta nên theo lời Ngài dạy”. 

Và Nalaka từ bỏ tài sản sẽ thừa kế là 8o triệu tiền vàng, ra đi xuất gia, tỉnh cần 
tu tập ở trong rừng để chờ đợi. 

Sau khi mệnh chung đạo sĩ ATưĐà sinh về cối Vô sắc. 

2- Cối “Ba mrươi Ba” (Tauattữnsa). 

Cối “Ba mươi Ba” (Tavatmsa), Hán Tạng âm là “Đạo Lợi”, ngoài ra cõi Ba mươi 
Ba còn được gọi là Idasa hay Tỉdtuda. 

Cối “Ba mươi ba” là cõi trời thứ hai trong 6 cõi trời Dục gIới. 

- Cối trời thứ nhất là Cafurmnmmaharg7a (Tứ đại vương). 

- CốiI trời thứ hai là Tauatinsa (Ba mươi Ba). 

- Cối trời thứ ba là Yama (Dạma). 

- Cõi trời thứ tư là7ustta (ĐẩuSuất). 

- Cối trời thứ năm là Nimmanarati (Hóa Lạc). 

- Cối trời thứ sáu là ParanImittavasavatti (Tha Hóa Tự Tại). 

Mỗi cõi trời cách nhau 42.ooo dotuần, từ cõi người đến cối Tứ đại vương cũng 
là 42 ngàn dotuần. 

Chư thiên ở cối trời cao nhìn thấy chư thiên ở cõi thấp, chư thiên ở cõi thấp 
không thể nhìn thấy chư thiên ở cối cao. Vì rằng “chư thiên ở tầng trời cao sắc thân 
vi tế hơn chư thiên ở tầng trời thấp hơn, do đó chư thiên tầng thấp hơn không thể 
nhìn thấy chư thiên tầng cao hơn”. 

Giữa chư thiên và nhân loại cũng vậy, nhân loại không thể thấy được chư 
thiên, chư thiên thấy được nhân loại, vì sắc thân nhân loại là sắc thô so với các 
thiên nhân là sắc tế. Tuy nhiên đối với một số thiên nhân địa cầu là thai sinh, nhân 
loại có thể nhìn thấy như trường hợp Bồtát có kiếp làm con của Dạxoa mặt ngựa. 

Giải thích từ Tauafnsa 

* Cách giỏi thích thứ nhất. 

Được gọi là cối “Ba mươi Ba” vì nơi đây có 33 vị chúa trời, đứng đầu là Sakka 
(ĐếThích). Như có Pali như sau: 

TettimsaJana nIibbattanti etthati = Tettimsa. 

“Hội chúng 33 người sinh lên, nên gọi là “Ba mươi Ba”. 

Tettimsa eva nIruttinayena = tavatimsa 

Biên đổi từ ngữ Tettùnsq thành Tauattữnsda. 

Cách biến đổi như sau: 7E đổi thành Taua, xóa t, giữ nguyên tửmsa = 
Tavatimsa. 

Cách hai: E đổi thành a, t đổi thành 0a, giữ nguyên timsa = tavatimsa®'), 

Giởi thích. 

Trong bản Sớ giải kinh Pháp cú có ghi nhận®?): 


6)- ĐĐ Thiện Phúc (d). Chú giải Người và Cối. 
)- DhpA. Kệ ngôn số 3O. 
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Hoàng tử giòng LicchavI là Mahali ở tại thành Vesali (Quảng Nghiêm), được 
nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Sakkapañha (ĐếThích hỏi), Đức Thế Tôn nói 
về sự tốt đẹp huy hoàng của cõi trời Ba mươi ba. Ông thắc mắc: “Chẳng biết Đức 
Thế Tôn có biết rõ Đức ĐếThích hay không? Hay Ngài được nghe người ta nói như 
thế”. Ông đi đến yết kiến Đức Thế Tôn và bạch hỏi nghi vấn của minh. Đức Thế Tôn 
glảng rằng: 

Có một kiếp Bồtát sinh làm người trú tại tại làng Macala trong vương quốc 
Magadha (MaKiệtĐà), Ngài có tên là Magha. 

Thanh niên Magha đến làng Macala lúc mới thành lập, do những người đến 
đây rất dũng mãnh, nên làng có tên là Macala (ma + acala (không rung động). 

Trong làng có rất nhiều vùng còn hoang vu, thanh niên Magha khai khẩn một 
khu đất rồi cất nhà, khi nhà cất xong một người khác đến chiếm đoạt, đuổi Magha 
đi. Chàng không giận hờn chi, đi đến nơi khác khai hoang cất nhà mới, rồi lại bị kẻ 
khác đến chiếm đoạt, rất nhiều lần như vậy nhưng tâm Magha không chút buồn 
phiền, suy nghĩ rằng: “Những người này được an vui, chính ta là người mang vui 
đến cho họ. Đây là phước báu của ta”. 

Chàng suy nghĩ tiếp : “Ta hãy tạo một phước xá để những người không có chỗ 
trú ngụ, sẽ đến ở nơi ấy, ta sẽ được an lạc và người không nơi trú ngụ cũng được sự 
an lạc”. Khi phước xá đã hoàn thành, những ai đến ngụ trong phước xá đều được 
thanh niên Magha cung cấp củi lửa trong mùa lạnh, nước tắm trong mùa nóng. 

Và kể từ khi đó chàng được dân làng yêu mến. 

Một lần nọ, vì có việc cần làm ở làng bên, Magha phải vượt qua con đường gồ 
ghề, khó đi. Magha suy nghĩ: “Ta sẽ đấp một con đường bằng phẳng cho mọi người 
cùng đĩ”. 

Mỗi sáng chàng vác cuốc ra khai quang và đấp con đường cho bằng phẳng và 
rộng rải. Khi có người hỏi: 

- Này Magha, anh làm chi vậy? 

- Này bạn, tôi làm con đường lên thiên giới đấy. 

- Vậy anh cho tôi cùng làm với. 

- Lành thay, được thôi này bạn. 

Dần dần những thanh niên cùng chí hướng với Magha xin gia nhập, tổng cộng 
là 33 người, họ được gọi là ““nhóm người tạo phuớc” (ganasahapuññakarn), trưởng 
nhóm là thanh niên Magha. 

Về sau “nhóm người tạo phước” này xây dựng một phước xá ở ngã tư đường, 
để người lở đường trú chân, có nước uống, có nước tắm rữa, có chỗ trú ngụ qua 
đêm. Đồng thời bố thí vật thực đến những hành khất, cô lão, kẻ nghèo khổ, người 
lở đường .... 

Trước cổng phước xá có trồng cây Kovilara để che mát, dưới gốc cây là tảng đá 
lớn bằng phẳng để khách bộ hành ngồi nghỉ chân. 

Sau khi mệnh chung cả 33 thanh niên đều sinh về cõi trời và làm chúa cõi ấy, 
nên cối này có tên gọi là “Ba mươi Ba”0), 

* Cách giải thích thứ 2. 


@- Dhp A. Câu số 3O. 
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Có Pali như sau: Tavapathamam tinsati patubhavatItI = tavatimsa 

“Vùng đất nào xuất hiện trước tiên, gọi là tauafnsa”. 

Giải. 

Khi thế gian bắt đầu hình thành, có một cơn mưa rơi xuống tràn ngập “vùng 
thế gian bị hoại". Ban đầu là nước tỉnh khiết, trải qua thời gian dài nước phát sinh 
cặn, bụi; cặn bụi kết hợp dần dần thành mảng lớn rồi đứng yên; nước đần dần rút 
xuống đến khi hiện ra mảng đất đầu tiên. Đó chính là đỉnh núi TuDi, cũng là nơi 
trú của chư thiên tầng thứ hai, do đó cõi này có tên là “Tavatimsa”. 

Núi TuDt. (Sineru). 

Núi TuDi như ống hình trụ tròn, đỉnh núi cũng hình tròn rộng 84 ngàn 
dotuần. Núi TuDi chìm xuống đáy biển là 84 ngàn dotuần, từ mặt biển trở lên đến 
đỉnh là 84 ngàn do tuần), như vậy tổng chiều cao núi TuDi là 168 ngàn do tuần. 

Đỉnh núi TuDi được thành tựu bằng 7 loại ngọc báu, nên chân chư thiên ở cối 
này không chạm “cát thường”, chỉ chạm với “ngọc báu”. 

Dưới chân núi TuDi có ba hòn đá chống đở chân núi, đó là lãnh địa của ATuLa 
(Asura). Kinh thành ATuLa rộng 10 ngàn dotuần, có tên là Asurabhavana. 

Thành núi hướng Đông bằng bạc, thành núi hướng Nam là ngọc bích xanh, 
thành núi ở hướng Tây là ngọc trân châu đỏ, thành núi ở hướng Bắc là vàng. 

Loại báu vật thành núi TuDi ảnh hưởng đến màu nước biển, màu mây trời, 
màu lá cây của đại châu ở hướng đó, tức là do ánh sáng vật báu từ thành núi chiếu 
xuống, khiến cho màu lá cây, màu mây trời, màu nước biển có màu như loại châu 
báu nơi thành núi. 

Như Đông Thắng thần châu màu lá cây, màu mây trời, màu nước biển là 
trắng, Nam thiện bộ châu có màu xanh, Tây ngưu hóa châu có màu đỏ, 
BắcCưuLư châu có màu Đừng. 

Từ đỉnh TuDi đến cối nhân loại là 84 ngàn dotuần, giữa núi TuDi là cõi Tứ đại 
vương”, cách cõi “Ba mươi Ba” là 42 ngàn dotuần, ngang tầm với núi Yugandhara 
(Trì song sơn). 

Ban đầu cõi “Ba mươi Ba” là nơi trú ngụ của nhóm chư thiên Vepacitti, nhóm 
chư thiên này rất “ưa thích rượu”, họ chế tạo được loại “rươu trời” để uống. 

Khi “hội chúng ba mươi ba” sinh lên, thiên chủ Magha không thích nhóm chư 
thiên Vepacitti vì họ hay nóng nảy và say sưa. 

Trong một lễ hội chư thiên, nhóm chư thiên VepacItti mang rượu ra đãi, vua 
Trời ĐếThích ra hiệu cho nhóm mình “đừng uống”, khi nhóm chư thiên Vepacitta 
say không còn biết chi cả, nhóm chư thiên “Ba mươi Ba” ném những “thiên thần 
say rượu” này xuống chân núi TuDi, chìm sâu xuống đáy biển. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Một số thiên nhân khi rơi xuống 
chân núi TuDi, nửa chừng chợt tỉnh rượu, đã kêu lên asura (đừng uống rượu), nên 
nhóm chư thiên này có tên gọi là Asura”. 

Do phước riêng của những “thiên thần ”này, một kinh thành rộng 10 ngàn 
dotuần sinh lên cho các vị ấy, đó là “lãnh địa Asura” (Asurabhavana), cai quản 
thành phố Asura là chúa VepacItH. 


@)- A.1v, 100. Chương bảy pháp. Kinh Mặt trời. 
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Thành phố Asura y như thành phố Sudassana (Thiện Kiến), nên nhóm 
Vepacitti không ngờ mình bị “trục xuất” khỏi cõi trời thứ hai. 

Giữa hai thành phố chỉ có một điểm khác biệt là: Ơ cối Ba mươi Ba có cây 
ParIcchattaka (Hoa tán lọng), còn ở cối Asura có cây Cittapatila (San hô); hai cây 
này có hình dạng rất giống nhau, có chung một tên là AyujJjha. 

Chúng chỉ khác nhau về những cánh hoa, hoa của Hoa tán lọng (Paricchatta) 
thì xinh đẹp thơm ngát, có thể nhìn thấy cách xa 5o dotuần, mùi hương của hoa 
Paricchatta lan rộng chung quanh 5o dotuần. khi thuận gió có thể lan xa cả 100 
dotuầnt). Khi cây Paricchattaka sắp ra hoa lá cây có màu úa vàng và chư thiên 
hoan hỷ theo từng thời kỳ: Khi lá rụng hết, khi mầm non cánh hoa mọc ra, đọt non 
cánh hoa mọc ra, nụ hoa mọc ra, hoa được sinh ra, khi hoa nở toàn diện. Và chư 
thiên vui chơi bốn tháng (tương đương 12.0ooO năm nhân loại) (sđd). 

Rồi chư thiên thường đến Diệu pháp đường (Sudhamma) để canh chừng 
Paricchataka trổ hoa. 

Khi lá rụng hết, khắp cả cây Paricchataka đều trổ đầy hoa, hoa Paricchatta có 
màu đỏ, ánh sáng thành tia chiếu sáng cả 5oo do tuần, lấp lánh như mặt trời buổi 
ban mai. Tàng nhánh của Hoa tán lọng có chu vi là 1oo do tuần, có rễ rất sâu. 

Phấn hoa Paricchataka có màu vàng sáng chói khi tẩm vào thân chư thiên mùi 
thơm rất thù diệu. 

Hoa Paricchatta không cần phải leo lên cây để hái, khi hoa nở đúng độ, có một 
ngọn gió thổi qua, tên là Kantana (Đoạn hoa phong), làm hoa rơi xuống. 

- Một loại gió tên là Sampaticchana (Tiếp nhận phong), gió “đón nhận hoa 
ấy”, không cho rơi xuống đất. 

- Một loại gió có tên là Pavesana, có phận sự mang hoa vào giảng đường 
Sudhamma. 

- Một loại gió có tên là Santhaka, có phận sự trải những cánh hoa thành thảm 
trong Diệu pháp đường, không cho hoa gom thành từng cụm, từng đống. 

- Một loại gió Sammijjana, có phận sự mang hoa cũ trong giảng đường 
Sudhamma ra ngoài). Mỗi năm Paricchattaka ra hoa một lần. 

Cây Paricchataka còn có tên là PariJata, Tạng Sanskrit gọi là ParivatraG). 

Còn hoa cây Cittapalita (San hô) không đẹp cũng không thơm. 

Khi cây Hoa tán lọng trổ hoa thì cây San hô cũng ra hoa, khi ấy chúng 
Vepacitti mới biết mình bị đuổi khỏi cõi trời thứ hai. 

Chúa Vepacitti tức giận, tập họp chúng Asura, kéo lên đánh với chư thiên để 
dành lại cõi trời của mình cùng với cây “tối thượng Paricchattaka”. 

Do đó, hằng năm khi đến mùa hoa Paricchattaka nở thì có trận chiến giữa 
Asura vả chư thiên cõi Ba mươi Ba. 

Cây Paricchattaka và Cittapalita nằm trong danh sách 7 cây sống trọn kiếp trái 
đất này, đó là: 

- Cây Jambu (cây trầm) ở Nam thiện bộ châu. 

@)- A.1v, 117. Chương 7 pháp. Kinh Kovilara Paricchatta. 


2)- ĐĐ Thiện Phúc (đ). Chú giải NGƯỜI và CÕI. 
(3)- Dv. 184, 105, 219. 
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- Cây Kadamba ở Tây Ngưu hóa châu. 

- Cây Kapparukkha ở BắcCưuLư châu. 

- Cây Sirisakarukkha (cây keo) ở Đông thắng thần châu. 

- Cây Simpali (Gòn gaï) ở cõi Kimxí điểu. 

- Cây Cittapalita ở cối AtuLa. 

- Cây ParIcchataka ở cối Đao lợi. 

Để ngăn chận không cho nhóm Asura trở lại cối “Ba mươi ba”, vua trời 
ĐếrThích cho xây dựng 5 “vòng đai” phòng thủ từ mặt biển đến đỉnh núi TuDI. 

Vòng đai thứ nhất ở biển do Long vương (naga) canh giữ, vòng đai thứ hai ở 
cối người do nhóm Kimxiđiểu (Garuna) canh giữ, vòng đai thứ ba do nhóm 
Cưubàntrà (Kumbhanda) canh giữ, vòng đai thứ tư do nhóm Dạxoa (Yakkha) canh 
ø1ữ, vòng đai thứ năm do Tứ đại vương canh giữ.: 

Kinh thành Sudassana (Thiện Kiến) ở cối “Ba mươi ba” rộng mười ngàn 
dotuần, từ hướng Đông sang hướng Tây là 1o ngàn dotuần, từ hướng Nam sang 
hướng Bắc là 1o ngàn dotuần. 

Vòng thành có 1ooo cái cửa, bên trong có hoa viên, hồ nước. Cổng chính đi 
vào kinh thành Sudassana có hai tượng Tnda ở hai bên. 

Hướng Đông kinh thành Sudassana có vườn hoa Nandana rộng 100 dotuần, 
trong vườn có 2 hồ nước là Mahananda, và Culananda. Quanh vườn và bờ hồ lót đá 
Nandã (gọi theo tên hồ). 

Vườn Nandana xinh đẹp nhất trong các vườn hoa ở cối “Ba mươi ba”. VỊ thiên 
nhân có uy lực, khi thấy 5 hiện tượng báo tử là: 

- Vòng hoa trang điểm héo úa. 

- Vật trang sức phai màu, 

- Hào quang bớt sáng rực. 

- Mồ hôi nách chảy ra. 

- Tâm sinh khởi phiền muộn. 

VỊ ấy biết rằng mình sắp mệnh chung, vị ấy đi vào vườn Nandana, sự phiền 
muộn sắp chết được quên lảng, vị ấy mệnh chung trong tâm trạng hoan hỷ để tái 
sinh trở lại cõi chư thiên hoặc tái sinh về cõi người, không phải rơi xuống khổ cảnh 
do tâm phiền muộn. 

Năm điều báo tử này chỉ có cho chư thiên có uy lực, thiên nhân thường thì 
không có. 

Hướng Nam kinh thành Sudassana có vườn hoa Pharusaka rộng 7oo dotuần, 
có hai hồ nước là Bhadda và Subhadda. Quanh vườn và bờ hồ lót đá “Bhaddaä”. 

Hướng Tây thành phố Sudassana là vườn hoa Cittalata, rộng 5oo dotuần, có 
hai hồ nước là Vicitta và Culacitta. Đá lót quanh vườn và bờ hồ có tên “Citta”. 

Trong vườn hoa Cittalata có dây leo Ása0œft, một ngàn năm mới nở hoa một 
lần, bên trong thân dây leo là “rượu trời”, uống vào sẽ say khướt đến 4 tháng. 

Hướng Bắc thành phố Sudassana có vườn hoa Missaka rộng 5oo dotuần, có 
hai hồ nước là Dhamma và Sudhamma. Đá lót quanh vườn và bờ hồ có tên là 
“Dhammä”. 
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Trung tâm thành phố Sudassana là cung điện Vejayanta (Bảo Thắng điện) cao 
7oO dotuần làm bằng bảy loại ngọc quý. 

Chung quanh Bảo Thắng điện là “rừng cờ”, những cây đại kỳ cao 3oo dotuần, 
những lá đại kỳ bằng vàng thì cán đại kỳ là ngọc Man, lá đại kỳ bằng ngọc Mani thì 
cán đại kỳ bằng vàng; những lá đại kỳ bằng San hô thì cán bằng ngọc trân châu, 
những lá đại kỳ bằng ngọc trân châu thì cán bằng san hô, những lá đại kỳ bằng 7 
loại ngọc báu thì cán cũng là 7 loại ngọc báu. 

Chiếc thiên xa dành cho vua Trời ĐếThích cũng có tên là Vejayanta. 

Trên đỉnh Bảo Thắng điện là cây cờ Chiến Thắng cao 3oo dotuần kỹ niệm cuộc 
chiến thắng Asura hùng mạnh, bắt được chúa Asura là Vepacitti trói ở cột cờ), 

Đây là nơi cư ngụ của vua Trời ĐếThích. 

Phía Đông Bảo cung VeJayanta có hai vườn hoa là: Vườn hoa Mahavana rộng 
7oo dotuần là nơi nghỉ khả ái của vua trời ĐếThích và vườn hoa Pundarika không 
rộng lắm. Mỗi vườn hoa đều có được 1000 cây trời (thiên mộc). 

Tuy không rộng lắm, nhưng vườn hoa Pundarika rất quan trọng. Trong vườn 
có một giảng đường có tên là Sudhamma (Thiện Pháp) cao soo dotuần, rộng và dài 
3oo dotuần, chu vi là ooo dotuần, tòa bảo điện này nguy nga xinh đẹp nhất trong 
cối “Ba mươi Ba”. 

Nền giảng đường Sudhamma làm bằng ngọc Phalê, cột bằng vàng, rui, mè, kèo 
...- làm bằng 7 loại ngọc báu, mái giảng đường là ngọc Xaphia xanh (indanila), trần 
và cột dọc được trang trí rất mỹ thuật với ngọc San hô, chóp giảng đường bằng bạc, 
bên trong là một pháp tòa cao 1 dotuần, là nơi vị Pháp sư ngồi để giảng pháp. 

Cạnh pháp tòa là chỗ ngồi của vua trời ĐếThích, kế tiếp là 32 chỗ ngồi của 32 
vị thiên chúa, rồi lần lượt đến các Đại chư thiên, tiểu chư thiên. 

Cạnh giảng đường Sudhamma là cây Parlcchattaka, dưới cội cây Parlcchatta là 
“khối đá hồng” Pandukambala dài 6o dotuần, rộng 5o dotuần, cao 15 dotuần, có 
màu đỏ như màu hoa hồng (Jap3). 

Vào ngày 15 mỗi nửa tháng, chư thiên thường tụ hội về đây để nghe pháp từ 
Thiên vương ĐếThích, từ Phạm thiên Sanarikumara (Thường Đồng Hình) hay 
từ một vị Thiên tử có trí tuệ. 

Vua Trời ĐếThích hay Phạm thiên Sanankumara hoặc vị thiên tử ấy ngồi lên 
“tảng đá hồng” này giảng pháp. 

Đức Phật cũng ngồi trên “tảng đá hồng” này thuyết giảng Tạng Abhidhamma 
(Thắng Pháp)®). 

Đặc điểm của “tảng đá hồng” này là “nóng lên” khi có bậc Đại sĩ cầu nguyện, 
bậc đại phước gặp nạn, do uy lực công hạnh của các Samôn, Bàlamôn, khi phước 
củaThiên chủ sắp hết và khi tuổi thọ của vị Thiên chủ sắp mãn. 

Tảng đá xọp xuống khi vua trời Đế Thích ngồi lên và phồng lên như cũ khi vua 
Trời ĐếThích rời khỏi tảng đá. 

Khi Đức Phật sắp ngự lên “tảng đáhồng”, một số chư thiên có ý nghĩ: “Bảo tọa 
rất rộng, Đức Thế Tôn ngự lên trên đó, Ngài ngồi thật nhỏ so với “bảo tọa” này. 


@- S.i, .Tương ưng Sakka (ĐếThích). 
)- DhpA. Câu số 30. 
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Biết được ý nghĩ của chư thiên, Đức Thế Tôn trải tọa cụ ra, tọa cụ bao trùm cả 
“tảng đá” và Ngài ngồi trên đó như ngồi trên Pháp tọa ở cõi người. 

Vì khi Ngài thực hành pháp độ, pháp Balamật ấy không hề nhỏ so với phước 
của các chúng sinh khác. 

Khi đến thời tụ hội nghe pháp, thiên vương ĐếThích thổi tùvà có tên là 
Vijayuttana (Thường thắng); chiếc tùvà dài 12o hắc tay (= 6o m), âm vang tùvà lan 
khắp trong và ngoài kinh thành Sudassana, âm thanh kéo dài đến 4 tháng (tính 
theo nhân loại). 

Chư thiên nghe tiếng tùvà, ngừng vui chơi cùng nhau đến giảng đường 
Sudhamma nghe giảng pháp. 

Uy lực chư thiên được thể hiện qua hào quang, chư thiên nào có hào quang 
kém sáng hơn phải lui ra để nhường chỗ cho vị chư thiên có hào quang sáng hơn 
ngồi trước. 

Sau khi thôi tùvà xong, Thiên vương Đế Thích cùng bốn Thiên hậu rời khỏi 
Bảo cung Vejayanta, ngự lên voi Eravana cùng 36 triệu thiên chúng tùy tùng, đi 
đến Giảng đường Sudhamma. 

Cạnh Giảng đường Sudhamma là tháp Cu]amani cao 12 dotuần, trong tháp tôn 
trí tóc của Bồtát SĩĐạtTa khi Ngài cắt tóc xuất gia và thờ Xálợi răng nhọn của Đức 
Thế Tôn. 

Giảng đường Sudhamma có hồ sen Nanda rộng 5oo dotuần với các loại hoa 
sen nở !ộ. 

Ngoài 33 vị chúa trời, trên cối “Ba mươi Ba” có rất nhiều thiên nhân, các thiên 
nữ luôn có bàn chân đỏ hồng như chân chim bồ câu. Cũng vì những nàng tiên nữ 
này mà Ngài Nanda đã quên đi mối tình của mình với nàng Janapadakalyam 
Nanda, khi Ngài được Đức Phật đưa lên cõi Ba mươi Ba. 

Các thiên nữ trên cõi Ba mươi Ba không có kinh nguyệt, thai bào (một số thiên 
nữa ở địa cầu vẫn có kinh nguyệt và thai bào). 

Thiên nhân sinh từ bắp vế của vị thiên nhân, đó là con của vị thiên nhân ấy; 
sinh ra ở nơi giường ngủ, thiên nữ ấy là vợ của vị thiên nam ấy; sinh ra trong 
phòng ngủ là “thiên nữ trang điểm” cho thiên cung chủ; sinh trong vòng đai thiên 
cung là tùy chúng của vị thiên cung chủ. 

Nếu sinh giữa ranh giới 2 thiên cung, tân thiên tử ngó về thiên cung nào, thì 
thuộc về thiên cung ấy, còn như ngó lên không trung thì thuộc về thiên chủ 
ĐếThích. 

Nơi cõi Ba mươi Ba không có “hiển lộ già, bịnh”, tiên nam xinh đẹp tựa như 
“trai 18 tuổi”, tiên nữ xinh đẹp như “gái 16 tuổi” và vẫn như thế cho đến khi mệnh 
chung. Có những thiên nhân là thiên cung chủ, có từ 500 - 7oO thiên nhân tùy 
tùng, có biệt cung riêng. 

Tài sản riêng của thiên nhân xinh đẹp, sáng chói khác biệt nhau là do phước 
báu của vị ấy được tạo trữ. Có vị hào quang từ thân tỏa ra chiếu xa cả 1oo dotuần, 
có vị hào quang từ thân chỉ chiếu xa 12 dotuần; có vị có hàng ngàn thiên chúng tùy 
tùng, có vị chỉ có 5oo thiên chúng tùy tùng .... 
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Chư thiên cõi Ba mươi Ba có hai loại là “đia cư thiên” (bhummatthadevata) và 
“không cư thiên” (akasatthadevata). 

“Địa cư thiên” là những chư thiên có thiên cung ở đỉnh TuDI. 

“Không cư thiên” là những chư thiên có thiên cung lơ lửng giữa hư không chạy 
dài từ đỉnh TuDi theo hàng ngang đến tận luân vi (cakkavala), hiện có nhiều thiên 
cung còn trống không. 

Tuổi thọ thiên nhân cối “Ba mươi Ba” là 1.ooo năm, tương đương với 36 triệu 
năm nhân loại. 

Các vị đạo sĩ có thần thông thường lên “Ba mươi Ba” để nghỉ trưa. 

3-Lễ đặt tên. 

Khi Bồtát sinh ra được năm ngày, sau khi gội đầu cho Bồtát, rồi cung kỉnh 
đảnh lễ Ngài, đại chúng nói “Chúng ta sẽ chọn cho Ngài một tên gọi”. 

Đức vua Tịnh Phạn cho trang hoàng hoàng cung xinh đẹp, rắc bốn loại hương 
thơm cùng với hương cơm nếp là thứ năm, rắc 5 thứ hoa khắp kinh thành 
CaTỳLaVệ, nấu cơm sữa để cúng dường đến 108 vị Bàlamôn. 

Sau khi cúng dường cơm sữa đến các vị Bàlamôn xong rồi, Đức vua Tịnh Phạn 
cho lưu lại 8 vị Bàlamôn là bậc đa văn, tinh thông ba bộ Phậđà (Veda) cùng các đại 
nhân tướng, 8 vị ấy có tên là: Rama, Dhaja, Lakkhana, ManH, Bhoja, Suyama, 
Sudatta và Kondañña£6', Trong sách Milinda Pañha (Vua Milimda hỏi), ghi tên Ngài 
Kondañña (KiềuTrầnNhvư) là Yañña. 

Xem khi xem xét các hảo tướng của Bồtát, bảy vị Bàlamôn đưa 2 ngón tay lên 
tuyên bố: 

-Thưa Đại vương, Thái tử có 32 đại nhân tướng (mahapurisalakkhanani); nếu 
ở tại gia sẽ là vua Chuyên luân (cakkavattiraja), nếu xuất gia là bậc Chánh giác. 

Riêng thanh niên KiềuTrầnNhư (vị trẻ nhất trong 8 vị Bàlamôn) chỉ đưa một 
ngón tay, khẳng định rằng: 

- Thưa Đại vương, Thái tử sẽ xuất gia và trở thành Đức Chánh đẳng giác. 

- Thưa Ngài, Thái tử thấy điều gì để đi xuất gia? 

- Thưa Đại vương, Thái tử sẽ thấy bốn hiện tượng “già, bịnh, chết và vị 
Samôn”, Thái tử sẽ ra đi xuất gia. 

Và 8 vị Bàlamôn sau khi bàn luận, đã chọn cho Ngài tên gọi là “Siddhattha”, 
nghĩa là “người thành tựu ước nguuện” hay “người hoàn thành phận sự”. 

Cũng trong ngày “lễ đặt tên”, tại sảnh đường của Hoàng tộc ThíchCa, có 8o 
ngàn gia đình quyến thuộc của Bồtát (cả bên nội lẫn bên ngoại), một cuộc “hội ước” 
khởi lên rằng: “Thái tử SĩĐạtTa dù ở tại gia hay xuất gia, mỗi gia đình đều cử một 
người con trai theo hầu. Nếu vị ấy là vua Chuyển luân, sẽ được vây quanh bởi 
những dũng sĩ trẻ Sátđếly, nếu trở thành Phật cũng được vây quanh đoàn Samôn 
Sátđếly cao quf”. 

Tám vị Bàlamôn sau khi xem tướng Bồtát và xác định “Bồtát sẽ là vua Chuyển 
luân hay trở thành bậc Chánh giác khi Ngài xuất gia”, cả 8 vị thỏa thuận: “Khi nghe 


@- Ngài Kondañña được xem như “thần đồng” trong giáo hệ Bàlamôn, khi ấy Ngài chỉ là một 
thanh niên. 
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tin Bồtát xuất gia, mỗi gia tộc sẽ có một người xuất gia theo hầu Bồtát, để được 
nghe Pháp từ nơi Ngài”. 

Mỗi vị trở về nhà riêng của mình, 7 vị Bàlamôn cao tuổi nói với thân tộc rằng: 
“Ta nay đã già, không thể chứng kiến Thái tử SĩĐạtTa con vua Tịnh Phạn giòng 
ThíchCa xuất gia, chắc chắn vị ấy sẽ thành bậc Chánh giác khi Ngài đi xuất gia. Ta 
có lời giao ước “có một người trong thân tộc xuất gia, để theo hầu Thái tử SĩĐạtTa 
khi vị ấy xuất gia. Vậy khi nghe vị ấy xuất gia, thân tộc ta phải có một người xuất 
gia theo hầu Ngài, để được nghe Pháp bất tử từ vị ấy”. 

Khi nghe tin “Thái tử SĩĐạtTa đã xuất gia, Ngài KiềuTrầnNhư tìm đến gia tộc 
7vị Bàlamôn khi xưa, nhắc lại với thân tộc 7 vị ấy “lời giao ước năm xưa”. Hậu duệ 7 
gia tộc đồng ý, nhưng khi đến nơi hội chỉ có 4 vị, cả năm người đều xuất gia đạo sĩ 
thành “nhóm năm” KiêềuTrầnNhư (pañcavaggiya). Đó là Kondañña, Vappa, 
Bhaddiya, Mahanama và AssaJ1. 

4- Ba mrươi hai Đại nhân tướng. 

Theo kinh Đai bổn (Mahapadana) trong Trường bộ kinh III, Bồtát khi sinh ra 
có 32 đại nhân tướng là: 

1- Lòng bàn chân bằng phẳng (hettha padatalesu). 

2- Mỗi lòng bàn chân có hình bánh xe ngàn căm, với trục xe, vành xe, đầy đủ 
các bộ phận (cakkanl JatanI honti sahassaranI sanemikanI sanabhikanI sabbakara 
parIpuran1 suvibhattantaram)). 

3- Gót chân thon dài (puna ca param). 

4- Ngón tay, ngón chân dài (digha angul). 

5- Tay chân mềm mại (muduta|una “hattha-pado”). 

6- Tay, chân có màn da lưới®(Jala hatthapado). 

7- Mắt cá tròn như con sò (Ussankhapado). 

8- Ống chân như chân con dê rừng (eni jangho). 

9- Khi đứng thẳng người, có thể rờ đầu gối với hai tay (thitako va anonamanto 
ubhohI panI taleh1 JannukanI parImasatI parImaJJatl). 

10- Có tướng mã âm tàng (là ngọc hành ẩn kín trong bọc da dày) (kosohita 
vatthaguyho). 

1l- Có màu da như vàng pha với đồng (suvannavanno hoti kañcana 
sannTbhattaco). 

12- Da trơn láng, bụi không bám vào được (sukhuma-cchavI hoti sukhumatta 
chaviya raJoJallam kaye na upalippatl). 

13- Mỗi lỗ chân lông chỉ có một sợi lông(2(ekakalomo hotl, ekekanI lomani 
loma-kupesu Jatan1. 

14- Mỗi sợi lông xoáy tròn thăng lên, có màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, 
xoáy từng xoáy nhỏ nghiêng về hướng phải (uddhaggalomo hoti uddhaggani 
lomanl JatanI ml]an1 añJana-vannanI kundalavattanI padakkhinavattaka Jatan]). 

15- Thân hình cao, thắng như thân Phạm thiên (brahma uJJu gato). 


@)- Giống như người mang tất dài, đeo bao tay dài - Ns. 
©@)- Có người có “nhúm lông” trên người, nghĩa là “mỗi lỗ chân lông có 2 hay ba sợi lông” - Ns. 
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16- Bảy chỗ tròn đầy(sattussado). Là “hai tay tròn đầy, hai chân tròn đầy, hai 
vai tròn đầy và thân hình tròn đầy”®0), 

17- Nửa thân trước như thân sư tử (stha pubbaddhakayo). 

18- Giữa hai vai không lõm, khuyết (citantaramsp). 

19- Thân thể cân đối như cây bàng (nigrodha). Chiều cao của thân = chiều dài 
của 2 cánh tay (migrodha parImandalo yavatakvassa kayo tavatakvassa vyamo). 

10- Có nửa thân trên vuông, tròn (samavattakkhandho). 

2o- Có vị giác hết sức nhạy bén (rasaggasags1). 

21- Có quai hàm như hàm sư tử (sihahanu). 

22- Có 4o cái răng), mỗi hàm 20 cái (cattalisadanto). 

23- Răng đều đặn, không cao thấp.(sammadanto). 

24- Răng không có kẻ hở (avIvaradanto). 

25- (Bốn) răng nhọn trắng bóng (susukka.datho. 

26- Lưỡi rộng dài (pahuta jJivho). 

27- Tiếng nói như Phạm thiên (brahmassaro)6®). 

28- Âm giọng như tiếng chim Calăngtầngià (karavika bhãm). 

2o- Đôi mắt màu xanh thắm (abhinTla netto). 

3o- Hàng lông mi như lông mi con bò cái (gopakkhumo). 

31- Giữa hai chân mày có sợi lông trắng mịn như bông, xoắn lại (unna 
bhamukantare Jata odata mudutulasannIbha)4. 

32- Có nhục kế trên đỉnh đầu (như đang đội vương miện) (unh1sas1so). 

(Trong quyển “Kho Tàng Pháp Học” do ÐĐĐ Giác Giới biên soạn, có ghi một 
đặc tướng đại nhân là “lưng bằng phẳng”. Nhưng trong bản kinh Đại Bổn 
(Mahapadanasuttanta) và bản kinh Tướng (Lakkhanasuttanta) trong Trường bộ 
kinh, chúng tôi không tìm thấy đặc tướng “lưng bằng phẳng”, như thế thiếu đi một 
đại nhân tướng, tạm thời chúng tôi chia đặc tướng thứ 27 trong chánh kinh Đại 
Bổn thành hai là: “Tiếng nói như Phạm thiên” và “âm giọng như chim Karavika cho 
tròn đủ 32 đại nhân tướng — Ns). 

Có một số nghỉ vấn như sau: 

- Làm sao các vị Bàlamôn biết được “vị giác của Bồtát rất nhạy bén”? 

- Phải chăng khi vừa sinh ra Bồtát đã có đầy đủ 4o cái răng? 

- Chắc chắn 8 vị Bàn môn chưa từng nghe tiếng chim Karavika (Calăngtầng1à), 
làm sao các vị ấy biết “âm giọng Bồtát như tiếng chim Karavika)? 

- Vào lúc xem tướng Bồtát, Ngài đã trở lại trạng thái “trẻ sơ sinh” bình thường, 
Ngài không nói lên. Vì sao các vị Bàlamôn lại biết “tiếng nói của Bồtát như tiếng 
nói Phạm thiên”? 

Xem ra các vị Bàlamôn này “nói theo kinh điển của giáo hệ Bàlamôn”. Tuy 
nhiên, chính Đức Phật đã thuyết lên điều này trong kinh Đại Bổn. 

*Vềê tướng “ lưỡi rộng đòi”. 


@)- D.1v, kinh Tướng (lakkhanasuttanta). 

2) Người thường chỉ có 28 hoặc 32 cái răng, bậc hữu phược có 36 cái răng. 

@)- Tiếng nói của Phạm thiên có 8 đặc điểm: Lưu lót, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, 
thâm sâu, phân minh, vang xa (xem DA.). 

)- Sợi lông này xoắn lại như “nhúm bông” mịn và êm. 
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Một số sách giải thích “khi Đức Phật le lưỡi, lưỡi có thể che khuất khuôn mặt 
Ngài”. 

Cách giải thích này không hợp lý, vì “miệng là một bộ phận của mặt, lưỡi nằm 
trong miệng. Do vậy, diện tích của lưỡi không thể hơn diện tích của gương mặt”. 

*Vềê “âm thanh như tiếng chữn Calăngtầng1à” (karavika). 

Loài chim này có tên là “karavIka” vì chúng chỉ sống và sinh sản trong dãy núi 
Karavika, nằm sâu trong dãy HyMãLạpSơn và dường như loài chim này đã tuyệt 
chủng, ngày nay chúng chỉ còn là “loài chim thần thoại”. 

Người ta nói rằng “âm thanh loài chim này rất du dương”, khi nghe tiếng chim 
hót các loài thú ngơ ngãn, quên cả mục đích đang làm, như: Nai đang chạy để thoát 
khỏi nguy hại do cọp truy đuổi, nghe tiếng chim kêu, con nai dừng lại lắng nghe, 
quên cả nguy hiễm đang cận kề, con cọp cũng cũng dừng lại lắng nghe, quên cả việc 
truy đuổi con nai. Các loài chim ngưng bay, cá quên lội để lắng nghe... 

Theo Sớ giải Trường bộ kinhÓ, Hoàng hậu của vua ADục là nàng 
Asandhimitta được nghe chư Tỳkhưu thuyết giảng: “Đức Phật có 32 đại nhân 
tướng, trong đó giọng nói của Ngài du dương như tiếng chim Calăngtầngià”. 

Bà ao ước được nghe tiếng chim ấy, vua ADục hỏi chư Tỳkhưu nơi trú ẩn của 
loại chim này, rồi vua cho quân đến núi HyMãLạpSơn để tìm. 

Trải qua nhiều năm tháng rất vất vả đầy gian khổ mới tìm được một con chim 
Calăngtầngià mang về kinh đô Pataliputta (HoaTh†Thành), nhưng con chim vẫn im 
lặng không hề hót. 

Đức vua hỏi chư Tykhưu, các Ngài đáp rằng “phải có loại xoài ở rừng Tuyết 
trong dãy Hymãlạp sơn, khi ăn xoài ấy chim sẽ hót”. 

Nhưng khi tìm được loại xoài quí ấy rồi, chim ăn xoài vẫn không hót; Đức vua 
ADục lại hỏi chư Tỳkhưu, chư Tỳkhưu lại trình bày “chim này thường sống có đôi, 
có lẽ khi đủ cặp nó mới hót”. 

Việc tìm kiếm thêm một con chim Calăng tầngià là điều khó thực hiện được, 
chư Tỳkhưu cho đặt một gương bóng, chim Calăngtầnglà nhìn bóng mình trong 
gương, ngỡ chim bạn và đã hân hoan hót lên. 

Nghe tiếng chim hót vi diệu như vậy, Hoàng hậu Asandhimitta hân hoan suy 
gãm về âm giọng du dương của Đức Phật, với niềm tin mãnh liệt bà phát triển tuệ 
quán, chứng quả Dự lưu. 

Sách “Đại sử” (Mahavamsa)®) có dẫn ra tiền nghiệp của nàng Asandhimitta 
cùng mối quan hệ của nàng với tiền nghiệp vua ADục như sau: 

Trong một kiếp quá khứ, có 3 anh em là những “người bán mật ong”, người 
anh cả trông coI cửa hàng, còn 2 người em đi tìm mật. 

Có vị Phật Độc giác mang chứng bịnh lở loét ngoài da, một vị Phật Độc giác 
bạn đi tìm mật ong làm thuốc trị bịnh lở loét ấy. 

Ngài đi vào thị trấn để tìm mật ong, gặp một cô gái trên đường ra bờ sông để 
lấy nước, Ngài hỏi cô gái: 

- Này cô, nơi nào có mật ong? 


Œ)~ DA.i1, 453. 
)- Mhv. Chương V. Cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ III. 
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Cô gái đưa tay chỉ cửa hàng của người bán mật ong: 

- Bạch Ngài, Ngài theo con đường này sẽ tìm được cửa hàng bán mật ong. 

- Lành thay, này cô. 

Đức Độc giác theo hướng nàng chỉ, đi đến cửa hàng bán mật ong. Nàng thiếu 
nữ vừa đi lấy nước vừa suy nghĩ “nếu người bán mật không cho Ngài mật ong, ta sẽ 
mua mật ong để cúng dường cho Ngài”. 

Đức Phật Độc giác đi đến cửa hàng của người bán mật ong, người bán mật ong 
hoan hỷ dâng cho Ngài một bát đầy mật ong. 

Sau khi cúng dường mật ong xong, người bán mật ong nguyện rằng “với sự 
cúng dường mật ong đến Ngài, xin cho con thống trị toàn cối một đất nước rộng 
lớn, không bị chia cắt. Xin cho con có uy lực cao và sâu một dotuần”. 

Đức Phật Độc giác chúc phúc rằng “lcchitam patthitam tuyham khippame 
vasamijjhatu: Mong rằng ước nguuện người trở thành sự thật”. 

Trên đường trở ra khỏi thị trấn, Ngài gặp lại cô thiếu nữ đi lấy nước sông trở 
về, nàng bạch hỏi: 

- Bạch Ngài, Ngài có được mật ong không. 

- Này cô, có được mật ong. 

Và Ngài thuật lại “lời nguyện ước của người bán mật”, nghe xong cô gái suy 
nghĩ “chắc chắn ước nguyện của người này sẽ thành sự thật trong tương laI, ta hãy 
tạo thiện nghiệp để cộng hưởng quả phước này”. 

Nàng cúng dường đến Đức Phật “khăn trắng để lọc mật ong” và nguyện rằng: 
“Với phước báu này, xin cho con là một người nữ xinh đẹp, và con sẽ là Hoàng hậu 
của người bán mật khi ông trở thành vị Đại để”. 

Đức Phật Độc giác cũng chúc phúc nàng “được như ý nguyện”. 

Khi hai người em đi tìm mật về, người anh thuật lại cầu chuyện; người em kế 
nói “người xin mật ong hắn là người Chiênđàla (candala), vì “nô lệ” thường mặc 
màu vàng”; người em út nói “hãy ném người này xuống biển đi”. 

Nhưng khi nghe người anh chia phước đến mình, cả hai đều hoan hỷ. 

Người nói lời “là người nô lệ” chính là sadI Nigrodha, gọi vua ADục bằng chú. 
Chính vị Sadi này đã tiếp độ vua ADục quay về với Phật pháp, nhưng Ngài Sadi 
Nigrodha phải sống trong làng nô lệ cả 7 năm. 

Người nói lời “quăng vị ấy xuống biển”, là ông Hoàng Tissa em khác mẹ với 
vua ADục, là người sống sót trong cuộc tàn sát anh em của vua ADục. 

Và Ngài cũng bị rơi xuống biển trong một lần du ngoạn trên biển. 

Về sau ông Hoàng Tissa xuất gia và thành tựu quả vị ALaHán. 

Nàng thiếu nữ chỉ đường chính là Hoàng hậu Asandhimitta (nàng Mitta không 
mối nối), sở dĩ bà có tên gọi như thế vì các khớp xương tay, xương chân không lộ rõ 
khi bà duõi thắng chân hay tay. 

Các khớp xương tay, chân ấy chỉ lộ ra khi bà co chân, co tay lại. 

Mỗi ngày bà được vua ADục cho 8 gánh nước được mang từ hồ Anotatta về, để 
bà tắm (tương đương một cổ xe nước). 

Một lần khác, bà đang ăn mía của chư thiên đem đến dâng, Đức vua thấy nàng 
đang ăn mía, nói rằng “Hoàng hậu ăn mía này là mía của ta”. Bà đáp rằng: 
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- Thưa Đại vương, mía này phát sinh do phước của thiếp. 

Nghe vậy, vua ADục phẫn nộ, nói: 

- Nếu là phước của nàng, vậy ngày mai nàng phải có đủ 5oo bộ y để ta cúng 
dường đến 5oo vị Tỳ-khưu. Nàng không có ta sẽ chém đầu. 

Vua ADục trước đó “nỗi tiếng” là hung vương, ông “đã nói là làm”, nên Hoàng 
hậu Asandhimitta kinh hoàng. Trong đêm bà trằn trọc lo sợ, bấy giờ những vị chư 
thiên đang trú ngụ trong kinh thành Pataliputta suy nghĩ “trong tiền kiếp Hoàng 
hậu có dâng đến vị Độc Giác Phật tấm vải lọc mật ong, giai thoại này chúng ta đã 
biết. Nếu không trợ giúp Hoàng hậu thì chúng ta không được tham dự “đại hội chư 
thiên” hoặc đầu chúng ta sẽ vỡ ra 7 mãnh”. 

Rồi một thiên nhân đi đến gặp Hoàng hậu Asandhimitta nói rằng: 

- Phước cúng dường vải lọc mật ong khi trước của bà sẽ giúp bà thoát ra tai 
hại. Đây là “chiếc hộp như ý”, bà muốn có bao nhiêu bộ y, cứ rút y từ trong hộp này 
ra sẽ có đủ số lượng theo ý của bà. 

Hoàng hậu Asandhimitta yên lòng đi ngủ. Sáng hôm sau, từ chiếc “hộp như ý”, 
nàng rút ra cả ngàn bộ y để cúng dường đến chư Tăng. Vua ADục hoan hỷ với quả 
phước của Hoàng hậu Asandhimitta và càng tôn quý nàng hơn. 

Có lần vua ADục nghe chư Tỳkhưu thuyết giảng “Đức Phật có 32 tướng đại 
nhân”, ông ao ước “được nhìn thân Phật”. 

Và Long vương Mahakala được chư thiên vời đến (Long vương này từng thấy 
được thân tướng của bốn vị Phật), Long vương Mahakala hóa ra thân tướng Đức 
Phật với hào quang bao quanh một hắc tay (khoảng o,5m)). 

Đức vua hoan hỷ rằng “hóa thân mà còn tuyệt hảo như thế, thì còn nói gì đến 
chân tướng của Đức Thế Tôn”, ông hoan hỷ trọn 7 ngày và tổ chức cúng dường đại 
thí 7 ngày, cuộc cúng dường này có tên là “AkkhipuJa”. 

Các Giáo thọ sư có dạy rằng: “Đức tin trong sạch nương vào Đức Thế Tôn có 4 
cách: 

- Rùpappamamka: Do trông thấy Đức Phật có 32 đại nhân tướng. 

Như Bàlamôn Pokkharasadi2), Bàlamôn Brahmayu®), Bàlamôn Bavar16®)... 

- Ghosappamanka: Do nghe âm giọng êm dịu của Đức Phật. 

- Lukhappamarnka: Do không phân biệt. 

Tức là Đức Phật có tâm bình đẳng với tất cả mọi giai cấp, mọi chúng sinh. 

- Dhammappamnanka: Do nghe pháp từ nơi Ngài, 

Có câu hỏi rằng: Vì sao các Bàlamôn biết được vị có 32 đại nhân tướng sẽ là 
vua Chuyển luân hoặc trở thành vị Chánh giác? 

Đứp rằng. Theo Bản sớ giải của bài kinh Đại Bổn thì: Các Bàlamôn cổ sơ, nỗ 
lực tu tập chứng đạt thiền định cùng các thắng trí (abhiññana), các vị ấy giao tiếp 
với các vị Phạm thiên, được các vị Thánh ANaHàm Phạm thiên, nhất là Phạm thiên 


(@)- D.1, Abatthasuttanta. 

@)- M.1I, Brahmayusuttam. 

)- Sn. Kinh Con đường đến bờ kia (Parayanasuttam) 
4)- Đức Bửu Chơn (d). Kho tàng pháp bảo. Pháp bốn chỉ. 
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ở cõi Sắc cứu cánh (Akannittha) chỉ dạy. Vì các vị Thánh ANaHàm này đã từng 
thấy Đức Phật. Và các Bàlamôn cổ sơ dạy lại cho các đệ tử. 

5-Nhân quả ba rnươi hai đại nhân tướng). 

1- Ngài có quý tướng “lòng bàn chân bằng phẳng”, là do: 

- Trong bất kỳ kiếp trước nào, trú ngụ bất cứ chỗ nào, thường có tâm kiên định 
đối với thiện pháp. 

- Không làm ai một aI. 

- Thường thọ trì giới Uposatha (Bốtát). 

- Hiếu kính với cha mẹ. 

- Cúng dường đến các Samôn, Bàlamôn. 

- Tôn kính bậc trưởng thượng trong gia tộc. 

Lợi ích (quả báu). 

- Khi là vua Chuyển luân, không có kẻ thù nghịch. 

- Khi là bậc Chánh giác, không có kẻ thù bên trong là “tham, sân, sỉ ,, phiền 
não”, kẻ thù bên ngoài không thể làm hại được và Ngài sẽ nhiếp phục mọi kẻ thù 
nghịch. 

2- Ngài có quý tướng “lòng bàn chân có hình bábh xe ngàn căm với 
trục xe, bánh xe 0uà đầu đủ các bộ phận”, là do trong bất kỳ kiếp làm người 
nào, Ngài đều: 

- Giúp nhiều người sống hạnh phúc, trừ diệt mọi kinh hoàng. 

- Sắp đạt, bảo vệ, hộ trì đúng pháp. 

- Bố thí đến các tùy tùng. 

Lợi ích. 

- Khi làm vua Chuyển luân có được nhiều hội chúng tùy tùng. 

- Khi thành bậc Chánh giác có đông đảo tùy chúng như: Tỳkhưu, Tykhưu ni, 
cận sự nam, cận sự nữ, chư thiên, Atula, các thần rắn, Hương thần (gandhabba), 
Dạxoa (yakkha), loài phi điểu, loài bốn chân. 

3- Ngài có 3 quý tướng “gót chân thon dài; ngón ta, ngón chân thon 
đài; thân thẳng rrhư thân phạm thiên”, là do trong bất kỳ kiếp làm người 
nào trong quá khứ, Ngài: 

- Từ bỏ sát sinh, từ bỏ gậy gộc đao trượng không làm hại chúng sinh khác. 

- Hổ thẹn tội lõi và ghê sợ tội lõi. 

- Có lòng thương tưởng đến chúng sinh khác. 

- Hoan hỷ với hạnh phúc của chúng sinh khác. 

Lợi ích. 

- Khi làm vua Chuyển luân có: Thọ mạng lâu dài, không một kẻ thù nào có thể 
sát hại được. 

- Khi thành bậc Chánh giác thì; Thọ mạng lâu dài, không một kẻ thù nào sát 
hại được Ngài, dù đó là Samôn, Bàlamôn, chư thiên, Ma vương hay Phạm thiên. 

4-Ngài có quý tướng “bảy chỗ tròn đầu”, là do: 

Khi là người trong bất kỳ kiếp nào ở quá khứ, Ngài thường bố thí vật thực loại 
cứng loại mềm thượng vị, các loại nước thượng hảo. 


@- Xem D.iv, kinh Tướng (Lakkhanasuttanta). 
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Lợi ích. 

- Làm vua Chuyển luân được thụ hưởng các món ăn thượng vị loại cứng loại 
mềm, các loại nước giải khát thượng vỊ. 

- Thành bậc Chánh giác cũng được thụ hưởng như trên. 

5- Ngài có hai quý tướng “tœu châm rrềm ngại; ta 0à chân có lưới da”, 
là do: 

Khi làm người Ngài thực hành bốn nhiếp pháp là: Bố thí, ái ngữ, lợi hành và 
đồng sự”. 

Lợi ích. 

- Khi làm vua Chuyển luân, Ngài khéo nhiếp phục các hội chúng. 

- Khi thành bậc Chánh giác, tất cả mọi hội chúng đều được Ngài khéo nhiếp 
phục. 

6- Ngài có hai quý tướng “mrắt cá tròn thư cornt sò; lông Trọc xoá 
thẳng lên”, là do: 

- Khi làm người, Ngài nói lời lợi ích cho chúng sinh”. 

- Nói đúng pháp, nói đúng thời. 

- Tán thán đời sống phạm hạnh, đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng sinh. 

Lợi ích. 

- Khi làm vua Chuyển luân, được tài vật tối thắng cao tột đệ nhất (là 7 vật báu: 
Xe báu, voI báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, tướng quân báu và cư sĩ báu). 

- Khi thành bậc Chánh giác, Ngài là bậc cao tột nhất thế gian. 

7- Ngài có quý tướng “ống châm rrhư con dê rừng”, là do: 

Khi làm người, Ngài siêng năng học hỏi nghiệp nghệ, mọi kỹ thuật, học thuật 
và luôn suy tư “làm thế nào nhanh chóng học được, làm thế nào nhanh chóng 
thành tựu, làm thế nào thành tưu không mệt nhọc, không khó khăn”. 

Lợi ích. 

-Khi làm vua Chuyển luân, Ngài nhanh chóng có được “những vật xứng đáng 
cho vị vua, những tài sản, những danh xưng cho vị vua”. 

- Khi thành bậc Chánh đẳng giác, các tư cụ Samôn, tất cả tài sản Samôn và các 
danh xưng của Samôn, Ngài có được một cách nhanh chóng, không khó nhọc. 

8- Ngài có được quý tướng “da trơn láng, bụi không bám ào được”, là 
do khi làm người, Ngài hằng đến các vị Samôn, Bàlamôn, học hỏi rằng: 

-Thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? 

-Thế nào là có tội? Thế nào là vô tội? 

- Điền nào nên làm? Điều nào không nên làm? 

- Điều nào, nếu làm sẽ mang đến đau khổ, bất hạnh? Điều nào, nếu làm sẽ 
mang đến hạnh phúc, an lạc lâu dài? 

Lợi ích. 

- Khi làm vua Chuyển Luân sẽ là bậc có trí không ai sánh bằng. 

- Khi thành bậc Chánh giác, Ngài là bậc “đại trí tuệ” trên mọi lãnh vực, không 
một ai sánh bằng trong bất kỳ lãnh vực nào. 

9- Ngài có quý tướng “da àrntg rthư 0àntg pha đồng”, là do: 

- Khi làm người không sân hận, không sầu não ... 
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- Bố thí với nhiều loại y phục: Bằng vải, lụa, tơ mềm mại, len ... (theo nhu cầu 
lợi ích của người thọ dụng). 

Lợi ích. 

- Khi làm vua, được tất cả vải mềm mại. 

- Khi thành bậc Chánh giác cũng được như thế. 

10- Ngài có quý tướng “mã âm tàng”, là do: 

Khi là người, Ngài làm cho những người đang chia rẽ trở thành hòa hợp với 
nhau. 

- Giúp những người xa cách nhau lầu ngày gặp lại nhau. 

- Giúp cho những người chung quanh sống hân hoan, vui thích. 

Lợi ích. 

- Khi làm vua Chuyển luân, có được 1.OOO người con, những người con đều là 
bậc anh hùng, dũng mãnh. 

- Khi thành bậc Chánh giác, có hơn ngàn người con (chỉ cho bậc ALaHán), có 
thể nhiếp phục kẻ nghịch. 

11- Ngài có hai quý tướng “thân thẳng như câu bàng; đứng thẳng 
người ta có thể rờ chạm đầu gốt”, là do khi là người, Ngài thường quán xét: 

- Biết rõ mình, biết rõ người khác. 

- Biết rõ sự sai biệt giữa người này và người khác. 

-Biết rõ “người này xứng đáng được như vầy”, “người này không xứng đáng 
được như vầy”. 

- Ứng xử thích hợp với mọi người. 

Lợi ích. 

- Khi là trưởng giả sẽ là “đại trưởng giả”, là chủ của nhiều loại tài sản quý. 

- Khi là vua Chuyển luân sẽ là vị làm chủ những kho tàng quý giá, làm chủ 7 
báu vật không một ai có. 

- Khi là bậc Chánh giác, Ngài là chủ Thánh sản: Tín, giới, tàm, quý, văn, thí, 
tuệ. Cùng nhiều loại pháp sản khác. 

11- Ngài có 3 quý tướng “nửa thâm trên như thân sư tử; hưi 0ai không 
lốm khuyết; ruủửa thân trên uuông tròn”, là do khi làm người, Ngài: 

- Quan tâm đến lợi ích của đại chúng. 

- Quan tâm đến sự hạnh phúc của đại chúng. 

- Quan tâm đến sự an vui của đại chúng. 

- Ngài luôn suy tư “làm thế nào để làm tăng trưởng tín, giới, thí, tuệ, văn” nơi 
hội chúng. 

- Ngài luôn suy tư “làm thế nào cho đại chúng được tăng trưởng tài sản như: 
lúa, gạo, đất, ...”. 

Lợi ích. 

- Khi làm vua Chuyển luân, Ngài không bị thất thoát tài sản, không bị mất mát 
hội chúng, mất mát thân tộc, thân hữu. 

- Khi thành bậc Chánh giác, Ngài không hề thất bại một điều gì? 
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12- Ngài có quý tướng “u‡ giác bén rrhạu”, là do khi làm người, Ngài luôn có 
tâm từ, không làm hại bất cứ chúng sinh nào bằng bất cứ khí cụ nào hay bằng tay, 
bằng chân. 

Lợi ích. 

- Khi làm vua Chuyển luân, Ngài ít bịnh, ít phiền não, tiêu hóa tốt đẹp, thân 
điều hòa “không quá nóng, không quá lạnh”.. 

- Khi thành bậc Chánh giác, Ngài ít bịnh, tiêu hóa tốt đẹp, thân được điều hòa. 

13- Ngài có 2 quý tướng “mắt có mràu xanth thẳm; lông nỉ như Tnỉ con 
bò cát”, là do: 

Khi là người, Ngài không ngó xiên, ngó xéo, không ngó trộm. 

- Khi nhìn, Ngài nhìn với tâm chánh trực, cao thượng(, 

- Khi nhìn đại chúng, Ngài nhìn với tâm từ hòa. 

Lợi ích. 

- Khi làm vua Chuyển luân, đại chúng ưa thích nhìn ngắm Ngài. 

- Khi thành Phật Chánh giác, các hội chúng như “người, chư thiên, Hương 
thần, Dạxoa...” thương kính Ngài. 

14- Ngài có quý tướng “nhục kế trên đầu rthư đang đội 0uwươrtg rniện”, là 
do khi là người, Ngài: 

- Là vị lãnh đạo đại chúng về các thiện pháp. 

- Tiên phong trong đại chúng về thực hành “thân, ngữ, ý thiện”. 

- Tiên phong trong đại chúng về: Bố thí, trì giới, thực hành giới uposatha, hiếu 
kính cha me, lễ kính các Samôn, Bàlamôn, cung kỉnh các bậc trưởng thượng. 

Lợi ích. 

- Khi là vua Chuyển luân, được các hội chúng trung thành. 

- Khi thành bậc Chánh giác, Ngài được các hội chúng tuân thủ theo lời dạy của 
Ngài. 

15- Ngài có hai quý tướng “mỗi lỗ châm lông có một sợi lông; có sợi 
lông trắng giữa hai chân mràu”, là do khi làm người, Ngài; 

- Nói lời chân thật, y cứ vào sự thật. 

- Nói lời chắc chắn đáng tin cậy. 

-Không thất hứa với một al. 

Lợi ích. 

- Khi là vua Chuyển luân, tất cả hội chúng đều tuân thủ theo ý Ngài. 

- Khi thành bậc Chánh giác, các hội chúng: Tykhưu, Tykhưu ni, cận sự nam, 
cận sự nữ, nhân, thiên, Atula, Dạxoa, Hương thần, rắn, phi điểu, loài bốn chân, 
tuân thủ theo ý Ngài. 

16- Ngài có hai quý tướng “có 40 cđi răng; răng không có kẻ hở”, là do 
khi làm người, Ngài: 

- Không nói lời chia rẽ. 

- Giúp những người đang chia rẽ sống hòa hợp. 

- Hoan hỹ sống hòa hợp. 

- Nói lời dẫn đến hòa hợp. 


)- Là chỉ cho cách nhìn nữ nhân của Bồtát. 
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Lợi ích. 

-Khi là vua Chuyển luân, chúng tùy tùng của đức vua không chia rẽ. 

- Khi là bậc Chánh giác, chúng tùy tùng của Ngài không chia rẽ. 

17- Ngài có hai quý tướng “lưỡi rộng dài; âm giọng rthư tiếng chữm 
Calăngtăñngïà”, là do khi làm người, Ngài: 

- Từ bỏ lời độc ác, tránh xa lời độc ác. 

- Nói lời êm dịu làm đẹp lòng nhiều người, hài lòng nhiều người. 

Lợi ích. 

-Khi là vua Chuyển luân, lời nói Ngài được các hội chúng chấp nhận. 

- Khi là bậc Chánh giác, lời của Ngài được các hội chúng chấp nhận. 

17-Ngài có quý tướng “hàmn sư tử”, là do khi là người, Ngài: 

- Không nói lời vô ích. 

- Nói đúng thời. 

- Nói chân thật. 

- Nói những lời về Pháp, về Luật. 

-Nói những lời có ý nghĩa đáng gìn giữ trong tâm. 

- Nói những lời có lợi ích. 

Lợi ích. 

- Khi là vua Chuyển Luân, Ngài không bị ai chỉnh phục, Ngài chỉnh phục được 
những kẻ nghịch. 

- Khi là bậc Chánh giác, Ngài không bị ai chỉnh phục và Ngài chinh phục tất cả 
những kẻ nghịch. 

18- Ngài có hai quý tướng “răng đêu đặn; răng nhọn trắng bóng”, là do 
khi là người, Ngài: 

- Sống chánh mạng. 

- Lánh xa sự nuôi sống tà mạng như: Cân gian lận, lừa đảo, gian trá, hối lộ ... 

Lợi ích. 

-Khi là vua Chuyển luân, Ngài trị nước bằng pháp, sở hữu 7 báu là: Xe báu, 
vol bau, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, tướng quân báu và cư sĩ báu. 

- Khi thành bậc Chánh giác, các tùy chúng của Ngài là những bậc an tịnh. 

Ngoài 32 đại nhân tướng, khi Bồtát thành bậc Chánh giác, Ngài có thêm 8o 
tướng phụ®), 

Lại nữa, nếu như Kinh Đại bổn là “bản sao lý lịch” của Đức Phật Gotama, thì 
khi mới sinh ra, Ngài có được thiên nhãn do “phước nghiệp sinh”, nhờ đó Ngài có 
thể thấy khắp chung quanh 1 dotuần, ban ngày cũng như ban đêm®). 

Khi vua Tịnh Phạn được biết Bồtát thấy bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và vị 
Samôn, Đức Bồtát sẽ đi xuất gia. 

Vua Tịnh Phạn ra lịnh “đừng để những điều này đến gần con trai ta”, đức vua 
cho quân canh giữ 4 hướng, cách xa Hoàng cung một gavuta (= 4km), ngăn chận 
“những người già, những người bịnh cả những vị Samôn không được đến gần 
Hoàng cung”. 


@- Xem ĐĐ Giác Giới (biên soạn). Kho tàng pháp học. 
@) - D.1ii, kinh Đại bổn (Mahãapanäadasuttanta). 
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Sau “lễ đặt tên” hai ngày, Hoàng Hậu Maya từ trần, vua Tịnh Phạn cho tuyển 
những nhũ mẫu xinh đẹp, không khuyết tật để chăm sóc Bồtát. 

Sau đó không bao lâu, bà Hoàng PaJapatigotamI sinh được vị tử hoàng là 
Nanda, bà giao Nanda cho đoàn nhũ mẫu chăm sóc, riêng bà chăm sóc Bồtát 
SĩĐạtTa. Hãn “khi Hoàng hậu Maya sắp mệnh chung, có giao phó con mình đến 
Hoàng hậu PaJapatigotami chăm sóc và nuôi dưỡng”. 

Trong tập Apdana có ghi nhận lời kệ của bà PaJapatigotamI như sau: 

“Muhutta tanhasamanam khiram tvam payIto maya ... 

Nhờ con, Ngài đã được uống nước sữa, 

làm dịu khao khát trong chốc lát... ), 

Bà Hoàng Pajapatigotami về sau có thêm nàng công nương là Nanda, nàng có 
mỹ danh là “Janapadaka]yani” (Hoa khôi quốc độ), nàng chính là vị hôn thê của 
Hoàng tử Nanda (anh ruột của nàng) và Hoàng tử Nanda đã đi xuất gia trong ngày 
hôn lễ ©), 

Kinh điển không ghi nhận nàng Nanda được bao nhiêu tuổi khi làm lễ thành 
hôn với Hoàng tử Nanda? 

Thông thường nữ nhân trong giòng ThíchCa, lại là người “nổi tiếng xinh đẹp” 
thì khoảng 16 tuổi đã “lập gia đình”, như bà Hoàng Maya hay bà DaDuĐàLa chẳng 
hạn. Nếu như “Hoa khôi quốc độ Nanda” thành hôn lúc 16 tuổi, thì sau khi sinh ra 
Hoàng tử Nanda, mãi 2o năm sau bà PajapatigotamI mới có con; khi ấy bà hơn 6o 
tuổi, âu cũng là chuyện lạ (theo thông thường người nữ ở độ tuổi này khó mang 
tha]). 

Không như vậy, thì khi nàng Nandaã thành hôn, chí ít nàng cũng từ 2o tuổi trở 
lên. Tức là khoảng hơn 55 tuổi bà GotamI mới sinh ra nàng Nanda, điều này có thể 
chấp nhận được. 

Mặt khác, một số tử hoàng như Ngài Ananda, Anuruddha, Bhagu, Kimbila ... 
cũng không “vướng bận thê nhi” khi ra đi xuất gia, cũng là “chuyện lạ” trong vương 
tộc ThíchCa. 

Có khả năng “do lời ước hẹn: sẽ có một nam tử trong gia tộc theo phò tá 
Bồôtát”, nên các vương tử trong giòng ThíchCa “không màng lập gia đình”, đồng 
thời không lưu ý đến nàng “hoa khôi kiều diễm Nanda” chăng? 

Dòng thời gian êm ả trôi, Bồtát lớn lên trong sự rực rỡ nhung gấm của Hoàng 
cung. 

6- Lễ hạ điền. 

Theo phong tục thời ấy, trước khi cày ruộng để gieo mạ, người ta tổ chức “lễ 
cúng ruộng”, cầu xin nữ thần đất Kali, giúp cho họ được trúng mùa. 

Khi Bồtát được 7 tuổi, vào lễ Hạ điền, vua cùng hoàng tộc ThíchCa ra ruộng để 
làm lễ. Đức vua cho mang lụa che một chỗ mát dưới cội cây trâm (jambu) cho Bồtát 
nghỉ, rồi Đức vua cùng Hoàng tộc ra đồng cày ruộng. 


&)- Ap. ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Thánh nhân ký sự. Ký sự về Mahapajapatigotami, số 259. 
)- Ud. 21. Chương III, kinh Nanda; Ap. NandãjanapadakalyanI apadanam (Ký sự nàng Nanda mỹ 
nhân xứ sở). 
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Lễ hội diễn ra rất nhộn nhịp, các phi tần trông nom Bồtát cũng lén dự lễ hội, 
bỏ mặc Bồtát ngồi một mình dưới cội cây trâm. 

Khung cảnh trở nên yên tịnh, Bồtát nhìn ra phía lễ hội Ngài trông thấy những 
con trâu đang kéo cày, làm bật lên những khối đất lớn, những con giun oằn oại đau 
đớn, rồi những con chim bay đến mổ lấy những con giun, những người lớn lại 
giăng lưới bắt những con chim... 

Bồtát cảm thấy chán nản, Ngài ngồi xếp bằng tréo chân (tư thế kiết già), nhắm 
mắt để khỏi phải trông thấy những cảnh trên, Ngài “chú ý vào hơi thở”, chứng đắc 
Sơ thiền. 

Đây là sự kiện quan trọng, giúp Ngài từ bỏ “lối tu khổ hạnh” sau này, thực 
hành con đường trung đạo tìm ra “phương án” giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. 

Vào xế chiều, cuộc lễ đã mãn, vua Tịnh Phạn trở lại nơi Bồtát nghỉ, để đưa 
Ngài về hoàng cung, một điều lạ là “các cây khác đều xế bóng, riêng bóng cội trâm 
vẫn đứng thẳng như “cái lọng che mát cho bậc Đại sĩ”. Nhìn thấy hiện tượng hy hữu 
này, lại thấy Bồtát đang trầm tư trong thiền tịnh, đức vua liền quỳ xuống đảnh lễ 
Bồtát và nói “đây là lần thứ hai ta đảnh lễ con”. 

Hỏi ra, Đức vua mới biết “vì sao Đấng Đại sĩ không hân hoan trong lễ hội, lại 
trầm tư trong thiền tỉnh”. Đức vua cảm thấy lo lắng “Thái tử còn nhỏ mà như vầy, 
hắn sau này sẽ ra đi xuất gia”. 

Và Đức vua đã nuôi dưỡng Bồtát thật tế nh], tránh cho Bồtát “không phải thấy 
những điều cơ cực của thế gian”, Đức vua cho xây dựng ba hồ sen: Hồ sen xanh, hồ 
sen hồng, hồ sen trắng để làm nơi vui chơi của Bồtát; mang những hương chiên 
đàn từ Kasi đến cho Bồtát sử dụng, y phục của Bồtát là loại vải thượng hạng xứ 
Kasi; ngày đêm đều có chiếc lọng trắng che mát cho Bồtát 0, 

7- Giáo dục. 

Kinh điển Nam truyền không ghi chép về “sự học tập” của Bồtát SĩĐạtTa, 
nhưng với một hậu duệ được tiên đoán là “vị Chuyển luân vương trong tương lai”, 
chắc chắn Bồtát được đào luyện bởi những vị thầy thông thái vào bậc nhất trong 
thời đó. 

Sách Lalitavistara (kinh Phổ Diệu) ®) có mô tả “sự học tập của Bồ- tát”, và 
dường như Bồtát đã thông suốt mọi môn học, luôn cả võ thuật trước khi gặp các vị 
thầy. 

Sách Milinda Pañha (VuaMIilinda hỏi) có đưa ra “danh sách 5 vị thầy của 
Bồtát là: 

- Vị thầy đầu tiên là Bàlamôn Rama, vị cao niên nhất trong 8 vị Bàlamôn xem 
tướng Bồtát trong ngày lễ “đặt tên”, vị này dạy cho Bồtát ba bộ Veda. 

- Vị thầy thứ hai là Bàlamôn Sabbanimitta, vị này dạy Bồtát những chú thuật 
của Bàlamôn, cùng các nghi lễ và đại nhân tướng. 

- VỊ chư thiên hóa hiện 4 hiện tượng “già, bịnh, chết và xuất gia”. 

- Đạo sĩ Alara Kalaãma. 

- Đạo sĩ Udaka Ramaputta©), 


@)- A.1, 115. Pháp ba chỉ. Kinh “Được nuôi dưỡng tế nhị” (sukhumaälosuttam). 
®)- Bộ kinh này của Bắc truyền —Ns. 
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Cho dù các sách “lịch sử Đức Phật” có trình bày khác nhau về “học tập” của 
Bồtát, nhưng tựu trung đều chấp nhận “Ngài được giáo dục hoàn hảo cả văn lẫn võ” 

8- Trưởng thành. 

Khi Đấng Đại sĩ được 16 tuổi, vua Tịnh Phạn cho kiến tạo ba tòa lâu đài: Một 
cho mùa lạnh có tên là Ramma cao 9 tầng, một cho mùa nóng tên là Suramma cao 
7 tầng, một cho mùa mưa tên là Subha cao 5 tầng; tuy cả ba tòa lâu đài có số tầng 
chênh lệch như thế, nhưng tất cả đều cao bằng nhau®). 

Đức vua suy nghĩ “Thái tử đã đến tuổi trưởng thành. Ta hãy truyền ngôi cho 
Thái tử để vương quốc của ta được mở rộng”. 

Vua Tịnh Phạn nói với Bồtát rằng: “Này con, con hãy thành lập gia thất đi, hãy 
gửi tin “phiên muộn” đến các hoàng tộc ThíchCa, rồi cha trao vương vị cho con”. 

Nhưng thông điệp “tuyển thê” của Thái tử không được các danh gia dòng 
ThíchCa đáp ứng, các vị ấy bảo: 

- Thái tử tuy xinh đẹp, nhưng không có tài cán chi, không thể nuôi vợ con 
được, chúng ta sẽ không gã con gái cho Thái tử SĩĐạtTa”. 

Nghe tin phản hồi này, vua Tịnh Phạn đi đến nói với Bồtát rằng: 

-Này Thái tử, các Hoàng tộc ThíchCa không gã con gái cho con. 

- Thưa cha, vì sao vậy? 

- Vì con không có nghiệp nghệ chi cả. 

- Con phải làm gì để chứng tỏ có nghiệp nghệ? 

- Con phải chứng tỏ là tay “cung thủ”. 

- Được rồi, hãy mang cung tên đến cho con. 

Nhưng những cánh cung quá yếu so với sức mạnh của vị Đại sĩ, những cây 
cung đã bị gẫy khi Ngài kéo mạnh dây cung; cuối cùng người ta phải mang đến cho 
Ngài cây cung năng đến “một ngàn người khiêng”. 

VỊ Đại sĩ ngồi kiết già, dùng ngón chân buộc dây cung vào thân cung; rồi tay 
trái giữ cánh cung, tay phải kéo dây cung buông ra, tiếng rung bật của dây cung 
vang lên như sấm nổ. Cả thành CaTLaVệ kinh động bởi “tiếng bật dây cung” đó, 
họ hỏi nhau rằng: “Tiếng gì thế? Có phải thần sấm đang nổi giận”. 

Những người biết chuyện đã nói rằng: “Không phải tiếng sấm, không phải 
thần sấn nổi giận. Đây là tiếng bật dây cung có sức nặng 1.OOO người khiêng, Thái 
tử Angirasa đã kéo thẳng dây cung và buông ra, tiếng bật dây cung vang như tiếng 
sấm”. 

Nghe được điều này, các vương tộc ThíchCa hài lòng, phấn chấn, nhưng rồi họ 
lại bàn với nhau rằng “Thái tử tuy có sức mạnh như thế, nhưng nghệ thuật bắn 
cung có điêu luyện chăng? Hay vị ấy chỉ có sức mạnh mà thôi?”. 

Nghe vậy, vua Tịnh Phạn đi đến bảo Bồtát: 

- Này con, tuy con kéo nổi cây cung ngàn người khiêng, nhưng các hoàng tộc 
chưa hài lòng lắm. 

- Thưa cha, vì sao vậy? 


6)- Đức Giới Nghiêm (d). Mi-tiên vấn đáp II. Chương II, câu số 9. 
(2)~ A.1, 115. 
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- Các Hoàng tộc cho rằng “con chỉ có sức mạnh”, nhưng nghệ thuật bắn cung 
chăng biết có điêu luyện không? 

- Thưa cha, nếu vậy hãy tập hợp các hoàng tộc lại, con sẽ biểu diễn nghệ thuật 
bắn cung. 

Khi các hoàng tộc dòng ThíchCa tề tựu đầy đủ, thông qua vua Tịnh Phạn, 
Bồtát biểu diễn nghệ thuật “bắn cung” theo yêu cầu của họ là): 

Bắn một mũi tên xuyên qua tấm sắt dày 8 đốt tay. 

Bắn một mũi tên xuyên qua tấm gỗ Asana dày 4 ngón tay. 

Bắn mũi một mũi tên xuyên qua cây Sung dày 12 ngón tay®). 

Bắn xuyên qua toa xe chở đầy cát. 

Bắn mũi tên xuyên qua một xe đầy cát và một xe đầy rơm. 

Bắn một mũi tên xuống nước sâu đến một usabha”6), 

Bắn mũi tên xuống đất sâu 8 usabha. 

Bắn trúng lông đuôi ngựa đặt cách xa 1 dotuần (tương truyền mắt Bồtát có thể 
nhìn thấy sợi lông đuôi ngựa đặt cách xa 1 dotuần, dù là ban ngày hay đêm. Đây là 
do “phước nghiệp sinh”)+ 

Các Hoàng tộc giòng ThíchCa hài lòng. Vào ngày tuyển chọn “vị Chánh hậu 
tương lai” qua cuộc thi “sắc đẹp”, các cô gái giòng ThíchCa trang điểm xinh đẹp để 
đi dự lễ hội. Và người “đệ nhất mỹ nhân” là công nương DaDuĐàLa đã làm trái tim 
của Thái tử STĐạtTa rung động. 

Chính nàng “hoa khôi quốc độ Nanda” cũng thừa nhận rằng: 

Yuvatinañeca sabbasam kalyanItI ca vIssuta, 

TasmimpDIi nagare ramme thapetva ca yasodhara: 

“Và cũng trong thành phố) đáng uêu ấu, tôi đã được nỗi danh là “mnỹ nhân 
trong số tất cả các thiếu nữ ngoại trừ DaDuĐàLa”49), 

Qua kệ ngôn trên, xem ra nàng Nandã là “người đẹp thứ hai (Á hậu)” của hai 
vương quốc ThíchCa và Koliya. 

Sách Lalitavistara có ghi nhận “vua Thiện Giác không đồng ý gã công chúa 
DaDuĐàLa cho Thái tử SĩĐạtTa”, vua mở cuộc thi tài giữa các vương tử trong 
hoàng tộc, người chiến thắng sẽ nhận được công nương DaDuĐàLa. 

Trong cuộc thi tài này, đã hội tụ tất cả những bậc tài giỏi, bất luận sang hèn, 
bất phân giai cấp. 

Thời kỳ ấy có những nhân tài nỗi tiếng như: Vương tử Ananda, Nanda, 
Devadatta, Anuruddha (ANaLuật) ... 

Sách Lalitavistara ghi nhận: Cuộc tranh tài gồm ba môn: Đấu kiếm, bắn cung 
và đấu vật và có 5oo thanh niên tham gia. 

Sách Mahavastu (Đại sự) thì ghi nhận:Bắn cung, chém cây và đua ngựa. 


2? 


@)- Xem JA. Sarabhangajataka. 

2)- Chữ Vidatthi là “1 gang tay # 12 ngón tay”. 

(3)- Một usabha = 140 cubit; một cubit = 45,7 em; 1 usabha# 64 m. 

)- D.iii, kinh Đại Bổn (Mahapadanasuttanta). 

@)- Là kinh thành CaTyLaVệ (Kapilavatthu). 

()- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Thánh nhân ký sự II (apadana). Ký sự nàngNanda - Mỹ nhân của xứ sở 
(NandäjanapadakalyanmI apadanam), sộ8. 
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Cuộc thi đầu tiên là bắn cung: Vương tử Nanda mang cái bia đặt xa 6 yovo 
(tương đương 434 m); vương tử Anuruddha đặt bia xa 6 yovo, vương tử Devadatta 
đặt bia xa 8 yovo; Bồtát đặt bia xa 10 yovo. 

Ba vị vương tử đều bắn trúng vào bia của mình, khi Bồtát bắn cung, các cây 
cung không chịu nổi sức kéo của Ngài, tất cả đều gẫy đôi và Ngài dùng cây cung 
“được ngàn người khiêng”, bắn mũi tên xuyên qua bĩa rồi cắm sâu xuống đất chỉ ló 
chuôi tên lên; không aI nhỗ được mũi tên lên, chỉ có Ngài mới thực hiện được, nơi 
ấy trở thành cái giếng, có tên là “giếng tên” (kupasara). 

(Trong cuộc tranh tài này có vương tử Devadatta, xem ra vương tử Devadatta 
là anh của công nương DaDuĐàLa). 

Môn thứ hai là “chém cây”, các võ sĩ thi nhau chém cây trong rừng, vương tử 
Nanda chém đứt lìa cây to nhất với một nhát kiếm. 

Đến khi Bồtát dự thi, trong rừng không còn cây nào to hơn cây của vương tử 
Nanda vừa chém đứt, gần đó có 2 cây mỗi cây to bằng cây của vương tử Nanda 
chém đứt, Bồtát đến gần rút gươm ra chém đứt cả hai cây một lúc, nhưng động tác 
quá nhanh nên cây “không kịp ngã xuống”. 

Đại chúng la lên “Thái tử thua rồi”, nghe vậy công nương DaDuĐàLa bàng 
hoàng ngất xiu; một cơn gió thổi qua làm rung chuyển cây và hai cây cổ thụ cùng 
ngã xuống, đại chúng lại reo lên “Thái tử thắng rồi” và công nương DaDuĐàLa đã 
tỉnh dậy vui mừng. 

Khi thi đua ngựa, Bồtát cưỡi thần mã KiềnTrắc vượt thắng xa các vị vương tử. 
Vương tử Devadatta không phục rằng “nếu ta có ngựa KiềnTrắc, ta cũng sẽ thắng 
như Thái tử SĩĐạtTa mà thôi”. 

Bồtát đáp rằng “nếu ai cưỡi được ngựa KiềnTrắc này, xem như người ấy thắng 
cuộc”. 

Nhưng không một ai có thể cưỡi được ngựa KiềnTrắc, nó trở nên hung dữ khi 
có người cưỡi lên lưng nó, ngựa lồng lên và quật ngã tất cả những ky sĩ trên lưng, 
chỉ có vương tử Anuruddha (ANaLuật) ngồi được trên lưng ngựa một chút, nhưng 
ngựa không chịu bước đi. 

Đại chúng la lớn rằng “Thái tử thắng tuyệt đối rồi”. 

Lễ cưới được diễn ra long trọng của hai vương quốc Sakya và Koliya. 

Sau đó vua Tịnh Phạn làm lễ “quán đảnh” cho Bồtát và nàng DaDuĐàLa trở 
thành vị Hoàng hậu của Đức vua S1ĐạtTa. 

Tuy được phong vương nhưng vua Tịnh Phạn vẫn e ngại tân vương thấy “cảnh 
khổ già, bịnh, chết” rồi từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, nên vua Tịnh Phạn vẫn nắm 
quyền điều hành và vị “Tân vương” vẫn sống trong ba tòa lâu đài của mình”. 

Tóm lại, vị “Tân vương” chỉ có hư vị mà không có thực quyền. 

Mười hai năm trôi qua, Bồtát được 28 tuổi, các vị thiên nhân e ngại Đấng Đại 
sĩ “say mùi tục thế”, rồi quên lãng mục đích “giáng trần” của mình, nên tìm cách 
nhắc nhở Đấng Đại sĩ. 

Một đêm nọ, Đấng Đại sĩ nằm mộng “thấy mình đi lạc vào một nơi tăm tối, 
Ngài cố tìm đường ra khỏi nơi ấy, khi ra khỏi “vùng tăm tối” Ngài chợt tỉnh thức” 
(chư thiên báo mộng nhắc nhở Đấng Đại sĩ). 
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Tỉnh mộng, Ngài cảm thấy tỉnh thần bải hoải, tâm Ngài băn khoăn “hẳn có 
điều gì bất ổn cho ta đây, giấc mộng này không phải là điềm lành”. 

Chương V. Tầm cầu pháp giải thoát. 

1- Bốn hiện tượng. 

Để giải khuây, Bồtát xin vua Tịnh Phạn đi du ngoạn nơi vườn Thượng Uyển, 
Đức vua cho trang hoàng thành phố thật xinh đẹp, những người già, người bịnh 
không được ra đường. 

Đức Bồtát bảo người hầu SaNặc rằng: “Hãy thắng cổ xe, ta sẽ đi dạo chơi vườn 
Thượng Uyển”. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Chiếc xe của Bồtát ngự đi được trang hoàng xinh đẹp như chiếc thiên xa của 
thần mặt trời, phía trước xe được cẩn nhiều loại ngọc quý, chiếc xe vững chắc với 
mọi bộ phận: Vành xe, căm xe, trục xe..., bốn con ngựa Sindhu thuần chủng được 
thắng vào ách xe, lông ngựa màu trắng bạch kim như ánh trăng hoặc giống như 
cánh sen trắng, sức phi của ngựa nhanh như chim đại bàng đang soãi cánh giữa hư 
không. 

Bồtát như vị thiên tử ngự lên cổ thiên xa đi du ngoạn, trên đường đi Ngài thấy 
thành CaTyLaVệ xinh đẹp như cảnh giới chư thiên, trai thanh gái lịch dập dìu vui 
vẽ, trông thấy quang cảnh thanh lịch ấy, tâm vị Đại sĩ vô cùng hoan hỷ hài lòng. 

q- Một người gìà. 

Các vị thiên nhân suy nghĩ rằng “thời gian không còn dài nữa, chúng ta hãy 
nhắc nhở đấng Đại sĩ ra đi tìm đạo giải thoát”. 

Và một vị thiên tử hóa ra “một người già lụm cụm, tóc bạc trắng, răng rụng, 
gầy yếu đang run rẩy bước đi từng bước” ở một khúc quanh phía trước cổ xe của 
đấng Đại sĩ. Bồtát trông thấy hình ảnh này, ngạc nhiên Ngài hỏi người hầu SaNặc 
rằng: 

Ayam pana samma saratthi purlso kim kato? Kesa pfssa na yatha aññesam, 
kayo pT'ssa na yatha aññesantI? 

-Nàu con, người ấu là ai uậu? Sao tóc người ấu không giống người khác, sao 
thân người ấu không giống thân các người khác?(HT TMC dịch)0). 

Người hầu SaNặc đáp rằng: 

- Thưa Đại uương, đó là một người gìà. 

- Vì sao được gọt là người già? 

- Thưa Đại uương, Uuì người nàu không còn sống được bao lâu nữa. 

- Vậu ta có bỊ già không? Một người chưa quá tuổi già? 

- Thưa Đại uương, Đại uương uà cả con nữa, chúng ta sẽ phải già, đầu 
chúng ta chưa quá tuổi già. 

- Nàu con, thôi uừa đủ rồi. Chúng ta hấu quaụ lại hoàng cung. 

Và Bồtát trở về hoàng cung với tâm trạng sầu áo não, Ngài suy gẫm “vì sao có 
sự già?”, Ngài chợt hiểu “vì có sự sinh”, Ngài than rằng “Ôi, phiền muộn thay sự 
sinh. Vì ai sinh ra cũng phải già yếu”. 

Vua Tịnh Phạn cho gọi người hầu SaNặc đến hỏi: 


@- D.iii, kinh Đại Bổn (Mahapadänasuttanta). 
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- Này con, Thái tử đi du ngoạn trong vườn Thượng Uyển có vui không? 

- Thưa Đại Vương, Thái tử không vui khi đi du ngoạn trong vườn Thượng 
Uyển. 

- Vì sao vậy? 

- Thái tử đã trông thấy một người già, nên Ngài không thấy vui thích . 

Vua Tịnh Phạn suy nghĩ “không thể để Thái tử đi xuất gia, không thể để lời 
tiên đoán của các vị Bàlamôn trở thành sự thật”. 

Và vua Tịnh Phạn tăng cường người canh gác, đồng thời tăng cường thêm năm 
món dục lạc (sắc, thinh, hương, vị và xúc) để kềm giữ Bồtát. 

b- Một người bịnh. 

Trải qua bốn tháng tạm khuây khỏa ưu tư “với sự già” do bị vây hãm trong 5 
dục lạc. Thế rồi, Bồtát muốn đi du ngoạn trong vườn Thượng Uyển, tương tự như 
lần trước, nhưng lần này vị chư thiên hoá hiện ra một người bịnh, đang nằm rên la. 

Bồtát hỏi SaNặc: 

Ayam pana samma saratthi puriso kim kato, akkhInl pỨssa na yatha aññesam 
Saro Dĩ ssa na yatha aññesan ti? 

“Nàu con, người nàu là gì mà mắt không giống mắt người khác, giọng nói 
không giống giọng người khác? 

- Thưa Đại uương, đó là người bịnh. 

- Nàu con, Uuì sao gọi là người bịnh. 

- Thưa Đạt uương, người nàu đang uị một chứng bịnh hành hạ cơ thể, khiến 
phải quặn đau, hiện người nàu chưa thoát khỏi chứng bịnh ấu, nên gọi là nngười 
bịnh. 

- Nàụ con, Uuậu ta có phải bị bịnh không? 

- Thưa Đại uương, Ngài cả con hau tất cả mọt người đều phải bị bịnh, dù 
hiện nau Ngài chưa bị bịnh, nhưng rồi sẽ bị bịnh. 

- Thôi đủ rồi, nàu SaNặc chúng ta hãu quaqu uề. 

- Vâng, thưa Đại uương. 

Bồtát trở về cung với tâm trạng sầu não, Ngài suy gẫm “vì sao có bịnh?” và 
Ngài hiểu rằng “vì có già nên có bịnh”. 

Khi biết Bồtát không vui khi thấy “người bịnh”. Đức vua Tịnh Phạn lo âu, nghĩ 
“Ƒa sẽ không cho lời tiên đoán của tám vị Bàlamôn trở thành sự thật”. 

Đức vua cho tăng cường người canh giữ, không cho “người già, người bịnh hay 
vị Samôn đến gần hoàng cung”, đồng thời tăng cường thêm gái xinh trai lịch để 
phục vụ Bồ tát, kềm trói Bồtát trong vòng dục lạc. 

e- Một người chết. 

Trải qua bốn tháng “tạm quên mối ưu tư về già, bịnh”, Bồtát lại truyền người 
hầu SaNặc thắng cổ xe xinh đẹp như thiên xa của mình, để đi du ngoạn trong vườn 
Thượng Uyển. 

Lần này, vị chư thiên hóa hiện “một đám đông mặc y phục nhiều màu khác 
nhau, đang dựng đài hỏa táng”@, Và Bồtát hỏi người hầu SaNặc: 

- Nàu con, uì sao đám đông ấu dựng đài hỏa táng? 


@)- D.1ii, kinh Đại Bổn. 
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- Thưa Đại Uuương, uì có một người uừa chết. Đám đông dựng đài hỏa táng 
để thiêu xác người chết. 

- Nàu con, uì sao gọi là “người chết”. 

- Thưa Đại uương, gọi là “người chết”, uì cha, mẹ, thân quuến haụ bạn hữu 
không còn nhìn thấu người ấu nữa. Và “người ấu” cũng không còn nhìn thấu cha, 
mẹ, thân tộc, bạn hữu nữa. 

- Nàu SaNặc, Vậu Ta chưa chết rồi có phỏi chết không? Cha uà mne ta có chết 
không? 

- Thưa Đại uương, Ngài cả con càng Đức uua, Hoàng Hậu .. tất cả đều phi 
chết. Một ngà nào đó Ngài không còn trông thấu cha, mẹ, thân tộc cũng như bạn 
hữu uà cha mẹ, thân tộc, bạn hữu cũng không thấu Ngài, khi ấu gọi là “Đạt 
Uuương đã chết”. 

- Vậu là uừa đủ rồi, nàu SaNặc hãu quay lại hoàng cung. 

(Mẹ trong ngữ cảnh này là chỉ cho Hoàng hậu PaJapatigotamI). 

Giới thích 

Tuy người hầu SaNặc giải thích về 3 hiện tượng “già - bịnh - chết” theo khả 
năng hiểu biết của mình, không giải thích từ đâu có “già, bịnh, chết”. 

Nhưng với trí tuệ sắp chín muồi của vị Bồtát Chánh giác, Ngài hiểu rằng “là 
do có sự sinh”. 

Khi trở về Hoàng cung, Ngài suy gẫm “đáng ghê sợ thaụ cho sự sinh, uì di 
sinh ra cũng phải già, cũng phỏi bệnh, cũng phải chết” (säd). 

Và Ngài hiểu rộng rải rằng “khi sự sinh hiện khởi, cái hình thành gọi là bỷ 
sinh”. Cát gì là “bị snh”? 

Ngũ uẩn là “bj sinh”, vợ con là bị sinh, tôi tral, tớ gái là bị sĩnh, tài sản là bị 
sinh ...®, tương tự như thế với “bị già, bị bịnh và bi chết”. 

Người không suy gẫm “ta phải bị già”, khi thấy người khác “già yếu lụm cụm” 
sẽ sinh khởi sự chê bai, khinh bỉ, nhờm gớm người già ấy. 

Nhưng khi suy gẫm “ta phải bị già”, thì sẽ không còn chê bai, khinh chán, gớm 
ghê người già, nhờ đó trừ diệt được “kiêu rnạn UŠ tuổi trẻ”. 

Người không suy gẫãm “ta phải bị bịnh”, khi thấy người khác bịnh tật, sẽ sinh 
khởi nhàm chán, khinh bỉ, gớm ghê “người bịnh”. 

Nhưng khi suy gẫm “ta phải bị bịnh”, thậm chí căn bịnh mà ta vướng phải, còn 
hiềm nghèo hơn, tồi tệ hơn căn bịnh mà ta trông thấy, thì sẽ không còn khinh 
chán, ghê tởm “người bịnh”, nhờ đó diệt trừ được “kiêu mạn uê không bịnh”. 

Người không suy gẫm “ta phải bị chết”, khi thấy người khác chết sẽ sinh khởi 
nhàm chán, khinh bỉ, gớm ghê, sợ hãi “người chết”. 

Nhưng khi suy gẫm “ta phải bị chết”, thì sẽ không còn khinh chê, chán ghét, 
ghê sợ “người chết”, nhờ đó diệt trừ được “kiêu mạn của sự sống”. 

Như Đức Phật dạy: 

“Kẻ uô uăn phàm phu tự mình bị già, không thể uượt qua bị già; khi thấu 
người khác bị già, lại bực phiên, hổ thẹn, ghê tởm (attiyati, harayati, JIgucchatl), 
quên rằng “mình cũng như uậu” (attãnam yeva atisitvã). 


@_ Mi, kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanasuttam). 
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Ta cũng bị già, không uượt qua khỏi già, sau khi thấu người khác b† già, ta 
có thể khởi lên bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao?. Như uậu, thật không xứng đáng 
cho ta”. 

Nàu các Tùkhưu, sau khi quán sát Uề ta như uậu, sự kiều nạn trong tuổi 
trẻ được đoạn trừ” (HT. TMC dịch)© 

Tương tự như thế với “kiêu mạn về vô bịnh; kiêu mạn về sự sống”. 

Ba hiện tượng “già, bịnh, chết” làm chấn động tâm Bồtát, khiến Ngài hướng 
tâm tầm cầu cái “không sinh, không già, không bịnh, không chết”, gọi là “sự tâm 
cầu của bậc Thánh”. 

Ba hiện tượng ấy gọi là “ sự chấn động tâm” (samvegacitta). Vì sao gọi là “ sự 
chấn động tâm”, vì khiến tâm bậc Đại sĩ sẽ “kinh sợ sự sinh - già- bịnh- chết” trong 
tương lai, như: 

Gọi là “sự chấn động tâm” là: Sinh, già, bịnh, chết. 

Và: “Chấn động tâm” là kính sợ sự sinh, kính sợ sự già, kinh sợ sự bịnh, 
kinh sợ sự chết”). 

Nhưng không phải là “kinh sợ do tâm sân” mà “kinh sợ viễn cảnh trong tương 
lai”, ví như người thấy lửa đang cháy, e ngại lửa sẽ cháy lan đến nhà của mình, 
người ấy lo phòng bị trước. 

Đó là sự kinh cảm phát sinh do trí, nghĩa là “trí thấy rằng: “Sự sinh là mối 
nguy hại đáng sợ” (Jatibhaya); “sự già là mối nguy hại đáng sợ” (Jarabhaya); “sự 
bịnh là mối nguy hại đáng sợ” (byadhibhaya); “sự chết là mối nguy hại đáng sợ” 
(maranabhaya). Nhưng Đấng Đại sĩ chưa tìm ra phương án nào để thoát khỏi “sinh, 
già, bịnh, chết”. 

Vua Tịnh Phạn khi biết được sự kiện này, lại tăng cường quân canh gác đồng 
thời tăng cường “năm dục lạc” cho Bồtát hưởng thụ. 

d- ThấuU u† Sarmnôn. 

Bị vây hãm trong vòng đai dục lạc, sự chấn động tâm về “bị chết” có phần phai 
nhạt. Bốn tháng lại trôi qua, vào ngày 15 tháng Asalha (tháng 6 âI tính theo lịch 
VN), Bồtát lại ngự lên cổ xe thù thắng đến vườn Thượng Uyển du ngoạn. 

Trên đường đi Ngài thấy “vị Samôn” do chư thiên hóa hiện, Ngài hỏi người 
hầu SaNặc rằng: 

- Nàu SaNặc, người đó là ai mà đầu khác uới người khác, phục cũng khác 
UỚI người khác uậu. 

- Thưa Thái tử, đó là “bậc xuất gia” (pabbaJ1to). 

- Nàu SaNặc, uì sao gọi là “bậc xuất gia?”. 

- Thưa Thái tử, u† sa môn là người từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia 
đình để thực hành pháp, tu tập pháp, khéo thực hành những thiện pháp, có lòng 
từ mẫn đối uới chúng sinh, không làm hại đến chúng sinh khác. 

(Tuy SaNặc không có kiến thức về bậc xuất gia cùng với những hạnh lành của 
bậc Samôn, vì những “hạnh lành của bậc Samôn” được Đức Thế Tôn thuyết giảng 
sau này. Nhưng SaNặc nói lên được là do “tác động của chư thiên”). 


@ - A.1, 145. Pháp ba chi. Kinh “được nuôi dưỡng tế nhị “ (sukhumälosuttam). 
@)Dhs. Chương Toát yếu (nikkhepakandam), Nhị đề kinh (suttantikaduka), số 
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Nghe lời giải thích tóm tắt về hạnh “xuất gia”, Bồtát hoan hỷ rằng “lành thay, 
lành thay, bậc xuất gia”. 

Đức Bồtát cho xe đến gần vị Samôn, Ngài hỏi vị Samôn rằng: 

- Này người, người đã thực hiện những gì mà đầu của người không giống đầu 
người khác, y phục của người không giống y phục người khác? 

- Thưa Thái tử, tôi là người được gọi là “bậc xuất gia”, vì tôi la bỏ gia đình 
sống không gia đình để thực hành pháp, tu tập pháp và có lòng từ mãn với tất cả 
chúng sinh, không làm hại bất kỳ chúng sinh nào. Tôi xuất gia để tu tập những 
pháp để đưa đến giỏi thoát. 

- Lành thay, lành thay, hạnh xuất gia. Ngài là bậc đáng ngưỡng mộ, đáng được 
kinh trọng. 

Chữ giải thoát đã đánh thức tâm vị Đại sĩ, Ngài “như chợt nhớ lại một điều 
gì đã quên lãng”, tâm trạng Ngài trở nên hân hoan như tìm lại được “vật quý đã bị 
thất lac”. 

(Hình ảnh vị Samôn không phải là “sự chấn động tâm” mà là “sự sách tấn” tâm 
Bồtát, thúc đẩy Ngài dấn thân “lên đường tầm cầu pháp thoát ra già, bịnh, chết”, 
hiện tướng này được gọi là “tinh cần tướng” (padhananimitta) hay “nền tảng 
tướng”, là “phải buông bỏ tất cả mới đạt đến trạng thái vô sinh bất tử”). 

Cả bốn hiện tướng: “Già, bịnh, chết và vị Samôn” là do vị chư thiên hóa hiện, 
chỉ có Bồtát và người hầu SaNặc trông thấy, những người khác không nhìn thấy. 

Theo Bản Sớ giải Phật Tông, Bồtát SĩĐạtTa xuất cung 4 lần, mỗi lần cách nhau 
bốn tháng. 

Đối với các vị Phật có tuổi thọ cao, mỗi hiện tượng cách nhau một trăm năm. 

Nhưng các Giáo Thọ Sư Trường bộ kinh cho rằng: “Cả bốn hiện tượng này, 
Bồtát SĩĐạtTa nhìn thấy trong một ngày”. 

Với tâm hân hoan, Bồtát đi vào vườn Thượng Uyển, Ngài vui chơi thỏa thích 
như người “vừa tìm ra phương án giải quyết được một vấn đề hệ trọng”, tâm ý Ngài 
đã “quyết định xuất gia trong đêm nay”. 

Vào lúc xế chiều, Ngài ngồi an nhàn trên tảng đá hạnh phúc (mangalasila), 
Ngài khởi ý thay đổi y phục. 

Như ngẫu nhiên, một người thợ cạo mang đến cho Ngài bộ y phục mới, thật ra 
chính vua Trời ĐếThích hiểu được ý muốn của Bồtát, đã sai vị Thiên tử Visukamma 
(thiên thần Kiến trúc) mang bộ y phục chư thiên đến dâng cho Bồtát, đồng thời 
trang điểm cho vị Bồtát thật xinh đẹp. Y phục chư thiên này “ngầm ý” bảo vệ Ngài 
không rơi trở lại dục lạc nhân loại”. 

Trên không trung những thiên thần âm nhạc khảy lên những điệu nhạc vui 
tươi chúc mừng, tiếng nhạc len theo gió chiều vọng đến tai vị Đại sĩ. 

Bấy giờ Hoàng cung đang rộn rã tin vui “Hoàng hậu DaDuĐàLa vừa hạ sinh 
một hoàng nam”, vua Tịnh Phạn cho người báo tin vui đến Bồtát. Bồtát nghe tin ấy, 
một kinh cảm trí (samvegañana) lại khởi lên trong tâm rằng: “Asura Rahu, người 
muốn giam cầm ta như kẻ nô lệ đã sinh ra, một dây trói buộc lớn đã ra đời”, bất 
giác Ngài cảm thán thốt lên “Rahula đã sinh ra, một trói buộc vừa sinh ra”. 
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Đức vua Tịnh Phạn hỏi người báo tin rằng: “ Con trai ta đã nói gøì?”, người báo 
tin đã thuật lại lời Bồtát. Do đó vào ngày lễ đặt tên, vị Thái tử vừa sinh ra có tên là 
Rahula và Hoàng hậu DaDuĐàLa có thêm tên gọi là “mẹ Rahula” (Rahulamata). 
Vua Tịnh Phạn vui mừng, cho rằng: “Thái tử bị trói buộc rồi, thì không còn ý muốn 
xuất gia nữa”, Đức vua cho tổ chức lễ hội vui chơi. 

Sau khi mặc y phục chư thiên, Bồtát lên cổ xe thù thắng quay về Hoàng cung. 

Kệ hoan hủ của nàng Công chúa Kisagotaœ1n. 

Bồtát SĩĐạtTa ngự trên cổ xe thù thắng, cùng với đoàn tùy tùng hộ giá, đi vào 
thành CaTyLaVệ. 

Cổ xe đi vào Hoàng cung, ngang qua tòa lâu đài 7 tâng của công chúa 
KisagotamI (em chú bác họ với Bồtát), trông thấy vẻ uy nghi như thiên thần giáng 
thế qua y phục chư thiên cùng sắc tướng (rupakaya) của Đấng Đại sĩ, nàng 
KisagotamI hân hoan thốt lên lời kệ “cảm hứng” (udanagatha) rằng: 

“NÑIbbuta nuna sa mata; nibbuta nuna sa pIta 

NÑibbuta nũna sa nar1; yassayam 1dIso patT ti. 

“Hạnh phúc thaụ cho người mẹ; hạnh phúc thau cho người cha. 

Hạnh phúc tha cho người ượ; của uị chúa như thế nàu!”. 

Nàng công chúa này có tên làKisa, vì thân của nàng rất mảnh mai như lá lúa, 
chữ kisa có nghĩa là “gầy yếu, ốm, suy nhược”. 

Nàng sinh ra với thân thể không được khỏe mạnh, nên được đặt tên là “Kisa”. 

Gọi là “kệ cảm hứng”, ví như dầu đầy tràn phải trào ra miệng bình; cũng 
vậy niềm hoan hỷ (pIti hay somanassa) dâng trào, người này hân hoan thốt lên 
bằng thi hứng, gọi là “kệ cảm hứng”. 

Nghe kệ cảm hứng của công chúaKisagotami, Bồtát suy gẫm “Công chúa 
Kisagotami đã tán thán ta mang hạnh phúc (nibbuta))đến cho me, cha và vợ. 

Hôm nay ta có ý định xuất gia để tâm cầu giải thoát, diệt trừ được sinh, già, 
bịnh, chết đó là hạnh phúc tối thượng. Nàng mong ta mang hạnh phúc đến cho mẹ, 
cha và vợ, chữ hạnh phúc được nàng dùng rất tuyệt diệu, kệ cảm hứng của nàng 
KisagotamI đáng được ban thưởng”. 

Lập tức vị “thiên thần” tháo sợi chuỗi ngọc đang đeo nơi cổ, tặng cho công 
chúa KisagotamI., nói rằng: 

- Đây là phần thưởng cho vị thầy đã nhắc nhở ta tìm pháp “dập tắt đau khổ”, 
mang lại “hạnh phúc” cho nhiều người. 

Nàng công chúa xinh đẹp KisagotamI vui sướng đón nhận tặng vật này, nàng 
nghĩ “Hoàng huynh S1ĐạtTa đã có lòng yêu thương ta”. 

“Đấng thiên thần” ấy lại giong ruõi cổ thiên xa, để lại phía sau đôi mắt nhìn 
theo với ngập tràn thương mến của nàng công chúa kiều diễm Kisagotam. 

2- Quán xét năm dục lạc. 

Đấng Đại sĩ bước vào tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ như một thiên cung và 
nằm lên chiếc giường bằng 7 loại ngọc quý. 


@)- BvA. Lịch sử Đức Phật Gotama (Gotamabuddhavamsavannan). 
()- NÑibbuti là tên gọi khác chỉ cho Nípbàn, là “sự diệt tắt” — Ns. 
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Đoàn nữ nhạc điêu luyện trong nghệ thuật đàn ca, cùng đoàn vũ nữ điêu 
luyện trong những vũ khúc “mê hồn”, tất cả đều trang điểm xinh đẹp như những 
thiên nữ, gương mặt thanh tú như như vầng trăng vừa tròn, đôi môi tươi mọng và 
hồng như quả nimba chín, thân hình đều đăn thon thả, đôi chân thon chắc, răng 
trắng bóng và đều như những hạt bắp non. Đôi mày đen nháy hình vòng nguyệt 
như cọng sen được uốn cong, đôi mắt đen nháy như hồ nước sâu thắm, ngực tròn 
đầy như những con thiên nga màu hồng ẩn hiện trong mây, trên người nhiều loại 
trang sức, khua lên những âm thanh vuI nhộn theo những vũ khúc. 

Tất cả đồng bước ra đàn ca, múa hát để “vị chúa chư thiên” thưởng thức những 
vũ khúc “mê ly”, những tiếng hát du dương làm say đắm lòng người, những tiếng 
đàn réo rắt những âm điệu khi trầm, khi bổng, khi than thở, khi reo vui .... 

Nhưng tâm Bồtát đang hướng về “xuất gia”, chán nản những gì đang diễn tiến 
chung quanh, Ngài không thấy vui thích những thú tiêu khiển ấy và dần dần đi vào 
giấc ngủ. 

Nhìn thấy Bồtát ngủ say, đoàn nhạc công cùng vũ nữ suy nghĩ “chúng ta đàn 
ca, múa hát để làm vui vị chủ nhân, nhưng Ngài đã ngủ rồi. Vậy chúng ta cũng tạm 
dừng để nghỉ ngơi”. 

Và tất cả cùng ngủ tại nơi đấy dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn 
thắp sáng bằng những loại dầu thơm hảo hạng. 

Giữa đêm, Bồtát thức giấc Ngài ngồi kiết già trên giường ngọc, nhìn chung 
quanh, thấy đoàn vũ nữ cùng nhạc công xinh như những thiên nữ đầu hôm, giờ đây 
trong lúc ngủ say, đã phơi bày đầy đủ mọi “nét bẩn”. 

Một số nằm gác chân lên mình nhau như những khối thịt xếp chồng lên nhau, 
những chiếc miệng xinh như mọng giờ đây tuôn chảy giòng nước dãi, hàm răng 
tròn đều như những hạt bắp non giờ đây nghiến vào nhau, phát ra âm thanh “trèo 
trẹo” ghê rợn. Đâu rồi những âm giọng du dương? 

Những đôi môi hồng như quả nimba giờ đây há hốc phơi bày hố sâu đen ngòm 
thăm thăm đầy âm u. 

Xiêm y lụa là giờ đây nhàu nát, một số phơi bày thân thể một cách lộ liểu, số 
khác thì tóc rối bời hoặc mái tóc mượt mà khéo trang điểm giờ đây xổ tung tóe, như 
những sợi tóc ma trơi. 

Phấn sáp chảy dài trên mặt bởi những giọt mồ hôi như những con giun uốn éo 
trên đất. Trang sức xinh đẹp để làm tăng thêm vẽ diễm kiều thân xác, giờ đây rơi 
rụng trên sàn, những nhạc cụ được nâng nu bởi đôi tay ngà ngọc giờ đây được ném 
vào một góc. 

Những chiếc ngực căng tròn như những con thiên nga hồng, giờ đang phập 
phồng như đang dãy chết ... 

Ngài có cảm giác như đang ở trong bãi tha ma, thiên nữ đầu hôm giờ đây như 
những tử thi trong mộ địa, mùi hương thơm đã bị thay thế bởi xú khí bốc lên từ 
những thi hài ấy. 

Thấy “khung cảnh chung quanh” như vây, kính cảm trí (samvegañana) cùng 
tâm uiễn lụ (nikkhepacitta) nảy sinh mãnh liệt. 

Quán xét dục lạc 
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Bồtát quán xét “năm dục lạc này ít vui nhiều khổ (appassada), những tội lõi 
cùng khiếm khuyết của chúng thật nhiều. 

* Ngũ dục nàu như khúc xương (atthikankapama kama). 

Ngũ dục này ví như khúc xương được khéo lóc, con chó đói chạy tìn vật thực, 
thấy được khúc xương chỉ còn dính chút ít thịt, nó ngỡ được no lòng. 

Nhưng dù cố công liếm sạch khúc xương khô nó vẫn cứ đói, tuy vậy nó không 
từ bỏ khúc xương, nó tha khúc xương từ nơi này sang nơi khác và sẵn sàng chống 
lại những con chó khác muốn tranh cướp khúc xương của nó, 0ì sao? Vì khúc 
xương khô còn có mùi thơm. 

* Ngũ dục nàu như rmiếng thịt thốt (mamsapesupama kam8). 

Ví như con kên kên, con diều hâu hay con chim ưng, tìm được miếng thịt thối 
từ nơi xác chết, nó ngậm miếng thịt bay lên. 

Ngay lập tức đám kên kên, diều hâu, chim ưng khác bay lên tấn công để tranh 
cướp miếng thịt. Khi con kên kên còn giữ miếng thịt thì còn bị đồng loại cùng với 
kẻ thù tấn công, bao giờ nó buông bỏ miếng thịt thì nó vơi đi đau khổ. 

* Ngũ dục như lửa rơm (tinukkupama kam). 

Ví như người cầm bó đuốc lửa rơm đang cháy, đi ngược chiều gió. 

Ngọn lửa sẽ đốt vào mặt mày, tay chân, mình, y phục người ấy, người ấy có thể 
bị thương tật hay bị tử vong. 

* Ngũ dục như hầm lửa đỏ (angarakasupama kam8). 

Ví như hầm lửa đỏ được che phủ bởi lớp cỏ non bên trên, con nai ham cỏ non 
sẽ bị rơi vào hầm lửa và bị thiệt mạng. 

Cũng vậy, năm dục lạc này, bên ngoài trông khả ái, hấp dẫn; do đắm nhiễm 
trong 5 dục chúng sinh tạo ra những ác-bất thiện pháp, như rơi vào hầm lửa phải 
chịu khổ lâu dài trong địa ngục, đọa xứ. 

* Ngũ dục như giấc chiêm bao (supinatipama kam8). 

Ví như người nằm mộng, có thể thấy mình đang là vị đại đế, tha hồ thụ hưởng 
những món dục lạc thích ý hài lòng. Khi thức giấc, không thể tìm thấy những gì có 
trong giấc mộng. 

* Ngũ dục như uật tạm rnượn (yacItakupama kam8). 

Ví như người muốn đi dự lễ hội, nhưng không có vật trang điểm, mượn những 
trang sức của người khác để dùng. Sau lễ hội, y phải trả lại những vật mượn ấy. 

Cũng vậy, khi sinh ra trong đời sống này, phải sử dụng năm món dục lạc, khi 
mệnh chung thì phải trả lại những dục lạc mà mình có như: tài sản, ruộng đất, vợ 
con... 
* Ngũ dục như câu có trái chín trên eao(rukkhaphalupama kamà). 

Ví như cây có nhiều trái chín trên cao, một người đi đến thấy cây có nhiều trái 
chín, người ấy leo lên cây, hái trái cây ăn thỏa thích rồi hái mang về. 

Người thứ hai đi đến cây có nhiều trái chín, y cũng muốn ăn những trái cây, 
nhưng không thể leo lên, y dùng rìu bén đốn gốc cây ngã xuống. 

Cũng vậy, người có nhiều tài sản, quyền chức ... sẽ là “mục tiêu” cho người 
khác triệt hạ. 
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^ s22, 


Hoặc “năm dục uí như trái câu độc”; 
xinh đẹp và nhiều hương thơm. 

Nhưng khi ăn vào, trái cây có thể làm chết người ấy hay hành hạ người ấy oằn 
oại trong khổ. 

* Ngũ dục như lưỡi kiếm bén (sattisulipama kam8). 

Lưỡi kiếm bén có khả năng cắm sâu hay cắt đứt bất cứ vật gì chạm vào nó, đó 
là loại khí giới mang tính “tiêu diệt”. 

Trên lưỡi kiếm có vài giọt mật ngọt, người ưa thích mật ngọt, liếm những giọt 
mật trên lưỡi kiếm sẽ bị lưỡi kiếm cắt đút lưỡi. 

Cũng vậy, năm dục: Sắc, thinh, hương, vị và xúc có chút ít lạc, đam mê “năm 
dục” sẽ bị “lưỡi kiếm sát hại”. 

Ví như con cá mắc câu, cá càng vùng vẫy càng thêm đau khổ, cũng vậy khi đắm 
nhiễm trong năm dục rồi, càng muốn thoát ra càng bị đau khổ. 

Khi đắm nhiễm trong cảnh sắc (ruparammana) ví như con cá bị mắc câu, 
không thể tự mình tháo gỡ thoát khỏi móc câu. 

Cũng vì “cảnh sắc khả ái”, chúng sinh tạo những ác-bất thiện pháp để chiếm 
hữu “cảnh sắc”, do đó những thiện pháp đã bị cắt đứt hay bị hủy diệt và chúng sinh 
ấy đau khổ bởi “sắc kiếm”. 

Tương tự như vậy với cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị và cảnh xúc. 

* Ngũ dục như dao uà thớt (asisumupama kam8). 

Dao bầm nát những gì được đặt trên thớt. Người đam mê, đắm nhiễm ngũ dục 
ví như tử tội đang đặt đầu lên thớt chém và ngọn đao rơi xuống giết chết người ấy. 

*Ngũ dục như đầu con rắn độc (sappasirũpamaä kãm3). 

Đầu con rắn độc là nơi chất chứa chất kịch độc, có thể sát hại nhiều loại chúng 
sinh. 

Đầu con rắn độc có thể gây tử vong hay đau khổ cho những chúng sinh nào va 
chạm vào nó. 

Đầu con rắn độc chỉ mang đến tai họa chứ không mang đến hạnh phúc an lạc. 

Cũng vậy, ngũ dục là chất độc hại có thể mang đến tai hại, tử vong cho chúng 
sinh, ngũ dục chỉ mang lại đau khổ chứ không mang đến lợi ích như đầu con rắn 
độc kia vậy. 

Mười điều quán tưởng về tai hại của năm dục lạc nàyO0), là nền tảng cho chí 
“nguyện xuất ly của Bồtát”, nhờ nhận thức rõ tai hại của 5 dục lạc, nên suốt sáu 
năm “uất gia tầm cầu pháp giải thoát già, bịnh, chết”, Ma vương cận kề theo dõi, 
nhưng không tìm thấy “tâm ý hưởng thụ dục lạc của Đấng Đại sĩ”. 

Chính “1o tai hại của dục lạc” được chư Tỳkhưu nhắc nhở đến Tỳkhưu Arittha 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. 

Tôn giả Ari{thua. 

Tôn giả Arittha trước khi xuất gia là “người huấn luyện chim ưng”, ông khởi 
lên quan kiến sai lầm là “cho rằng quan hệ tình dục không là chướng ngại cho 
Đạo”. 


những trái cây độc thường có màu sắc 


@- M.1, kinh Ví dụ về con rắn (alaggaduupamasuttam).M.1i, kinh Potaliya (Potaliyasuttam) 
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Sở đĩ Tôn giả Arittha có quan điểm này là vì “thấy các gia chủ như vua BìnhSa, 
Trưởng giả CấpCôĐộc (Anathapiundika) ... được Đức Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự 
lưu, Nhất Lai hay Thánh Bất lai©). 

Tôn giả Arittha đã hiểu lầm giữa “sự thực hành Phạm hạnh” và “thành tựu 
Phạm hạnh”. Và theo quan điểm của Arittha như vậy, sẽ dẫn đến sự hiểu lầm là 
“người ta có thể chứng đạo trong lúc đang quan hệ tình dục”. 

Trong bài kinh “Ví dụ con rắn” (Alagsadipamasuttam), Đức Phật nhấn mạnh 
những nguy hiểm “của việc hiểu pháp sai lạc và giải thích pháp sai lạc”. 

Lại nữa, Đức Phật chế định học giới: “Vị Tùkhưu quan hệ tình dục dưới bất 
cứ hình thức nào, bị trục xuất khỏi Tăng Đoàn”®), vì quan hệ tình dục là “một 
chướng ngại cho đời sống Phạm hạnh”, “đứt lìa đời sống Phạm hạnh”, ví như chiếc 
lá la cành, không thể nào trở lại cành. 

Mặt khác, quan điểm của Tôn giả Arittha là “bác bỏ điều học được Đức Thế 
Tôn ban hành cho chư Tỳkhưu”, đồng thời “bác bỏ một trong bốn pháp uô úu” của 
Đức Phật (điều thứ 3). 

Bốn uô sở tụ (cattar1 vesaJJan1) của Đức Phật là: 

- Ngài không lo sợ bất cứ ai trên đời chỉ trích Ngài “chưa chứng đạt đạo”, lại tự 
nhận “chứng đạt đạo”. 

- Ngài không lo sợ bất kỳ ai chỉ trích Ngài là “chưa trừ diệt mọi ô nhiễm”, lại tự 
nhận “đã diệt trừ mọi ô nhiễm”. 

- Những gì Ngài dạy là “chướng ngại đạo”, chắc chắn là chướng ngại, không sợ 
a1 nói ngược lại. 

- Pháp Ngài dạy chắn chắn dẫn đến đoạn tận đau khổ, không ai có thể bảo là 
không6). 

Các Tykhưu chân chánh đã nhắc nhở Tôn giả Arittha ba lần, nhưng Tôn giả 
Arittha vẫn không từ bỏ quan kiến sai lầm nói trên. 

Do nhân đó, Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vị Tùkhưu được các uị Tùkhưu 
nhắc nhở ba lần, nhưng uẫn không từ bỏ quan điểm sai lầm. Phạm ưng đổi trị 
(pacritHua). 

Tuy bị khép tội “Ưng đối trị”, nhưng Tôn giả Arittha vẫn không từ bỏ quan 
điểm trên, và chư Tỳkhưu nhóm Lục sư (Chabageiya) lại giao du mật thiết với Tôn 
giả Arittha. 

Do nhân đó, Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vị Tùkhưu nào dầu biết, uẫn 
hưởng thụ chung hoặc uẫn cộng trú, hoặc uẫn nằm chung chỗ ngụ uưới uị Tùkhưu 
là người “không từ bỏ quan điểm sai lầm”. Phạm Ứng đối tr” (säd, điều 69). 

Và bài kinh “Ví dụ con rắn” xuất hiện sớm lắm cũng phải vào hạ thứ 12, khi 
Đức Thế Tôn ban hành điều học trên cho chư Tỳkhưu. 


@- A.1i, 451.Chương sáu pháp, kinh “Thấy được bất tử”. 

)- Xem Luật Tỳkhưu. Điều học trục xuất thứ 1. 

@)- M.1, Đại kinh Sư tử hống (mahãsThanadasuttam). 

4)~ÐÐ Nguyệt Thiên (d). Luật Phân tích Tỳkhưu II. Phẩm Ưng đối trị (Pacittiyavaggo). Đều học 
thứ 68. 
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Về sau Tôn giả Arittha đã hoàn tục, từ bỏ đời sống phạm hạnh trong giáo pháp 
này. Được biết Đức Phật đã khiển trách Tỳykhưu ni Thullananda, vì bà đã quan hệ 
mật thiết với Arittha sau khi vị ấy trở về với đời sống cư sĩ. 

Trong tập kinh Tương Ưng, phẩm Tương ưng “hơi thở vào, hơi thở ra”, Tôn 
giả Arittha® có trình bày cách thực hành “niệm hơi thở” của mình, và Tôn giả 
Arittha nghĩ rằng “mình đã chứng quả Bất lai”. 

Nhưng Đức Thế Tôn tuyên bố là “không phả†”, với 2 ý : “Niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra, không phi như cách thức của Arittha trình bày” và “Tôn giả Arittha 
không phải là bậc Bất lai” như Arittha nghĩ tưởng. 

Theo bản Sớ giải về Luật (Samantapasadika), Tôn giả Arittha được xem như 
một “nghịch tử” trong Giáo thuyết của Đức Phật©). 

Và “1O tai hại của dục lạc” này, cũng được Đức Thế Tôn thuyết cho gia chủ 
Potaliya) nghe, chỉ có khác chút ít là: “Đức Thế Tôn không nêu ra 3 tai hại sau 
cùng là: Ngũ dục ví như lưỡi kiếm, ngũ dục ví như dao với thớt, ngũ dục ví như đầu 
rắn độc”. 

Gia chủ Potaltuq. 

Potaliya là một gia chủ sống trong làng Apana của thị trấn Alguttarapa. 

Anguttarapa (= Anga + uttara + apa) là vùng đất ở phương Bắc của vương 
quốc Anga nằm ở phía bắc sông Mahl; một phần đất của Anguttarapa nằm bên kia 
sông Hằng, vùng đất này có tên gọi là Apana. 

Trong Tương ưng kinh có ghi nhận, “làng Apana được xem như một thị trấn 
của xứ Anga” (Anganam nigamo). 

Gần thị trấn Apana là khu rừng dọc bờ sông Mahl, Đức Phật khi đến Apana 
Ngài thường trú ngụ tại nơi khu rừng này 

Có lần Đức Thế Tôn ngự đến làng Apana cùng với 1.250 vị Tỳkhưu, vùng đất 
này là một xứ sở thịnh vượng, vì Bàlamôn Keniya cúng dường đến Đức Phật cùng 
1.250 vị Tỳkhưu suốt 7 ngày không mấy khó khăn. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích : “Làng này có tên gọi là Apana vì có 
đến 2o ngàn cửa hàng, bán những hàng hóa khác biệt nhau. 

Làng Apana chính là quê hương của Trưởng lão Sela, vị Thánh ALaHán trong 
Giáo pháp của Đức Phật. 

Tại làng Apana này, Bàlamôn tóc bện Keniya cùng Bàlamôn Sela đã đến yết 
kiến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Sela+. Và Bàlamôn Sela cùng 
hội chúng Bàlamôn 30O người của mình, xin xuất gia trong giáo pháp này, nhờ 
nhiệt tâm tỉnh cần hành pháp chẳng bao lâu Tôn giả Sela cùng hội chúng của mình 
thành tựu Thánh quả ALaHán. 

Hôm sau, Bàlamôn bện tóc Keniya cúng dường đến Đức Phật và 1.250 vị 
Tykhưu trọn 7 ngày. 


@)- S.v. Tương ưng hơi thở. Kinh Arittha (Aritthasuttam) 
(2)- SP. 1v, 874. 

G)- M.I, kinh Potaliya (Potaliyasuttam). 

(4)- M.1i. Selasuttam 
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Ngoài bài kinh Sela, kinh Potaliya, nhiều bài kinh khác cũng được thuyết tại 
đây, như: Kinh Latukikopana(, kinh Apanasutta®). 

Khi Đức Thế Tôn ngự đến làng Apana, gia chủ Potaliya đi đến viếng Đức Phật, 
ông lộ vẽ bất mãn khi nghe Đức Phật gọi ông là gia chủ, vì ông đã giao phó tục sự 
cho người nhà. Đức Phật giảng cho gia chủ nghe về “sự đoạn tận các tục sự trong 
giới luật bậc Thánh”. 

Nghe xong, gia chủ Potaliya xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn. 

Có một du sĩ cũng có tên là Potaliya (có thể là gia chủ Potaliya nói trên), đến 
yết kiến Đức Thế Tôn và được Đức Thế Tôn dạy “về bốn hạng người” 

- Không tán thán người không đáng tán thán; đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời. 

- Không tán thán người đáng được tán thán; đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời. 

- Nói lời tán thán người không đáng tán thán; đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời. 

- Nói lời tán thán người đáng được tán thán; đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời”G), 

Khi Đấng Đại sĩ quán xét “1o tội lỗi của ngũ dục”, Ngài cảm thấy “cung điện 
nguy nga diễm lệ như thiên cung Vejayanta (Chiến thắng) của vua trời Đế Thích 
(Sakka) này, giờ đây như bãi tha ma đang chứa đầy những xác chết”. 

Rồi Ngài có cảm tưởng “ba cõi: Dục, Sắc và Vô sắc giới đang bốc cao ngọn lửa 
sinh, già, bịnh, chết. Ngọn lửa này thiêu đốt tất cả mọi chúng sinh, không từ chối 
một aI, cho dù đó là nhân loại, chư thiên hay Phạm thiên”. 

Bất giác Ngài “kinh sợ ngọn lửa sinh, già, bịnh, chết” cùng với năm dục lạc, và 
Ngài cảm thán rằng: 

Upaddutam vata kho; upaddu tam vata kho: 

“ÓI bất hạnh thau; ôi bất hạnh thaụ”. 

Ý chí xuất gia tăng cường cao tột, Ngài “quyết định ra đi trong đêm nay, ngay 
bay giờ”. 

3- Bôtát xuất gia. 

Đấng Đại sĩ rời khỏi giường ngọc, đi đến cửa lớn hỏi rằng: “Có ai ở đây 
chăng?”. Người hầu SaNặc đang ngủ, đầu tựa lên ngạch cửa, vội thưa rằng: 

- Thưa đại vương, có con là SaNặc. 

- Ta sẽ lìa bỏ cung vàng để đi xuất gia trong đêm nay, ngươi hãy nhanh chóng 
thắng yên cương cho thần mã KiềnTrắc và đừng cho một ai hay biết. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Người hầu SaNặc mang yên cương cùng những vật phụ tùng cần thiết, đi đến 
chuồng ngựa KiềnTráắc, dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn dầu thơm, 
SaNặc thấy thần mã KiềnTrắc đứng oai vệ trên nền đất cứng, dưới chiếc lọng trắng 
kết đầy hoa thơm. 


6- M., 447. 
(2)- S.v, 225. 
G)- A.1, 10o. Chương 4 pháp, kinh Potaliya (Potaliyasuttam). 
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SaNặc hân hoan nghĩ thầm “ta sẽ trang bị chu đáo cho ngựa chúa KiềnTrắc, ta 
cùng thần mã sẽ đưa Đại vương đi xuất gia trong đêm nay”. 

Khi người hầu SaNặc thắng yên cương lên lưng ngựa, thần mã KiềnTrắc chợt 
nhận ra rằng “yên cương lần này được khéo buộc chặt một cách chu đáo, những lần 
đi dạo trong vườn Thượng uyển, xa phu này không thực hiện cho ta được như thế. 

Hẳn đêm nay ta sẽ phải đi xa, chắc chắn ta sẽ đưa người chủ thân yêu lìa bỏ 
nơi đây, vị chủ nhân ái kính của ta sẽ trở thành vị Samôn, như hình ảnh vị Samôn 
mà sáng hôm nay ta đã nhìn thấy”. 

Như được lịnh xuất chinh ra chiến trận, thần mã KiênTrắc phấn khởi hí vang. 
Tiếng hí vang trong sự hân hoan của ngựa chúa KiềnTrắc, đáng ra phải làm tỉnh 
giấc mộng của những người đang say ngủ trong hoàng cung, nhưng các vị thiên 
nhân ngăn chận âm vang tiếng ngựa hí. 

Nơi lâu đài tráng lệ, vị Đại sĩ chợt nhớ đến “con trai vừa chào đời ban chiều”, 
Ngài suy nghĩ “ta hãy đến thăm con trước khi ta lên đường xuất g1a”. 

Ngài đi đến phòng của Hoàng hậu DaDuĐàLa, đứng ngay ngưỡng cửa nhìn 
vào, Hoàng hậu đang nằm nghiêng ngũ say, đầu của Thái tử LaHầuLa đang gối lên 
cánh tay nỏn nà của Hoàng Hậu. 

Tâm Ngài chợt dấy lên niềm xúc cảm, Ngài suy nghĩ “nếu ta đở tay Hoàng 
Hậu, ẩm đứa con thân yêu, Hoàng hậu sẽ tỉnh giấc. Nếu Hoàng hậu thức giấc, ta 
khó đành lòng dứt áo ra đi, ý niệm xuất gia tìm phương án thoát ra già, bịnh, chết 
không thể nào thực hiện được. 

Đành thôi, hối DaDuĐàLa thương yêu, hối hài tử trìu mến, ta không thể nhìn 
rõ mặt con; nàng và con hãy nán đợi ta, ta sẽ ra đi tìm đạo cứu khổ cho mẹ con 
nàng cùng muôn loại chúng sinh. 

Khi ta tìm được con đường “vô sinh bất tử”, ta sẽ trở về thăm nàng cùng con 
trai thân yêu, ta sẽ mang về cho nàng cùng con trai “nguồn hạnh phúc vĩnh hằng”. 

Hãy chờ đợi ta hỡi DaDuĐàLa thương mến, hãy chờ đợi ta hối hài tử LaHầuLa 
dấu yêu”. 

Và Ngài cố gắng đè nén cơn xúc cảm đang dâng trào, lặng lẽ quay lưng, nhẹ 
êm lui gót, đi xuống thang lầu ra khỏi cung ngọc. 

Người hầu SaNặc đã mang ngựa chúa KiềnTrác đến sân lâu đài và đang đứng 
chờ lịnh. Hoàng cung yên lặng sau buổi tiệc hoan ca khi Thái tử LaHầuLa vừa chào 
đời, tất cả đều ngủ say, vầng trăng tròn lặng lẽ nhã những sợi tơ vàng bao trùm 
một vùng không gian tỉnh lặng. 

Đức Bồtát bước đến gần thần mã KiềnTrắc, đưa tay vuốt đầu thần mã, nói 
rằng: 

- Này KiềnTrác người bạn đồng sinh thân yêu của ta, hãy giúp ta lên đường, ta 
sẽ tìm phương thoát ra vòng sinh tử, để tế độ chúng sinh trong đó có ngươi. Hãy cố 
gắng lên, hỡi người bạn đồng sinh của ta. 

Ngựa KiềnTrắc dài khoảng 18 hắc tay (= om) kể từ đầu đến đuôi. có chiều cao 
cân đối, rất khỏe mạnh và phi nhanh như đại bàng đang soãi cánh, lông ngựa màu 
trắng óng ánh như bạch kim, toàn thân cân đối hài hòa khả ái. 
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Khi ngựa hí không cần mở miệng, tiếng hí như phát ra từ cuống họng làm 
vang động khắp kinh thành, nên được đặt tên là Kanthaka (KiềnTrắc). 

Bồtát ngồi giữa lưng ngựa, SaNặc nắm chặt đuôi ngựa, KiềnTrắc phi nhanh ra 
khỏi Hoàng cung, bấy giờ là giữa canh hai của đêm trăng tròn tháng Asa]ha®). 

Khi ngựa phi ra khỏi Hoàng cung, chư thiên dùng tay đở lấy chân ngựa, để 
tiếng vó câu không phát ra, làm kinh động đến người trong Hoàng cung. 

4- Ýnghĩ của Bồtát, SaNặc uà ngựa K†iêềnTrắc. 

Từ khi biết Thái tử SĩĐạtTa thấy được 3 hiện tượng gĩià, bịnh, chết, vua Tịnh 
Phạn tăng cường phòng bị, ngăn cản không cho Bồtát ra đi xuất gia, bằng cách 
nào? 

Đức vua cho kiến tạo cổng thành CaTLaVệ cao om (= 18 hắc tay), cửa kinh 
thành chỉ có thể xê dịch từ phải sang trái hay từ trái sang phải bằng sức mạnh của 
một ngàn quân canh. 

Vua Tịnh Phạn suy nghĩ “Với sự củng cố vững chắc cửa kinh thành CaTyLaVệ 
như thế này, Thái tử khó có thể đi ra khỏi kinh thành mà không có ai hay biết”. 

Bồtát SĩĐạtTa có sức mạnh bằng 1o con voi chúa Chaddanta, Bồtát ngồi trên 
lưng ngựa suy nghĩ “nếu cổng thành đã đóng, ta sẽ thoát ra kinh thành bằng chính 
sức mạnh của ta, ta sẽ nắm chặt SaNặc, kẹp chặt đùi vào hông ngựa, thúc ngựa 
phóng qua cổng thành”. 

Vì sao Ngài không tự thân mở cổng thành? Vì e ngại làm kinh động đến đoàn 
quân đang canh giữ cổng thành. 

Người hầu SaNặc suy nghĩ “nếu cổng thành đóng, ta sẽ để Đại vương ngồi 
trên vai ta, tay phải ta ghì chặt cổ ngựa KiềnTrác, thúc ngựa phóng qua cổng 
thành”. 

(Qua đó cho thấy người hầu SaNặc là một ky sĩ kỳ tài, điều này cũng hợp lý vì 
“dưới trướng tướng giỏi thì không có quân hèn”, người giúp việc cho Bồtát trong 
việc điều phục ngựa, phải là bậc kỳ tài về thuật cưỡi ngựa. Lại nữa, chính SaNặc là 
người điều phục được ngựa chúa KiềnTrắc sau Đức Bồtát). 

Ngựa KiềnTrắc suy nghĩ “nếu cổng thành đóng, ta giữ vị chủ nhân ngồi yên 
trên lưng, ta sẽ tung hết sức lực để phóng qua cổng thành”. 

Cả ba đều có chung tư tưởng là “phóng qua cổng thành” và mỗi phương án 
riêng của mỗi người hay ngựa KiêềnTrắc đều có thể thực hiện thành công mà không 
cần phải mở cổng thành. Và cả ba đều tránh kinh động đến quân binh, để cuộc “đại 
thoát ly” không gặp nhiều trở ngại. 

Nhưng chư thiên trong thành CaTyLaVệ đã mở cổng thành tự bao giờ và cả ba 
thoát ra khỏi kinh thành CaTỳLaVệ như cơn lốc cuốn nhanh. 

5- Ác ma Vasauatti găn cảm. 

Khi Bồtát thoát ra cổng thành CaTyLaVệ không bao lâu, vị chúa cối Tha Hóa 
Tự Tại (Paranimittavasavatti) là Vasavatti, biết được Bồtát ra đi xuất gia. 

Chúa chư thiên Vasavatti suy nghĩ: “SĩĐạtTa muốn thoát khỏi sự thống trị của 
ta ư? Chắc chắn SĩĐÐạtTa sẽ thành công, Ta không thể cho SĩĐạtTa thoát khỏi vòng 
kềm tỏa của Ta, Ta phải ngăn cản S1ĐạtTa”. 


@)- Vào ngày thứ hai, tháng 6 âI, tính theo lịch VN. 
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Từ cung Trời Tha Hóa Tự Tại, chúa chư thiên Vasavatti xuất hiện ngay trước 
mặt Đức Bồtát nhanh như người lực sĩ co lại cánh tay đang duõi ra hay duõi thắng 
cánh tay khi đang co lại. 

Để ngăn cản Đức Bồtát xuất gia, vị Thiên ma suy nghĩ: “Hãy mang lợi đắc để 
cám dỗ SĩÐạtTa”. Chúa Vasavatti đứng trên hư không nói với Bồtát rằng: 

“ Ma nikkhama mahavrra, 1to te sattame đine. 

Dibbam tu cakkaratanam, addha patu bhavissati9), 

“Đừng ra đi hối đấng Đại hùng, kể từ hôm nau sau 7 ngàụ, xe báu sẽ xuất 
hiện cho Ngài”. 

Và Chúa ma cám đỗ Bồtát rằng: 

- Ngài sẽ trở thành vị vua Chuyển luân, Ngài sẽ thống trị cả 4 đại châu, mỗi 
đại châu có 500 tiểu đảo. Hỡi đấng Đại hùng, Ngài hãy quay trở về Hoàng cung đi. 

Bồtát đưa mắt nhìn lên hư không trong khi thần mã KiềnTrắc vẫn phi vun vút, 
Ngài hỏi: “Người là ai?” 

- Ta là chúa chư thiên VasavattI. 

- Hỡối này Mara (ác ma), ta biết rõ giá trị của xe báu, nhưng ta không cần uy 
quyền thống trị thiên hạ. 

Hỡi này Mara, kẻ xấu xa kia, ngươi hãy đi đi, ngươi không thể ngăn cản ta xuất 
gia. Ta sẽ trở thành bậc Vô thượng Chánh giác, ta sẽ giúp thế gian thoát khỏi sự 
thống trỊ của quyền lực “sinh tử”. 

VỊ Chúa ma nghe Bồtát trả lời như thế, tức tối đe dọa rằng: 

- Này SĩÐạtTa, hãy nhớ lấy lời ngươi đấy. Ta sẽ cho ngươi biết rõ ta là ai, khi 
ngươi khởi lên suy nghĩ “tin kiếm các dục lạc”(kamavitakka), suy nghĩ “tìm cách 
trả hận”(vyapadavitakka), hay suy nghĩ “hại người” (himsavitakka). Ta sẽ luôn 
theo dõi ngươi đấy, này Sĩ1ĐạtTa. 

Và Thiên tử Vasavatti biến mất, kể từ đó ông luôn theo dõi Bồtát suốt 7 năm, 
với ý định sẽ “giết ngay tại chỗ” khiBồ tát khởi lên “một trong ba ý nghĩ trên”. 

Vó ngựa KiềnTrắc vẫn phi sãi trong đêm dài thanh vắng, một ý nghĩ khởi lên 
trong tâm Bồtát: “Ta hãy nhìn kinh thành CaTyLaVệ thân yêu lần cuối, trước khi 
ra đi xuất gia”. 

Ngay khi ấy, chính nơi vừa khởi lên ý nghĩ này, chợt xoay tròn, như bánh xe 
của người thợ gốm, chư Thiên đã xoay “kinh thành CaTLaVệ” về phía trước cho 
Bồtát nhìn thấy, Ngài không cần phải xoay người hay quay ngựa trở lại. 

Nơi ngựa KiềnTrắc dừng chân, sau này được xây dựng một bảo tháp “đánh 
dấu nơi dừng bước của Đấng Đại sĩ”, bảo tháp có tên gọi là “Kandaka Nivattana”. 

Khi nhìn thấy “quê hương lần nữa” rồi, Bồtát tiếp tục lên đường như một dũng 
tướng xuất chỉnh ra chiến trận. 

Chư thiên cùng Phạm thiêm rầm rộ tiển chân Ngài, có trăm ngàn vị thiên nhân 
dẫn đường với 6o ngàn ngọn đuốc chư thiên thắp sáng, bên phải, bên trái và phía 
sau Ngài cũng có số lượng chư thiên tương tự. 


@)- BvA. 
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Chư thiên cúng dường Đấng Đại sĩ vô số thiên hoa cùng hương chiên đàn, các 
thiên thần âm nhạc tấu lên những khúc “oai hùng ca” bằng năm loại nhạc khí, để 
cúng dường “bậc dũng mãnh”. 

Ngựa KiềnTrắc có thể đi vòng quanh trái đất vào sáng sớm rồi quay lại điểm 
ban đầu vào giữa trưa, nhưng vì hoa thiên, hương thơm ... do chư thiên, Phạm 
thiên cúng dường dầy đặc đến tận bụng ngựa, nên ngựa KiềnTrắc giảm tốc độ. 

Trong đêm ấy, ngựa KiềnTrắc vượt qua ba quốc độ là ThíchCa, Koliya và 
Malla, với quảng đường là 3o dotuần. 

Vào rạng sáng Đấng Đại sĩ đến dòng sông Anoma. 

Sông Anơmna. 

Phía Đông thành CaTyLaVệ cách xa 3o do tuần là dòng sông Anoma, sông 
rộng 8 usabha (# 510 m), con sông chảy qua ba quốc độ là ThíchCa, Koliya và 
Malla. Dọc bờ sông là rừng xoài Anuplya. 

Từ sông Anoma đến thành Vương Xá là 3o dotuần. 

Chữ anơma có nghĩa là “hoàn mỹ” hay “cao thượng”. Ngài Buddhaghosa (Phật 
Âm) có giải thích: “Sabbagunasamannägatattä avekalla-namam, paripuranamam: 

“Có được tất cả tuuệt diệu (gung), gọi là “hoàn rnỹ”%)': 

Theo Ô. Cunningham: “Anomã và Aumi trong hiện tại chỉ là một”. 

Ô. Cunningham cho rằng Anoma từ chữ Oma (nhỏ nhoï) của Päli, để phân biệt 
với các con sông lớn khác trong vùng và ông cho rằng “sự nhầm lẫn này là do xuất 
phát từ câu trả lời của người hầu SaNặc”. Khi Bồtát hỏi: 

- Này SaNặc, con sông này tên gì? 

- Thưa Đại vương là sông Anoma (Hoàn mỹ). 

- Lành thay, sự xuất gia của Ta cũng rất “hoàn mỹ” (anoma). 

Nhưng lập luận của ông Cunningham không được chấp nhận, vì theo truyền 
thống được ghi nhận trong Sớ giải kinh Bổn sanh cùng các tư liệu khác thì “tên 
sông xem như điềm lành” dãn đến thành tựu quả Chánh giác mà Bồtát SĩĐạtTa 
mong cầu. 

Theo sách Lalitavistara (kinh Phổ Diệu) thì sông Anoma cách thành CaTỳLaVệ 
là 6 dotuần và Ô. Cunningham chấp nhận điều này. 

Sách Mahavastu (Đại sử) không nhắc đến con sông nào cả, chỉ nói đến thị trấn 
Anomiya cách thành CaTyLaVệ 12 dotuần. 

Ô. Thomas lại cho rằng “Anoma không nhất thiết phải có thật. Có thể nơi phía 
Đông thành CaTỳLaVệ, có một địa danh liên quan đến sự “xuất gia” của Thái tử 
STĐạtTa. Phải chăng đó là chỗ gần rừng xoài Anupiya trong vương quốc Malla, mà 
các tên Anoma, Anomiya, Anuvaniya, Anumaniyalà những biến thể trong các thổ 
ngữ”. Nhưng tênAnuvaineya và Maneya chỉ thấy trong Lalitavistara, nên lập luận 
của Ô. Thomas không thuyết phục. 

Xe báu (cakkqaratana). 

Bảy báu vật của vua Chuyển luân, đó là: Xe báu (cakkaratana), voi báu 
(hatthiratana), ngựa báu (assaratana), ngọc báu (maniratana), nữ báu (itthiratana), 
cư sĩ báu (gahapatiratana), tướng quân báu (parinayakaratana)®©). 


@- SA.1, Ó7. 
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Xe báu là một biểu tượng quan trọng nhất của vua Chuyển Luân, còn được 
gọi “xe báu cõi trời” (Thiên báu luân). 

Khi vua Chuyển luân chưa xuất hiện trong thế gian, xe báu nằm yên dưới đáy 
biển luân vi (cakkadaha) hay dưới chân núi Vepulla®), 

Khi vua Chuyển Luân hiện khởi trong thế gian, xe báu từ đáy biển luân vi nổi 
lên rồi theo đường hư không đến vua Chuyển Luân. Vua Chuyển Luân tay trái cầm 
bình nước, tay phải rải nước lên xe báu, rồi nói “Này xe báu hãu lăn đi khắp nơi, 
nàu xe báu hãu đi chỉnh phục”. 

Xe báu đưa vua Chuyển Luân cùng bốn binh chủng chỉnh phục 4 đại châu 
cùng 2.OoO tiểu đảo, rồi trở lại kinh đô của vua Chuyển Luân, đứng yên trước cửa 
nội cung của vua Chuyển Luân, như một biểu tượng của Đức vua. 

Bản Sớ giải kinh Đại Thiện kiến vương có mô tả xe báu như sau: Trục xe bằng 
ngọc bích, chiếu sáng như vầng trăng tròn, chung quanh trục bằng bạc, vành xe 
bằng ngọc San hô. Bánh xe có ngàn căm bằng ngọc, cách 10 cắm xe có một nhánh 
san hô rỗng, gió thổi vào phát ra âm thanh như sự hòa âm của năm loại nhạc khí 
rất du dương. 

Khi bánh xe quay, dường như có ba vòng cùng quay, hào quang phát 
ra sáng rực. Khi vua Chuyển luân sắp mệnh chung, xe báu đời khỏi vị trí cũ 
để báo tin, khi vua Chuyển luân mệnh chung thì xe báu biến mất. 

Nếu vị vua kế vị trị nước bằng pháp thì 7 ngày sau xe báu lại xuất 
hiệnG), 

Ma ương (Mara). 

Chữ rmnãra(+2 theo kinh điển thường mang những ý nghĩa sau: “Ác xấu, cám 
dõ, khuấy rối, trói buộc, tiêu diệt”, nói chung rnãra chỉ cho “những gì nghịch lại 
UỚI đạo đức”. Mara thường dịch là “ác ma” hay ma vương”. 

Phật giáo thường dùng chữ mara với ý nghĩa “kẻ phá hoại “hay “tử thần”. 

Nói rộng hơn, mara chỉ cho “lãnh vực thống trị của tử thần” hay “ma giới” 
(maradheyya). 

Và tham dục (kamaraga) là vũ khí của ác ma, các dục lạc là “bẫy mồi của ác 
ma”. Như Đức Thế Tôn tuyên bố: 

* Nivapo t¡ kho bhikkhave pañcann' etam kamagunanam adhivacanam: 

“Nàu chư Tùkhưu, miếng nồi đồng nghĩa uới “năm dục tăng trưởng”. 

Nevapiko ti kho bhikkhave Marass” etam papimato adhivacanam: 

“Nàu chư Tùkhưu, người thợ săn bẫu mồi đồng nghĩa ưới ác ma, kẻ ác đôc 
(papima”%G). 

Trong bài kinh Matuputtika sutta có ghi nhận: Có hai mẹ con là Tykhưu mi và 
Tykhưu; cả hai an cư mùa mưa tại thành Savatth1 (XáVệ). 

Cả hai thường xuyên gặp nhau, nên rơi vào loạn luân. 


@)- D.iii, kinh Đại thiện kiến vương (Mahãsudassanasuttanta). 
(2)- J.1v, 232. 

G)- D.iv, kinh Chuyển luân sư tử hống. 

(2- Đọc là rma-rá 

G)~- M.1, kinh Bãy mồi (Nivapasuttam), 
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Do nhân đó Đức Phật dạy “nữ nhân là miếng mồi cùa ác ma”) (đối với nam 
nhân); ngược lại “nam nhân là miếng mồi của ma đối với nữ nhân”. 

Trong Mahaniddesa (Đại xiển minh) ở Tiểu bộ kinh (Khuddakanikaya) có ghi 
nhận: Mara có nhiều tên gọi khác là: Kantha (ác xấu), qdhipari (chủ nhân cao 
tột), Anfaka (mệnh chung), Namuci (sự chết), và Parnattabandhu (thần quyến 
phóng dật). 

Trong bản Sớ giải Trung bộ kinh, mara được xem là Pajapati (Đấng tạo 
hoá)®@), 

Mara được gọi là Namucï (sự chết) vì không một chúng sinh nào thoát khỏi sự 
chết. 

Trong bài kinh Đại Hội (Mahasayanasuttam)(3), ÑNamuci được xem là “nhóm 
Atula”, bản Sớ giải kinh này có giải thích: “Namuci chính là Thiên tử ma 
(maradevaputta), vì nhóm chư thiên này có tính khí giống như Atula”, thiên tử 
Namuci là con của thiên hậu SuJata. 

Ngoài ra, mara còn có các danh hiệu là: Papima (kẻ tội lỗi, kẻ xấu xa, kẻ ác 
độc), anatthakamna (ô nhiễm dục lạc) ahữakama (nguy hại dục lạc), 
ayogakkhemakama (đắm nhiễm dục lạc), nhưng từ papữmna thường dùng hơnt?, 

Có 5 loại Mara là: Uẩn ma (khandhamara), phiền não ma (kilesamara), pháp 
hành ma (abhisankharamara), tử thần ma (maccumara) và thiên tử ma 
(devaputtamara), như có Pali; 

Sabbamittehi khandhakilesabhisankharamaccudevaputtasankhate 
sabbapaccatthike: 

“Uẩn, phiền não, pháp hành, sự chết, chư thiên được xem như “tất cả không 
phải là bạn, tất cả là kẻ nghịch”). 

Hay: 

Sankhepato va pañcakilesakhandhabhisankharadevaputtamaccumare abhañJ]], 
tasma...bhagava t1 vuccatl: 

“Hoặc tớm gọn có năm là phiền não, uẩn, pháp hành, thiên tử uà tử thần cho 
dễ hiểu, như Đức Thế Tôn đã gọi ...(9). 

*XUẩn được xem là “mara”, vì “uấn” là luân hồi, đối nghịch với Nípbàn 
(nibbana). Nípbàn là “cảnh giới không có danh-sắc”. 

Hoặc uẩn (khandha) được xem là “mara” vì “mang tính tiêu diệt”. 

Như Đức Phật đã trả lời Tôn giá Radha, khi Tôn giả Radha hỏi: 

Maro maro' tỉ bhante vuccati kittavata nu kho, bhante maro tĩ? 

“Ác ma, ác ma, bạch Thế Tôn, như thế nào được gọi là ác ma? 

Rupe kho, Radha, sati maro va assa maretä va yo va pana mIyatl. 

“Nàu Radha, hãu ghỉ nhận sắc là “tiêu hoại” (mara) haqu “ kẻ giết người” 


^ 


(maretq), hau “sự chết” (mua). 


@- A,11, óo. Chương năm pháp, kinh Mẹ con (Matuputtikasuttam). 
(2)- MA.1, 28. 

@)- D.111. 

Œ@_ M1118. 

G)- ThagA.11, 46. 

(6)~- Vsm. 211. 
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Vedanaya sati ... saññaya satI... sankharesu saiI. 

Hãu ghi nhận thọ ... hãu ghi nhận tưởng .... Hãu ght nhận hành... 

Viññane satI maro va assa mareta va yo va pana mIyatl. 

Hãu ghi nhận thức là “tiêu hoại” (mmara) ha “kẻ giết người” (mareta), ha 
“sự chết” (mat) .... 

Và: “Rupam kho, Radha, maro, vedanamaro, saññamara, sankharamaro 
viññanam maro: 

“Nàu Radha, sắc là ác ma, thọ là ác ma, tưởng là ác ma, hành là ác ma, 
thức là ác na ”4), 

*Phiên não được xem là mara, vì mang tính “trói buộc” trong luân hồi. 

Như: Marenati kilesamarena: Gọi là “nara”, đó là phiền não na). 

“Phiên não rna” chủ yếu những “tham muốn” hay những “dục vọng”. 

Như Phật ngôn: 

“Subhanupassim viharantam; Indriyesu asamvutam. 

BhoJanamh1 amattañum; kusItam hinaviriyam 

Tam ve pasahatl maro; varo rukkhamva dubbalam. 

“Sống nghĩ đến tốt đẹp; không gìn gĩiữ các quuÊn. 

Ăn uống không độ lượng; lười nhác, nỗ lực kém. 

Ma uụ hiếp kẻ ấu; như gió thối câu mềm t2. 

Hoặc: “Vị Tùkhưu hoan hủ ưới sắc, sẽ đi đến trú xứ ma”). 

“Ai nắm giữ sắc ... kẻ ấu bị ma trói buộc”). 

*Pháp hành được xem là mara, vì còn nằm trong lãnh vực của ma giới 

(maradheyya). 

Dầu là pháp bất thiện hay pháp thiện, tất cả đều dẫn vào cảnh giới tái sinh 
trong luân hồi, để rồi “bị tiêu hoại”, nên pháp hành được xem là mara. 

Nên hiểu rằng “tuy trí tuệ nhất là trí quán trong Bát chánh đạo, cũng là pháp 
hành, nhưng lại là vũ khí chống lại ma quân”. 

Yodetha maram paññayadhena: 

“Gươm trí chống ác na”). 

Vì chỉ có trí tuệ mới sát trừ được phiền não. 

*Sự chết được xem là mara, vì mang tính “tiêu diệt”. Như có PalI: 

Maradhammo tï maranadhammo: Ma pháp là “pháp chết”18). 

*Chư thiên là “mara”, là chỉ cho hạng chư thiên khuấy rối các bậc có giới 
hạnh hoặc bậc Thánh, ngăn chận người tâm cầu giải thoát hoặc cám dỗ chúng sinh 
rơi vòng sinh tử. 


@)- S111, 188. Tương ưng Radha (Radhasamyutta). Kinh Mara (mãrasuttam). 
(2)- S.111, 105. 

(3)~ [tvA. 107. 

&)- Dhp. Câu số 7. 

(5)- S.1v, Q1. 

(6)- S.111, 73. 

0)- Dhp. Câu 4O. 

(8- SA.i1, 246. 


123 


Trong Trung bộ kinh, bài kinh Hàng ma(Maratajjaniya sutta): Tiên thân Đức 
MụecKiầnLiên có lần là “ác ma Dusi”, “ác ma Dusi” thường hay quấy nhiễu các bậc 
Thánh; ác ma Dusi đã nhập vào đứa bé, ném đá vào đầu vị Thượng thủ thỉnh văn 
của Đức Phật Kakusandha là Vidhura, khi khuất tâm nhìn của Đức Thế Tôn 
Kakusandha, ác ma Dusi bị rơi vào địa ngục. 

Trong hiện tại, một ác ma khác là cháu của “ác ma Dusiï” (con của thiên nữ 
Kala) đã quấy nhiều Ngài MụecKiềnLiên. 

Trong kinh điển, chư thiên ma thường chỉ cho Vasavatti, vị này ở cối Tha Hoá 
Tự Tại (Paranimmitavasavati) là cõi trời cao nhất trong Dục giới. 

Như Đức Phật dạy: 

Maro adhipateyyanam; Iddhiya yasasa Jalam: 

“Mara là tốt thượng; giữa những bậc uụ quuền”(HT. TMC dịch)®). 

Trong nhiều bài kinh thường nhắc nhở đến Mara (như kinh Chuyển Pháp 
luân...) là chỉ cho vị Chúa cõi dục này. 

Vị này thường được gọi là Mãra hay Vasavatti; Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) 
giải thích: 

Maro nama vasavattI sabesam upari vasam vattatI: 

“Mara tên là Vasaudtfi uì kiểm soát, cai quản tất cả”G). 

Và: “Attana visayam atikkamitum patipanne satte maretI tỉ Maro: 

“Tiêu diệt chúng sinh nào rnuốn thoát ra sự cai quản của rmnình, gọi là 
mara 7%), 

VỊ này thường nhìn Đức Phật, Giáo pháp cũng như các vị Thánh với sự “khó 
chịu”. 

Nhưng có phải “chúa cối Tha Hóa Tự Tại là hiện thân của ác pháp không?”. 

Theo Bản Sớ giải Jinalankara Tika thì: Mara ở đây không phải là “chúa 
Vasavatti hợp pháp”. Ở cõi Tha Hóa Tự Tại có vị chư thiên khác cũng có tên 
là Vasavatti cầm đầu một nhóm chư thiên khác, chống lại chúa chư thiên 
hợp pháp tại cối Tha Hóa Tự tai, tương tự như Atula vương VepacIti 
thường chống đối với vua trời Đế Thích. 

Nhóm chư thiên của Mara là những “thiên thần hung hăng”, còn nhóm 
chư thiên của chúa cối Tha Hóa Tự tại là những “thiên thần hiền thiện”. 

Hâu thân của bà Thánh nữ Visakha là Thiên hậu của vị chúa hiền thiện 
này. 

Trong Bản Sớ giải Phật Tông cũng ghi nhận: “Một trong những vị 
Chánh giác tương lai là Vasavatti (ám chỉ vị chúa trời hiền thiện)”. Và “vị 
Bồtát Chánh giác được thọ ký không trở thành Mara”6). 

6- Nhữmg lần gặp gỡ giữa Thiên tử Mara uà Đức Phật. 

6)- M.i. 
)~ A.ii, 1oo. Pháp bốn chỉ, kinh Thỉ thiết 
(3)- SA.1,158. 


(4- SA.1, 133; MnidA. 328. 
()- MA.I, 28. 
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Trước khi thành bậc Chánh giác, Bồtát SĩĐạtTa có 3 lần gặp Ma vương. Lần 
đầu tiên là khi Bồtát SĩĐạtTa ra khỏi Hoàng cung đi xuất gia như đã trình bày ở 
trên. 

Lần thứ2 . Khi Bồtát thực hành khổ hạnh cực kỳ khốc liệt, đến nỗi Ngài kiệt 
sức ngã xỉu bên dòng sông NerañJara (NHiên), Ma vương được mô tả như người có 
“hảo ý”, nói lên lời bi mãn (karunam vacam bhasamano): 

Namuecli karunam vacam; bhasamano upagami: 

“kiso tvamasi dubanno; santike maranam tava, 

“Namuci đến gần ta; nói lên lời bi mẫn: 

Người gầu ốm tiêu tụu; ngươi đang gắn cái chết”. 

Sahassabhago maranassa; ekam so tavajJnvitam, 

J1va bho jIvitam seyyo; JIvam puññan1 kahasiï”. 

“Một ngàn lần trong chết; chỉ có một phím sống. 

Hããu sống, sống tốt hơn; ngươi sống tạo phước báu”. 

Bồtát nhận ra “người nói lên lời tốt đẹp này chính là Ma vương giả dạng”, Ngài 
liền khiển trách Ma vương: 

Tam tathavadinam maram; bhagava etadabravi: 

“Pamattabandhu papima; yenatthena Idhagato”. 

“Biết đó là Ma uương; bậc Hữu phần đáp rằng: 

Thân quuến ác, phóng dật; ngươi đến đâu làm gì”). 

Lần 3. Vào đêm trăng tròn tháng Vesakhat®, Ma vương kéo quân binh đến uy 
hiếp Đức Bồtát ở Bodhigaya (Bồđề đạo tràng), phần II của bài kinh Padhana mô tả 
những đội quân của Ma vương và sự chiến thắng của Đức Bồtát. 

Như vậy, lần đầu tiên Ma vương “cám đỗ Bồtát bằng uy quyền của vua Chuyển 
luân”, lần 2 “giả người có từ tâm, khuyến dụ Bồtát từ bỏ tỉnh tấn, tức là “đem cái 
chết” làm thối giảm tâm lực tỉnh tấn của Bồtát”, lần 3 là “uy hiếp bằng 1o đội quân 
ma cùng với thần lực của mình”. 

Trong Tương ưng Kinh I, phẩm Tương ưng Ác ma (Mãrasamyutta) có ghi lại 
những “quấy nhiễu” của Ma vương đối với Đức Thế Tôn, như: 

Sau khi Bồôtát thành Chánh giác, vào tuần lễ thứ 5, khi Ngài ngồi dưới 
cội cây NIgrodha AJapala (cây bàng của những người chăn dê) cạnh dòng sông liên 
(NÑerañJara), Ngài suy gãm đến pháp giác ngộ và “biết rõ đã giải thoát”. 

Ma vương biết được tư tưởng của Ngài, liền đi đến Đức Thế Tôn nói lên kệ 
ngôn để gieo nghi hoặc đến Đức Thế Tôn, vì Ma vương cho rằng Đức Phật chưa thật 
sự giải thoát: 

“Tapokamma apakkamma; yena na suJJhanti manava. 

Asuddho maññasI suddho; suddhimagza aparaddho. 

“Không thực hành khổ hạnh; thanh miên không trong sạch. 

Không trong sạch nghĩ (mình) trong sạch; đi ngược đường trong sạch”. 

Đức Phật biết là Ma vương, nên Ngài trả lời: 

Anatthasamhitam ñatva; yam kiñcl amaram tapam 


@)- Sn. 74. Kinh Tĩnh cần (padhãnasuttam). 
(2)- Ngày 15 tháng 4 âi, tính theo lịch VN. 
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Sabbam natthavaham hoti; phiyarittamva dhammam ... 

“Đã biết không có được; bất tử) uới (mọt) khổ hạnh. 

Tất cả đêu Uuô ích; pháp ấu lợt ích gì”....(2). 

Và Ma vương biến mất. Cũng trong tuần lễ thứ năm này, Ma vương lại “hù 
doạ"” Đức Phật bằng nhiều hình thức. 

Khi Đức Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong đêm tối, khi ấy mưa rơi lất phất 
từng hạt một, để làm kinh sợ đến Đức Thế Tôn, Ma vương hoá ra con voi chúa to 
lớn đi đến gần Đức Phật, Ngài biết đó là Ma vương, nên nói kệ ngôn: 

Samsaram dighamaddhanam; vanna katva subhasubham. 

Alam te tena papima; nihato tvamasI antakaiI. 

“Chấp ta), luân hồi dài; hình thức đẹp, không đẹp. 

Vì móng uuốt ác na; ngươi đã thất bạt.”, 

Ma vương biến mất, rồi lại hiện hình “ma quái” để “gây sơ hãi "đến Đức Thế 
Tôn, nhưng lại thất bại (sđd). 

Ma vương lại đi đến Đức Thế Tôn hỏi: 

Sokavatinno nu vanamhi Jhayasi; vittam nu Jino uda patthayano. 

“Có phỏi uì nặng sầu, haụ khát uọng tài sản tốt; 

ngươi thiền tịnh trong rừng. 

Agum nu gamasmimakasi kiãci; kasma janena na karosi sakkhim: 

Hay ngươi đã phạm uài tội lỗi trong làng, sao ngươi không gặp người khác 

SakkhI na sampaJJati kenaci te ti? 

Ngươi không thân thiết uới người? 

Đức Thế Tôn biết đó là Ma vương giả dạng, nên trả lời rằng: 

Sokassa mulam palikhaya sabbam; 

Anagu JhayamI asocamano, 

Chetvana sabbam bhavalobhaJappam, 

Anasavo Jhayami pamattabandhuti. 

“Tất cả rê sâu cùng trái, đã diệt tận). 

Ý uô tội, uô phiền, ta thiền tịnh. 

Tất cả tham, hữu ái đã cắt đứt 

Vô nhiêm ta thiền tịnh, nàu thân tộc của phóng dật”. 

Nghe vậy, Ma vương liền thỉnh Đức Thế Tôn viên tịch: 

Sace maggam anubandham; khemam amatagamino, 

Nếu kết hợp con đường, dẫn đến bất tử an toàn, 

ApehI gaccha tvameveko, kimaññamanussasats1tI. 

Ngài hãu đi một mình, đừng hướng dẫn người khác. 

Đức Thế Tôn trả lời: 

Amaccudheyyam pucchanti, ye Jana paragamino. 

Ai hỏi bất tử giới, người đi đến bờ kia. 


@- Amaram (bất tử), chỉ cho “giải thoát” hay Nípbàn 

2)- S.i, 103. Tương ưng Ác ma (Mãrasamyutta). Kinh Khổ hạnh (tapokammasuttam). 
G)- Nắm giữ “cái tôi” — Ns. 

()- S.1, 103. Kinh Hình thức voi chúa (Hatthirajavannasuttam). 


« 


G)- Khayita nghĩa đen là “ăn hết”. 
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Tesaham puttho akkhamI, yam saccam tam nirupadhInti: 

Ta trả lời người ấu, đâu sự thật uô phiên. 

Nghe Đức Phật khước từ lời thỉnh cầu của mình, Ma vương thất vọng, biến 
mất tại chỗ ấy 0, 

Mùa an cư đầu tiền của Đức Phật tại “rừng nai” (Migadaya), trong xứ 
Baranasl (BaLaNại), Ma vương lại đến gặp Đức Phật, khuyên Ngài đừng giảng 
pháp, vì “còn giảng pháp thì chính Ngài còn bị trói buộc bởi người nghe pháp, bởi 
âm thanh giảng pháp”. Và Đức Phật đã trả lời: 

“Sắc đẹp, thỉnh, hương thơm; uị nếm uà cảm xúc. 

Tuuệt điệt ở chốn nàu; Tq không còn mong THỐI. 

Ngươi đã bị bại rồi; hối kẻ gâu tử uong”(). 

Nghĩa là Đức Thế Tôn dù có giảng pháp hay không giảng pháp, Ngài hoàn toàn 
đã “thoát ra” năm dục lạc. 

Khi mãn mùa an cư thứ nhất, Đức Phật dạy 6o vị Thánh ALaHán hãy đi 
giảng pháp đến chúng sinh, hãy vì hạnh phúc của chúng sinh, hãy vì an lạc của 
chúng sinh, chớ đi 2 người một chõ. 

Ma vương đi đến Đức Phật ngăn cản, cho rằng Đức Phật còn bị trói buộc và rơi 
vào bẩy của Ma vương: 

Ngươi còn bị trói buộc; trong bẫu sập của ma. 

Bởi những dâu dục lạc; cả Thiên giới nhân giới. 

Ngươi đang bị cột chặt, trong triền phược của na. 

Nàụ kẻ Samôn kia, ngươi chưa thoát khỏi ta. 

Ý của Ma vương không muốn Đức Thế Tôn cho môn đồ đi giảng pháp bất tử, 
Ma vương giăng bãy: Bảo “Đức Thế Tôn còn bị trói buộc, nếu Ngài còn đi giảng 
pháp đến chúng sinh”, để Đức Thế Tôn e ngạib] chê trách, “Ngài sẽ không giảng 
pháp, để chứng tỏ không bị trói buộc bởi chúng sinh”. 

Nhưng Đức Thế Tôn biết rõ “đây là bẫy của Ma vương”, nên Ngài trả lời: 

“Ta đã được giải thoát, khỏi bẫu sập của Ma. 

Thoát khỏi dâu dục lạc, cả thiên giới nhân giới 

Ta đã được giỏi thoát, khỏi triển phược của ma. 

Hõi kẻ tử na kia, người đã bị bại trận). 

Nghĩa là Đức Thế Tôn bảo “này Ma vương, Ta đã biết bẫy của ngươi, Ta vẫn 
cho các môn đệ đi giảng pháp”. 

*Khi Đức Thế Tôn ở trong thành Vương Xá, nơi “rừng Trúc” (Veluvana); Ma 
vương hoá ra con mãng xà vương to lớn đi đến đe dọa Đức Thế Tôn(t. Cũng tại nơi 
này, khi Đức Thế Tôn nằm nghĩ, Ma vương đi đến “chế giễu” Ngài “còn ngủ”, tức là 
Ma vương cho rằng “Đức Thế Tôn còn phiền não hôn trầm”. 

Đức Phật đáp rằng: 

“Nàu Ác ma, bậc giác ngộ mọi sinh ụ đoạn tận. 


@- Si  122Tương ưng Ác ma (Mãrasamyutta).. Kinh Bảy năm theo dối 
(Sattavassanubandhasuttam); D.1i, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbana). 

2)~ ĐĐÐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I, số 33. 

3)- HT. TMC(đ). S.i, 1o5. Tương ưng Ác ma, kinh Bẫy sập. 

)- S.1I, 106. Kinh Con rắn (Sappasuttan)). 
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VỊ ấu nếu có ngủ; nhà ngươi làm được gì” (HT. TMC dịch)0). 

*Khi Đức Thế Tôn ở trên núi GiJjhakuta (Linh Thứu), Ngài thiền tịnh giữa trời 
trong bóng đêm, Ma vương muốn làm cho Ngài kinh sợ, đã lăn đá rơi xuống gần 
Ngài không xa. Đức Phật biết là Ma vương nên nói kệ ngôn: 

“Dầu ngươi làm chấn động; toàn bộ núi Lĩnh Thứu. 

Cũng không làm rung động; bậc giác ngộ giải thoát” (HT. TMC dịch)®). 

Cũng tại núi Linh Thứu, Tôn giả Devadatta muốn sát hại Đức Thế Tôn, lăn 
một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống nơi Đức Phật đang đi kinh hành trong đêm 
vắng, một miếng đá văng trúng chân Đức Phật, Ngài cảm thọ khổ khốc liệt. Chư 
Tỳkhưu đưa Đức Thế Tôn đến vườn Mœaddakucchi tạm nghĩ, rồi sau đó Đức Thế 
Tôn được đưa đến vườn xoài của lương y J1vaka để chữa trị. 

Bấy giờ, khi đêm gần tàn Ngài nằm mệt mỏi vì vết thương rất nặng, nhưng 
Đức Thế Tôn luôn giữ “niệm tỉnh giác”, nhãn nại, không phiền não. 

Có quần tiên gồm 7oO vị (Satullapa) tán thán Ngài có đức nhãn nại cao tộtG), 
Ma vương ganh ty đi đến chế giễu Đức Thế Tôn: 

“Sao ngươi uể oải nằm; hqụ tìm thơ tìm uận ..... 

Với gương mặt ngú1 ngủ; sao ngươi ngủ như uậu”. 

Đức Thế Tôn biết là Ma vương, nên Ngài trả lời: 

“Ta không uể oải nằm; không tìm thơ tìm uận. 

Mục đích ta đã đạt; đâu có sâu muộn gì?”...® (HT. TMC dịch). 

Vườn Maddakucchi. 

Là vườn nai ở dưới chân núi Linh Thứu (Gïjjhakuta), gần thành Vương Xá 
(Rajagaha), nơi đây nai và các loài thú được bảo vệ. 

Vườn này có tên là Maddakucchi khi Hoàng hậu VidehI của vua Bimbisara 
(BìnhSa) đến đây để trục xuất thai bào đang mang (là thái tử AXàThế sau này). 

Vườn Maddakucchi rất khó đi, các vị Tỳkhưu phương xa đi đến núi Linh Thứu 
(Gïjjhakuta) vào ban đêm, để chứng kiến năng lực thần thông “hỏa giới” của Ngài 
Dabbamallaputta, thường yêu cầu Ngài Dabbamallaputta sắp xếp chỗ ngụ cho 
mình ở vườn nai Maddakucchi. Ngài Dabbamallaputta nhập vào “hỏa giới”, từ nơi 
ngón tay trỏ của Ngài phát ra ánh sáng như đang cầm bó đuốc và Ngài Dabba soi 
đường cho chư Tỳkhưu đến chỗ ngụ là vườn nai MaddakucchiI. 

*Khi Đức Thế Tôn trú trong một thảo am trong xứ Kosala, dưới chân núi Tuyết 
(Himalaya). Tương truyền, vào thời ấy các vị vua thường cai trị dân rất khắc nghiệt, 
Đức Thế Tôn trong khi độc cư thiền tịnh, Ngài quán thấy các người dân bị hình 
phạt nặng nề do các vị vua bất minh. 

Ngài an trú trong tâm Bi, rằng: “Ta là một vị vua anh minh, không uy hiếp hay 
áp chế kẻ khác, không làm hại người khác, không tranh thắng bại”. 


@)- S, 1, 107. Kinh Nằm ngủ (Supatisuttam) 

(2)- S.1, 109. Kinh hòn đá (Pasanasuttam). 

@)- S.i,27. Tương ưng chư thiên (Devatasampayuttam), phẩm TV. Quần tiên. Kinh Miếng đá vụn 
(Sakalikasuttam.). 

(2)- S.1,110. 
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Ma vương biết được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, nghĩ rằng: “Hiện nau Samôn 
Gotama muốn làm uị mình quân. Ta hãu đến cám dỗ Samôn Gotama quaqu về đời 
sống thế tục”. 

Rồi Ma vương đi đến bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Ngài, xin Ngài hãy cai trị quốc độ, Ngài hãy trở thành vị minh quân”. 

- Này Ác Ma, ngươi thấy như thế nào về Như Lai mà nói như thế? 

- Ngài đã thành tựu “bốn pháp như ý” (catuttha iddhipada)©®), Ngài hóa núi 
HyMãLạpSơn thành vàng và tôi sẽ phục vụ Ngài, Ngài sẽ trở thành vị minh quân. 

Đức Thế Tôn dạy: 

Pabbatassa suvannassa, Jatarupassa kevato. 

Nút trở thành uàng, sinh từ uàng nguUên Uuẹn. 

Dvittava nalamekassa, 1ti vidva samañcare. 

Dù tăng gấp hai lần; cũng chưa thỏa rnãn người. 

“Yo dukkhamaddakkhi yatonidanam 

Art nhận thức đau khổ, nguụên nhân sinh ra khổ. 

Kamesu soJantu katham nameyya 

Người ấu không hướng đến dục 

Upadhim viditva sangotiloke. 

Thoát ràng buộc ở đời. 

Tasseva Jantu vinayaya sikkhe t1. 

Hấu học tập như thế; thoát ra khỏi buộc ràng. 

Nghe vậy, Ma vương biến mất), 

*Có lần Đức Phật đi khất thực trong làng Bàlamôn Pañcasala vào ngày lễ hội 
của dân làng, vì Ngài nhận thấy duyên lành của 5oo thiếu nữ trong làng. 

Khi Đức Thế Tôn đi vào làng, 5oo cô thiếu nữ ra bờ sông tắm, rồi trang điểm 
xinh đẹp để dự lễ hội. 

Ma vương nhập vào dân làng, không ai cúng dường đến Ngài. Khi ngài ngự ra 
khỏi làng với bát trống không, Ma vương đến hỏi: 

- Ngài có được vật thực chi không? 

- Này Ác ma, Như Lai không nhận được vật thực. Đây là việc làm của ngươi. 

Ma vương cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự trở vô làng lần nữa, nhưng Đức Phật 
từ chối vì biết Ma vương sẽ nhập vào dân làng chế giễu Ngài. 

Bấy giờ 50O cô gái tắm xong, trờ về làng, thấy Đức Thế Tôn đang đứng tại 
công làng, các cô đến đảnh lễ Ngài, rồi đứng sang nột bên. 

Ma vương hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài không có được vật thực, chắc hăn Ngài đói lắm? 

Đức Phật đáp: 


0)- Bốn pháp Như ý là: “Ước muốn như ý” (chandiddhipada). Tức là ước muốn diều nào, điều ấy 
(hay pháp ấy) hiện khởi. 

- Tỉnh tấn như ý (viriyiddhipada). Là sự nỗ lực hành pháp được như ý mong muốn. 

- Tâm như ý (cittiddhipada). Tâm an trú trong cảnh nào, như cảnh tiền, cảnh thiền tướng ... đều 
được như ý. 

- Trí như ý (vimamsiddhipada). Là trí quán xét các pháp theo như ý muốn —Ns. 

2)- S.i116; DhpA. Câu số 331. 
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Susukham vata JIvama; yesam no natthi kiãcanam. 

Pitibhakkha bhavissama; deva abhassara yatha: 

“Vui thau ta hãu sống; không quuến luuến buộc ràng. 

“Ta hưởng được hủ lạc (ptt); như chư thiên Quang Âm (Abhassara)(09. 

Và 5oo thiếu nữ chứng quả Dự lưu khi nghe dứt kệ ngôn ấy. 

* Lần cuối cùng Ma vương gặp Đức Phật vào ngày trăng tròn tháng Megha®), 
khi Ngài đang trú ở đền Capala, lúc ấy Đức Thế Tôn được 8o tuổi thọ, Ma vương lại 
đến thỉnh Đức Thế Tôn viên tịch, và Đức Phật “nhận lời”G). 

Ma uương quất nhiễu Pháp. 

Có lần Ma vương nhập vào thiên tử Vetambari, tán thán pháp khổ hạnh trước 
Đức Thế Tôn, 

Một lần khác, khi Đức Thế Tôn đang giảng pháp tại ngôi làng của Bàlamôn 
Ekasala, trong xứ Kosala (KiềuTấtLa). Ma vương hoá ra thân người đi đến quấy 
nhiễu hội chúng, để hội chúng không tập trung tâm để nghe Pháp, bằng cách chỉ 
trích Đức Phật là “hội chúng có thuận, có nghịch, Ngài đừng có chìm giữa thuận, 
nghịch”. Đức Thế Tôn trả lời: 

“Với tâm bi mãn, Đấng Như Lai dạy chân pháp đến người có khả năng giác 
ngộ” (), 

*Khi Đức Thế Tôn giảng về “tuổi thọ ngắn ngủi của chúng sinh”, Ma vương đi 
đến khuyãy động, khuyến dụ thính chúng nên hưởng thụ, vì đời còn dài@®), 

*Có lần Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho chư Tykhưu, Ma vương hoá thành 
con bò đi đến đập phá bát của chư Tỳkhưu để chư Tỳkhưu rơi vào thất niệm. 

Đức Phật khuyến cáo chư Tỳkhưu “đó là Ma vương giả dạng”0), 

*Khi Đức Phật giảng thuyết về Nípbàn đến chư Tykhưu, Ma vương giả ra 
người nông dân đi tìm bò, đến khuấy động hội chúng, hỏi “có ai thấy con bò của 
ông không?”. 

Mục đích của Ma vương là “mang việc thế sự vào không khí giải thoát, để làm 
lu mờ trí quán của chư Tykhưu”®), 

*Một lần khác, tại làng Stlauaft, các vị Tỳykhưu dòng ThíchCa đang ngồi thiền 
cách Đức Thế Tôn không xa. Ma vương hoá thành một Bàlamôn già yếu, hơi thở 
hổn hển, đi đến các vị Samôn, dụ dõ “hãy thụ hưởng dục lạc, chớ hoang phí thời 
gian”. Và các vị Tykhưu đã trả lời “chúng tôi không chạy theo dục lạc, vì dục lạc bị 
thời gian chỉ phốt”. 

Rồi Ma vương gục đầu le lưỡi, trên trán hiện ra ba lằn nhăn, chống gậy bỏ điG), 

*Khi Đức Thế Tôn ngụ tại Jetavanavihara (Kyviên tịnh xá), Ma vương giả dạng 
“người cầu pháp”, đi đến yết kiến Đức Thế Tôn bạch hỏi rằng: 


@)— DupA. Câu số 200; S.1, 113. 

@)- 15 tháng giêng âl, theo lịch VN. 

@)- D.iii. Kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttanta). 

)- S.1, 67. Chương Tương ưng thiên từ (Devaputtasamyuttam) 
() -S.1, 111. 

(6)- S.1, 108. 

Œ)- S.1, 112. 

(8)~ S.1, 114. 

(9)~ S.1, 117. 
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- Bạch Thế Tôn, Ngài thường nói đến “bờ kia” (para). Thế nào là bờ kia? 

Đức Thế Tôn biết “là Ma vương”, Ngài đáp: 

- Này Ma vương, bờ này hay bờ kia có lợi ích gì cho ngươi 6), 

*Trong Trường bộ kinh có ghi nhận: Khi Đức Thế Tôn ngự tại CaTyLaVệ, nơi 
“Rừng lớn “ (mahavana) cùng với 5oo Tỳkhưu ALaHán dòng ThíchCa. 

Chư thiên, Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới vân tập đến “Rừng lớn” đảnh lễ 
Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Thánh ALaHán vào đêm trăng tròn tháng Jetthamasa®) 

Ma vương cùng đoàn quân ma của mình cũng đến dự với mục đích làm kinh 
động Đại hội với những tiếng la hét như sấm động, chúng hóa ra mưa giông to lớn, 
sấm sét vang rền ... 

Nhưng với Phật lực, tất cả đều trở nên vô hiệu. Mavương cùng đoàn quân ma 
tức tối thối lui, đầy phẫn nộ. Đức Phật chỉ ra “đó là Ma vương và hội chúng ma đế 
phá đại hội”. Và Ma vương cùng đoàn quân Ma biến mất khỏi Đại hội. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Ẩm) giải thích “bốn câu kệ cuối cùng trong bài kinh 
Đại hội, là lời Ma vương tán thán Đức Phật cùng chư Tỳkhưu”6). 

* Sau khi Đức Phật viên tịch, Ma vương vẫn còn tìm cách cản ngăn hàng Phật 
tử kiến tạo công đức trong Giáo pháp của Đức Phật. 

Theo sách Mahavamsa (Đại sử), khi Giáo pháp được Ngài Mahinda truyền 
sang nước Sirilanka (Tích Lan). 

Vào thời vua Dutthagamani (hay vattagaman) (101 — 77 tTL; có tài liệu khác 
ghi là 88 — 46 tT]), đức vua là người đại phước và có tâm tín thành nơi Tam Bảo. 

Một vị đại thần của vua Dutthagamani là người bảo trợ cho cuộc kết tập kinh 
điển lần thứ II ở Tích Lant. 

Cuộc kết tập Phật ngôn này được tiến hành ở hang Aloka trong làng Matale ở 
Tích Lan, nên có tên gọi “cuộc kết tập kinh điển Alokavihara hay Alu-vihara và 
kinh điển cùng Sớ giải (Atthakatha) được ghi chép trên lá buôn. 

Cũng trong khoảng thời gian này, tại Ấn Độ vua Kanishka II bảo trợ cho cuộc 
kết tập kinh điển, tuy không có hệ phái Theravada tham dự, nhưng thế giới công 
nhận “đây là cuộc kết tập Phât ngôn lần thứ IV”. 

Riêng vua Dutthagamani muốn xây dựng một “Đại bảo tháp” (Maha Thũpa) 
ngay tại kinh thành Anuradhapura để tôn thờ Xálợi Phật. 

Đại trưởng lão Indagutta là bậc ALaHán lục thông, Ngài thấy được công trình 
này rất đặc biệt, nhằm tôn vinh ân đức Tam Bảo và Ma vương sẽ ngăn cản. 

Ngài từ thành Vương Xá cùng với 8o ngàn vị Tỳkhưu đi đến Tích Lan, tham 
dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Maha Thupa. 

Sau đó, Ngài đến yết kiến vua Dutthagamini, Vua Dutthagamani tham khảo 
mọi chỉ tiết về “Đại bảo tháp” (Maha Thupa), đức vua rất hài lòng với cách thức xây 


@)- DhpA. Câu số 385. 

(2)- Tháng 5 âl, theo lịchVN. 

@)- D.iii, Kinh Đại Hội (Mahasamayasuttanta). 

4) - Cuộc Kết tập Phật ngôn lần I tại Tích Lan, được diễn ra vào thời vua Devanampiya Tissa (127 
— 207 tT]), được diễn ra ở thành phố Anuradhapura, một trung tâm Phật giáo nỗi tiếng của Tích 
Lan . VỊ chủ tọa cuộc kết tập Phật ngôn này là Đại trưởng lão Arittha người Tích Lan, là vị đệ tử 
đầu tiên của Đại trưởng lão Mahinda, người truyền bá Phật giáo sang Tích Lan. 
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dựng “Đại bảo tháp” do Đức Indagutta trình bày, nên cung thỉnh Ngài là “người 
giám sát công trình “ (kammadhitthavaka) ngay từ ban đầu. 

Khi tôn trí Xálợi Phật vào ngày lễ Lạc thành “Đại bảo tháp”, Ma vương nhìn 
thấy chư thiên tụ hội khắp nơi tụ hội đến Maha Thupa, nên kéo đoàn binh ma đến 
quậy phá. Biết được ý định của Ma vương, Ngài Indagutta hóa ra chiếc lọng lớn có 
thể bao trùm vũ trụ, che chắn cho tất cả nhân thiên đang dự lễ, ngăn chận Ma 
vương cùng đoàn quân ma không có đường vào nơi đang diễn ra lễ “lạc thành 
Maha Thupa”. Ngài ngồi cạnh Đức vua Dutthagamani suốt buổi lễ “lạc thành” ấy. 

Ngoài ra, nhờ thần lực của Ngài, bất cứ người dân Tích Lan nào muốn đến 
Maha Thupa để chiêm bái Xálợi Phật, sẽ đến được nơi ấy sau khi dứt lời nguyện, và 
sẽ trở về nhà cùng ngày cũng được như ý sau khi dứt lời nguyện. 

Ma ương uới hội chúng của Đức Phật. 

Cũng tại làng SIlavatI, thuộc xứ Sakka; Tôn giả Samiddhi đang ngồi thiền, Ma 
vương đã quấy nhiễu Tôn giả Samiddhi bằng cách hét to, khiến người ta nghĩ “như 
trái đất uỡ tung”, để Tôn giả Samiddhi bỏ thiền. 

Tôn giả Samiddhi đi đến trình bày sự việc đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy: 
“Không phải trái đất vỡ tung, mà do Ma vương muốn làm mờ mắt con. Này 
Samiddhi hãy đến tại nơi ấy tu tập”. 

Tôn giả Samiddhi vâng lời Đức Thế Tôn, trở về nơi cũ nỗ lực tu tập thiền tịnh, 
Ma vương lại quấy nhiễu lần thứ 2 như trước; nhưng lần này, Tôn giả Samiddhi 
biết là “Ma vương quấy nhiễu”, Ngài không còn kinh sợ như trước. Ngài vẫn chú 
tâm vào thiền tịnh và chứng quả ALaHánG®!), 

*Khi Tôn giả Godhika đang ngụ ở sườn “núi Đạo sĩ” (IsigIli), tại “tảng đá đen” 
(Kalasila), Ngài lâm trọng bịnh đến nỗi không chịu đựng nỗi, Ma vương tác động 
đến tâm lý Ngài Godhika, khiến Ngài có ý nghĩ tự vẫn. 

Rồi Ma vương đi đến Đức Thế Tôn thông báo cho Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của 
Tôn giả Godhika để châm biếm Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn trả lời “Godhika sẽ viên tịch”. 

Khi Tôn giả Godhika mệnh chung, Ma vương hóa ra lằn khói đen đi bốn 
hướng Đông, Tây, Nam, Bác, hướng trên cùng hướng dưới để tìm thức tái sinh 


°®~~—= 


^Av"” 


Rồi Ma vương hóa ra đứa bé, tay cầm đàn “7 dây 
đến Đức Thế Tôn hỏi: 

Uddham adho ca tiriyam, disa anudisa svaham. 

Anvesam nadhigacchami, godhika so kuhim gato ti: 

“Trên dưới uà ngang bằng; hướng chính cùng hướng phụ. 

Ta tìm khắp, không thấu; Godhika đi đâu? 

Đức Thế Tôn đáp “.... Godhika parinibbuto'ti : Godhika đã uiên tịch”). 

*Khi Đức LaHầuLa thành tựu quả vị ALaHán, tuy thọ giới Tỳkhưu rồi, nhưng 
chưa có hạ lạp nào cả. 


(thất huyền) màu vàng, đi 


Œ)- S.1, 120. 
(2)- S.1, 122. 
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Một hôm có nhiều vị Tỳkhưu trưởng lão từ phương xa về yết kiến Đức Thế 
Tôn, Đức LaHầuLa phải nhường liêu thất của mình cho chư Tăng khách. Ngài đi 
đến nằm trước hương thất của Đức Phật. 

Ma vương Vasavatti thấy Đức LaHầuLa nằm trước Hương thất của Đức Thế 
Tôn, suy nghĩ: “Đây là con của Samôn Gotama, nếu ta làm cho con của Samôn 
Gotama kinh hoàng, tức là ta đã khiến cho Samôn Gotama kinh hoàng”. 

Ma vương hóa ra voi chúa hung tợn, đi đến trước Hương thất của Đức Phật, 
dùng vòi quấn vào đầu Trưởng lão LaHầuLa, rống lên những tiếng rống ghê rợn. 

Đức Thế Tôn trong hương thất nói rằng: 

- Này Ma vương, cho dù có cả trăm ngàn người như ngươi, cũng không làm 
cho con Như Lai kinh sợ được. Vì con Như Lai đã diệt trừ mọi ái dục, trở thành bậc 
vô nhiễm rồi®!), 

*Ma vương còn giả dạng dưới nhiều hình thức khác, để cám dõ các vị Thánh 
nữ ni như: Alavikã, Kisagotaml, Soma, Vijaya, Uppalavanna, Cäla, Upacala, 
Sisucala, Sela, Vajira và Khema hoàn tục để thọ hưởng dục lạc (2), 

*Đối với hàng tại gia cư sĩ, Ma vương cũng cám đỗ họ rơi vào các dục như vợ 
chồng gia chủ Dhamiua người chăn bò, gia chủ Sura Ambattha. 

Người chăn bò Dhaniua. 

Dhaniua là một trưởng giả ở làng Dhammakonda cạnh dòng sông Mahil, 
thuộc thành phố lớn Pabbatarattha của xứ Vedehi. 

Ông có đàn bò gồm 3o ngàn bò đực và 2o ngàn bò cái, nên được gọi là “người 
chăn bò”. Trưởng giả Dhaniya có được 7 người con trai và 7 người con gái. 

Vào mùa khô, ông cho nuôi dưỡng bò trên “cù lao” lớn giữa hai nhánh sông 
Mahi, khi mùa mưa đến ông vào trong đất liền cùng với đàn bò, vì nước dâng cao 
và lũ lụt. 

Vào một hôm, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi công việc cho mùa mưa sắp đến, 
tiếp theo ông Dhaniya tổ chức lễ “cầu mưa”. 

Khi mọi việc được chuẩn bị cho “lễ cầu mưa” hoàn tất, vào hừng sáng, ông 
cùng với gia đình lên lầu 7, làm lễ “cầu mưa”, với tâm hân hoan ông đọc lên những 
câu kệ “cầu mưa”. 

Cũng vào lúc ấy, hình ảnh của vợ chồng “người chăn bò Dhaniya” lọt vào võng 
trí của Đức Thế Tôn. 

Từ kinh thành Savattii (XáVệ) cách xa Dhamamkonda 7oo dotuần, Đức Thế 
Tôn xuất hiện trước nhà Dhaniya, trên hư không. 

Mỗi lần ông Dhaniya dứt một kệ ngôn, Đức Phật đọc lên tiếp nối một kệ ngôn. 

Gia đình Dhaniya hoan hỷ, cho rằng “thần mưa” đã hoan hỷ nói lên kệ ngôn và 
ông bà cùng hai vô gái lớn đưa tâm quán xét lời dạy của Đức Phật. 

Sau khi các kệ ngôn chấm dứt, vợ chồng “người chăn bò Dhaniya” cùng hai cô 
con gái chứng quả Dự Lưu và mưa lớn rơi xuống. 

Bấy giờ Đức Phật hiện thân đứng giữa hư không, quanh mình không giọt mưa. 
Ông Dhaniya cùng gia đình đảnh lẽ Đức Thế Tôn và hỏi: 


@)- DhpA. Câu 351. 
2)- Xem Tương ưng kinh I. Tương ưng Tỳkhưu ni (Bhikkhunisamyutta). 
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- Bạch Ngài, Ngài là gì? 

Đức Phật đáp: “Như Lai là Bậc Giác ngộ”. 

Hai vợ chồng Dhaniya hoan hỷ, xin được xuất gia trong Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. Ma vương xuất hiện cản trở sự xuất gia của vợ chồng Dhaniya rằng: 

“Ai có các con trai; hoan hỦ Uới con trai. 

Đây là lời Ác ma; đã nói lên như uậu. 

Người chủ các con bò, hoan hủ uớt con bò. 

Con người thời hoan hủ, đối uới sự sanh 0). 

AI không có sanh ụ; không thể có hoan hỦ”. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

Ai có các con trai, sâu muộn Uới con trai. 

Bậc Thế Tôn, Chánh giác; đã nói lên như Uậu,. 

Người chủ các con bò; sâu rnuộn uới con bò. 

Sầu muộn của con người; chính do sự sanh ụ. 

AI không có sanh ụ; không thể có sâu muộn” (HT TMC dịch). 

Và Ma vương biến mất. Hai vợ chồng Dhaniya xuất gia trong Giáo pháp này, 
chăng bao lâu nhờ nõ lực tỉnh cần cả hai đều chứng quả ALaHán®). 

Gia chủ Sur=a Arnbat{tha. 

Là một trưởng giả trong thành Savatthi (XáVệ), trước khi quy ngưỡng Đức 
Phật Ngài là môn đệ của một trong 6 Giáo chủ dị giáo. 

Khi nhận thấy duyên lành của trưởng giả Sura Ambattha đã đến, Đức Thế Tôn 
ngự đi khất thực trước nhà của Sura Ambattha. 

Nhìn thấy Đức Phật ông phát sinh tâm tịnh tín, cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự 
vào nhà, rồi tự thân ông cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại tùy hỷ phước. 

Dứt thời pháp thoại gia chủ Sura Ambattha chứng quả Dự lưu. 

Khi Đức Phật ra về, không bao lâu Ma vương hoá thân giống như Đức Phật, 
đến nói rằng: 

- Này gia chủ khi nảy Ta giảng pháp có nhầm lẫn chút ít là: “Các Pháp hữu vị, 
có khi thường, có khi vô thường”. 

Gia chủ Sura Ambatfta suy nghĩ “theo như ta nhận biết “các pháp hữu vi là vô 
thường”. Trước Đức Thế Tôn như thế, vì sao Ngài lại nói khác? Hãn đây là Ma 
vương giả dạng”. 

Gia chủ Sura Ambattha nói: “Tôi nhận thấy các pháp hữu vi là vô thường. 
Chính Đức Thế Tôn cũng thuyết giảng như vậy. Ông không phải là Đức Thế Tôn, 
hãn là Ma vương giả dạng”. 

Ma vương thấy mình bị nhận diện, nên biến mất tại chỗ ấy. 

Do nhân đó, Đức Thế Tôn ban cho gia chủ Sura Ambattha là “tối thắng trong 


`»^ & 


các cận sự nam về “niềm tin tịnh tín bất động” (aggưm qaueccappasannanam)”0), 


@- Upadhi là “ràng buộc với tái sinh”. Có bốn loại sanh y là: “ràng buộc với dục, gọi là dục sanh ” 
(kamipadhi)”, “ràng buộc với uẩn, gọi là “uẩn sanh y” (khandupadhï)”, “ràng buộc với phiền não, 
gọi là “phiền não sanh y” (kilesupadhi)”, “ràng buộx với pháp hành, gọi là “hành sanh y” 
(abhisankharupadhI). 

(2)- SnA, 3. Kinh Dhaniya (Dhaniyasuttam) 
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Tương truyền, cách hiền kiếp này 10O ngàn kiếp trái đất trước đây, dưới thời 
Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), ông là một gia chủ, được nghe Đức Thế Tôn 
Padumuttara ban cho một nam cư sĩ địa vị “tối thắng trong hàng nam cư sĩ về 
“niềm tin bất động”. Gia chủ này đã cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara 
cùng với Tăng chúng trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, ông phát nguyện được địa vị “đệ nhất niềm tin bất động trong 
hàng nam cận sự trong Giáo pháp Đức Chánh Giác vị lai”. Đức Phật Padumuttara 
“tiên tri” : “Ước nguyện của gia chủ này sẽ trở thành hiện thực trong thời Giáo 
pháp của Đức Phật Chánh giác có hồng danh là Gotama”. 

7- BồÔtát trở thành 0u‡ Samônn. 

Rạng sáng ngựa KiềnTrắc đưa Bồtát cùng SaNặc đến bờ sông Anoma, Bồtát 
dừng ngựa lại và hỏi SaNặc: 

Kã namayam nad†ti?: Này con, sông nàu nang gì? 

Anoma nama deva 1: 7hưa Đại uương, là sông Anơma. 

- Lành thay, lành thay đây là điềm lành. Sự xuất gia của ta là “cao thượng” 
(anoma), “không thấp hèn”. 

Đấng Đại sĩ thúc nhẹ gót chân vào thân thần mã KiềnTrắc, ra hiệu “vượt 
sông”, nhanh như tia chớp, thần mã phóng lên không trung vượt qua dòng sông 
Anoma rộng 8 usabha, sang bờ an toàn và đứng ở bên kia dòng sông. 

Bồtát xuống ngựa đứng trên lớp cát trắng óng ánh như màu ngọc trai, Ngài nói 
với người hầu SaNặc rằng: 

- Này SaNặc, hãy mang ngựa KiềnTrắc cùng với những vật trang điểm của ta 
về Hoàng cung. Ta sẽ trở thành vị Samôn. 

- Thưa Đại vương, con cũng xuất gia. 

- Không được, này SaNặc. Con không thể xuất gia, con hãy trở về kinh thành 
CaTLaVệ. 

Cả ba lần người hầu SaNặc xin xuất gia, nhưng Bồtát từ chối cả ba. Và Ngài 
giao ngựa chúa KiềnTrắc cùng các vật trang sức cho SaNặc. 

Rồi Bồtát suy nghĩ: “Tóc của ta không thích hợp với phẩm mạo Samôn, Ta hãy 
cắt bỏ chúng với thanh gươm này”. Ngài đưa tay trái cầm lấy vương miện cùng nắm 
tóc, tay phải cầm thanh gươm bén cắt phăng mái tóc xanh đen nhánh. Tóc Ngài chì 
còn dài độ 2 đốt tay xoắn lại về bên phải, nằm sát với da đầu, từ đó về sau tóc Ngài 
không hề ra dài hơn vẫn y như thế, nên Ngài không cần phải cạo tóc. Râu của Ngài 
dài 2 đốt tay cũng xoắn lại về phía phải, nằm sát da càm như trang điểm nét kiên 
cường trên gương mặt xinh đẹp của Ngài và râu Ngài cũng không ra dài hơn. 

Cầm vương miện và nắm tóc trong tay, Bồtát phát nguyện: “Nếu ta chứng đắc 
quả Vô thượng Chánh giác thì nắm tóc này đừng rơi xuống”, rồi Ngài ném vương 
miện cùng nắm tóc lên không trung cao 1 dotuần®), kỳ diệu thay Vương miện được 
buộc vào nắm tóc đứng lơ lửng giữa hư không. 


@)- AA.i, 26. Phẩm “người tối thắng”. 

@) — Chúng tôi tôn trọng tác phẩm Buddhavamsa — Atthakatha, nên dịch đúng theo nguyên tác. 
Riêng Bồtát ném tóc và vương miện lên cao đến 16 km # 2 lần chiều cao núi Everest của dãy 
HyMãLạpSơn. Điều này như thế nào do độc giả tự suy gẫm - Ñs. 
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Chúa chư thiên cõi trời “Ba mươi ba” (Tavatmsa) là ĐếThích, với thiên nhãn 
nhìn thấy tóc của Đấng Đại sĩ, liền mang hộp vàng rộng 1 dotuần© đến hứng lấy 
vương miện cùng tóc của Bồtát, đem về tôn trí trong bảo tháp Cũ]amanI (Tiểu Như 
ý) cao 3 dotuần được kiến tạo bằng ngọc Manl xanh ở cõi trời “Ba mươi ba”. 

PatIggahetva tidasanamIssaro; suvannacangotavarena tam tada, 

tiyoJjanam mllamannhi cetiyam; akasi culamanl Imattano pure: 

Khi ấu uị chúa chư thiên đã nhận lấu uật ấu bằng hộp uàng, rồi đã xâu dựng 
ngôi bảo tháp bằng ngọc bích kích thước ba dotuần, có tên là Cù|amani trong 
thành phố mình®). 

Khi Đức Phật viên tịch, Bàlamôn Dona được đề cử là “người chia Xálợi Phật” 
đến 8 vị quốc vương: nhân lúc không ai để ý, Bàlamôn Dona dấu Xálợi Răng nhọn 
bên phải của Đức Thế Tôn trong búi tóc. 

Vua Trời ĐếThích thấy được “ngôi Xálợi Răng nhọn bên phải” nằm trong búi 
tóc của Bàlamôn Dona, Ngài suy nghĩ “Bàlamôn này không có khả năng tôn kính 
xứng đáng ngôi Xálợi này. Ta hãy thỉnh ngôi Xálợi này về thiên cung để tôn thờ”. 

Và vua trời ĐếThích đã thỉnh ngôi Xálợi Răng nhọn, đặt vào hộp vàng cao 
rộng 1 dotuần mang về cối “Ba mươi Ba”, tôn trí vào bảo tháp Cũ]aman1. 

Cũng theo bộ Sử liệu Thupavamsa (Sử liệu Bảo tháp), vua Trời ĐếThích còn 
thỉnh được “Xálợi xương vai bên phải” của Đức Thế Tôn, tôn thờ trong Bảo tháp 
Culaman. 

Khi Đức trưởng lão Mahinda (MaSẩấnĐÐề) mang giáo pháp truyền qua xứ Tích 
Lan, Đức vua Devanampliyatissa của xứ Tích Lan đã vâng theo lời của Đức 
Mahinda, xây dựng một bảo tháp trên núi Cetiya (Bảo tháp này có tên gọi 
Thupaecetiya) để tôn thờ Xálợi . : 

Và Đức Sadi Sumana được Đức Mahinda cử về Ấn Độ thỉnh Xálợi về cho vua 
Devanampiyatissa (Ngài Sumana là con của Trưởng lão ni Sanghamitta, vua ADục 
là ông ngoại, nên vua ADục hoan hỷ dâng đến xứ Tích lan “cái bát của Đức Thế Tôn 
cùng với những ngôi Xálợi lớn như hạt đậu), sau đó Đức SadI Sumana theo lịnh của 
Đức Mahinda, lên cõi trời cung thỉnh Xálợi Xương vai phải của Đức Thế Tôn; vua 
Trời ĐếThích hoan hỷ trao ngôi Xálợi này đến Đức Sadi Sumana. 

Những ngôi Xálợi được thỉnh từ Ấn sang, được tôn thờ trong Bảo tháp Cetiya 
(Thupacetiya). Ngôi Xálợi Xương vai phải được tôn thờ trong Bảo tháp Tự viện 
(Thuparama), nơi đây trước đây có ba bảo tháp thờ: “Bình lọc nước” của Đức Phật 
Kakusandha, “dây buộc thân” của Đức Phật Konagana và “vải choàng tắm” của Đức 
Phật CaDiếp6'). 

Về sau, vua Devanampiyatissa cung thỉnh Xálợi Phật cùng chiếc bát của Đức 
Phật từ bảo tháp Cetiya ra, Đức vua đã xây dựng nhiều ngôi Bảo tháp để tôn thờ 
Xálợi Phật, mỗi Bảo tháp cách nhau một dotuần (sđd). 

* Tám nón oật dụng cần thiết của Sarnôn. 


@) — Tương tự như (1). Tức là hộp ngọc tựa như “khối núi lớn”, chỉ đựng chiếc vương miện cùng 
nắm tóc với diện tích rất nhỏ so với diện tích đáy hộp — Ns. 

()- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Sử liệu bảo tháp (Thupavamsa). 

@)-Mhv. Chương XVIII. 
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Bồtát lại suy nghĩ “y phục bằng lụa Kasi thượng hạng này, không hợp với 
phẩm mạo Samôn. Ta hãy thay đổi y phục cho phù hợp với phẩm mạo Samôn”. 

Trong thời Đức Phật Kassapa, tiền thân của Bồtát SĩĐạtTa là Bồtát Jotipala 
(Hộ Minh), Bồtát Jotipala có người bạn thân là thợ gốm Ghatikara. 

Ngài Ghatikara là bậc Thánh ANaHàm trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa 
(Cadiếp), hiện tái sinh là vị Phạm thiên ở cối Sắc cứu cánh (Akanittha). 

Phạm thiên Ghatikara biết được ý nghĩ của Bồtát Siddhattha, Ngài suy nghĩ 
“Hôm nay bạn của ta đã thực hiện cuộc “đại xuất gia”, ta hãy mang những món vật 
dụng cần thiết của vị Samôn đến cho vị ấy”. 

Tám món vật dụng cần thiết của bậc Samôn là: Tam y©), bát, dây thắt lưng, 
kim chỉ và dao cạo. 

Bồtát nhận 8 món vật dụng samôn, Ngài khoác lên mình y phục samôn, một 
biểu tượng của “giải thoát”, hay “lá cờ ALaHán”@), 

Theo bản Sớ giải Phật tông (Buddhavamsa Atthakatha), Ngài Buddhadatta 
giải thích “do Đại Phạm thiên Ghatkara đã rmnang đến cho B6tát (gahetva 
gacchissamTl). 

Theo bản Suttanipata Atthakatha (Sớ giải kinh Tiểu Tụng), Ngài Buddhaghosa 
(Phật Âm) ghi rằng: 

“Devadatiyam  pamsukulacIvaram parupltva mattikapattam gahetva 
pacInadvarena nagaram pavisitva anugharam pIndaya acar1: 

“Squ khi mặc  quững bỏ do chư thiên dâng, mang bát đất, B6tát đi uào 
cửa phía Đông thành phố, khất thực từng nhà”. 

Theo bản Sớ giải Apadana (Apadana Atthakatha), Ngài Dhammapala ghi rằng: 

“Iddhimaya parikkhara: Vật phụ tùng do phước hiện ra”. 

Nghĩa là 8 món vật dụng Samôn phát sinh cho Bồtát là do phước của Ngài, 
chúng tự xuất hiện. 

Qua ba cách giải thích của ba vị Đại Giáo thọ sư, chúng ta có thểhiểu như vầy: 

“Do phước Balamật của Bồtát, khi Ngài xuất gia thì 8 món vật dụng Samôn 
xuất hiện nơi cựmn sen)”, như điềm báo hiệu Bồtát sẽ chứng quả Vô thượng Chánh 
giác ngay trong hiện kiếp ấy. Nên Ngài Dhammapala giải thích “sinh ra do phước”. 

Phạm thiên Ghatikara thấy được 8 món vật dụng này, nên lấy mang đến dâng 
cho Bồtát. vị Phạm thiên không trực tiếp dâng mà Ngài đặt vào một nơi gần đó, để 
Bồtát khi đi tìm y dễ dàng nhận thấy. Nên Ngài Buddhaghosa dùng từ 
“devadattiyam panmsukula cIvaram: Y quững bỏ do chư thiên dâng”. 

(Tuy vải y còn tốt nhưng “bị quăng bỏ”, gọi là PamsukalacIvaram: “ŸY quăng 
bỏ”) 

Chữ Pamsukalacrvaram xác nhận “Chư thiên không dâng tận tay mà “ném bỏ” 


^Z 


ở gần đấy”. Như Thiên nữ Jalini dâng tấm thiên y đến Ngài Anuruddha®&) 


@- Tam y là: Y hai lớp (sanghati crvara), y thượng (uttarasanga civara)I và y hạ (antaravasika 
civara). 

(2)- BvA. Lịch sử Đức Phật Gotama (Gotamabuddhavamsa). 33. 

@)- Cưurn. Sem có từ khi thế gian hình thành, để báo hiệu kiếp trái đất ấy có xuất hiện Đức Chánh 
giác hay không (xem phần “giải uề hiếp” ở trước), và chỉ co Phạm thiên thấy được cụm sen ấy mà 
thôi. 
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Ngài Buddhadatta giải thích “vị thiên nhân ấy chính là Phạm thiên Ghatikara”, 
và Ngài Buddhadatta chỉ nêu lên là “mang đến cho Bồtát”, không xác định là “giao 
tận tay ”. 

*Tháp Dussa. 

Khi Bồtát thay đổi y phục Samôn, bộ vương phục được Ngài ném lên hư không 
; Phạm Thiên Ghatikara đón nhận bộ vương phục ấy, mang về cối Sắc Cứu Cánh 
(Akanittha), lập một bảo tháp để tôn trí bộ vương phục ấy, do đó bảo tháp có tên là 
“Dussacetiya” (Bảo tháp y phục). 

Trong bộ Sớ giải Phật Tông có ghi rằng: 

Suddhavasabrahmaloke ghatikare nama mahabrahma atthaparikkhare datva 
tassa bodhisattassa vatthalankarami gahetva brahmaloke dvadasayojanikam. 
dussathupam akasI ®). 

“Đại Phạm thiên tên là Ghatikara trong cối Tịnh cư đã dâng đến Bồtát 6 uật 
dụng xuất gia, đã mang ụ phục (của Bồtát) uề cõi Phạm thiên (T1ka giải thích là 
cối Sắc cứu cánh) tôn trí trong tháp Dussa cao 12 dotufÑn nơi hư không”. 

Trong Thupavamsa (Lịch sử bảo tháp) ghi nhận: 

Patighahetvana tamambuJasano; mahiddhiko bbattibharena codito, 

Sake bhave dvadasayoJanam aka; manIh1 mladihi dussacetiyam. 

“VỊ (Phạm thiên) Ambujasana có đại thần lực đã nhận lấu uật ấu uà đã bàu 
tỏ tấm lòng ngưỡng mộ, sau đó đã xâu dựng ngôi bảo tháp “thờ áo choàng”, có 
kích thước 12 dotuần bằng những uiên ngọc mani màu xanh tại cung trời của 
mình”), 

Tên Phạm thiên trong hai văn bản khác nhau, có lẽ AmbuJasana là danh hiệu 
hay tên gọi khác của Phạm thiên Ghatikara. 

Ngựa KiênTrắc rrệnh chung. 

Sau khi đấp lên mình chiếc y hoại sắc trở thành vị Samôn, Bồtát dạy người hầu 
SaNặc rằng: 

- Này SaNặc, hãy trở về kinh thành CaTyLaVệ, báo cho mẹ cha của ta biết “Fa 
vẫn khỏe mạnh”. 

(Mẹ ở đây chỉ cho Hoàng hậu MahapaJapatigotamn). 

SaNặc buồn khổ, đánh lễ Đức Bồtát rồi nhiễu quanh Ngài ba vòng từ tạ ra đi 
với trang sức của Đức Bồtát cùng ngựa KiềnTrắc. 

Ngựa KiềnTrắc nghe và hiểu được cuộc nói chuyện giữa Bồtát cùng SaNặc, 
tâm ngựa KiềnTrắc cảm xúc rằng: 

“Từ nay trở đi, ta không còn cơ hội gặp lại người chủ thân yêu này nữa rồi”. 

Khi ngựa KiênTrắc ra đi khuất tầm nhìn của Bồtát, nỗi cảm xúc dâng trào, 
ngựa KiềnTrắc không thể chịu đựng nổi với “sự chia ly người chủ thân yêu” (piyehi 
vipapayogo), ngựa KiềnTrắc ngã gục xuống bể tim mà chết. 


@- DhpA. 
2)- ĐĐ Thiện Phúc (d). Chú giải Người và Gối. 
)- ĐĐÐ Nguyệt Thiên (d). Sử liệu về bảo tháp (Thũpavamsa). 35. 
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Trong lúc mệnh chung, hình ảnh Đấng Đại sĩ xuất hiện trong tâm của ngựa 
KiềnTrắc, nên ngựa KiềnTrắc tái sinh về cối “Ba mươi Ba”, trở thành vị thiên tử có 
tên là Kanthaka. 

Nỗi buồn của SaNặc tăng lên gấp bội, buồn vì phải xa cách vị chủ thân yêu tiếp 
theo là nỗi buồn vì thần mã yêu quý của SaNặc gục chất. 

SaNặc vừa khóc vừa an táng thần mã KiềnTrắc, chôn cất ngựa KiềnTrắc xong, 
SaNặc lủi thủi trở về Hoàng cung báo tin “Đấng Đại sĩ đã xuất gia đến Hoàng tộc 
ThíchCa”. 

Có câu hỏi rằng: Ngựa KiềnTrác do bi thương bể tim chết, “nỗi bï thương” 
là tâm sân; vì sao được sinh lên Thiên giới?. 

Đứáp rằng. Thường những con vật thông minh hiểu được, hay nói được tiếng 
người, đó là “dấu hiệu báo cho biết: Đây là kiếp chót làm súc sinh của lọai nghiệp 
ấy. Sẽ tái sinh nhàn cảnh khi mệnh chung”, ngựa KiềnTrắc rơi vào trường hợp này, 
tức là “ác nghiệp súc sanh đã muội lược”. 

Lại nữa, nhờ “hiểu được tiếng người”, tuy không thể chịu đựng nổi “sự chia ly 
với người chủ thân yêu” khiến tim rạn nứt, ngựa KiềnTrắc gục xuống. 

Trước khi tâm tử xuất hiện, hình ảnh Đức Đại sĩ cùng lời nói trước khi lên 
đường lìa bỏ kinh thành CaTyLaVệ quay trở lại: 

“Nàu Kan†haka người bạn đồng sinh thân uêu của ta, hấu giúp ta lên đường, 
ta sẽ tùn phương thoát ra uòng sinh tử, để tế độ chúng sinh trong đó có ngươi. 
Hãu cố gắng lên, hối người bạn đồng sinh của ta”. 

Chính lời này đã làm duyên cho tâm thiện có niềm tin (saddha) dẫn đầu, sinh 
khởi trong tâm ngựa KiềnTrắc. Và ngựa KiềnTrắc hân hoan đưa Bồtát cùng SaNặc 
ra khỏi Hoàng cung. 

Chính loại tâm thiện ấy lại xuất hiện trong lộ tâm cận tử của ngựa KiềnTrắc, 
nên khi mệnh chung ngựa KiềnTrắc được sinh về cối trời “Ba mươi Ba”, là vị thiên 
tử có tênKanthaka, chủ một thiên cung bằng ngọc Lưu Ly (veluriya) có đông đảo 
thiên nhân là tùy chúng®), 

Lại nữa, sở dĩ “ngựa KiềnTrắc không thể chịu đựng nỗi chia ly với Bồtát” là vì: 
Trong quá khứ đã từng gắn bó thân thiết với Bồtát trong nhiều kiếp sống, chứ 
không phải chỉ riêng kiếp này. 

Nói tóm lại: Cái chết của ngựa KiềnTrắc là “do ác nghiệp muội lược” (vì khi ấy 
ngựa KiềnTrắc sống được 2o năm rồi). 

- Sự bi thương sinh lên trợ duyên cho ác nghiệp súc sinh chấm dứt. 

- Sự tái sinh về cối “Ba mươi Ba” không phải do “nỗi sầu khổ” làm duyên. 
Chính thiện ngôn cùng hình ảnh Đấng đại sĩ làm duyên, khởi sinh tâm thiện vào 
lúc cận tử. 

Về sau Thiên tử Kanthaka cùng tùy chúng xuống nghe Pháp từ nơi Đức Thế 
Tôn và chứng đạt quả Dự lưu (sđd). 

Lại có câu hỏi khác là: Vì sao vua Tịnh Phạn nghe Thái tử SĩĐạtTa xuất gia, 
đức vua không cho người tìm Bồtát, thỉnh cầu Ngài trở về? 


@)- VA, Chuyện Thiên tử Kanthaka 
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Đúáp. Trước tiên, do phước của Bồtát nên vua Tịnh Phạn không nghĩ đến việc 
“cho người tìm kiếm Đức Bồtát”. 

Giả như vua Tịnh Phạn có cho người tìm kiếm Bồtát, chư thiên cũng sẽ ngăn 
cản không cho người ấy gặp được Bồtát. 

Vê phầm uua Tĩnh Phạn. 

- Biết được tâm ý của Bồtát SĩĐạtTa có “quyết định cao tột”, dù có cho người 
thỉnh cầu Ngài trở về Hoàng cung, nếu chưa thành Phật thì Bồtát cũng không về. 

Nên khi một thiên nhân thấy Bồtát hành khổ hạnh, bị kiệt sức ngã xiu, vị thiên 
nhân ngỡ Ngài đã chết, đến báo tin với vua Tịnh Phạn rằng “Thái tử đã chết rồi”; 
vua Tịnh Phạn trả lời “nếu Thái tử chưa chứng quả Phật thì Thái tử không thể chết 
được”. 

- Đức vua Tịnh Phạn có hậu duệ nối dõi vương nghiệp rồi, đó là Thái tử Nanda 
và Thái tử LaHầuLa. 

- Một trong những phong tục thời ấy là “vị Bàlamôn có thể xuất gia một thời 
gian, rồi hoàn tục trở về với đời sống thế tục”, nên vua Tịnh Phạn cho rằng “Bồtát 
xuất gia một thời gian, rồi trở về nối ngôi vua”. 

Lại nữa, Đức vua thấy lời tiên đoán của Bàlamôn trẻ nhất là KiềuTrầnNhư đã 
trở thành sự thật, nên Ngài tin chắc Bồtát sẽ thành Phật, nên Ngài không cản trở 
việc tu tập của Bồtát, do đó Đức vua Tịnh Phạn không cho người đi tìm Bồtát. Và 
đây là lý do chủ yếu trong các lý do trên. 

Đại Phạm Thiên Ghattkara. 

Trong Kinh Ghatikara(ghi nhận: Một thời Đức Thế Tôn Gotama cùng đại 
chúng Tỳkhưu du hành trong xứ Kosala, rồi Ngài bước xuống bên lề đường, đến 
một địa điểm rồi mĩm cười. Đức Ananda bạch hỏi : “Bạch Thế Tôn, do nhân chị, 
duyên chi Đức Thế Tôn mĩm cười”. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Ghatikara này. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (Cadiếp), có một đệ tử tại gia rất sùng tín của Đức 
Phật Kassapa, vì Ngài là thợ gốm nên có tên gọi là Ghatikara (Ghatikara nghĩa đen 
là “thợ làm lu, chậu”). 

Ngài Ghatikara là bậc Thánh ANaHàm, sống ở Vebhalinga một nơi rất phồn 
thịnh trong xứ Kasl. 

Bấy giờ Bồtát sinh ra trong dòng Bàlamôn có tên là Jotipala (Hộ Minh), Bồtát 
rất thông minh và kết bạn thân với Ngài Ghatikara. 

Một hôm Ngài Ghatikara rủ Bồtát Jotipala đi nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn 
Kassapa, Bồtát từ chối: “Thôi vừa rồi bạn Ghatikara, yết kiến Samôn rrọc đầu(2 
như vậy để làm gì? 

(Theo Bản Sớ giải, do câu nói khinh mạn này, Bồtát SĩÐĐạtTa phải chịu 6 năm 
khổ hạnh; theo bộ Milindapañha, khi vua Milinda nêu ra câu hỏi “vì sao Bồtát phải 


@- M.ii, Ghatikarasuttam. 

@)- Đây là danh từ của giai cấp Bàlamôn dùng để bôi nhọ bậc xuất gia, vì họ cho rằng “xuất gia là 
đi ngược với quan điểm của họ. Quan điểm của Bàlamôn là “phải có con để nối dõi giòng dõi cao 
quý Bàlamôn”. 
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6 năm khổ hạnh?”; Ngài Nagasenađáp: “Bồtát phải khổ hạnh 6 năm để bổ túc trí 
balamật được chín muồi, viên mãn”). 

Nghe bạn từ chối đi nghe Pháp, Ngài Ghatikara rủ bạn đi tắm, rồi lại rủ Bồtát 
Jotipala đi nghe Pháp, nhưng cũng bị từ chối. Ngài Ghatikara tóm lấy tóc Jotipaäla, 
buộc Jotipala phải đi nghe pháp. 

Theo phong tục thời đó, người ở giai cấp hạ tiện “nắm lấy tóc” người giai cấp 
Bàlamôn sẽ bị “xử chết”. Bồtát Jotipala suy nghĩ: “Thật hy hữu, thật kỳ diệu, 
Ghatikara sinh trong giai cấp thấp kém, dám nắm lấy tóc ta, không hề sợ chết, buộc 
ta phải đi nghe pháp, như vậy, Pháp thật sự có điều đặc biệt”. Và Bồtát Jotipala 
đồng ý đi nghe pháp từ Thế Tôn Kassapa. 

Sau khi nghe pháp, Bồtát đã xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn 
Kassapa. Và Bồtát Jotipala rủ Ngài Ghatikara cùng xuất gia, nhưng vì Ngài 
Ghatikara còn phải nuôi dưỡng mẹ cha đang bị mù lòa, nên Ngài không thể xuất 
gia. 

Theo Bản Sớ giải, Bồtát Jotipala thực hành thiền quán đến tuệ Hành xả 
(sankharupekkhañana), nhưng không tiến cao hơn, vì như vậy sẽ “đi ngược với 
hạnh nguyện chứng Vô thượng Chánh giác của Ngài”. 

Khi Đức Thế Tôn Kassapa ngự ở vườn nai trong kinh thành BaLaNại, vua KikI 
xứ Kasi cung thỉnh Đức Thế Tôn Kassapa an cư mùa mưa tại BaLaNai, Đức Phật từ 
chối vì Ngài đã nhận lời Ngài Ghatikara an cư mùa mưa tại Vebhalinga. Đức vua 
KikI tỏ vẽ buồn, Đức Phật Kassapa kể ra 6 đặc tính quý báu của Ngài Ghatikara là: 

a- Không có buồn như Đức vua nếu bị từ chối. 

b- Đã quy ngưỡng Tam bảo và thọ trì 5 gIới. 

c- Có niềm tin bất động nơi Tam bảo, không còn hoài nghi về “Tứ diệu đế”. 

d- Ăn ngày một bữa, sống phạm hạnh, từ bỏ vàng bạc, không đào cuốc đất. 

e- Nuôi cha mẹ già mù với nghề gốm, dùng đất lở sạt nơi bờ đê, không mua 
bán chỉ đổi lấy gạo để sống và nuôi cha mẹ. 

f- Ngài Ghatikara đã chứng quả ANaHàm, sẽ Nípbàn tại nơi ấy, không lui lại 
cối đời này nữa. 

Ngoài ra Đức Thế Tôn còn thuật cho vua KikI nghe: “Có lần Đức Thế Tôn đến 
nhà thợ gốm, dùng hết phần cơm của vị ấy. Khi nghe Đức thế Tôn dùng hết phần 
vật thực của mình, Ngài Ghatikara cùng cha me hoan hỷ đến 7 ngày.” 

Một lần khác, khi liêu thất của Đức Thế Tôn bị đột, chư Tỳkhưu đến lấy hết cỏ 
tranh trên mái nhà người thợ gốm, về sửa lại am thất cho Đức Thế Tôn Kassapa. 
Nghe vậy, thợ gốm Ghatikara hoan hỷ suốt nửa tháng, cha me Ngài hoan hỷ trọn 7 
ngày. 

Bản Sớ giải giải thích “ Đức Thế Tôn ở trong am thất ấy bốn tháng, một tháng 
trước khi an cư mùa mưa Đức thế Tôn cho sửa lại am thất và ba tháng an cư mùa 
mưa”. 

Trong ba tháng mùa mưa, nơi nhà “không mái” của thợ gốm Ghatikara, không 
hề có một giọt mưa rơi vào, do niềm tịnh tín của Ngài Ghatikara. 

Trong kiếp trái đất này, có bốn thần thông tồn tại suốt phần kiếp trái đất còn 
lại, đó là: 
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* Tướng con thỏ trên mặt trăng®0), 

* Địa điểm lửa bị diệt tắt do năng lực “con chim cút”. Địa điểm này lửa không 
thể xâm phạm vào trọn kiếp trái đất còn lại). 

* Địa điểm là ngôi nhà của Ngài Ghatikara, mưa không rớt xuống nơi ấy trọn 
kiếp trái đất còn lại. 

* Các cọng lau ở quanh bờ hồ Nalakapana, ruột hoàn toàn trống rỗng cho đến 
trọn kiếp trái đất còn lại). 

Nghe vậy, vua KikI hoan hỷ cho chở 5oo cổ xe gạo cùng thực phẩm đến ban 
tặng cho Ngài Ghatikara. 

Theo Bản Sớ giải 50O cổ xe vật thực này dành cho Ngài Ghatikara và hộ độ chư 
Tăng trong ba tháng an cư mùa mưa. Nhưng với tâm thiểu dục, Ngài Ghatikara 
nhận ra rằng “sở dĩ Đức vua gởi tặng phẩm vì nghe Đức Thế Tôn tán thán phẩm 
hạnh của mình”, nên Ngài Ghatikara đã từ chối phẩm vật của vua KikI với lý do 
“những gì tôi tìm được do công việc của tôi, tôi đủ để nuôi cha mẹ và cúng dường 
đến Đức Thế Tôn”. 

Bồtát Jotipala nay chính là Đức Chánh Giác Gotama, còn Ngài Ghatikara sau 
khi mệnh chung, tái sinh về cối Tịnh cư Sắc cứu cánh (Akanittha). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) trong bản Sớ giải có cho biết: “Kinh này được 
thuyết lại tại một đền thờ gần 7odeyua, dân chúng rất sùng kính ngôi đền nhưng 
không biết lý do. 

Ngôi đền này trước kia là ngôi bảo tháp được lập nên để tôn thờ Xálợi Đức 
Phật Kassapa, vì nơi ấy là nơi trú ngụ của Đức Phật Kassapa, đồng thời cũng là nơi 
Đức Phật Kassapa giảng pháp đến cho đại chúng. 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú có ghi nhận như sau: 

Có lần Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu du hành trên đường từ thành 
XáVệ (Savatthl) đến xứ Baranasl (BaLaNại), khi đi đến ngôi đền trong làng 
Todeyya, Đức Phật đi đến tháp ngồi xuống cạnh đó. 

Một Bàlamôn là người cày ruộng đi đến đền thờ, ông không lưu ý đến Đức Thế 
Tôn, chỉ đến đảnh lễ ngôi đền. 

Thấy thế Đức Thế Tôn mĩm cười và nhân câu hỏi của Đức Ananda Đức Thế 
Tôn thuyết lên kinh Ghatikara. 

Sau khi thuyết giảng xong, Đức Thế Tôn hỏi Bàlamôn: 

- Này Bàlamôn, vì sao ông đảnh lễ ngôi đền này? 

- Thưa Tôn giả, vì ngôi đền này có lâu đời từ nhiều thế hệ rồi, vì thế tôi tôn 
kính ngôi đền. 

Đức Thế Tôn tán thán rằng: 

- Lành thay, lành thay. Này Bàlamôn, ông tôn kính ngôi đền rất đúng. 
®- Xem Bổn sanh số 316 () 

@)- Xem Bổn sanh cố 35 .(Vattakajataka - Tiền thân con chim Cút). 


@)- Xem Bổn sanh số 2o. (NaNalakapana -Chuyện hồ Nalakapana). 
4)- DhpA.Kệ ngôn số 195-196. 
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Để dứt trừ nghi hoặc của chư Tỳkhưu, Đức Thê Tôn dạy: “Ngôi đền này khi xưa 
chính là nơi có bảo tháp thờ Xálợi Phật CaDiếp, ngôi tháp bằng vàng cao một 
dotuần”. 

Đức Phật dùng thần thông khôi phục lại hiện trạng tháp thờ Xálợi Phật 
CaDiếp khi xưa, một ngôi bảo tháp bằng vàng xuất hiện giữa hư không cao một 
dotuần. 

Tiếp theo Đức Phật dạy: “Có bốn bậc được lập tháp thờ, đó là: Đức Chánh 
Giác, Đức Độc giác, Thánh ALaHán và vua Chuyển Luân”0). 

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn: 

Pujarahe puJayato; buddheyadi va savake. 

Papañca samatikkante; tinnasokapariddave. 

Cúng dường bậc đáng cúng; Chư Phật hoặc đệ tử. 

Các bật uượt hú luận; đoạn diệt mọi sầu Dữ”. 

Tetadise puJayato; nibbute akutobhaye. 

Na sakka puññam sankhatum; Imettamapl kenacl. 

“Cúng đường bậc như uậu; tịch tịnh không sợ hãi. 

Các công đức như uậu; không ai ước lượng được.” 

Nghe xong hai kệ ngôn, Bàlamôn chứng quả Dự Lưu. Ngôi tháp hiển lộ giữa hư 
không như thế trọn 7 ngày, cư dân trong vùng cúng dường đến Bảo tháp với những 
phẩm vật cao quý. 

Khi Bảo tháp biến mất, cư dân dựng lên tại nơi ấy một ngôi tháp đá để kỷ 
niệm. 

Trong Tương ưng kinh (Samyuttanikaya), phẩm Tương ưng chư thiên 
(Devatasamyuttavaggo), kinh Ghatikarat2) có ghi nhận: “Đức Thế Tôn gọi Ngài 
Ghatikara là Bhaggauga”. 

Bhaggava không phải tên riêng của Ngài Ghatikara, đó là danh từ gọi chung 
cho “những người thợ gốm” (kumbhakara). 

Trong kinh điển có nhiều thợ gốm được gọi là Bhaggava®, vợ người thợ gốm 
gọi là BhaggavI. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Ông tố nghề làm đồ gốm tên là 
Bhigu, nên Bhaggava đôi khi được xem là “một dòng họ”. 

Trong Bản kinh này mô tả: Đại Phạm Thiên Ghatikara đến trình bày với Đức 
Phật về 7 vị Đại Phạm Thiên sinh lên cõi Vô phiền (Aviha) khi còn là nhân loại, nhờ 
nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, chứng quả ANaHàm, mệnh chung tái sinh về cối Vô 
phiền thiên. Bảy vị Thánh ANaHàm ấy là: Upaka, Phalaganda, Pukkusati, 
Bhaddiya, Khandadeva, Bahuraggl và Pingiya. 

Tiếp theo Ngài Ghatikara nhắc lại tình đồng hương và tình bạn giữa Đức Thế 
Tôn và Ngài ở kiếp trước. 

Một số Giáo Thọ Sư do nương vào “Bảy vị Thánh ANaHàm tái sinh về cõi Vô 
Phiền thiên, nên cho rằng Ngài Ghatikara cũng tái sinh về cối Vô phiền (Aviha)”. 

@- A.ii, 245. Chương bốn pháp. Kinh Xứng đáng được dựng tháp. 
(2)- S.1, 35. (Ghatikarasuttam). 
(3)- DhA.i, 33; J.H1, 80; J.11, 282. 
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Quan điểm của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) là: “Ngài Ghatikara sau khi 
mệnh chung, tái sinh về cõi Sắc Cứu Cánh (Akanittha), Ngài Buddhaghosa y cứ vào 
đoạn kinh văn: 

Ghatkara kho, maharaja, kumbhakaro pañcannam ovambhagiyanam 
samyoJananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbay! anavattidhammo tasma 
loka: 

“Nàu Đại uương, thợ gốm Ghatikara sau khi đoạn trừ “năm giâu trói buộc 
bậc thấp”, được hóa sinh, uiên tịch chính tại nơi ấu, không trở lại đời nữa”. 

Nên ghi nhận rằng: Tuy Tịnh cư thiên (Suddhavasa) gồm 5 cối là: Cõi Vô 
phiền (Aviha), cối Vô nhiệt (Atapp3), cõi Thiện kiến (Sudassa), cối Thiện hiện 
(Sudass1) và cõi Sắc cứu cánh (Akanitth3). 

Năm cõi này nằm trên giữa hư không, nằm từng bậc theo thứ tự, không phải 
nằm theo hàng ngang như các cõi Sơ thiền, Nhị Thiền, Tam thiền. 

Cõi Tứ thiền ngoài hai cối Quảng Quả và Vô Tưởng nằm hàng ngang, năm cõi 
Tịnh Cư nằm chồng lên nhau; Cối Vô phiền cách cối Quảng quả và cối Vô tưởng là 
5.508.ooo dotuần; cối Vô nhiệt cách cối Vô phiền là 5.5o8.ooo do tuần. Cứ như 
thế cho đến cối Sắc cứucánh. 

*Gọi là cối Vô phiền. Vì các Phạm thiên ở cõi này sống trọn vẹn tuổi thọ là 
1.OOO kiếp trái đất; không như những Phạm thiên ở cõi Vô nhiệt, cõi Thiện kiến, 
cõi Thiện hiện và cõi Sắc cứu cánh, các Phạm thiên ở bốn cối này có thể mệnh 
chung trước tuổi tho. 

Đồng thời phạm thiên sản của Phạm thiên cõi Vô phiền vẫn nguyên vẹn suốt 
thời gian tuổi thọ, không hề bị thay đổi. 

Bậc ANaHàm đắc ngũ thiền Sắc giới, có tín quyền mạnh, mệnh chung tái sinh 
Về cõi này. 

Vì không mệnh chung trước tuổi thọ, nên các Phạm thiên ở cõi này có tên gọi 
là Aviha. Và cõi này cũng được mang tên là Aviha, tức là dùng tên của vị Phạm 
thiên đặt tên cho cối. 

*Gọi là cối Vô nhiệt. Vì các Phạm thiên trong cối này thường nhập thiền định 
hay thiền quả, nên phiền não không có cơ hội sinh lên, do đó các vị Phạm thiên này 
có tên gọi là Atappa (Vô phiền). Và Atappa được dùng làm tên gọi cho cõi ấy. 

Bậc ANaHàm chứng ngũ thiền, có tấn quyền mạnh, khi mệnh chung tái sinh 
về cõi này, tuổi thọ cõi này là 2.ooo kiếp trái đất. 

*Gọi là Thiện kiến. Vì ai nhìn thấy được vị Phạm thiên này, phát sinh an lạc; 
do vậy được gọi là Thiện kiến (Sudassa). 

Thân của vị Phạm thiên này rất xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng phát sinh hoan hỷ, 
do đó có tên gọi là Thiện kiến. 

Lại nữa, vị Phạm thiên Thiện kiến có bốn loại nhãn là: Mắt thịt, thiên nhãn, 
tuệ nhãn và pháp nhãn. Tên vị Phạm thiên Thiện kiến dược dùng gọi cho cõi này. 

VỊ Thánh ANaHàm chứng ngũ thiền, có niệm quyền mạnh, mệnh chung sinh 
về cối này, có tuổi thọ là 4.ooo kiếp trái đất. 

*Gọi là cối Thiện hiện. Vì vị Phạm thiên này thấy các vật một cách dễ dàng và 
trọn vẹn, như thể vật ấy hiện ra trong tâm mắt, nên gọi là Thiện hiện. 
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“Mắt thịt, thiên nhãn và tuệ nhãn” của vị Phạm thiên Thiện hiện thù thắng 
hơn Phạm thiên Thiện kiến, riêng về Pháp nhãn thì giống nhau. 

Cõi này được gọi là Thiện hiện, do lấy tên của vị Phạm thiên để gọi. 

VỊ Thánh ANaHàm chứng ngũ thiền, có định quyền mạnh, mệnh chung sinh 
vào cõi này. Tuổi thọ cõi này là 8.ooo kiếp trái đất. 

*Gọi là cõi Sắc cứu cánh. Phạm thiên ở cõi này là bậc có “ân đức trọn vẹn” 
(gunasampatti), tốt đẹp nhất trong tất cả cõi hữu sắc, từ tài sản vật chất cho đến 
năng lực tỉnh thần, nên có tên gọi là Sắc cứu cánh. 

Khác với các Phạm thiên Tịnh cư ở bốn cõi thấp, Phạm Thiên Sắc cứu cánh 
“chắc chắn” sẽ viên tịch ngay trong kiếp sống ấy. 

Các Phạm thiên ở cõi Vô phiền ... Thiện Kiến, còn phải tái sinh lên cõi cao hơn 
nếu như chưa chứng quả ALaHán. 

Cối này được gọi là Sắc cứu cánh (Akanittha), do nương tên của vị Phạm thiên 
ấy mà định danh. 

VỊ Thánh ANaHàm chứng ngũ thiền, có tuệ quyền mạnh, mệnh chung sinh về 
cối này, có tuổi thọ là 16.ooo kiếp trái đất. 

Các cõi Phạm thiên Tịnh cư này đều có khả năng nhìn thấy nhau 0), 

Đức Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích “Ngài Ghatikãra tái sinh về cõi Sắc 
Cứu Cánh, do y cứ vào Phật ngôn “uiên tịch chính tại nơi ấu”. 

Còn việc Phạm thiên Ghatikara nhìn thấy các Phạm thiên cối Vô phiền là điều 
dễ hiểu, còn nhận biết các Tân Phạm thiên ấy là đệ tử của Đức Phật Gotama, đó là 
“năng lực trí tuệ” của Đức Phạm Thiên ấy”. 

Chương VI. Tim sư. 

1- Đến thành Vương Xá (rq7agaha). 

Bồtát sau khi xuất gia, Ngài nguyện thọ trì 8 giới thanh tịnh đến trọn 
đời là: Từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong dục lạc, 
từ bỏ nói dối, từ bỏ nói ác, từ bỏ nói chia rẽ, từ bỏ nói vô ích và nuôi mạng 
sống trong sạch. Như Kinh văn: 

PabbajJItvana kayena, papakammmam vIva]Jayl. 

VacIduccaritam hitva, aJivam parisodhay. 

“Squ khi đã xuất gia; thân làm ác xa lánh. 

Lời nói ác đã bỏ; sống trọn uẹn trong sạch ”t2), 

Theo Bộ Sớ giải Phật Tông và Sớ giải kinh Bổn sanh, Bồtát trú ngụ tại 
rừng xoài Anupiya 7 ngày để hưởng hương vị đời sống xuất gia, rồi Ngài 
vượt đường dài 3o dotuần chỉ trong một ngày. 

Sau đó, Ngài đi vào thành Vương Xá khất thực theo từng nhà (như vậy 
Đức Bồtát vào thành Vương Xá nhằm ngày thứ o sau khi xuất gia). 

Theo Bộ Sớ giải Kinh Tiểu Tụng (Suttanipata atthakatha) thì: Sau khi 
nguyện thọ trì 8 giới thanh tịnh đến trọn đời, Bồtát đi từ bờ sông Anoma 
đến thành Vương Xá dài 3o dotuần mất 7 ngày. 

Vào ngày thứ 8 Ngài đi khất thực trong thành Vương Xá. 


&)- ĐĐ Thiện Phúc (d). Chú giải Người và Cõi. 
)- Sn. 72. Kinh Xuất gia (Pabbajjasuttam). 
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Khi đứng trước cổng phía Đông thành Vương Xá, một ý nghĩ khởi lên 
trong tâm Bồiát: 

“Nếu ta cho người nhắn tin đến vua Bình§Sa biết “Thái tử SĩĐạtTa” đã 
xuất gia, đang đi khất thực trong thành Vương Xá, Đức vua sẽ gửi vật thực 
thượng vị đến cúng dường. Là vị Samôn trong sạch không nên làm như thế, 
Ta hãy đi khất thực theo từng nhà”0), Như Kinh văn: 

Agama rajagaham buddho, magadhanam giribbaJam. 

Pindaya abhiharesi, akinna varalakkhano. 

“Phật đến thành Vương Xá; trong xứ MaKiệtĐà, 

nơi có nút uẫu quanh(2), Ngài khất thực nuôi rmnạng. 

Mang theo sự thanh tịnh, cùng tướng tốt rực sáng” (säd). 

Có câu hỏi rằng: “Vì sao Bồtát có Úú nghĩ nàu?”. 

Đứúp: Vì thần phụ của hai vị Tử hoàng là bạn với nhau, ngay cả hai vị 
Tử hoàng cũng là bạn thân, tuy cả hai chưa biết mặt, chỉ giao tình qua tặng 
vật cùng thư từ. Vua BìnhSa kém hơn Bồtát 5 tuổi. 

Bồtát đấp lại chiếc y Pansukula do Phạm thiên Ghatikara dâng cúng, 
Ngài mang bát đi vào cỗng thành, theo từng nhà để khất thực. 

Bảy ngày trước, dân thành Vương Xá có tổ chức lễ hội để vui chơi, đến 
ngày thứ tám vua BìnhSa cho đánh trống báo hiệu “lẽ hội chấm dứt”, đó 
cũng là lúc Bồtát đi vào thành để khất thực. 

Khi ấy dân chúng vẫn còn tụ tập ở quảng trường, nơi diễn ra lễ hội 
trước hoàng cung. Đức vua BìnhSa mở cánh cửa có chạm trổ hình sư tử ở 
lầu cao bước ra để ban huấn thị đến dân chúng, Ngài đưa mắt nhìn chung 
quanh, chợt trông thấy vị Samôn đang khất thực theo từng nhà, các quyền 
(indriya) của vị Samôn rất trong sáng và thanh tịnh. 

Khi thấy vị Samôn xinh đẹp đang lần bước khất thực, Đức vua kinh 
ngạc tựa như nhìn thấy voi chúa Nalagiri đi vào thành phố, hoặc kinh ngạc 
khi thấy chúa Atula Vepacitti tiến vào thành phố chư thiên ở cối “Ba mươi 
Ba” làm náo động chư thiên trong kinh thành Sudassana (Thiện Kiến). 

Bồtát với phong cách uy nghi như voi chúa Chaddanta đi dạo trong 
rừng, Ngài lần bước theo từng nhà, mắt Ngài nhìn thẳng phía trước với 
khoảng cách độ một tầm lưỡi cày (= 2m). 

Thị dân trong thành Vương Xá nhìn thấy vẽ đẹp tuyệt thế cùng phong 
cách nghiêm trang của Bồtát, họ chỉ biết lặng người để chiêm ngưỡng với 
tâm ngập tràn niềm hoan hỷ. 

Rồi một người trong họ đã nói: “Đây là “mặt trăng” xuất hiện cõi nhân 
loại, khi chạy trốn hiểm họa của vua Atula Rahu”. 

Một người khác chế giêu rằng: “Này bạn, bạn có thấy mặt trăng từng 
đến cõi người chưa? Đó không phải là mặt trăng, vị ấy chính là thần Kama 


®- Sapadanam (adj): Nghĩa là “liên tục”, “không bỏ sót”. 

“Khất thực theo từng nhà”. Là trên lộ trình đi khất thực, đi tuần tự từ nhà này sang nhà khác, 
không bỏ sót một căn nhà nào. Khi vật thực đủ dùng rồi thì trở vê. 

@)- Thành Vương Xá được các rặng núi lớn bao bọc chung quanh, nên thành còn có tên là 
GiribbaJa (núi vây quanh). 
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(Kamadeva), hoan hỷ với Đại vương cùng lễ hội của chúng ta, nên mang 
ngọn lửa hoan lạc đến để “thắp sáng” lễ hội này”. 

Một người khác lại chế giễu rằng: “Này bạn, bạn có tỉnh táo không? 
Thần Kama có thân hình đen đủi do bị thiêu đốt bởi ngọn lửa thịnh nộ của 
thần Siva©), đâu có thân hình xinh đẹp như thế này. VỊ ấy chính là vua trời 
ĐếThích có ngàn mắt, hoan hỷ với lễ hội của chúng ta, vị ấy ngỡ là thành 
phố chư thiên Amarapura (Bất tử thành)® đang vui lễ hội, nên đến đây 
tham dự lễ hội với chúng ta. 

Một người khác lại phản đối rằng bằng nụ cười chế nhạo: “Này bạn, 
bạn nói gì thế? Bạn cho là thần ĐếThích có ngàn mắt, vậy “ngàn mắt” của 
vị ấy đâu? Lại nữa, vũ khí là “chày sấm sét” của vị ấy đâu? Con voi Eravana 
của vị cưỡi ở đâu? Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là Phạm thiên vị “Sáng 
tạo chủ” thế gian, vì biết rõ tính lười nhác của các Bàlamôn, nên hiện xuống 
để khuyến khích các Bàlamôn siêng năng học kinh Veda và Vedanta (kệ tán 
tụng để hành lễ Tế đàn của Bàlamôn giáo - NÑs)”. 

Và mọi người bàn cải bảo lưu ý kiến của mình một cách sôi nổi, một 
người có trí trong nhóm đã nói rằng: 

“Đây không phải là mặt trăng, không phải là thần Kama, không phải là 
thần ĐếThích)cũng không phải là Đấng Phạm Thiên. 

VỊ ấy là một Samôn, là một con người cao quú nhất trong nhân loại 
(acchariya manussa)”. 

Trong khi dân thành Vương Xá đang bàn cải hăng say về lai lịch “vị 
Samôn kỳ diệu” xuất hiện trong kinh thành khi lễ hội vừa chấm dứt. 

Quan giữ thành Vương Xá, đã kịp thời báo lên Đức vua BìnhSa rằng: 

- Thua Đại vương, hiện đang xuất hiện một vị Samôn, chúng dân đang 
bàn luận xôn xao về con người này. 

Thưa Đại vương, vị ấy có thể là “một chư thiên”, “một Hương thần 
(gandhabba)®)”, “một Long vương” hay “một Dạxoa (yakkha)” hóa thân, 
đang đi khất thực trong thành Vương Xá này. 

Vua BìnhSa đứng trên lầu cao nhìn thấy bậc Đại nhân đang từng nhà 
khất thực, tâm Ngài rộn lên niềm phỉ lạc và đầy ngạc nhiên. 


@)- Theo truyền thuyết Bàlamôn, Kama là vị thần “dục lạc”, hay thần “tình yêu”.Vũ khí của vị thần 
này là “những mũi tên thương yêu”. Khi Thần Siva chúa các vị thần đang ngồi thiền tịnh, thần 
Kama lén bắn mũi tên vào người thần Siva, làm dấy lên tình thương trong tâm thần Sïiva, thần 
Siva nỗi giận vì bị gián đoạn việc nhập thiền, con “mắt giữa” của thần Siva mở rộng ra, một tia lửa 
phóng ra từ con “mắt giữa” thiêu đốt thần Kama, khiến thân thể xinh đẹp bị cháy đen”. Trích 
trong Hzimmer: Triết học Ấn Độ. 

®)- “Bất tử thành” (Amarapura). Sở đĩ thành này có tên như vậy, là “khi chúng Asura chiến thắng 
chư thiên cõi “Ba mươi Ba”, chư thiên kéo về kinh thành đóng cửa thành lại, dù có bao nhiêu 
Asura cũng không thể phá thành được, do đó gọi là “Amarapura”. Kinh thành của chúa Asura 
cũng có tên gọi như thế, nghĩa là khi chúng Asura bại trận, kéo về kinh thành của mình, đóng kín 
cửa lại thì dù cho có bao nhiêu Thiên nhân cũng không thể phá thành.Ngoài tên gọi là Amarapura, 
hai kinh thành trên còn có tên gọi là “Ajjhapuranagata” (Bất khả hại). 

6)~- Gandhabba được âm là Cànthátbà, là “thiên thân nhạc sĩ”. 
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Khi nghe quan giữ thành trình tấu như vậy, Đức vua dạy quan giữ 
thành rằng: 

- “Hấu cho người theo dõi u† Samôn ấu, uị ấu không phải là Dạxoa uì 
Dạxoa không có bóng. 

Nếu là Hương thần thì khi ra khỏi cỗng thành uị ấu sẽ biến mất, nếu 
là ĐếThích thì sẽ bqu lên hư không, nếu là long uương thì sẽ chui xuống 
đất. 

Nếu là người, Uu† ấu sẽ tìm nơi thích hợp để thọ dụng uật thực tìm 
được”. 

Khi tìm được vật thực dùng để nuôi mạng vừa đủ, Ngài quay gót trở ra 
cỗng thành phía Đông, tìm nơi thích hợp để ngồi thọ thực. 

Ngài đi đến núi Pandava gần thành Vương Xá®), ngồi trên tảng đá, 
mặt hướng về phía Đông dưới bóng mát của núi Pandava. 

Sở dĩ Ngài ngồi quay mặt về hướng Đông, vì triền phía Đông núi 
Pandava là nơi cư trú của nhiều vị ẩn sĩ. 

Bồtát quán tưởng vật thực vừa tìm được, chúng trộn lần vào nhau, chỉ 
nhìn thấy chúng Ngài đã muốn nôn mữa. 

Từ nhỏ đến lớn, Ngài được nuôi dưỡng tế nhị, dùng những loại vật 
thực thượng vị, nay nhìn loại vật thực trộn lẫn vào nhau, Ngài phát sinh 
kinh tởm loại vật thực vừa tìm được. 

Khi loại vật thực này được đưa vào miệng, mùi và vị vật thực khiến 
Ngài muối ói trở ra. 

Ngài dạy tâm rằng: “Này SĩiĐạtTa, có phải vì kinh sợ già, bịnh, chết 
nên khi thấy vị Samôn, ngươi quyết định từ giả vương quyền, xuất gia 
thành vị Samôn, mặc y cũ rách, sống bằng loại vật thực do ngươi đi khất 
thực tìm được, để tầm cầu “pháp giải thoát” sinh tử. 

Ước nguyện thành tựu bậc xuất gia, ngươi đã đạt được rồi, chẳng lẽ 
ngươi lại muốn quay về với đời sống thế tục sao? 

Chặng đường phía trước của ngươi còn nhiều gam go, vật thực thô xấu 
này chỉ là chướng ngại nhỏ nhoi mà ngươi đã thối chí sao? 

Như vậy làm sao ngươi có thể chứng ngộ quả Vô thượng Chánh giác? 

Làm sao ngươi có thể trở thành bậc “mang hạnh phúc đến cho nhân 
thiên?”. 

Sau khi dạy tâm như thế rồi, Ngài kham nhãn thọ dụng loại vật thực 
thô xấu ấy với một nõ lực dũng mãnh, áp chế cơn buồn nôn đang dâng trào, 
đần đần Ngài quen thuộc với loại vật thực ấy và thản nhiên dùng vật thực 
không chút khó nhọc. 

2- Gặp 0ua BìnhSa lăn đầu. 

Nhóm trinh sát của vua BìnhSa thấy Bồtát ngồi dưới chân núi Pandava 
thọ thực, một người trở về báo cho vua BìnhSa biết, những người khác tiếp 
tục theo đõi bước du hành của Đấng đại sĩ. 


&)- Sn. 72. Kinh Xuất gia. 
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- Thưa Đại vương, vị Samôn khất thực đang ngồi thọ thực an lạc dưới 
rặng núi Pandava, ở một lối vào hang động. 

VỊ ấy xoay mặt về hướng Đông rặng núi, điềm tỉnh như sư tử chúa 
trong hang bước ra, hay như hổ vương hoặc như “bò chúa”0) dũng mãnh. 

Nghe báo vị Samôn ban sáng là người, không phải là chư thiên, Dạxoa 
hay Long vương chỉ cả; vua BìnhSa vị chúa tể anh minh của xứ Magadha 
MaKiệtĐà (Magadha) thịnh vượng, cùng đoàn tùy tùng đi đến nơi Bồtát trú 
ngụ với cổ xe tứ mã dành cho Đức vua. 

Khi xe không thể đi được nữa, vua BìnhSa xuống xe đi bộ đến nơi 
Bồtát đang ngồi thọ thực. 

Đến nơi Đức vua ngồi trên tảng đá mát lạnh, tâm dức vua tràn đầy 
hoan hỷ khi thấy dung mạo Samôn của bậc Đại sĩ, Đức vua hoan hỷ nói 
rằng: 

- Này hiền hữu, hiền hữu còn trẻ tuổi, dung sắc lại xinh đẹp, thân hình 
khỏe mạnh oai dũng, phong cách của Tôn giả thật tao nhã. 

Ta nghĩ rằng “hiền hữu thuộc giai cấp Sátđếly cao quý”, ta muốn trao 
tặng vương quyền đến cho hiền hữu, hiền hữu sẽ là vị lãnh tụ xứ MaKiệtĐà 
hoặc xứ Anga tùy thích. Nhưng hiền hữu hãy cho ta biết về gia thế của hiền 
hữu. 

Bồtát suy nghĩ: “Nếu ta muốn làm vua, chúa chư thiên như Tứ Đại 
vương hay vua trời ĐếThích sẽ mang an lạc đến cho ta. 

Nếu ta tiếp tục sống trong hoàng cung, ta sẽ trờ thành vua Chuyển 
Luân rồi. Vì không biết những điều này, nên vua Bình§Sa yêu cầu ta làm 
vua, ta sẽ cho vua BìnhSa biết gia thế cùng ước vọng của ta”. 

Ngài duõi cánh tay phải chỉ về hướng mà từ đó Ngài đến kinh thành 
Vương Xá, nói lên kệ ngôn rằng: 

Ujum Janapado raJa, himavantassa passato. 

Dhanavrriyena sampanno, kosalesu niketino. 

“Thưa Đại uương, có quốc độ chánh trực, ở núi Tuuết sơn, 

Có đầu đủ tài sản cùng đũng rnãnh, thuộc xứ Kosala”), 

Adicca nama gottena, sakiya nãma jatiya. 

Tamha kula pabbaJitomhi, na kame abhIipatthayam. 

Tôi sinh ra từ giòng đối “Thái dương”, tên gọi là ThíchCa.. 

Lìa bỏ gia tộc ấu tôi xuất gia, không ước ao dục lạc”. 

KamesvadInavam disva, nekkhamma datthu khemato. 

Padhanaya gam1Issami, ettha me rañJati mano 11. 

Đã thấu nguụ hại các dục lạc, buông bỏ chúng là an ổi. 

Với nỗ lực tôi ra đi, cùng ú uui thích”G), 


@)- Theo truyền thuyết của Bàlamôn, bò là một “linh thú” do Đại Phạm thiên, vị Sáng tạo thế gian 
ban cho nhân loại, giúp cho nhân loại có được vật thực là gạo và chất bổ dưỡng là sữa. Nên 
Bàlamôn giáo không hề dùng thịt bò và rất cung kính “bò”. Từ “bò chúa” ở đây ám chỉ “bậc cao 
quý trong nhân loại — Ns. 

©)- Xứ Sakya khi ấy là nước chư hầu của quốc độ Kosala —Ns. 

@)_- Sn.72. Kinh Xuất gia (Pabbajjasuttam). 
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Khi nghe như vậy, vua BìnhSa nghĩ: “Ồ! Đây là người bạn thân của ta, 
ý chí của vị này thật dũng mãnh”. Vua Bình§a nói với Bồtát rằng: 

-Thưa Hiền hữu, tôi được nghe vua Tịnh Phạn có người con là Thái tử 
S1ĐạtTa, người ấy là bạn của tôi, nay tôi mới được tận mặt. 

Rồi vua BìnhSa cố gắng thỉnh cầu Bồtát ở lại để cùng Đức vua cai trị 
quốc độ hùng mạnh MaKiệtĐà. 

Bồtát kiên quyết từ chối rằng; 

- Thưa Đại vương, tôi không ước ao vương vị, cho dù đó là ngôi vua 
Chuyển luân . Tôi xuất gia để tầm cầu pháp giải thoát khỏi “già, bịnh, chết”, 
tôi chỉ mong chứng đạt quả Vô thượng chánh giác”. 

- Ý chí của Hiền hữu thật kiên định và dũng mãnh, chắc chắn ước 
nguyện của Ngài sẽ thành hiện thực. Tôi thỉnh cầu Ngài, khi Ngài giác ngộ 
hãy trở lại kinh thành Vương Xá này để tế độ tôi. 

Bồtát im lặng nhận lời, sau khi nói lời từ giả Bồtát, Đức vua BìnhSa lên 
xe trở về Hoàng cung. 

Quốc độ MaKtệtĐà (Maugadha). 

Đây là một địa bàn rất quan trọng của Phật giáo, sự hưng thịnh hay 
suy yếu của Phật giáo gắn liền vào sự hưng thịnh hay suy vong của các vị 
vua xứ Magadha. 

Trong thời Đức Phật có 16 quốc độ là: 

1 Anga có kinh đô là Campa, ở phía Đông MaKiệtĐà. 

2- Magadha (MaKiệtĐà) có kinh đô là Vương Xá, kinh đô Vương Xá 
còn có tên là GirilbbaJa (Núi vây quanh). 

3”- Kasl, kinh đô là BaLaNại (Baranas!). 

4'- Kosala (KiềuTấtLa), kinh đô là Savatthi (XáVệ). 

5 VaJj (BạtKy), kinh đô là Vesali (Quảng Nghiêm), Va]JJI là nước Công 
hòa gồm 8 bộ tộc trong đó có hai bộ tộc chánh là Licchavi và Videha. 

Dần đần bộ tộc LicchavIi lớn mạnh, khi nói đến Va]jIï người ta thường 
đề cập đến LicchavI. 

Vesali nằm trong xứ LicchavI, kinh đô của xứ Videha là Mitthila. 

6 '- Malla, vương quốc Malla được tách ra làm hai nên có hai kinh đô 
là Pava và Kusinara. 

Người ở Pava được gọi là Paveyyaka; người ở Kusinara được gọi là 
Kosinaraka. 

Vì thế, khi Đức Phật viên tịch vua xứ Pava đến Kusinara để chia phần 
Xálợi. 

7”- CetI còn gọi là Cetiya, có kinh đô là SotthivaH. 

8'- Vanga (còn gọi là Vamsa hay Vaccha), nằm về phía Nam của 

Kosala 

; kinh đô là Kosambi (KiêuThưởngDI) nằm trên bờ sông Yamuna. 

Phía Nam Vamsa là vương quốc AvanHui. 

9”- Kuru có kinh đô là Nidapatta. 
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10”- Pañcala ở phía Đông xứ Kuru, có hai kinh đô là Dakkhina Pañcala 
(Nam Pañcala) và Uttara Pañcala (Bác Pañcala) được ngăn cách bởi dòng 
sông BhagrrathI. 

11- Maccha ở phía Nam xứ Kuru, kinh đô là Viratanagara. 

12- Surasena ở hướng Tây nam xứ Maccha, kinh đô là Mathura. 

13 Assaka ở dọc bờ sông GodhavarI, nằm giữa xứ AvantI và Surasena. 
Có kinh đô là Potana. 

14 Avanti có kinh đô là UJJenI. 

15- Gandhara kinh đô là Takkasilla (Đá lý luận). 

16”- KamboJa®: 

MaKiệtĐà là một trong bốn đại quốc hùng mạnh nhất trong thời ấy, ba 
vương quốc kia là: Kosala, Vạmsa và AvanHi. 

Ngài Buddhaghosa cho rằng: “Chữ Magadha có nhiều cách giải thích, 
mang tính huyền thoại (bahudha papañcanti) như: 

*Khi vua Cetiya sắp bị đất rút, đã bị những người đứng chung quanh 
khiến trách: “Ma gadham pavisa” (đừng xiết chặc). 

*Lại có cầu chuyện: Có nhóm đào đất nhìn thấy vua Cetiya bị đất rút 
và vua Cetiya đã nói với họ: “Ma gadham karotha” (đừng gâu trói buộc). 

Cách giải thích được Ngài Buddhaghosa chấp nhận là: “Nơi cư trú của 
“những chủ ruộng” Madagha (Madaghakhettiya). 

Madagha là “sinh quán” của một bộ tộc Sátđếly nên được gọi là 
MMagadha”®). 

Magadha là đọc tắt của Magadhakhetta, đồng ruộng ở Magadha rất 
rộng, lại là “ruộng bậc thang”. 

Từ hang Indasala trong thành Vương Xá có thể nhìn thấy những cánh 
đồng này®), 

Thấy những cánh đồng xứ MaKiệtĐà, Đức Phật dạy Đức Ananda theo 
hình ảnh này, may chiếc y của chư Tỳkhưu và Đức Ananda đã may chiếc y 
có những thửa ruộng đúng theo ý của Đức Thế Tônt!). 

Trong Bổn sanh Suuannakakkata Jataka có nói đến một cánh đồng 
rộng một ngàn karisa (tương đương 8oo mẫu) trong làng Bàlamôn 
Salindiya nằm về phía Đông của thành Vương Xá 

Trong thời Đức Phật xứ Anga bị vua Bình§Sa (Bimbisara) thôn tính, 
nên vua BìnhSa cai trị cả 2 vương quốc MaKiệtĐà và Anga. 

Quốc độ MaKiệtĐà (bao gồm cả Anga) có 8o làng, có chu vi khoảng 
3oo dotuần, có kinh đô là Vương XáG), 

Trong thời Đức Phật, vương quốc MaKiệtĐà Đông giáp sông Campa, 
Nam giáp dãy núi Vindhya, Tây giáp sông Sona, và Bắc giáp sông Hằng. 


@- A,1,205. Pháp 3 chi. Kinh Các lẽ Uposatha. 

(2)- SA. 1. 135 Í. 

@)- ThagA. 1, 333. 

()- Vịn.1, 287. 

@)~- ÐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm II. Chương V - Da thú (Cammakkhandham)). 
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Bên kia sông Hằng là xứ của dân tộc LicchavI; hai bên cùng chia nhau 
quyền lợi của đại giang này. 

Sông Campa chảy giữa 2 xứ Anga và MaKiệtĐà, được xem là ranh giới 
thiên nhiên giữa hai quốc đột'). 

Đến đời vua AXàThế (Ajatasattu), xứ MaKiệtĐà được mở rộng, xứ 
Kosala (KiềuTấtLa) sáp nhập vào MaKiệtĐà, xứ Vajji (BạtKỳ) bị vua 
AXàThế thôn tính. Kinh thành Vương Xá không còn là kinh đô xứ 
MaKIệtĐà, kinh đô xứ MaKiệtĐà được dời về thành Pataliputta 
(HoaTh†Thành), về sau HoaThjThành là kinh đô của Ấn Độ trong thời vua 
ADục. 

Dân xứ Anga và MaKiệtĐà có tục lệ tổ chức lễ tế đàn Đại Phạm thiên 
hằng năm rất trọng thể; trong lễ tế này họ nhóm ngọn lửa rực ngời bằng 
sáu mươi xe cũi đốt, họ tin tưởng rằng những gì cúng dường cho lửa (liệng 
vô lửa) sẽ đem lại lợi lạc gấp ngàn lần®). 

Trong vương quốc MaKiệtĐà, có một làng ở vùng biên địa, phần lớn 
dân làng là “những người ngu”. 

Vì làm việc trong rừng, họ bị muỗi rừng đốt khiến công việc của họ bị 
trở ngại. Một hôm họ hội nhau lại bàn bạc cách “diệt muỗi rừng”, nói rằng: 

- Chúng ta hãy mang theo cung tên cùng các vũ khí, đến rừng gây 
chiến với các con muỗi, bắn giết chúng. 

Và họ đã làm theo cách đó, nhưng chính họ đã làm đau khổ lẫn nhau, 
trở về làng họ nằm xuống ở cổng làng, trong làng và cuối làng(3) 

MaKiệtĐà được xác định là miền Nam Behar hiện nay. 

Kinh thành Vương Xá (Rqjagaha). 

Là kinh đô của vương quốc MaKiệtĐà, có 2 thành phố riêng biệt. 

Thành phố cổ do Đại thần Mahagovinda xây dựng(2 trên núi Pandava, 
có tên là GiribbaJa (Núi vây quanh). 

Thành phố mới do vua BìnhSa kiến tạo ở dưới chân núiPandava mang 
tên RaJagaha (Vương Xá). 

Được gọi là Giribbaja vì kinh thành này được bao bọc bởi nắm ngọn 
núi: Pandava, Gïjjhakuta (Linh thứu), Vebhasa, Isigili (nuốt Đạo sĩ) và 
Vepulla. 

Bên sườn núi Isigiri có “tảng đá đen” (kalasila) rất lớn, đó là nơi vắng 
vẻ, các Tỳkhưu phương xa muốn chứng kiến năng lực thần thông của Ngài 
Dabba Mallaputta, thường đến thành Vương Xá vào ban đêm, yêu cầu Ngài 
Dabba bố trí chỗ ngụ ở “Tảng đá đen” (Kalasila). 

Ngài Dabba Mallaputta nhập vào “đề mục lửa”, ngón tay trỏ của Ngài 
Dabba chiếu sáng như ngọn đuốc và Ngài soi đường cho chư Tỳkhưu đến 
“Tảng đá đen”. 


@)- jJ.1v, 454. 

(2 — SA.1, 269. 

G)- JA. Chuyện số 44. MakasaJataka. 

)- D.iii, Mahagovindasuttanta (Kinh Đại điển Tôn). 
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Chính tại “Tảng đá đen” này, Ngài MụcKiềnLiên (Maggallana) đã bị 
bọn côn đồ đánh chết tan xác, nơi đây cũng là nơi mà Ngài Godhia, Vakkali 
tự vẫn®), 

Cũng chính tại “Tảng đá đen” này Đức Phật gợi ý cho Đức Ananda 
thỉnh Đức Thế Tôn duy trì mạng sống cho đến hết tuổi thọ, nhưng Đức 
Ananda bị “phiền não ma” ngăn chận, không hiểu ý của Đức Thế Tôn, nên 
đã bỏ qua cơ hội này), 

Có lần Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu năm trăm vị ngự trú nơi 
“Tảng đá đen”, Đức MụeKTềnLiên với tâm mình biết được tâm của chư 
Tykhưu đã giải thoát mọi ô nhiễm. 

Đức MụcKiềnLiên trình lên Đức Thế Tôn về sự “hiểu biết” của mình, 
Đức Thế Tôn im lặng chấp nhận. 

Nhân đó Tôn giả Vangisa đã nói lên kệ tán thán Đức MụcKïiêềnLiên®) 

Ngoài 5 ngọn núi trên, thành Vương Xá còn có thên núi Indakuta(, 

Hai tên Rajagaha và Giribbaja được dùng lẫn lộn, GiribbaJa thường 
được dùng trong văn thơ, còn RaJagaha dùng chỉ cho “nơi cư ngụ” của vua 
Mandhatu và Đại thần Mahagovinda. 

Như vậy, Giribbaja xem như một cổ thành lâu đời. 

Trong Bổn sanh Vidhurapandita (Hiền trí Vidhura), thành Vương Xá 
được xem là kinh đô của xứ Anga, đó là lúc xứ Anga bị sát nhập vào 
MaKiệtĐà. 

Thành Vương Xá còn được gọi là Bimbisarapura hay Magadhapura®). 

Trong sử thi Ramayana, gọi RaJagaha là Vasumati®). Trong sử thi 
Mahabharata gọi là Barhadrapura0). 

Theo Ngài Huyền Trang, kinh đô cũ của vua BìnhSa là Kusagrapura, 
kinh thành này thường bị hỏa tai, nên vua BìnhSa cho kiến tạo một kinh 
thành mới trên một nghĩa địa. 

Kinh thành mới này được xây dựng gấp rút vì sự xâm lấn của vua xứ 
VajJj (BạtKy) ở kinh thành Vesali (Quảng Nghiêm). 

Sở di gọi là Vương Xá vì vua BìnhSa đến ngụ đầu tiên®): 

Nhưng có điều sai lầm là: “Cả Ngài Pháp Hiển lẫn Ngài Huyền Trang 
cho rằng thành Vương Xá do vua AXàThế xây dựng)”. 

Có lẽ các Ngài nhầm lẫn với kinh thành HoaThjThành (Pataliputta). 
chăng? Kinh thành này có tên gọi là Pataliputta, vì khi khởi công xây dựng 
thì cây Patali nở hoa. 


@- S.1 12o. Marasamyutta (Tương ưng ác ma). Kinh Godhika (Godhikasutta); S.ii, 11o. Phẩm 
trưởng lão. Kinh Vakkali (Vakkalisutta). 

2)- D.iii, Mahaparinibbanasuttanta (Kinh Đại viên tịch). 

G)- S.I, 194. Tương ưng Vangisa (Vanglsasamyuttam). Kinh Vangisa (VangIsasutta). 

(4)- S.i, 206. Tương ưng Sakka (ĐếThích). Kinh Indara (Indarasutta). 

()- SA. 1, 584. 

(6)~ 1,7, 32. 

0)- 1Ì. 24, 44. 

(8)- Beal.H, 145. 

()- Giles; 49. 
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Ô. Pargiter nói rằng: “Thành cổ được gọi là Kusãgrapura theo vương 
hiệu của Kusagra, một vị vua thời cổ xưa của xứ MaKiệtĐà”®), 

Thành Vương Xá là nơi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa 6 lần (Đức Thế 
Tôn an cư mùa mưa tại Trúc Lâm tịnh xá vào hạ thứ 2, 3, 4, 17, 18 và 19). 

Bản Sớ giải kinh Trường bộ nói rằng: “Thành Vương Xá chỉ phồn 
thịnh trong thời Chánh Đẳng giác hay thời vua Chuyển luân, về sau thành 
Vương Xá trở thành hoang vu, là trú xứ của Dạxoa. 

Các Dạxoa thường tụ hội đến nơi này để giải trí vào mùa xuân”. 

Phía Bác thành Vương Xá là núi Dakkhinagiri (Nam Sơn)2), nằm 
trong lãnh thổ MaKiệtĐà. 

Vùng ngoại ô của thành Vương Xá có các làng: 

*Ambasarndä. Làng có tên gọi như vậy vì nằm gần nhiều vườn 
xoài®), đó là một làng Bàlamôn. 

Làng nằm về hướng Đông thành Vương Xá, phía Bắc làng Ambasanda 
là núi Vediyaka, trong núi Vediyaka có hang động Indasala (Indasalaguha). 

Chính tại hang động này Thiên vương ĐếThích đến yết kiến Đức Thế 
Tôn “hỏi pháp” và Đức Phật thuyết lên kinh Sakkapañha (ĐếThích vấn), tế 
độ thiên vương ĐếThích chứng quả Dự lưu, vừa khi ấy Thiên vương 
ĐếThích mệnh chung, tái sinh trở lại ngay lập tức, cũng là vị Thiên vương 
ĐếThích như trước(2. Điều này chỉ có vua Trời ĐếThích và Đức Thế Tôn 
nhận biết. 

Khi thiên vương ĐếThích cùng thiên chúng tùy tùng đến hang 
Indasala “hỏi pháp”, cư dân trong làng Ambasanda hưởng nhiều lợi ích. 

*Salindiua(®). Làng Bàlamôn Kosiyagotta, nằm phía Đông Bắc thành 
Vương Xá. Cũng là trú quán của Bàlamôn Kosiyagotta. 

Kosiya có nghĩa là “thuộc gia đình Kusika”. Chữ Kosiya nghĩa đen là 
“chim Cú”, có thể đó là một trong những bộ tộc lấy tên chim muông làm họ 
bộ tộc. 

Trong Tạng Luật, phẩm Pacittiya (Ưng đối trị), Kosiya được xem là 
“một họ tộc thấp kém”. 

*Kolitagamnga (làng Kolita). Sinh quán của Đức MụcKiềnLiên, kế cận 
Upatissagữmd là sinh quán của Đức XáLợiPhất. 

*Upatissagữmaœ (làng Dpatissa).Làng này còn có tên gọi là Nala, 
Na|aka, Nalika; đó là một làng Bàlamôn nằm trong vương quốc MaKiệtĐà, 
cách thành Vương xá khoảng một dotuần. 

Làng có tên là Upatissa vì do Bàlamôn Đại thần Upatissa thành lập. 
Upatissa là một họ Bàlamôn, các thôn trưởng trong làng thuộc họ ỦpatIssa, 
cha của trưởng lão XálợiPhất có thể là một thôn trưởng (gamasaml), cũng 
được gọi là Vanganta upatIssa. 


@- Anecient Ind. Historical Tradition, p.149. 
(2)- SA.1, 88. 

(3 — DA.1i, 697. 

(4)- D.1v. 

Œ)- AA.I, 115 ; MA.1, 36O. 
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Đây là nơi sinh quán của Đức XáLợiPhất cùng với những người thân 
của Ngài như bà Cala, Upacala, Sisupacala, Upasena , Revata ...®Ø và Ngài 
Mahagavaccha®), 

Sau khi gia nhập Tăng Đoàn dường như Đức XáLợiPhất có tiếp tục 
sống ở làng này nhiều lần®). 

Khi sắp viên tịch, Đức XáLợiPhất trở về làng Nalaka để tế độ thân mẫu 
là bà SarI chứng quả DựLưu, rồi Đức XáLợiPhất viên tịch ngay trrong 
phòng Ngài sinh rat). 

Sách Mahavastu (Đại sự) gọi tên làng là Nalanda. 

*Andhakqurindua. Cách thành Vương Xá khoảng 3 Gavuta (12km). 

*Sakkhuara. Cách thành Vương Xá không xa lắm. 

Làng Sakkhara cách KyViên tịnh xá 45 dotuần. 

Nơi đây, Đức Phật dạy Đức MụcKiềnLiên đến tế độ Bàlamôn “keo kiệt” 
Macchari Kosiya® 

* Codanaduatthu. Làng này nằm trong thung lũng gần thành Vương 
Xá. Và làng Kttagtri. 

Kinh thành Vương Xá là một trong 6 thành phố quan trọng bậc nhất 
vào thời Đức Phật, năm thành phố kia là: Campa, Saketa, Savatthi, 
Kosambi (KiêuThưởngD]) và Baranasl (BaLaNạ]). 

Kinh thành Vương Xá có nhiều con đường quan trọng đi ngang qua, 
điều này cũng dễ hiểu vì thành Vương Xá xem như một “trung tâm thương 
mạT” vào thời đó. Các con đường đó là: 

- Đường Rajagaha — Takkasila dài 1o2 dotuần, chạy ngang qua thành 
XáVệ và đi ngang qua cổng KỳViên tịnh xá (Jetavanavihara). Thành XáVệ 
cách thành Vương Xá 45 dotuần®@), 

- Đường Vương Xá - CaTyLâVệ dài 6o dotuầnữ). Đức Phật du hành 
trên con đường này trở về thăm lại kinh thành CaTyLaVệ sau 7 năm xa 
cách. Mỗi ngài Ngài đi một dotuần, sau hai tháng Ngài mới đến CaTỳLaVệ. 

- Đường Vương Xá đến sông Hằng dài 5 do tuần, bên kia sông Hằng là 
kinh thành Vesali. 

- Đường tử Vương Xá đến Nalanda dài một dotuần. Đức Phật thường 
đi kinh hành trên con đường này®). 

- Một con đường vòng đai đi từ Patitthana() đến Vương Xá. Con 
đường này được 16 môn đệ của Bàlamôn BavarI dùng đến, khi tìm yết kiến 
Đức Thế Tôn. 


Œ@ — SA. 1, 172; ThagA.1, 108; ThigA. 162. 

(2) — ThagA.1, 57. 

()- S.1v, 251. Tương ưng Jambukhadaka. Kinh Nibbana. 

(4)- S.V, 161. 

6)- DhpA. Câu số 49. 

()- MA.ii, 987; SA.1, 283. 

0)- DA. ii, 600. 

(8)~ DA.1, 35. 

()- Patitthana là thị trấn của vùng Alaka, thuộc quốc độ Assaka. 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại thành Vương Xá, nơi tự viện 
Pasanaka (vì tự viện nằm trên khối đá lớn, nên được gọi như vậy). Ban đầu 
nơi đây là đền thờ chư thiên (Devatthana), sau đó được cải tạo trở thành 
một tự viện của Phật Giáo. 

Thiên chủ ĐếThích có kiến tạo một giảng đường lớn (mandapa) ® ở 
phía sau tự viện (pitthipasane) cúng dường đến Đức Phật và chư tăng®), 

Từ Patitthana 16 môn đệ của Bàlamôn BavarI đi qua Mahissati, UJJenI, 
Gonaddha, Vedisa, Vanasayhaya, Kosambi, Saketa, Savatthi, Setavya, 
Kapilavatthu, Kusinara, Pava, Bhoga, Vesali rồi đến MaKiệtĐà 6), 

Trúc Lâm tịnh xá (Veluvanavihara) là tự viện đầu tiên trong Phật giáo, 
nằm gần thành Vương Xá. 

Thành Vương Xá có 32 cổng chánh và 64 cửa nhỏ (2, thành rất kiên cố 
nhờ sự chăm sóc của Đại thần Vassakara đồng thời cũng vì sự đe dọa của 
dân xứ BạtKỳ và rất an toàn vào ban đêm, các cổng thành được đóng kín 
“nội bất xuất, ngoại bất nhập”. 

Vào thời Đức Phật, thành Vương Xá có 180 triệu dân, oo triệu trong 
nội thành và oo triệu ở ngoại thành). Điều kiện vệ sinh của dân thành 
không tốt, nên thường phát sinh bịnh dịch tả ®). 

Vào lúc Đức Thế Tôn viên tịch, Phật giáo có được 18 tự viện lớn trong 
thành Vương Xá. 

Thành Vương Xá có lễ hội GiraggasamaJja, kéo dài 7 ngày, các nghệ - 
kịch gia nổi tiếng được mời về công diễn cho đại chúng xem 0), 

Ngoại thành Vương Xá có sông nước nóng Tapoda là một lợi thế về 
“du lịch”, hồ Tapoda là nơi nghĩ mát lý tưởng. 

Hồ Tapoda rất rộng nằm ngoài thành Vương Xá, dưới chân núi 
Vebhara, nước trong hồ mát lạnh. Nước từ hồ Tapoda đổ ra tạo thành dòng 
sông nhỏ, khi chảy ngang qua thành Vương Xá, nước trở nên nóng, Đức 
MụueKiềnLiên giải thích “vì sôngTapoda chảy ngang qua địa ngục Đồng sôi 
(Lohakumbhiniraya) nằm sâu trong lòng đất dưới thành Vương Xá ®), 

Các ẩn sĩ, du sĩ và chư Tỳkhưu thường đến đây tắm “nước nóng”. 

Ngoài sông Tapoda, một dòng sông khác cũng quan trọng không kém 
là sông SappImi. 

Sông này nằm giữa Andhakavinda và Vương Xá, chảy đến tận núi 
GIJjhakuta (Linh Thứu). 

Trên bờ sông SappinmI là những vườn cây, nơi trú ngụ của nhiều du sĩ 
nỗi tiếng thời Đức Phật. Sông Sappinl nay là sông Pañcana. 


@)- SA. 583, 584. 

(2)- AA.i, 184. 

@)- Sn.1oo. Phẩm Con đường đến bờ kia (Parayana Vagga). 
() - Vin. 1v, 116; DA.1, 450; MA. 1ï, 795. 

()- SA. 1, 241; DhA. ï, 43. 

(6)~- DhA.1, 232. 

)- DhpA. Chuyên Công tử Uggasena. 

(8)- Vịn. i1, 108. 
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Trong thành Vương Xá có “Lưu trú xá” dành cho khách lở đường trú 
ngụ qua đêm. 

Đức Thế Tôn viếng thăm thành Vương Xá lần cuối cùng trước khi 
Ngài Nípbàn vào lúc Ngài 7o tuổi. 

Khi ấy Ngài ngự trên đỉnh núi Linh Thứu, bấy giờ Đại thần Vassakara 
được vua AXàThế phái đến, hỏi Đức Thế Tôn “việc vua AXàThế đánh dân 
xứ BạtKỳ có thành công không?”. 

Đức Thế Tôn hỏi Đức Ananda về “7 pháp bất thối” của dân xứ BạtKỳ 
còn được duy trì không? Đức Ananda bạch đáp Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, dân xứ BạtKỳ vẫn còn duy trì 7 pháp bất thối. 

Nghe vậy, Đại thần Vassakara và vua AXàThế từ bỏ ý định tấn công xứ 
BạtKy bằng quân sự ©). 

Về sau dân xứ BạtKỳ rơi vào kế ly gián của Vassakara nên vua AXàThế 
thôn tính xứ BạtKỳ dễ dàng. 

Thành Vương Xá được Đức Maha Kassapa (CaDiếp) chọn là nơi “Kết 
tập Phật ngôn lần Ï”, tại hang Sattapanni, có 5oo vị Thánh Tăng ALaHán 
tham dự, do vua AXàThế bảo trợ. 

Trong thành Vương Xá được vua AXàThế lập một tháp thờ để trôn trí 
phần Xálợi Phật được chia cho Vương quốc MaKiệtĐà. 

Tất cả Xálợi Phật (ngoại trừ Xálợi Phật được tôn thờ trong tháp ở 
Ramagama) được chư thiên thỉnh về tôn trí trong một cung điện dưới lòng 
đất do vua AXàThế kiến tạo. 

Đến đời vua ADục, được sự trợ giúp của chư Tăng và Ngài 
Moggalliputta Tissa, vua ADục cung thỉnh Xálợi Phật từ tháp lớn này, tôn 
thờ vào những bảo tháp do vua ADục xây dựng. 

Khi vua AXàThế thôn tính được xứ BạtKỳ (khoảng 3 năm sau khi Đức 
Phật viên tịch), vua AXàThế di đô về HoaTh†Thành, thành Vương Xá dần 
dần đi xuống cả hai phương diện “uy quyền và kinh tế”. 

Tuy nhiên, thành Vương Xá vẫn là “trung tâm quan trọng” của Phật 
giáo. Trong lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Đại Bảo tháp (Maha Thupa) 
ở Tích lan vào thời vua Dutthagamani, có đến 8o ngàn vị Tỳkhưu từ Vương 
Xá đến Tích Lan tham dự lễ, vị trưởng đoàn là Đại trưởng lão Indagutta. 

Xứ Anga. 

Là một trong 16 quốc độ thời Đức Phật, xứ Anga nằm về phía Đông 
quốc độ MaKiệtĐà, cách MaKiềtĐà bởi sông Campa, thủ phủ là Campa gần 
thị trấn Bhagalpur hiện nay ®), 

Hai thành phố của xứ Anga được nhắc đến trong kinh điển Phật giáo 
là Bhaddiya (3) và Assapura (2(Xóm ngựa). 


@- D.1ii, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttanta).. 
#®)- Do nhà khảo cổ là Tướng Cunningham tìm thấy. 

(3)~ DA.1, 274. 

(@- M.1, 271. 
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Quốc độ thường được gọi theo tên của dân tộc là Anga, nhưng thỉnh 
thoảng cũng được gọi là Angarattha. 

Vào thời Phật, xứ này tùng phục MaKiệtĐà, Vua BìnhSa của vương 
quốc MaKiệtĐà rất được dân Anga mến mộ, nên hai dân tộc sống rất hòa 
thuận. 

Quốc độ Anga hình như không lần nào giành được độc lập, đầu truyền 
thuyết có nói nhiều về những trận giặc giữa hai xứ. 

Hai dân tộc Anga và maKiệtĐà thường được nêu chung, nên vào thời 
của Phật họ được xem như một dân tộc. 

Có lần họ dâng đến đạo sĩ Uruvela Kassapa rất nhiều lễ vật để ông làm 
lễ tế Đại Phạm thiên (Ð 

Một lần khác Thiên chủ ĐếThích thị hiện cùng đi với họ đến viếng 
Phật; Phật khuyên họ không nên tốn công tốn của cho các tế lễ vô ích đót), 
Có nhiều kinh được thuyết tại Anga như Sonadanda Sutta và hai kinh Maha 
Assapura (Xóm ngựa đại kinh), Cula Assapura (Xóm ngựa tiểu kinh)®). 

*Thành phố Assapura. Nằm về phía Nam kinh đô Sotthivali của 
vương quốc CeHI. 

Tương truyền rằng: Con vua Mandhatu là Varamandhata, con vua 
Varamandatu là Cara, con vua Cara là Upacara (còn gọi là Apaecara). 

Vua Upacara trỊ vì xứ CetI (hay Cetiya), kinh đô là SotthivatIl, vua 
Upacara có bốn pháp thần thông do phước nghiệp sinh là: 

- ĐI trên hư không. 

- Có bốn vị chư thiên hộ trì ở bốn phương với bốn thanh gươm tuốt 
trần. 

- Toàn thân tỏa mùi hương chiên đàn. 

- Miệng tỏa hương thơm như hoa sen. 

Vua Upacara nói dối với hiền trí Kapila nên bốn pháp thần thông tự 
nhiên biến mất, đồng thời bị đọa vào địa ngục ATỳ. 

Vương tử thứ hai con vua Upacara nghe lời hiền trí Kaplla ra đi về 
hướng Nam kinh đô Sotthi, khi vương tử này thấy “con ngựa trắng” thì 
dừng lại. Tại đấy, vương tử thành lập một thị trấn, đặt tên là Assapurat). 

*Thị trấn Bhaddiua.. 

3- Hai uị đạo sư. 

a- Đạo sư Alara Kalqm. 

Khi Đức vua BìnhSa, vị lãnh tụ cao quý xứ MaKiệtĐà trở về thành 
Vương Xá rực sáng, một kinh thành được khai sáng bởi Bàlamôn danh 
tiếng Mahagovinda®8). 


Œ)~ 1n.1, 27. 

(2)- SA.1, 260 -7O. 

@)- Gs Trần Ngọc Lợi (d). Từ điển danh từ riêng Päli. 
&)- JA. Chuyện số 422. Cetiyajataka. 

@)~ D.1i. Mahagovindasuttanta. 
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Bồtát uy mãnh như vua núi TuDi, như sư tử vương vua loài thú, như 
bậc minh triết rực sáng giữa các bậc minh triết, Ngài lên đường tìm “đạo 
giải thoát”. Có kệ Pali như vầy: 

Attha raJagaham vararaJagaham, nararaJavare nagaram tu gate. 

GirIraJavaro muniraJavaro, migaraJagato sugatop1 gato 0), 

“Thế rÕi, U† uua rực sáng trở Uuề kinh thành uĩnh quang Vương Xá, 

được núi bao bọc. Vua ẩn sĩ uĩnh quang, chúa mnuôn loài ra đi, ra ổi 
đến nơi tốt đẹp”). 

Bồtát lần theo hướng Đông triền núi Pandava, đến nơi trú ngụ của ẩn 
sĩ Alara Kalama, một bậc Đạo sư lỗi lạc có nhiều đồ chúng là những ẩn sĩ 
cao thượng và học hỏi giáo thuyết từ vị này. 

Đức Phật có có thuật lại cho chư Tykhưu biết việc này trong bài kinh 
Arlyapariyesana sutta (kinh Thánh Cầu)®). 

Tương truyền trước khi đến với Đạo sư Alara Kalama, Bồtát đến thọ 
giáo với Bhaggavat, nhưng trong kinh Thánh cầu không thấy Đức Phật 
nhắc đến điều này. 

Có khả năng trước khi gặp Đạo sư Alara Kalama, Bồtát có gặp 
Bhaggava và hỏi thăm “những Đạo sư danh tiếng”, Ngài được Bhaggava chỉ 
đến vị Đạo sư Alaära Kalama sau khi tán thán giáo thuyết của Đạo sư Alära. 

Đạo sư Alãra Kalamda. 

Trong Bản Sớ giải kinh Trường bộ), Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) 
giải thích: “Alara là tên, được gọi như vậy vì vị này cao và có màu da ngăm 
đen (digha pingala), còn Kalama là tên bộ tộc”. 

Alara Kalama nghĩa là “Alara người bộ tộc Kalãma”. 

Kalama là một bộ tộc sống ở thị trấnKesaputta thuộc vương quốc 
KiềuTấtLa. Đức Phật có đến nơi này giảng cho người Kalama “chớ có vội 
tin : 

1 Vì nghe truyền thuyết (anussavena). 

2'- Vì theo truyền thống (paramparaya). 

3/- Vì nghe người khác nói (itikiriya). 

4 Vì được kinh tạng truyền tụng (pitakasampadanena). 

Z- Vì do nhân lý luận siêu hình (takkahetu). 

6ˆ- Vì đúng theo lập trường (nayahetu). 

7 Vì đánh giá hời hợt các dữ kiện (akaraparivitakkena). 

8”- Vì hợp với định kiến (ditthiniJjhanakkhantiy3). 

o- Vì xuất phát từ nơi có uy quyền (bhayarupataya). 

10”- Vì đó là bậc Đạo sư của mình. 


@)- BvA. Lịch sử Đức Phật Gotama (Gotamabuddhavamsavannana). 
)- Sugato “đền nơi tốt đẹp”, chỉ cho Nípbàn — Ns. 

@)- M.i, kinh Thánh cầu (Ariyapariyesana sutta). 

@)- Thig A. (q.2). 

()- DA.1i, 569. 
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Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy người Kalama: “Hãy nhận định rõ pháp 
này như thế nào? Nếu là pháp bất thiện, là pháp có tội, bị người trí chỉ 
trích, cho quả khổ, thì hãy từ bỏ chúng (chỉ cho tham, sân, s1). 

Nếu là pháp thiện, là pháp vô tội, được người trí tán than, cho quả an 
lạc, thì hãy thực hành pháp ấy (chỉ cho vô tham, vô sân, vô si)”0), 

Kinh điển ít nhắc đến vị Đạo sư này, theo Milindapañha (uua Milinda 
hởi), Ngài Nagasena cho rằng : “Đây là vị thầy thứ tư của Bồtát”. 

Khi Bồtát thành tựu bậc Chánh giác, người đầu tiên Đức Phật nghĩ đến 
“để tế độ” là đạo sư Alara Kalama, nhưng chư thiên đã báo cho Đức Phật 
biết “vị ấy đã từ trần được 7 ngày rồi”), 

Trong tập Phật sở hành tán (Buddhacarita) của Ngài Mã Minh 
(Asvaghosa), Ngài Mã Minh cho rằng “giáo thuyết của Đạo sư Alara Kalama 
giống với giáo lý (nhưng rất ít) của trường phái Sankhya. 

Nhưng trong các điểm chính ở giáo thuyết của Đạo sư Alara không 
thấy bóng dáng “hệ tư tưởng của Sankhya”, mặc dù “đề mục hơi thở” xem 
như của trường phái Sankhya khởi xướng đầu tiên. 

Mục tiêu của Đạo sư Alãra là đạt đến “Vô sở hữu xứ thiền” 
(Akiñcaññãyatana). 

Theo quan điểm của Đạo sư Alara Kalama “khi tâm uô trụ xứ, đó là 
giải thoát”. 

Trả lời những câu hỏi của Bồtát SĩĐạtTadq về sự tu tập và giải thoát, 
Đạo sư Alara Kalama mô tả một hành trình như những gì mà vị Tỳkhưu 
trong Phật giáo sau này phải thực hành để đi đến sự chứng ngộ giải thoát. 

Nói cách khác, Đức Phật áp dụng mô thức tu tập của Đạo sư Alãra 
Kalama để dạy cho các Tỳkhưu sau này. 

Theo Đạo sư Alara, phải tuần tự chứng đắc Tứ thiền rồi đắc “Không vô 
biên xứ thiền”, “Thức vô biên xứ thiền”, “Vô sở hữu xứ thiền”, bấy giờ “tâm 
tự tại, không an trú nơi nào cả. Đó là giải thoát”. 

Tuy áp dụng cách thức tu tập của Đạo sư Alara Kalãma, nhưng Đức 
Phật dạy các vị Tỳkhưu “khi chứng đắc Tứ thiền sẽ triển khai tuệ quán, thấy 
rõ ba tướng vô thường, khổ và vô ngã. Rồi hướng dãn tâm chứng đắc 
Nípbàn”. 

Đây là nét saI biệt giữa hai mô thức tu tập. 

Đạo sư Alara có nhiều môn đệ, nhưng chỉ có 2 người được kinh điển 
Phật giáo nhắc đến đó là: Pukkusa giòng họ Malla và Bharandu Kalama. 

Ngài Pukkusa 

Khi Đức Phật sắp viên tịch, Pukkusa trên đường đi từ Kusinara đến 
Pava, thấy Đức Thế Tôn đang ngồi dưới cội cây, Pukkusa đi đến đảnh lễ 
Đức Thế Tôn. 


@- A1188. Pháp ba chi. Kinh Kesaputta (Kesaputtasutta). 
)- ĐĐÐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I (Mahävagga), 10. 
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Ngồi xuống một bên, rồi Pukkusa tán thán bậc Đạo sư của mình là 
Alara Kalãma rằng: “Đạo sư Alara thiền tịnh, năm trăm cổ xe đi ngang qua 
mà không hề hay biết trong khi Ngài vẫn tỉnh thức”. 

Đức Phật dạy: “Khi Ngài trú tại Atuma, trong nhà đập lúa, bấy giờ có 
cơn mưa lớn, sét đánh chết hai người đàn ông và 4 con bò, nhưng Ngài 
không hay biết gì cả trong khi Ngài vẫn tỉnh thức. 

Thán phục năng lực thiền định của Đức Thế Tôn, Pukkusa xin quy 
ngưỡng Đức Thế Tôn. 

Pukkusa dâng đến Đức Thế Tôn cặp y vàng, Đức Thế Tôn bảo dâng cho 
Đức Ananda một bộ, Ngài một bộ. 

Sau đó Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ làm hoan hỷ tâm của Pukkusa, 
rồi Pukkusa đảnh lễ Đức thế Tôn ra đi. 

Khi Đức Ananda đấp chiếc y của Pukkusa lên thân Phật, Đức Ananda 
ngạc nhiên khi thấy thân Phật sáng chói át cả màu y. 

Đức Phật cho biết “thân Ngài có 2 lần sáng chói: Trước khi Ngài chứng 
quả Vô thượng Chánh giác và trước khi Ngài viên tịch”0), 

Bharandu Kalama. 

Tương truyền khi theo học với Đạo sư Alara Kalama, Bồtát ngụ chung 
am thất với Bharandu người Kalama. 

Xem như Bharandu Kalama là người tu cùng thời với Bồtát, ông được 
gọi là “người thực hành phạm hạnh cổ sơ” (Purana sabrahmacan1). 

Có lần Đức Thế Tôn du hành đến CaTỳLaVệ, được Thích tử Mahanama 
(Đại Danh) giới thiệu đến trú trong am thất của Bharandu một đêm. 

Sáng hôm sau, Mahanama đến, Đức Thế Tôn thuyết giảng 3 hạng đạo 
sư có mặt trong thế gian là: 

*Có hạng đạo sư trình bày “hiểu biết trọn vẹn” (pariãña) các dục vọng, 
nhưng không trình bày sự “hiểu biết trọn vẹn về các sắc”, không trình bày 
“hiểu biết trọn vẹnvề các cảm thọ”. 

*Có hạng đạo sư trình bày “hiểu biết trọn vẹn về các dục”, “hiểu biết 
trọn vẹn về các sắc”, nhưng không trình bày “hiểu biết trọn vẹn về các cảm 
thọ”. 

*Có hạng đạo sư trình bày “hiểu biết trọn vẹn” cả ba. 

Rồi Ngài hỏi Thích tử Mahanama “trong ba hạng đạo sư này, được 
xem là một hay sal khác?”. 

Đến đây Bharandu xen vào bảo Mahanama nói tất cả là một, nhưng 
Phật dạy Mahanama “hãy nói là khác”. 

Sự không đồng tình xảy ra ba lần liên tiếp, rồi Bharandu nghĩ mình bị 
nói ngược trước mặt họ Thích Mahànàma có thế lực lớn này đến lần thứ ba, 
nên đi khỏi thành CaTyLaVệ, không bao giờ trở lại). 


@)- D.1ii, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbana suttanta). 
(2)- A,1, 276. Pháp ba chi. Kinh Bharandu (Bharandusutta). 
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Có câu hỏi rằng: “Vì sao Bồtát không tìm đến 6 vị tôn chủ đang nổi 
tiếng, như Purana Kassapa, Ñigantha Nataputta ... Ngài lại tìm đến Đạo sư 
Alara Kalama và Uddaka Ramaputta?”. 

Đứáp rằng. Vì Bồtát nhận thấy “giáo thuyết” của những Tôn chủ ấy 
“không có cốt lõi”. 

Mặt khác, tiền thân của Ngài đã từng bác bỏ những chủ thuyết sai lệch 
ấy, nên “kiến thức chân chánh trong quá khứ”, đã hướng dẫn tâm Bồtát 
không ưa thích “những chủ thuyết sai lệch”. 

Đồng thời “khuynh hướng tu tập trong quá khứ, đã dẫn lộ cho Ngài 
tìm đến những bậc Đạo sư tu tập thiền tịnh”. 

Khi tìm đến Đạo sư Alara Kãlama, Bồtát thưa rằng: 

- Thưa Tôn giả Alära người bộ tộc Kalãma, tôi muốn sống đời phạm 
hạnh trong giáo thuyết của Tôn giả. 

Đạo sư Alala hoan hỷ rằng: 

- Hỡi hiền hữu cao quý, hãy đến đây tu tập đời sống Phạm hạnh trong 
giáo lý này. 

Đường lối tu tập này sẽ giúp người có trí sớm thấu triệt giáo lý của bậc 
Đạo sư bằng trí tuệ. Hiền hữu hãy sống ẩn náu trong sự thành đạt ấy. 

Được sự chấp thuận của Đạo sư Alära, chỉ vài ngày sau Bồtát thông 
hiểu tất cả giáo lý của Alara Kalama. 

Khi suy gãm “con đường do Đạo sư Alara chỉ dẫn”, Bồtát suy nghĩ: 
“Đạo sư Alara đã nói: Hãy thấu triệt giáo lý của Bậc Đạo sư bằng trí tuệ. 
Hãy sống ẩn náu trong sự thành đạt ấy”. 

Xem ra, bậc Đạo sư Alãra đã thành đạt tầng thiền “Vô sở hữu xứ” này 
rồi, vị ấy giảng dạy không phải do học thuộc lòng, không phải do đức tin 
mà là “tự thân đã thành đạt”. 

Bồtát đi đến Đạo sư Alara Kalãma hỏi rằng: 

- Thưa Tôn giả Alãra người bộ tộc Kalama, giáo lý mà Tôn giả giảng 
dạy, Tôn giả đã thành tựu đến mức độ nào? 

- Này hiền hữu, tôi chứng đạt đến cảnh giới Vô sở hữu xứ và ẩn náu 
trong sự thành đạt ấy. 

Tiếp theo Đạo sư trình bày 7 trạng thái của 7 thiền chứng mà vị ấy đạt 
được. Một tư tưởng sau đây phát sinh cho Bồtát: 

“Đạo sư Alara Kalãma có niềm tin vững mạnh, có tỉnh tấn, có niệm, có 
trí. Ta cũng có niềm tin vững chắc, có tỉnh tấn, có niệm, có trí. 

VỊ ấy đã chứng ngộ giáo lý này và ẩn náu trong sự thành đạt ấy, vậy ta 
phải thành đạt giáo lý này”. 

Bồtát nỗ lực tu tập, chỉ trong đôi ba ngày, Ngài thành đạt tầng thiền 
Vô sở hữu xứ. 

Bồtát đi đến báo cho Đạo sư Alara Kãlaãma biết “mình đã thành đạt 
tầng thiền Vô sở hữu xứ”. ' 

Sau khi thảo luận với Bồtát về các trạng thái thiên chứng, Đạo sư Alara 


^~ é& 


Kalama xác nhận Bồtát đã “ngang hàng uới mình”. 
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Đạo sư Alara Kalama là bậc cao quý, không chút ganh ty với người đệ 
tử, như có Pali sau: 

Issabhibhuta lokamhi; Aläro yo anissukI. 

VannavadI sudhirassa; aho u|arahandata: 

“Ganh tụ bao trùm thế gian rộng lớn, Alaraq Uu† ấu không chút ganh tụ. 

Nói lên lời trong sạch như uàng ròng; Ô bậc cao quú hãu đến đâu”. 

Đạo sư Alara hoan hý rằng: 

- Hỡi hiền hữu, người đã thành đạt như ta rồi. Chúng tôi tận mắt thấy 
một Samôn đồng đạo có trí tuệ nhạy bén, nhanh chóng thành đạt tận cùng 
giáo lý này, đó là một hạnh phúc cho chúng tôi. 

Vị Đạo sư Alara là người cao quý, không có tâm ganh ty (iss3) với 
người đệ tử, hoan hỷ mời Bồtát: 

- Hỡi hiền hữu, giáo lý mà tôi đã thành đạt bằng trí tuệ và ẩn náu 
trong sự thành đạt ấy, hiền hữu cũng thành đạt giáo lý ấy bằng trí tuệ và ấn 
náu trong sự thành đạt ấy. 

Giáo lý tôi biết, hiền hữu cũng biết; giáo lý hiền hữu biết, tôi cũng biết; 
tôi thành đạt như thế nào, hiền hữu thành đạt như thế ấy; hiền hữu thành 
đạt như thế nào, tôi thành đạt như thế ấy. 

Hãy đến đây, này hiền hữu, chúng ta cùng dẫn dắt các ẩn sĩ này. 

Rồi Đạo sư Alara Kalama cho tập hợp các môn đệ lại, nói rằng: 

- Này các môn đệ, ta chứng đạt 7 thiền chứng. hiền hữu này cũng 
chứng đạt 7 thiền chứng như ta. 

Này các môn đệ, hãy học hỏi nơi hiền hữu này như học hỏi nơi ta. 

Đạo sư Alara chia đệ tử thành hai nhóm, bàn giao một nửa đệ tử cho 
Bồtát. 

Khi những người hộ độ nam nữ cư sĩ đến, Đạo sư Alara Kalama đã 
hướng dãn họ đến đảnh lễ Bồtát: “Hãy đến đảnh lễ vị cao quý này”. 

Và hướng dẫn các nam nữ cận sự cúng dường hương hoa cùng tứ sự 
đến Bồtát ngang bằng với mình. 

Khi phát sinh những sàng tọa đắc giá, họ cũng được khuyên bảo “hãy 
dâng cúng đến vị cao quý ấy”, Đạo sư Alara Kalãma nhận những vật còn lại 
sau với tâm hoan hỷ cao thượng. 

Nhưng Bồtát không thỏa mãn với sự thành đạt này, dù rằng tâm đã 
đạt đến trạng thái cao của thiền định. 

Ngài đi đến kết luận rằng “tầng thiền Vô sở hữu xứ này không thoát 
khỏi sự sinh, khi có sinh tất có già, bịnh và chết. 

Tầng thiền này vẫn còn nằm trong luân hồi khổ (vattadukkha), trạng 
thái thiền tịnh này chưa thật sự chấm dứt các phiền não như tham, sân, sĩ”. 

Như một người đói, được dùng loại vật thực thượng vị; khi no rồi 
người ấy cảm thấy bất ổn do rối loạn của mật, đàm, hoặc chợt nhìn thấy 
con ruồi, con sâu trong món vật thực thượng vị ấy, người ấy từ bỏ món ăn 
ấy ngay. 


163 


Cũng vậy, khi nỗ lực chứng đạt 7 thiền chứng, Ngài an trú trong các 
thiền chứng ấy. 

Khi quán xét lại các thiền chứng, Ngài thấy chúng “vẫn còn nằm trong 
luân hồi khổ”, vẫn còn “khiếm khuyết” chưa dẫn đến “trạng thái an toàn 
tuyệt đốt”. 

Ngài quyết định từ giả Đạo sư Alara Kalãma ra đi, tìm pháp bất tử. 

b- Đạo sư Uddaka Rarnaputta. 

Sau khi từ giả Đạo sư Alara kalama, Bồtát tiếp tục cuộc du hành để 
tâm cầu pháp “an tịnh quý báu” (santivara). Ngài tìm đến vị Đạo sư nổi 
tiếng trong thời ấy là Uddaka Ramaputta. 

(Uddaka Ramaputta là “Uddaka con của Rama”). 

Khi đi đến Đạo sư Uddaka Ramaputta, Ngài xin thọ giáo rằng: 

- Thưa Tôn giả Uddaka, tôi muốn sống đời sống phạm hạnh trong giáo 
lý của Tôn giả. 

Đạo sư Uddaka Ramaputta hoan hỷ rằng: 

- Hối hiền hữu, hãy đến đây sống trong giáo lý này. Giáo lý này mếu 
được người trí nỗ lực thức hành, người ấy sẽ thấu triệt giáo lý của bậc cao 
quý (acariya vada) và sống an lạc trong sự thành tựu ấy. 

Với trí tuệ nhạy bén, chỉ đôi ba ngày Bồtát đã thông hiểu trọn vẹn giáo 
lý của Uddaka Ramaputta. 

Khi suy gãm phương pháp thực hành của Đạo sư Uddaka, Bồtát nhận 
thấy “đây là phương theo truyền thống dẫn đến chứng đắc thiền “Phi tưởng 
phi phì tưởng xú” (nevasaññanasaññayatana)”. 

Theo bản Mulapannasa TIkaã (q.2). Vào lúc ấy Đạo sư Uddaka chưa 
chứng đắc thiền chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ, vị ấy học lý thuyết từ 
cha mình là ẩn sĩ Rama. 

Và trong bài kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanasutta) ® có ghi nhận: 
“Đức Bồtát chỉ đề cập đến Rama chứng đạt thiền Phi tưởng phi phi tưởng, 
không đề cập đến Uddaka”. 

Bồtát đi đến Đạo sư Uddaka, hỏi rằng: 

- Thưa Tôn giả Uddaka, theo giáo thuyết này sẽ dẫn đến thực chứng 
“thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Chẳng hay Tôn giả đã thành tựu thiền 
chứng này chưa? 

- Này hiền hữu, giáo thuyết này tôi học từ cha của tôi là Rama, tôi chưa 
đạt đến thực chứng thiền này. 

Nhưng cha tôi đã thành đạt thiền này và đã giải thoát. 

Bồtát suy nghĩ “Đạo sư Rama chắc chắn đã thành đạt tầng thiền Phi 
tưởng phi phi tưởng này rồi. Đạo sĩ Rama có niềm tin vững chắc, có tỉnh 
tấn, có niệm, có định có tuệ, Ta cũng có niềm tin vững chắc, có tỉnh tấn, có 
niệm, có định, có tuệ. Vậy ta hãy chứng đắc tầng thiền Phi tưởng phi phi 
tưởng này”. 

Vài hôm sau, Bồtát đến thông báo cho Đạo sư Uddaka biết: 


@- M.1. 
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“ Thưa Tôn giả Uddaka con của ẩn sĩ Rama, tôi đã thành đạt thiền 
chứng này rồi”. 

Biết Bồtát là người đã thành đạt thiên chứng Vô sở hữu xứ trước khi 
đến gặp mình, khi nghe Bồtát nói “đã thành đạt thiền Phi tưởng Phi phi 
tưởng”, Đạo sư vô cùng hoan hỷ, nghĩ rằng: “Như vậy cha ta đã thành tựu 
thiền này chắc chắn, vì hiện tại có người theo lý thuyết của cha ta, thành 
tựu được thiền chứng này. 

Giáo thuyết này dẫn đến thiền Phi tưởng phi phi tưởng là sự thật, 
không còn nghi ngờ gì nữa”. 

Là người không có pháp hạ liệt là “ganh ty” và “bỏn xẻn”, nên Đạo sư 
Uddaka vô cùng hoan hỷ rằng: 

- Thưa hiền hữu, chính tôi được tận mắt nhìn thấy bậc cao quý thành 
tựu được thiền chứng này. Điều nào bậc Đạo sư Rama tự giác ngộ bằng 
thắng trí, bậc cao quý như hiền hữu cũng thành đạt như thế ấy; điều nào 
bậc cao quý như hiền hữu đã thành đạt, cha tôi cũng thành đạt như thế ấy. 

Hỡi hiền hữu cao quý, hãy đến đây thay tôi hướng dẫn các ẩn sĩ này. 

Đạo sư Uddaka giao toàn bộ đệ tử của mình cho Bồtát. 

Bồtát ở lại đôi ngày, Ngài quán xét tầng thiền Phi tưởng phi phi tưởng 
mà mình chứng đắc, Ngài thấy rằng: “Thiền này tuy cao thượng hơn thiền 
Vô sở hữu xứ, nhưng trạng thái “dường như có dường như không” này, vẫn 
chưa phải an toàn tuyệt đối, vẫn có thể rơi vào “luân hồi khổ” khi “có ”. 

Rồi Ngài suy gãm “Đây là tầng thiền cao nhất, không còn tầng thiền 
nào cao hơn, không có vị Đạo sư nào có thể thành đạt hơn nữa. Giờ đây, ta 
chỉ còn cách “tự mình” tìm ra “con đường an tịnh tuyệt đối”. 

Sau khi suy nghĩ như thế, Bồtát từ giả Đạo sư Uddaka Ramaputta ra 
đi. 

Về Đạo sư Uddaka Ramaputta, khi Bồtát từ giả ra đi, vị ấy động tâm 
(samvegacitta), nỗ lực tu tập. 

Nhờ trong quá khứ, tiền thân Đạo sư Uddaka từng chứng đạt đến tầng 
thiền này, nên thời gian sau vị ấy thành tựu được thiên chứng “Phi tưởng 
phi tưởng xứ” 0), 

Đạo sư Uddaka Rãmaputta là người thứ hai (sau Alara Kalama) được 
Đức Thế Tôn nghĩ đến, sau khi nhận lời Đại Phạm thiên Sahampati “thuyết 
pháp độ chúng sinh”. 

Nhưng chư thiên đã báo cho Đức Thế Tôn biết: “Uddaka đã từ trần 
chiêu hôm qua”), 

Trong Kinh Tăng chi) (Anguttara nikaya) có ghi nhận: “Vua Eleyya 
cùng với nhóm tùy tùng là: Yamaka, Moggalla, Ugga, Navindakl, 


@- Phần trình bày trên đây được tìn thấy trong Mulapannasa TIkã, q.2. 
2)~ ĐĐÐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I (Mahävagga), 10. 

G)- A.1i, 18o.Pháp bốn chỉ. Kinh Vassakara 

(4)- Eleyya là một “lãnh chúa” trong quốc độ Magadha. 
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Gandhabba và Aggivessa là đệ tử của Uddaka Ramaputta, họ rất ái kính 
Đạo sư Uddaka”. 

Trong Tương ưng kinh (Samyuttanikaya)0, Đức Phật có dạy: “UJddaka 
Ramaputta không phải là bậc minh trí, lại tự xưng “là bậc minh trí”; không 
chiến thắng tất cả, lại tự xưng “chiến thắng tất cả”; không nhõ tận gốc rễ 
khổ, lại tự xưng “nhõ tận gốc rễ khổ”. 

Trong Trường bộ kinh (DIgha nikaya)2).Đức Phật dạy Sadi Cunda 
rằng: “Uddaka con của Rama thường nói “thấu mà không thấu”. Thấy cái 
gì mà không thấy? Thấy con dao bén mà không thấy sự bén của con dao. 
Này Cunda, đó là ý nghĩa “thấu rmmà không thấu”. 

Nhưng này Cunda, ở đây Uddaka đã đề cập đến sự thấy thường tình 
của phàm nhân, không phải là “sự thấy của bậc Thánh”; Uddaka đề cập đến 
“sự thấy” không mang đến lợi ích. 

Tiếp theo, Đức Phật giảng cho Sadi Cunda hiểu: “Thấu rmrà không 
thấu” là: “Thấy đời sống Phạm hạnh được trọn vẹn đầy đủ, không thiếu 
sót, không dư thừa”), nếu “thêm vào hay bớt ra bất cứ một chi phần nào, 
xem như là “không thấu”. 

Khi từ giả Đạo sư Uddaka, Bồtát đi đến thị trấn Senani thuộc vương 
quốc MaKiệtĐà. 

Gần thị trấn Senani là khu rừng Uruvela, địa thế thiên nhiên ở đây làm 
hài lòng những bậc cao sĩ, ưa thích sự an tịnh. 

Cạnh khu rừng khả ái Uruvela là dòng sông NerañJara (NHiên) trong 
sạch, không bùn nhơ, hai bên bờ sông là cát trắng, trong dòng nước trong 
xanh nhiều loài thủy tộc sinh sống. 

Dòng sông xuôi chảy tìm ra biển cả dường như không mệt mỏi, ven 
sông cũng có những ngôi làng để các đạo sĩ ẩn lâm dễ tìm vật thực. 

Nhìn thấy phong cảnh khả ái của vùng đất này, sau khi quan sát những 
ưu điểm của “vùng đất lành”, Bồtát khởi lên ý nghĩ: “Đây quả thật là vùng 
đất lý tưởng cho những ai đang tâm cầu pháp bất tử”. 

Và Ngài tự dựng lên ngôi thảo am bằng cây khô và lá trong rừng, ẩn 
náu nơi đó để tu tập thiền tịnh. 

Rừng Uruuela. 

Chữ Uruvela là một hợp từ: Uru (rộng lớn) + vela (bờ mẻ). 

Uruvela nghĩa đen là “bãi cát rộng lớn”. Bãi cát ấy nằm cạnh con 
đường xuống bến sông 

Tương truyền, trước khi Bồtát giáng sinh vào lòng mẹ, có 10 ngàn đạo 
sĩ tu khổ hạnh trú trong rừng này. 


@)- S.1v, 83. Tương ưng sáu xứ. Kinh Uddaka (Uddakasutta). 
(2)- D.iv, Kinh Thanh tịnh (Pasadikasuttanta). 
(3)- Chỉ cho Bát Chánh Đạo. 
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Các vị có quy ước với nhau: “Khi có tư tưởng bất thiện nhất là cảm 
dục, vị ấy phải tự giác đội một thúng cát đổ vào chỗ được quy định. Dần 
đần “nơi đổ cát được nới ra rộng lớn”, nên có tên gọi là Uruvela®), 

Dân làng ven rừng lập một miếu thờ ở “bãi đổ cát” ấy, chung quanh có 
tường thành bao bọc. 

Theo Mahauostu (Đại Sự), ven rừng Uruvela có bốn làng là: 
Praskandaka, Balakalpa, UJJangala, và Jangala. 

Rừng Uruvela tuy phong cảnh hữu tình, là nơi yên tịnh; nhưng lại ẩn 
tàng những nguy hiểm, là sự kinh sợ khiếp đảm khi đêm về. 

Chính Đức Phật đã giảng về “kinh sợ và khiếp đảm của khu rừng 
Uruvela cho Bàlamôn JanussonI nghe”) 

Sông Neraffarq (NiLiên). 

Chữ NerañJara có ba cách giải thích: 

*Nelam Jalam assati = NelañJala: “Nước trong ngọt, gọi là Nelañ?ala”. 

(Chữ Jjala nghĩa là “nước”; nela là “trong sạch) 

Thay thế chữ l = r thành ra Nerafara. 

* NilaJalaya ti vattabbe nerañJarayati vuttam: 

“Nước luôn trong xanh, gọt là NerafñJara”. 

* Đơn thuần chỉ là tên con sông 6). 

Trước khi thọ dụng cơm sữa của bà SuJata cúng dường, Bồtát xuống 
sông liên tại bến Suppatittha của Long vương Mahakala tắm. 

Trên bờ sông có vườn cây sala, Bồtát sau khi thọ thực xong Ngài nghỉ 
trưa tại đây, xế chiều Ngài vượt qua bên kia bờ sông Niliên, đến Bồđề Đạo 
tràng (Bodhigaya), trong đêm ấy Ngài chứng quả Chánh giác. 

Sông Niliên được xác định nay là sông NilaJana, sông NiIiên phát 
nguyên từ Hazaribagh, hòa nhập vào sông Mohana thành sông Phalgu®). 

4- Nhóm rnrữnm Kiêu Trần Như. 

Khi xuất gia làm đạo sĩ như đã được mô tả ở phần trước, “nhóm 
năm”KiềuTrầnNhư lên đường tìm Đấng đại sĩ. 

Các Ngài đi từ làng này sang thị trấn khác, vừa đi vừa hỏi thăm. Khi 
đến thành Vương Xá nghe đại chúng truyền nhau về “vị Samôn kỳ lạ”, các 
Ngài tin chắc “đó là thái tử SĩĐạtTa”. 

Và lần theo dấu vết của Bồtát, cuối cùng các Ngài được hội ngộ với bậc 
Đại nhân trong rừng Uruvela. 

Nhóm năm (pañcavaggiya) đó là: Ngài KiềntrânNhư, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài AssaJI6). 

Ngài K†êuTrắnộ Như (Kortdaffia). 

Ngài là con của một Bàlamôn trưởng giả trong làng Donavatthu, gần 
kinh thành CaTyLaVệ. 


@)- AA. 1i, 476; UdA.26. 

@)- M.1, kinh Sợ hãi và khiếp đảm (Bhayabheravasutta). 
G)- UdA. 26. 

()- CAGI. 524. 

()- Luật Đại Phẩm I. 
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Kondañña là tên dòng tộc, Ngài được gọi theo tộc họ, không phải là 
tên thật. Dòng tộc Kondañña là sự kết hợp giữa hai dòng: Bàlamôn và 
Sátđếty. 

Một số bộ tộc thường lấy “linh thú” làm tộc họ, như tộc họ Kassapa 
thuộc loài rùa, tộc họ Kondañña thuộc loài khi, giữa hai tộc họ này có sự 
kết thông gia với nhau, họ Kosiya thuộc “chim cú”... 

Ngài KiềuTrầnNhư lúc nhỏ đã tỉnh thông ba tạng Phệđà (Veda), nổi 
tiếng là “thần đồng xem tướng”. 

Tuy trẻ nhất trong 108 vị Bàlamôn được mời đến xem tướng Bồtát lúc 
mới sinh ra, nhưng Ngài được vua Tịnh Phạn mời ở lại cùng với 7 vị 
Bàlamôn kỳ cựu khác, tuy mhiên lịch sử không ghi nhận khi ấy Ngài được 
bao nhiêu tuổi, có khả năng khi ấy Ngài nằm trong độ tuổi 20 — 25. 

Khi Đức Phật khai mở “cửa bất tử vô sinh” qua bài pháp “Chuyển Pháp 
luân”, dứt bài kinh Ngài KiềuTrầnNhư cùng với 18o triệu chư thiên và 
Phạm thiên chứng đắc Thánh quả Dự Lưu. 

Đức KiềuTrầnNhư được Đức Thế Tôn khen rằng: “Aññasi vatabho 
Kondañño, aññasi vatabho Kondañño: KiềuTrắnNhư đã thấu pháp, 
KiêuTrănNhư đã thấu pháp”. 

Kể từ đó Ngài được gọi là “Aññata Kondañña(Anhã KiềuTrầnNhư)©), 

Khi vừa chứng Thánh quả Dự Lưu xong, Ngài xin Đức Thế Tôn xuất gia 
để sống đời sống Phạm hạnh trong giáo pháp này, Ngài được xuất gia theo 
cách “ehi bhikkhu” (đến đây này Tỳkhưu). 

Xem như Ngài là đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật, đồng thời cũng 
là người đầu tiên xuất gia theo cách “ehi bhikkhu”®), 

Vào ngày thứ sáu, Đức Phật thuyết kinh “Vô ngã tướng” 
(Anattalakkhanasuttam), Ngài cùng bốn vị kia chứng quả ALaHán. 

Về sau, giữa hội chúng ở Kwviện tịnh xá trong thành XáVệ (Savatth]), 
Đức Thế Tôn ban cho Ngài “đệ nhất lâu ngày (rattaññũnam)”®) và cũng là 
“người chứng đạt pháp đầu tiên”). 

Trong hội chúng Tăng, Ngài chỉ ngồi sau hai vị Thượng thủ. 

Mãn mùa an cư thứ nhất tại vườn Lộc Uyển trong xứ BaLaNại, được 
Đức Phật dạy “hãy mang chân lý đến cho chúng sinh, hãy mang an lạc đến 
cho nhân thiên”, Ngài KiềuTrầnNhư quán xét thấy thân tộc mình có 
người cháu làPunna con của bà Mantani là em gái của Ngài. 

Đức KiềuTrầnNhư trở về Donavatthu, tế độ Ngài Punna con của 
Mantani, khi ấy Đức Thế Tôn đang ngự trú tại thành Vương Xá. 


@- Trong Tạng kinh Miến Điện, ghi Ngài là “Aññasi Kondañña”, còn Tạng kinh ở Ceylon (Tích 
Lan) ghi là “Aññasi Kondañña” hoặc “pativedha Kondañña” (KiềuTrầnNhư thông đạt). Trong bản 
Sớ giải Kệ ngônTrưởng lão Tăng (ThagA) và Tạng Luật bộ Đại phẩm (Mahaavagga), gọi là “Añña 
Kondañña). 

Bà Rhys Davids cho rằng “Añña” là tên riêng của Ngài KiềuTrầnNhư. (Gotama the Man. p.2). 

)- Luật Đại phẩm I (Mahãvagga). 

@)- A.1, 24. Phẩm người tối thắng. 

@)- AA.i, 84. 

6)- Luật Đại phẩm I (Mahavagga).vagga). 
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Tự thân Đức KiềuTrầnNhư truyền giới cho Ngài Punna, sau khi dẫn 
dắt Ngài Punna Mantaniputta thành tựu quả vị ALaHán trước khi an cư 
mùa mưa lần thứ 2 của Đức Phật ®, Ngài Punna sau này được Đức Thế Tôn 
ban cho địa vị “Đệ nhất giảng pháp trong hàng Tykhưu”©). 

Đức KiềuTrầnNhư trở lại thành Vương Xá đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Nhận thấy sự hiện diện của mình bên cạnh Đức Thế Tôn có nhiều bất 
tiện cho người lẫn mình, nên Ngài xin phép Đức Thế Tôn cho Ngài đến 
rừng Chaddanta (Chaddantavana) trong dãy HyMãLạpSơn, sống ở bên hồ 
Mandakm. 

Hồ Mandakimr là một trong 7 hồ lớn nằm sâu trong dãy HyMãLạpSơn, 
cạnh rừng Chaddantavana, sáu hồ kia có tên là: Anotatta, Sihapapata, 
Rathakara, Kannamunda, Kunala và Chaddanta6). 

Hồ Mandakim rộng 5o dotuần, có 25 dotuần với nước trong sạch, 
không có rong rêu hay cỏ dại; trong 25 do tuần còn lại nước hồ chỉ ngập 
đến hông. Quanh hồ có vòng đai sen trắng rộng một dotuần, kế đến là vòng 
đai sen hồng rộng một dotuần, vòng đai sen xanh rộng một dotuần. 

Quanh hồ là nhiều loại cây ăn trái như: Chuối, mít, táo, hồng ... Mía ở 
hồ Mandakinito như cây dừa. 

Trong quá khứ chư Độc giác thường sống ở nơi này. 

Đức KiềuTrânNhư sống ở nơi đây được 12 năm, có voi chúa 
Chaddanta và thiên tử Ñagadatta phuc vụ. Voi rừng thay phiên nhau mang 
trái cây đến cúng dường Ngài. 

Sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) gọi hồ này là “Tiyaggala”. 

Trong bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão Tăng, nói “Đức KiềuTrầnNhư 
trú ở cạnh hồ Chaddanta”42, có thể đó cũng chính là hồ Mandakini. 

Khi quán xét sắp mãn tuổi thọ, Đức KiềuTrầnNhư đi đến Trúc Lâm 
tịnh xá gần thành Vương Xá. 

Đức KiềuTrầnNhư vào đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, dùng miệng hôn 
chân Đức Thế Tôn, dùng tay xoa bóp chân Đức Thế Tôn và nói rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, con là KiêuTrầnNhư. Bạch Đức Thiện Thệ, con 
là KiuTrắnNhư”. 

Và Đức Vangisa nói lên kệ ngôn tán thán Đức KiềuTrầnNhư®), 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối để từ biệt, Đức KiềuTrầnNhư trở 
lại hô Mandakini và viên tịch ở nơi này(9), 

Cư dân trong rừng HyMãLạpSơn đều khóc thương tiếc Ngài, tang lễ 
của Ngài được diễn ra trọng thể, có 8 ngàn thớt voi đưa tiển do Thiên tử 
Nagadatta dẫn đầu, chư thiên cao thấp đều có mặt, mỗi thiên nhân cúng 
dường một lỏi trầm hương để hỏa táng di hài của Đức KiềuTrầnNhư. 


@- ThagA. 1, 37. 

@)- A.1, 24. Phẩm Người tối thắng. 

G)- A,1v, Pháp bảy chi. Kinh Mặt trời (Suriyasutta). 

(4)- ThagA. H1, 3. 

G)- S.i, 103. Tương ưng Vangisa. Kinh Kondañña (Kondaññasutta). 
(6)- SA. 1, 218. 
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Đức Anuruddha dẫn 5oo vị Tykhưu đến thanm dự lễ trà tỳ nhục thể 
Đức KiềuTrầnNhư, rồi mang Xálợi Đức KiềuTrầnNhư về Trúc Lâm tịnh xá 
trình lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn tự tay tôn trí Xálợi Đức KiềuTrầnNhư vào bình vàng, 
chiếc bình vàng này cũng được chính tay Đức Thế Tôn đưa vào ngôi tháp 
bằng bạc để tôn thờ, tháp bạc này do chư Phật tử xây dựng, gần Trúc Lâm 
tịnh xá. Ngài Buddaghosa (Phật Âm) cho biết “đến thời của Ngài, ngôi tháp 
bạc vẫn còn tồn tạ†”0). 

Có lần thiên chủ ThíchCa thỉnh cầu Đức ANhã KiềuTrầnNhư giảng 
pháp, Đức KiêuTrầnNhư thuyết lên bài pháp “Tứ diệu đế”, đề cập đến ba 
tướng: Vô thường, khổ, vô ngã liên hệ đến Nípbàn. 

Bài pháp mang ảnh hưởng mạnh đến tâm Thiên chủ ĐếThích, Thiên 
chủ tán thán “không kém bài pháp do Đức Phật thuyết”. 

“Ta hoàn toàn hân hoan; được nghe pháp uị lớn. 

Pháp được giảng lụ tham; hoàn toàn không chấp thủ %2), 

Trong Kệ ngôn Trưởng lão Tăng, Đức Añña Kondañña có nêu lên 
nhiều kệ ngôn liên hệ đến sự tu tập. 

Vào thời Phật Padumattra (Liên Hoa), tiền thân của Ngài 
KiềuTrầnNhư là một trưởng giả trong thành Hamsavati (Thiên nga), thiện 
gia nam tử này được chứng kiến một vị Trưởng lão được Đức Thế Tôn 
Padumuttara ban cho địa vị “đệ nhất lâu ngày trong Giáo pháp này”. 

Hoan hỷ với địa vị ấy, thiện gia nam tử này cúng dường đến Đức Thế 
Tôn Padumuttara cùng Tăng chúng liên tục 7 ngày. 

Vào ngày thứ bảy, sau khi cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn 
Padumuttara xong rồi, thiện gia nam tử này quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng 
Tăng chúng, phát nguyện “đạt được địa vị “đệ nhất lâu ngày” trong Giáo 
pháp của vị Chánh Đẳng giác trong tương lai”. 

Với Phật trí, Đức Phật quán xét hạnh nguyện của thiện g1a nam tử này, 
rồi Ngài thọ ký rằng: 

“Sau trăm ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này. Hạnh nguyện của 
thiên gia này sẽ thành tựu như ý vào thời Đức Chánh giác có hồng danh 
Gotama”. 

Để đạt thành sở nguyện, tiền thân Ngài KiềuTrânNhư tích cực tạo 
phước báu. Trong một kiếp khác, Ngài đã xây dựng một bảo tháp bằng 
vàng để tôn thờ Xálợi Phật Padumuttara (Liên Hoa). 

Tập Apadana cũng ghi nhận “tiền thân của Ngài đã dâng cúng “bữa vật 
thực” đầu tiên khi Bồtát Padumuttara vừa chứng đạt quả Vô thượng Chánh 
giác” (tương tự như hai người thương buôn Tapussa và Bhallika)6). 

Vào thời Đức Phật Vipassi (TBàThi), tiền thân Ngài là trưởng giả 
Mahakala cùng với người em là Cu]lakala cùng làm chung ruộng lúa. 

6)- Tbid. 


@)-Thag. 6o. Kệ ngôn Trưởng lão Añña Kondañña.(HT TMC d). 
@)- Ap. 1, 48. 
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Khi được nghe Pháp từ Phật Vipassl, Ngài hoan hỷ với Giáo pháp. Trở 
về bàn với người em “cúng dường cháo gạo sữa” đến Đức Phật và Tăng 
chúng (lúc bấy giờ ruộng lúa của Ngài và người em, lúa đang ngậm sữa). 

Người em không đồng ý bảo “đợi lúa chín, gặt lúa xong hãy cúng 
dường”, Ngài cho chia ruộng lúa ra, phần của Ngài gặt lúa, dùng sữa lúa 
nấu thành cháo cúng dường đến Đức Phật VipassI cùng Tăng chúng. 

Hoan hỷ với phước báu của ông, chư thiên giúp cho ruộng lúa trở lại 
như cũ. Và Ngài đã cúng dường đến Đức Phật Vipassi cùng Tăng chúng o 
lần, như: Khi chuẩn bị gặt lúa, gặt lúa xong, mang lúa về, đập lúa, vê lúa, 
phơi lúa, lúa khô, sàng lúa và đưa lúa vào bồ chứa®!), 

Theo gương Ngài, người em sau khi hoàn tất vụ mùa đã cúng dường 
đến Đức Phật và Tăng chúng. Vào thời hiện tại, người em chính là Ngài 
Subadda vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật Gotama®), 

Ngài Vappd. 

Ngài là con của Bàlamôn dòng tộc Vasettha ở kinh thành CaTLaVệ®), 
Ngài xuất gia hợp với NgàiKiềuTrầnNhư cùng ba vị khác, trở thành “nhóm 
năm”. 

Có khả năng Ngài sinh ra vào tháng Vappa(2 nên có tên như thế, hoặc 
Ngài sinh ra vào “đầu mùa gieo trồng”. 

Vase†tha là một tộc họ Bàlamôn cao quí (ukkattha), Đức Ananda gọi 
những thị dần Malla ở Kusinara là “Vasettha”(sđd). 

Dòng tộc này có khả năng do Bàlamôn danh tiếng cổ sơ Vasettha là vị 
sơ tổ (5), Bàlamôn Vasettha cổ sơ là một trong những tác giả bộ Upanisad 
(Cận tọa thư)6). 

Vào ngày thứ hai, Đức KiềuTrầnNhư cùng hai đạo sĩ đi khất thực, Ngài 
Vappa và Bhaddiya ở lại nơi đó để phục vụ Đức Phật, dưới sự chỉ dạy của 
Đức Thế Tôn, Ngài Vappa nỗ lực hành đạo và chứng quả Dự lưu. 

Rồi Đức Vappa xin xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp 
này, Ngài cũng được Đức Thế Tôn cho xuất gia bằng cách “ehi bhikkhu”, 
xem như Ngài là vị đệ từ thứ hai của Đức Phật.. 

Năm ngày sau, khi nghe kinh Vô ngã tướng, Ngài thành tựu quả vị 
ALaHán cùng với 4 vị kia. 

Tương truyền vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân 
của Ngài phát nguyện “là một trong những đệ tử đầu tiên của Đức Chánh 
giác trong tương la1”. 


@)- ThaA. ii, 1; DhpA. Kệ ngôn số 11-12. Nhưng có chút lí khác biệt là: “Trong bản Sớ giải Kệ ngôn 
trưởng lão, tiền thân của Ngài KiềuTrầnNhư là anh, còn trong bản Sớ giải kinh Pháp cú, Ngài là 
người em”. 

)- D.ii1, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbana suttanta). 

)- Thag. o. Ngài Vappa. 

4)- Khoảng tháng 10 -11dÌ). 

G)- Vịn.iv, 8. 

(6)- Vịn.1, 245; D. 1,104. 
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Cách đây 3o ngàn kiếp trái đất, tiền thân của Ngài từng làm vua 16 lần 
với danh hiệu Mahadundubhi (Đại Cổ - cái trống lớn)0), 

Ngài Maharrdmna (Đại Darth) 2). 

Ngài là một trong “nhóm năm” KiềuTrầnNhư, chứng quả Dự Lưu vào 
ngày thứ tư sau khi Đức Phật khai thị kinh “Chuyển Pháp Luân”. Hai ngày 
sau Ngài chứng quả ALaHán cùng với 4 vị kia khi được nghe bài kinh Vô 
ngã tướng. Cũng là đệ tử thứ tư của Đức Phật, xuất gia bằng cách “ehi 
bhikkhu”. 

Sau mùa an cư đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, Ngài ra đi du hành “hoằng 
pháp độ sinh”. 

Ngài đi đến thị trấn Macchikasanda trong xứ Kasi, là trú xứ của trưởng 
giả Citta, Ngài được gia chủ Citta thỉnh vào khu hoa viên Ambataka để cúng 
dường vật thực. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Mahanama thuyết lên pháp thoại làm hoan 
hỷ gia chủ Citta, nghe xong pháp thoại gia chủ Citta chứng quả Dự lưu. 

Gia chủ Citta cúng dường khu hoa viên Ambatika đến Đức Mahanama, 
khi rảy nước vào tay Đức Mahanama để cúng dường khu hoa viên, trái đất 
rung động. Rồi gia chủ Citta kiến tạo một tự viện trong khu hoa viên 
Ambatilka®, có tên là Ambatikaramatheo sự hướng dẫn của Đức 
Mahanama. 

Tại ngôi tự viện này, Đức Mahanama thuyết lên bài kinh “Phân tích 
sáu xứ” (SalayatanavIbhattisutta), gia chủ Citta chứng quả ANaHàm. 

Từ đó chư Tỳkhưu thường đến trú ngụ nơi tự viện này và được gia chủ 
Citta hộ độ. 

Gia chủ Citta được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “đệ nhất giảng pháp 
trong hàng cận sự nam”), 

Ngài AssgŸÿt. 

Ngài là vị đệ tử thứ năm của Đức Phật và là người chứng quả Dự Lưu 
sau cùng trong “nhóm năm” KiềuTrầnNhư. 

Vào ngày thứ sáu, khi nghe kinh Vô ngã tướng, Ngài cùng bốn vị kia 
chứng quả ALaHán®). 

Sau mùa an cư thứ nhất tại vườn Lộc Uyển, Ngài đi đến thành Vương 
Xá để du hóa. 

Bấy giờ hai đạo sĩ Upatissa và Kolita đang trên đường tìm “chân lý 
vĩnh hằng”, đạo sĩ Upatissa thấy Đức Assaji đang đi khất thực trong thành 


@)- ThagA.1, 14O.; J.1, 82. 

)- Về Ngài Bhaddiya, chúng tôi chua tìm thấy tiểu sử cũng như công nghiệp của Ngài. Mong độc 
giả hoan hỷ, nếu có tư liệu về Ngài Bhaddiya xin hãy bổ túc thêm —Ns. 

)- DhpA. Câu số 73-74. 

@)- A.1, 24. Pháp một chỉ. Phẩm người tối thắng. 

G)- Vào ngày rằm tháng 6 âl (theo lịch VN), Đức Phật thuyết kinh Chuyển Pháp luân, Ngài 
KiềuTrầnNhư chứng quả dự lưu; ngày thứ hai Ngài Vappa chứng quả Dự lưu; ngày thứ ba Ngài 
Bhaddiya chứng quả Dự Lưu, ngày thứ tư Ngài Mahanama chứng quả Dự Lưu, ngày thứ năm Ngài 
Assaji chứng quả Dự lưu. Vào ngày thứ sau (tức nhằm ngày 2o âÏ). Cả 5 Ngài đều chứng quả 
ALaHán. 
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Vương Xá với các căn quyền nghiêm trang an tịnh, đạo sĩ phát sinh tâm 
ngưỡng mộ, đi theo sau Ngài để chờ cơ hội thuận tiện “hỏi pháp”. 

Khi Đức Assaji đi khất thực xong rồi, Ngài tìm nơi thanh vắng để thọ 
thực, khi đi đến chỗ thích hợp Đức Assaji tỏ ý muốn ngồi xuống, Đạo sĩ 
Upatissa lập tức trải tọa cụ ra cung thỉnh Ngài ngồi lên đó. 

Khi Đức Assaji thọ thực xong rồi, đạo sĩ Upatissa mang nước trong 
bình của mình dâng đến Đức AssajJi để Ngài rữa tay và uống. 

Sau đó, đạo sĩ Upatissa đếrn đảnh lễ Đức Assaji, ngồi một bên thích 
hợp bạch hỏi rằng: 

- Thưa Tôn giả, các quyền của Tôn giả thật trong sáng. Thưa Tôn giả, 
ai là Bậc Đạo sư của Tôn giả? Bậc Đạo sư ấy đã dạy những gì? 

Đức Assaji suy nghĩ “những du sĩ thường chống đối các chủ thuyết của 
hệ phái khác. Ta hãy nói lên ý nghĩa thâm sâu của giáo pháp Đức thế Tôn”. 

Ngài đáp rằng: Này du sĩ, tôi là người mới thâm nhập Giáo pháp này 
chẳng bao lâu, nên không thể giảng rộng rải được. 

- Thưa Tôn giả, tôi là Upatissa. Ngài cứ nói lên hiểu biết của Ngài. Việc 
hiểu sâu hay cạn cợt đó là việc của tôi. 

Đức Assal tóm tắt “kinh Chuyển Pháp Luân” bằng kệ ngôn như sau: 

“Ye dhamma hetuppabhava; tesam hetum Tathagato. 

Tesañ ca yo nirodho; evam vadI mahasamano”. 

“Các pháp do nhân sinh, Như Lai chỉ rõ nhân ấu. 

Và nhân ấu cũng bị diệt, đại Samôn nói thể”. 

Kệ ngôn trên trở thành bất tử và danh tiếng Đức Assaji rực sáng như 
ánh thái dương vào buổi trưa, như vầng trăng tròn thoát khỏi mây che”. 

Vừa nghe xong 2 câu đầu của bài kệ, đạo sĩ Upatissa chứng đắc ngay 
quả Dự Lưu. Đạo sĩ bạch với Đức Assaj rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài không cần nhọc sức thuyết thêm. Xin hỏi Ngài Bậc 
Đạo sư đang ngự trú nơi nào? 

- Này du sĩ, Bậc Đạo sư đang an ngự tại “rừng Trúc” (Veluvana). 

- Lành thay, lành thay thưa Tôn giả. 

Đức Upatissa vội tìm đến du sĩ Kolita, vừa nghe qua 2 câu đầu của kệ 
ngôn từ Đức Upatissa, Ngài Kolita cũng chứng đắc quả Dự Lưu. 

Hai Ngài cùng 250 tùy chúng đi đến “rừng Trúc” yết kiến Đức Thế 
Tôn. Về sau khi hai Ngài chứng quả ALaHán, trở thành Thượng thủ thỉnh 
văn tay phải và tay trái của Đức Thế Tôn®). 

Đức XáLợiPhất (tên gọi khác của Upatissa) rất tôn kính Đức Assaji, 
khi biết Đức Assaji ở nơi nào, Đức XáLợiPhất thường chấp tay về hướng đó 
đảnh lễ, khi nằm ngủ Đức XáLợi Phất đầu hướng về Đức Assaji6). 

Một hôm trên đường đi luận chiến với một môn đệ của Nigantha, du sĩ 
Saccaka gặp Ngài Assaji đang ôm bát khất thực trong thành Vesali. 


@)- DhpA. Kệ ngôn số 11-12. 
@)- DhpA. Iv. 15O-1. 
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Du sĩ Saccaka biết Đức Assaji “là vị đệ tử nổi tiếng của Đức Gotama” 
(ñataññatara savaka), nên đi đến vấn pháp. 

Đức Assajï thuyết tóm tắt về “lý vô ngã” trong bài “kinh Vô ngã tướng “ 
(Anattalakkhanasutta) cho du sĩ Saccaka nghe. 

Bản Sớ giải có giải thích: “Vì Đức AssajJi không muốn cho du sĩ Saccaka 
có cơ hội tranh cải, nên thuyết lên lý vô ngã một cách cô đọng”. 

Nghĩ mình thừa sức phá kiến của Đức Thế Tôn, du sĩ Saccaka cùng 
50O người LicchavI đi đến nơi Phật ngự trú trong thành Vesali để luận 
chiến cùng Đức Phật. Và du sĩ Saccaka đã bị “đánh bại”, nhân đó Đức Phật 
thuyết lên “Saccaka tiểu kinh”0), 

Trong Tương Ưng bộ kinh (Sanmyuttanikaya) có ghi nhận: Khi Đức 
Assaji bị bịnh nặng ở Kassaparama, gần thành Vương Xá; Đức Phật có đến 
thăm. Đức Assaji cho biết “không thể an trú tâm trong thiền tịnh, vì khó 
thở và không tìm được sự cân bằng của thân tâm”. Đức Phật dạy Đức AssaJ1 
nên an trú tâm vào một trong tam tướng). 

Khi hội kiến với Bồtát trong rừng Uruvela, nhóm năm KiềuTrầnNhư 
hoan hỷ, nghĩ thầm: “Không bao lâu Ngài sẽ chứng quả Vô thượng Chánh 
Giác. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ được nghe Pháp từ Ngài”. 

Và “nhóm năm” KiềTrâầnNhư, đã phục vụ Bồtát suốt sáu năm ròng rã 
khi Bồtát khổ hạnh. “Nhóm năm” mang nước nóng, nước lạnh đến cho 
Ngài, quét dọn am thất ... 

Chương VII. Chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

1- Khổ hạnh. 

Thời gian Đức Bồtát trú tại rừng Uruvela, Đức BồTát thường an trú 
trong tâm Từ (metta bhavana) để mang đến an lạc cho chư thiên trong 
rừng Uruvela. Rồi ba ví dụ vi diệu chưa từng được nghe phát sinh đến 
Bồtát: 

*Để làm phát sinh ngọn lửa, một người với dụng cụ làm ra lửa, cọ xát 
với khúc cây đẩm ướt đầy nhựa sống và đặt trong nước. Người ấy không 
thể tìm ra ngọn lửa cho dù người ấy nỗ lực tỉnh tấn cùng cực, cũng chỉ 
mang đến nhọc mệt, đau khổ mà thôi. 

Cũng vậy, với những Samôn, Bàlamôn sống không xả ly những dục 
vọng về thân, nội tâm chưa làm khô héo những dục tham. Cho dù có tỉnh 
tấn nỗ lực, thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đqu kịch liệt, 
khốc liệt, chúng cũng không chứng đắc Vô thượng chánh giác. 

*Để làm phát sinh ngọn lửa, một người với dụng cụ làm ra lửa, cọ xát 
với khúc cây đẩm ướt đầy nhựa sống, được vớt ra khỏi nước đặt trên đất 
khô. Người ấy cũng không thể tìm ra ngọn lửa, cho dù có nỗ lực siêng năng 
cùng cực, chỉ mang đến mệt nhọc, đau khổ mà thôi. 

Cũng vậy, với những Samôn Bàlamôn tuy xả ly những dục vọng về 
thân, nhưng dục tham trong nội tâm chưa khéo diệt trừ. Cho dù có tỉnh tấn 


Œ®- M.1. Saccakatiểu kinh (Cũlasaccakasuttam). 
(2)- S.111, 124. 
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nỗ lực, thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, 
khốc liệt, cũng không thể chứng đắc Vô thượng Chánh giác. 

*Để làm phát sinh ngọn lửa, một người với dụng cụ làm ra lửa, cọ xát 
với khúc cây khô, không nhựa, được vớt ra khỏi nước, được đặt trên đất 
khô. Người ấy có thể tìm ra lửa với nỗ lực tỉnh cần. 

Cũng vậy, với những Samôn Bàlamôn xả ly những dục vọng về thân, có 
những dục tham nội tâm khéo đoạn trừ. Nếu các Tôn giả này thình lình 
cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc hệt, các Tôn giả 
ấy có thể chứng đạt Vô thượng Chánh giác; nếu các Tôn giả ấy không thình 
lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch hệt, khốc liệt, các Tôn 
giả ấy có thể chứng được Vô thượng Chánh giác”0), 

Khổ hạnh 0uề tâm (hay tâm tu tập). 

Rồi Bồtát nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự 
tâm, dủng tâm thiện áp chế, trừ diệt tâm bất thiện. 

Mồ hôi từ nách của Ngài chảy ra, ví như người lực sĩ nắm lấy đầu một 
người ốm yếu hay nắm lấy vai, dùng sức mạnh chế ngự người ấy. 

Tuy niệm (sati) được an trú, nhưng thân Bồtát vẫn bị khích đông 
không được khinh an; tuy khổ thọ có khởi lên và kéo dài nhưng không chi 
phối được tâm Bồtát (sđd). 

Rồi Bồtát suy nghĩ : “Thật tốt thay, nếu ta tu tập an chỉ định (appana 
Jhana)”, Ngài nín thở, không cho hơi thở vào ra nơi miệng, nơi mũi; gió 
trong thân không thoát ra được từ miệng, từ mũi, chúng thoát ra qua lỗ tai. 

Gió thổi ngang qua lỗ tai ví như tiếng nổ lớn phát ra từ ống thổi của 
người thợ rèn. 

Tuy khổ thọ phát sinh kịch liệt và tôn tại nhưng không làm chao động 
tâm Bồtát, niệm vẫn được vững trú. Và Ngài càng tinh tấn hơn. 

Rồi Bồtát “nín thở, không cho hơi thở qua mũi, qua miệng, qua lỗ tai”, 
bấy giờ gió thổi không chỗ thoát, thổi thốc lên đầu Ngài, ví như một người 
bị người lực sĩ cầm khoan bén nhọn khoan vào đầu; cũng vậy, gió trong 
thân thổi thốc ngược lên đầu làm đau buốt đầu, phát sinh cảm thọ khốc 
liệt, càng ngày càng tăng không hề giảm thiểu. 

Tuy nhiên, niệm của Bồtát được an lập vững chắc, Ngài càng nỗ lực 
hơn nữa. 

Bồtát nõ lực, kham nhãn với khổ thọ ấy, ngọn gió trong thân sau khi 
thổi thốc lên đầu, không có chỗ thoát chúng tiếp tục chuyển xuống “vùng 
bụng”, Bồtát có “cảm giác” vùng bụng đang bị cắt xé ra; ví như người đồ tể 
thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cầm dao bén cắt ngang bụng con thú. 

Khổ thọ càng lúc càng tăng trưởng, nhưng niệm của Bồtát vẫn an lập 
vững chắc và sự tỉnh tấn của Ngài càng tăng thêm. 

Rồi Ngài lại “tiếp tục nín thở, không cho hơi thở vào ra nơi mũi, 
miệng, tai”. Bấy giờ toàn thân của Ngài nóng ran kịch liệt; ví như hai người 


@)- M.1, Saccaka Đại kinh ( Mahasaccakasuttam) 
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lực sĩ nắm chặt tay một người yếu đuối, đặt người ấy trên đống lửa lớn 
khiến toàn thân người ấy nóng ran đữ dội. 

Cũng vậy, khi ấy thân Bồtát bị khổ thọ nóng ran dữ dội”, tuy nhiên 
niệm của Ngài vẫn được vững trú, sự tỉnh tấn của Bồtát càng gia tăng (sđd). 

Bị hành hạ bởi sức nóng đữ đội trong thân đồng thời do cố gắng ngăn 
chận hơi thở vào, ra qua mũi, miệng, tai, nên Bồtát kiệt sức ngã quy. Vì có 
niệm vững mạnh nên Ngài không té sấp, Ngài té xỉu trong tư thế ngồi khi 
đang đi kinh hành, mặt gục xuống. 

Một số chư thiên trong rừng nói rằng “Samôn Gotama đã chết”. Một số 
khác nói rằng “Samôn Gotama chưa chết nhưng sắp chết”. Một số khác lại 
nói “Samôn Gotama chưa chết, Samôn Gotama cũng không phải sắp chết, 
Samôn Gotama là bậc ALaHán, đời sống của bậc ALaHán là như thể”. 

Những vị chư thiên cho rằng “Bồtát đã chết”, các vị ấy về báo tin cho 
vua Tịnh Phạn rằng: 

-Thưa Đại vương, con của Đại vương đã chết rồi. 

Đức vua vặn hỏi: 

- Con trai ta đã thành Phật chưa mà mệnh chung? 

- Con trai của Đại vương không có cơ hội thành Phật. Trong khi nỗ lực 
thực hành pháp, vị ấy đã ngã xuống chết trên đường kinh hành. 

- Ồ! Nếu vậy thì con trai ta chưa chết, ta không thể tin lời các vị. Nếu 
chưa thành Phật, con trai ta chắc chắn không thể chết được. 

Đức vua Tịnh Phạn đã khăng định với các thiên nhân ấy như vậy. 

Khổ hạnh 0uề thân (thân tu tận). 

Khi tỉnh dậy, Bồtát suy nghĩ: “Ta hãy hoàn toàn nhịn ăn, có lẽ tốt 
hơn”. 

Chư thiên hiểu được ý Bồtát, đi đến nói rằng: 

- Thưa Hiền hữu, hiền hữu chớ có nhịn ăn. Nếu hiền hữu nhịn ăn 
chúng tôi sẽ đưa vật thực trời qua lỗ chân lông của hiền hữu và như vậy 
hiền hữu vẫn sống. 

Bồtát suy nghĩ: “Ta không muốn dùng vật thực, nhưng các thiên nhân 
tiếp tế vật thực qua lõ chân lông thì sự tuyệt thực của ta không còn ý nghĩa 
gì cá”. 

Bồtát nói với các thiên nhân rằng: Hỡi chư thiên, đừng đưa thức ăn 
vào lõ chân lông, Ta sẽ dùng vật thực vừa đủ để nuôi mạng sống”. 

Bồtát bắt đầu khổ hạnh theo cách được truyền tụng. Đức Phật đã giảng 
cho Đức XáLợiPhất nghe về bốn hạnh của Ngài là: 

- Về khổ hạnh (tapass1), Bồtát khổ hạnh đệ nhất. 

- Về nhơ bẩn (lukha), Bồtát “nhơ bẩn” đệ nhất. 

- Về yểm ly (jegucch1), Bồtát yểm ly đệ nhất, 

- Về độc cư (pavivitta), Bồtát độc cư đệ nhất0). 

* Vê khổ hạnh. 


@- M.1, Đại kinh Sư tử hống (MahasThanadasutta). 
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Ngài sống lõa thể, phóng túng không theo khuôn phép, liếm tay cho 
sạch ®sau khi dùng vật thực, hay khi tay bị bẩn Ngài không dùng nước để 
rữa, mà dùng lưỡi “rữa tay”. 

Đi khất thực không bước tới (tức là đi lul). 

Không nhận vật thực mang đến, không nhận vật thực nấu riêng cho 
mình, không nhận vật thực từ nồi, chảo; không nhận vật thực tại ngưỡng 
cửa, không nhận vật thực ở giữa 2 cây gậy, không nhận vật thực giữa những 
cối giả gạo ... (xem Đại kinh Sư tử hống). 

Dùng vật thực 2 ngày một bữa, bảy ngày một bữa, nửa tháng mới ăn 
một lần (sđd). 

Rồi Ngài suy nghĩ “còn đi khất thực là còn bị ràng buộc (palibodha). 
Vậy ta hãy sống bằng trái cây rừng”. Ngài từ bỏ việc đi khất thực, chỉ ăn trái 
cây, rễ cây trong rừng. 

Rồi Ngài suy nghĩ “còn đi tìm trái cây là còn bị ràng buộc”, Ngài không 
tìm trái cây nữa, chỉ dùng trái cây rụng nơi gốc cây mà Ngài ngồi hành 
thiền. 

Ngài mặc y bằng vải thô, y vỏ cây, y bằng cỏ cát tường, y bằng tóc bện, 
y bằng đuôi ngựa bện lại, y bằng lông chim cú. 

Ngài sống theo tập tục nhổ râu tóc, sống đứng không ngồi. Sống bằng 
cách ngồi chỏ hỏ, nằm trên giường gai. nằm trên gỗ, nằm trên đất trần, 
sống không uống nước lạnh, mùa đông một đêm tắm ba lần, sống ngủ 
ngoài trời... 

* Vê nhơ bẩn. 

Trên thân Ngài bụi bám đầy với nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm, 
đóng thành tấm, thành miếng, Ngài không có ý nghĩ “dùng tay phủi bụi 
trên thân”. 

* Về uiễn lụ. 

Bồtát có sự giác tỉnh trong đi tới, đi lui (Ngài chú ý từng bước đi, từng 
động tác để không làm hại sinh mạng chúng sinh khác), an trú trong tâm 
Từ (metta) cho đến trong một giọt nước (nghĩa là trong giọt nước có chúng 
sinh nhỏ đến nổi mắt thường không nhìn thấy), Ngài khởi lên tâm từ rằng : 
“Mong rằng ta không làm hại chúng sinh nào trong ác đạo của chúng”. 

* Vê độc cư. 

Ngài đi sâu vào rừng ở tại nơi ấy, khi thấy người chăn bò, người kiếm 
củi, người cắt cỏ, người đốn củi, lập tức Ngài bỏ chạy từ làm cây này sang 
làm cây khác, từ rừng này sang rừng khác, giống như con thú rừng khi thấy 
người liền bỏ chạy. 

Ngài đi sâu vào rừng trú ở nơi kinh hoàng, những alI còn tâm tham ái 
khi đi vào nơi ấy lông tóc dựng ngược lên. 

Trong những đêm lạnh lẽo vào ngày 8 khi có tuyết rơi; ban ngày Ngài 
sống trong những bụi cây, ban đêm Ngài sống ngoài trời. 

Rồi một bài kệ kỳ diệu sau đây được khởi lên trong tâm Ngài: 


0- Người Ấn cổ dùng vật thực bằng tay, sau khi dùng xong vật thực thì rửa tay. 
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Sotato so sino, eko bhimsanake vane, 

Naggo na c'agg1ra asIno, esanapasuto munItI: 

“Nụ bị thiêu đốt, bị buốt lạnh. 

Cô độc sống trong rừng kinh hoàng. 

Trần truồng, Ta ngồi không lửa ấm. 

Ẩm sĩ, trong lú tưởng đăm chiêu.” (HT. TMC dịch). 

* Vê hạnh dùng uật thực không trong sạch. 

Khi người chăn bò mang bò ra đồng, Ngài bò bốn chân đến chuồng bò, 
ăn phẩn bò con, ăn phẩn các con bò còn tơ. 

Khi phẩn của Ngài còn tồn tại, Ngài ăn phấn ấy (säd). 

* Vê trú xả. 

Bồtát nằm trong tha ma mộ địa, dựa vào bộ xương, những đứa trẻ mục 
đồng đến bên Ngài, tiểu lên người Ngài, nhổ nước bọt lên người Ngài, rắc 
bụi, dùng que chọc vào người, vào lỗ tai... 

Ngài cũng không khởi ác tâm với bọn chúng, tâm Ngài luôn thản 
nhiên bình lặng 0, 

Theo kinh Saccaka Đại kinh, Bồtát giảm thiểu ăn uống tối đa, một 
ngày Ngài chỉ dùng một muống canh đậu, dần dần mỗi ngày chỉ dùng một 
hạt đậu hay một hạt gạo. 

Dần dần vì ăn quá ít thân Ngài trở nên gầy yếu, bàn trôn của Ngài như 
móng chân con lạc đà, những xương lộ hắn ra như những sợi dây leo, 
những xương lồng ngực lộ rõ ra như lồng cầu, mắt thụt sâu vào hốc mắt. 

Khi Ngài rờ da bụng thì đụng xương sống, khi Ngài rờ xương sống thì 
da bụng bị nắm lấy. 

Da đầu của Ngài nhăn lại như trái bí bị khô cằn. Khi Ngài thoa bóp tay 
chân thì lông tay lông chân rụng xuống vì chết tận gốc do không có chất 
dinh dưỡng từ thịt và máu nuôi dưỡng. 

Da của Ngài vốn dĩ có màu vàng trong sáng, nhưng vì ăn quá ít nên đã 
biến sắc. Có người trông thấy Ngài, đã nói “Samôn Gotama có da đen”, một 
số người khác nói: “Sa môn Gotama có da màu xanh đen”, một số người 
khác nói: “Samôn Gotama có da màuvàng sẩm”. 

Khi vệ sinh thì nước tiểu chỉ nhỏ vài giọt vì không có gì trong bụng, 
phẩn thì chỉ vài viên bằng hạt cau, khô cứng, chúng được thải ra rất khó 
khăn, mồ hôi toát ra toàn thân và Ngài ngã xuống xỉu tại chỗ, mặt úp xuống 
đất. 

Bồtát thực hành khổ hạnh như thế không phải chỉ một vài tháng, mà 
ròng rã suốt sáu năm dài. Ngài thực hành khổ hạnh mà một người bình 
thường “không dám nghĩ đến”, đừng nói là “thực hành”. 

Khi Đức Thế Tôn giảng cho Đức XáLợiPhất hiểu rõ “khổ hạnh của 
Ngài”, Tôn giả Nagasamala đang đứng quạt hầu Ngài, vị ấy lông tóc dựng 
ngược. 


&)- Những đoạn trên trong kinh Sư tử hống đại kinh (D.iv). 
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Suốt sáu năm dài ròng rã trong mọi cách khổ hạnh như thế, thậm chí 
có lúc ngất xỉu, nhưng chưa bao giờ Bồtát có ý nghĩ: “Ta thực hành khổ 
hạnh quá mức như vầy, nhưng chưa chứng đạt Vô thượng Chánh giác. Thôi 
Ta hãy trở về hoàng cung để tao công đức”, hay là Ngài khởi lên “ý tưởng 
nhớ đến hoàng cung”. 

Do đó, sự khổ hạnh của Bồtát được gọi là “tinh cần dũng mãnh” 
(padhanaviriya). “Fĩnh cần dũng mãnh “ này gồm có bốn chỉ: 

- Dầu chỉ còn da. 

- Dầu chỉ còn gân. 

-Dầu chỉ còn xương. 

- Dầu cho máu thịt có khô lại. 

Ngài vẫn không thối thất tĩnh tấn. 

Gọi là “khổ hạnh” (dukkaracariya), vì rất khó thực hành với người 
không có “đảm lược”. 

Có câu hỏi rằng: Vì sao Bồtát phải thực hành khổ hạnh như vậy? Phải 
chăng Bồtát không thực hành khổ hạnh thì không thể chứng quả Phật? 

Đúp. Chứng đắc Vô thượng Chánh giác là do Bồtát tròn đủ 3o pháp 
độ ở đỉnh cao, không phải do khổ hạnh. Cho dù có hay không có khổ hạnh 
Ngài vẫn chứng Phật quả. 

Sở dĩ Bồtát phải thực hành khổ hạnh do các nguyên nhân sau: 

- Chúng sinh thường ưa thích pháp khổ hạnh, Bồtát thực hành khổ 
hạnh cực kỳ khốc liệt, không ai có thể hành nổi, nhưng Bồtát vẫn không thể 
đắc chứng quả Phật. Nhờ đó, Đức Phật đánh tan những “khổ hạnh kiến”. 

Mặt khác, vì Bồtát thực hành khổ hạnh là một trong những “điều kiện” 
(duyên) phát sinh niềm tin nơi người có “khuynh hướng khổ hạnh”. 

- Là một thông lệ của chư Bồtát Chánh giác. Bồtát Chánh giác kiếp 
chót muốn chứng tỏ “tinh tấn vô song” của mình đối với nhân thiên, đồng 
thời Ngài sẽ hoan hỷ khi nhớ lại sự kiên trì “không thối chuyển” của mình , 
sau khi thành bậc Chánh Giác. 

Ví như Đức vua thừa kế vương vị từ vua cha sẽ không hoan hỷ bằng 
“chính mình lập quốc sau khi chiến thắng tất cả kẻ nghịch”. 

Đồng thời đó là “tấm gương” để khích lệ, sách tấn các Tỳkhưu môn đệ 
có khuynh hướng “biếng nhác”. 

Các vị ấy sẽ suy nghĩ: “Đức Thế Tôn phải nỗ lực, tỉnh cần, Ngài mới 
chứng đắc quả Vô thượng Chánh Giác, sự tỉnh cần của Ngài phải trải qua 4 
atăng kỳ và 1ooO ngàn đại kiếp. Ta muốn chứng đạt Thánh quả ALaHán 
cũng cần phải nỗ lực tỉnh cần như Đức Thế Tôn”. 

Và khi các vị có trí ấy nỗ lực tinh cần, các Ngài sẽ thành đạt những gì 
cần thành đạt, giải thoát khỏi “sinh tử trong luân hồi”. 

Sự thực hành khổ hạnh của chư Bồtát kiếp chót có thời gian khác biệt 
nhau, có vị chỉ thực hành trong 7 ngày. 

Riêng Bồtát Gotama phải thực hành 6 năm là vì: Một ác nghiệp do lời 
nói phát sinh từ sự ngã mạn của tiền thân Ngài là Bồtát Jotipala, Bồtát 
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Jotipäla đã có lời xúc phạm đến Đức Phật Ca Diếp là “có lợi ích gì khi nghe 
pháp từ ông Samôn đầu trọc ấy”), 

2- Ma uương khuujến dụ. 

Ma vương từ khi nghe Bồtát khước từ ngôi vua Chuyển Luân, đã buông 
lời hăm dọa BồTát: “Nếu ngươi khởi lên dục tâm (kamavitakka), sân tâm 
(dosavitakka) hay hại tâm (himsavitakka); Ta sẽ cho ngươi biết Ta là ai”. 

Ma vương âm thầm theo dõi Bồtát suốt sáu năm, nếu Bồtát SĩĐạtTa 
khởi lên một trong ba loại tầm trên, Ma vương sẽ sát hại Bồtát ngay. 

Nhưng trọn 6 năm qua, Bồtát không hề khởi lên một tư tưởng liên hệ 
đến ba loại tầm bất thiện nêu trên; giờ đây với sự tỉnh tấn cao tột, Bồtát 
đứng gần với “ngưỡng cửa sự chết”, nhưng tâm Ngài không hề nao núng, 
vẫn kiên trì thực hành pháp. 

Ma vương suy nghĩ: “SĩĐạtTa rất kiên định, chắc chắn sẽ chứng đắc Vô 
thượng Chánh giác, sẽ thoát khỏi vòng kềm tỏa của Ta, Ta phải cản trở 
S1ĐạtTa. Lẽ thường chúng sinh thường sợ chết ham sống, Ta sẽ mang “sự 
sống” ra để lung lay ý kiên định của SĩĐạtTa”. 

Khi đến gần Bồtát, Ma vương ân cần khuyên nhủ rằng: 

- Này SĩĐạtTa, ngươi đã quá gầy ốm, ngươi có ngàn phần chết chỉ có 
một phần sống, tướng mạo xinh đẹp của ngươi không còn. 

Hỡi SĩĐạtTa, sống tốt hơn là chết, ngươi có thể sống lâu hơn, sự sống 
đáng được trân trọng. 

Ngươi sẽ tạo được công đức, sẽ sống Phạm hạnh hoặc tế thần lửa. 

Hỡi SĩĐạtTa, ngươi tỉnh tấn có ích lợi gì? Sự tỉnh tấn của ngươi đạt 
được gì? 

Như có kệ ngôn sau: 

Sahassabhago maranassa; ekamso tava JIvitam; 

Jrvabho jIivitam seyyo; JIvam puññan! kahasl. 

“Ngươi chết cả ngàn phần; chỉ còn sống một phầm. 

Hããu sống, sống quú báu; sống tạo được phước báu”. 

Carato cate brahmacariyam; aggihuttañca Juhato. 

pahutanm cIyate puññam; kim padhanena kahasI. 

“Sống thực hành Phạm hạnh; tếthần lửa uà tế tự. 

Hấu tích lũu phước báu; tỉnh tấn ích lợi gì”). 

Nghe những lời có vẻ đầy thiện ý của Ma vương, Bồtát kiên cường đáp 
rằng: 

-Này Ma vương, thân quyến của phóng dật, ngươi đến đây làm gì? 

Ta đâu cần những công đức nhỏ nhoi ấy, với những ai cần công đức ấy, 
ngươi hãy đến với họ (với câu trả lời này, Đức Bồtát đã đẩy lùi sự khuyến 
dụ “làm công đức” của Ma vương, vì Ngài hiểu rằng “công đức” cũng dẫn 
đến luân hồi (vattagami), dẫn đến cái khổ sinh tử). 


@)- Theo Majjhima TTka. 
2)- Sn.74. Kinh Tỉnh cần (Padhãnasutta). 
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Này Ma vương ta có tín, tỉnh tấn và trí, Ta sẽ thành đạt Vô thượng 
Chánh giác, Ta không màng đến sự sống hay chết (với cầu này, Đức Bồtát 
đã phá tan cái bẩy “tham sống sợ chết” của Ma vương). 

Này Ma vương, với gió trong thân này có thể làm khô cạn các dòng 
sông, thì làm sao máu thịt không khô cạn khi Ta tỉnh tấn hành pháp. 

Dầu máu có khô cạn, mật, đàm có khô cạn, đầu thịt gân có hư hoại, 
tâm ta càng định tỉnh. Khi ta sống trong sự vững trú của niệm, định và tuệ, 
sự sống ấy là trường thọ hơn là sống trong sự biếng nhác, thất niệm. 

Sống như thế chính là “sự chết”. 

Với 5 vũ khí: Tín, tấn, niệm, định và tuệ ta sẽ thành đat Vô thượng 
Chánh giác ngay trong kiếp này, ta sẽ cắt đứt mọi sợi dây trói buộc dẫn đến 
sinh, già, bịnh chết (sđd). 

Rồi Bồtát chỉ ra 1o đạo quân của Ma vương là: 

1- Đội quân Dục lạc (kama). Bao gồm “vật dục” (vatthukama) và 
“phiền não dục” (kilesakama). Đội quân này che mờ tâm trí “những ai đang 
tầm cầu giải thoát”. 

2'- Đội quân Bất rmrãn (arati). Làm cho chúng sinh không thích thú, 
không hài lòng với đời sống thánh thiện, đời sống Phạm hạnh. 

3- Đội quân Đói khát (khuppipasa). Do không thể ăn hay uống một 
cách tự do như đời sống cư sĩ tại gia, hoặc do sợ “đói”, sợ “khát”, nên không 
hân hoan trong đời sống ly gia. 

4 Đội quân Ái đục (tanhã). 

8 Đội quân hôn thụ (thinamiddha). Là sự uể oải, dã dượi, rơi vào 
biếng nhác, thụ động. 

6ˆ- Đội quân Sợ hãi (bhiru). 

7 Đội quân Hoài nghỉ (vicikiccha). Là sự phân vân lưỡng lự, không 
quyết đoán. 

8- Đội quân Phỉ báng uà Cố chấp (makkha thambha). 

9- Đội quân Lợi đắc, cung kinh, danh tiếng (labha siloka 
sakkara, yasa). 

10- Đội quân Tự thứm phỉ tha (attukkamsa paranambhana). Là tự 
khen mình, chê bai kẻ khác. 

Này Namudl, đó là những đội quân của ác quỷ (kanha). Người ươn hèn 
sẽ không thắng nổi, nhưng ai chế ngự được những đạo quân ấy, sẽ tìm thấy 
chân hạnh phúc, chân an lạc. 

Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ MuñJa©). Đời sống trong thế gian 
này là đau khổ, Ta thà chết trên chiến trận còn hơn sống trong thất bại 
(sangame me matam seyyo; yañce JIve paraJIto) (sđd). 

Nghe Bồtát trả lời như vậy, Ma vương thất vọng biến mất. 

3- Thay đổi phương pháp thực hành. 

Sau sáu năm khổ hạnh, thân thể của Đức Bồtát càng suy nhược. 


@- Thời Đức Phật, trước khi ra trận, chiến binh Ấn thường cột trên ngọn giáo của mình chùm cỏ 
muñja, mang ý nghĩa “quyết tiến tới” không hề thối lui. 
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Vào ngày mồng một tháng Vesakha®, Đức Bồtát suy gẫm: “Các 
Samôn, Bàlamôn trong quá khứ, khi thực hành khổ hạnh cũng chỉ đến mức 
độ như ta mà thôi, không thể hơn được nữa. 

Trong hiện tại hay trong tương lai các vị Samôn, Bàlamôn thực hành 
khổ hạnh cũng chỉ đến mức độ như ta mà thôi. 

Nhưng ta chưa chứng đạt được Vô thượng Chánh giác, phải chăng còn 
có phương pháp thực hành khác, đưa đến chứng đạt quả Vô thượng Chánh 
giác?”. 

Đức Bồtát chợt nhớ lại lúc 7 tuổi Ngài đã chứng đạt Sơ thiền với đề 
mục “hơi thở” khi ngồi dưới cội cây trâm trong buổi lễ Hạ điền. 

Như người ngủ say chợt tỉnh thức, Ngài chợt hiểu “đây mới thật là con 
đường dẫn đến giác ngộ”, tức là “ha bỏ hai cực đoan: Lợi dưỡng và khổ 
hạnh, thực hành “con đường trung đạo”, vượt lên hai cực đoan ấy”. 

Đức Bồtát lại nhớ đến những tầng thiền mà Ngài đã chứng đạt như 
“Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi tưởng xứ” và “quyết chắc”đó là nền tảng để 
dẫn đến giác ngộ. 

Đức Bồtát nhận định rằng: “Với tấm thân mòn mỏi, không thể thích 
nghi với sự sáng suốt. Với một sức khỏe cần thiết mới có thể đạt đến “tiến 
hóa tâm lĩnh”, vậy ta hãy thọ thực trở lại”. 

Ngài quyết định từ bỏ “lối tu khổ hạnh”, sau khi xuống dòng sông 
Niliên tắm rửa sạch sẽ, Ngài đi đến nơi cất chiếc bát khi xưa. 

Rữa sạch chiếc bát do Phạm thiên Ghatikara cúng dường, Đức Bồtát đi 
vào thị trấn Senani khất thực. 

Thời gian ngắn, thân của Ngài được phục hồi, nước da dần dần trở lại 
trong sáng. 

“Nhóm năm KiềuTrâầnNhư” bấy lâu nay theo hầu Đức Bồtát với bao 
nhiêu là kỳ vọng, đột nhiên thấy Đức Bồtát thay đổi “cách thực hành”, 
“nhóm năm KiềuTrầnNhư” thất vọng, cho rằng: 

“Samôn Gotama đã thối thất tính tấn, đã nghiêng về pháp lợi dưỡng 
rồi. Làm sao vị ấy có thể chứng đắc pháp Bất tử, chúng ta ở lại đây cũng 
hoài công”. 

“Nhóm năm KiềuTrầnNhư” ha bỏ Đức Bồtát tìm đến nơi khác để tu 
tập, các Ngài đi đến “rừng Nai” trong vùng Isipatana, thuộc BaLaNại. 

Thật ra, đây là một quy luật của vị Bồtát Chánh giác sắp chứng đạt Vô 
thượng Chánh giác. 

Sau khi Bồtát thực hành xong “khổ hạnh pháp”, tìm ra con đường giữa 
thì những người hầu của Ngài sẽ rời bỏ Ngài vì lý do này hay lý do khác. 
Nếu không, chính Ngài sẽ rời bỏ họ. 

Khi “nhóm năm KiềuTrần Như” ra đi, khung cảnh nơi rừng Uruvela 
trở nên yên tỉnh, giúp cho Đức Bồtát tăng trưởng tâm định cao tột. 


)- Tức là vào ngày 16 tháng 3 âI, tính theo lịch VN. Người Ấn cổ tính ngày 16 là ngày khởi đầu của 
tháng. 
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Đức Bồtát sống trong cảnh tỉnh lặng như thế, vào rạng sáng đêm trăng 
tròn (15 âÌ) tháng Vesakha, Bồtát thấy “năm đại mộng”. 

4- Năm đại mrộngC!). 

*Bôtát mộng thấy: Ngài nằm trên đất, đầu gối lên núi HyMãLạpSơn, 
tay phải đặt trên biển Đông, tay trái đặt trên biển Tây, hai chân đặt trên 
biển Nam. Đây là giấc mộng lớn thứ nhất. 

*Bôtát mộng thấy: Từ nơi rún (nabhï) Ngài, cỏ Tïria mọc ra, rồi vươn 
cao mãi cho đến trời xanh mới dừng lại. Đây là giấc mộng lớn thứ hai. 

*Bôtát mộng thấy: Các con sâu mình trắng đầu đen, bò từ chân đến 
đầu gối Ngài và bao phủ kín cả đầu gối. Đây là giấc mộng lớn thứ ba. 

*Bồ tát mộng thấy: Bốn loài chim với màu sắc khác nhau, từ bốn 
phương bay đến, rơi xuống chân Ngài, chúng trở thành trắng. Đây là giấc 
mộng lớn thứ tư. 

*Bôtát mộng thấy: Ngài đi kinh hành qua lại trên núi đầy phẩn, nhưng 
chân Ngài không bị lấm nhơ. Đây là giấc mộng lớn thứ năm. 

Khi tỉnh thức, Bồtát suy nghĩ: Nếu ta ở trong thành CaTyLaVệ, khi cha 
mẹ ta nghe ta trình bày “những điềm mộng” này, sẽ cho mời những nhà 
chiêm mộng đến để “giải mộng” cho ta. 

Nhưng giờ đây, ta đang sống trong rừng Uruvela vắng vẻ này, ta đành 
phải tự mình “giải mộng ”vậy. 

Với trí tuệ của mình, Ngài tự đoán mộng như vầy: 

- Điềm mộng thứ nhất báo trước cho ta biết: Ta sẽ chứng Vô thượng 
Chánh giác. 

- Điềm mộng thứ hai báo cho ta biết: Con đường Trung đạo mà ta tìm 
thấy sẽ lan rộng khắp nhân thiên, đến tận cõi Phạm thiên. 

- Điềm mộng thứ ba báo cho ta biết: Các cư sĩ áo trắng quy ngưỡng 
Giáo pháp của ta nhiều vô số kể. 

- Điềm mộng thứ tư báo cho ta biết: Nhân loại ở bốn giai cấp: Sátđếly, 
Bàlamôn, thương buôn và thường dân, sẽ xuất gia trong giáo pháp này và 
sẽ thành tựu quả giải thoát ALaHán. 

- Điềm mộng thứ năm báo cho ta biết: Lợi đắc, cung kinh phát sinh 
đến ta, nhưng ta không chút dính mắc. 

Nguyên nhân sinh giấc mộng. 

Có bốn nguyên nhân sinh khởi giấc mộng là: 

*Do rốt loạn tiêu hóa. 

Là khi dùng những thực phẩm không thích hợp cơ thể, khiến cho mật, 
đàm trong cơ thể bị rối loạn. Hay khi hoạt động quá sức ... khiến tứ đại 
trong cơ thể không được cân bằng, từ đó nảy sinh giấc mộng. 

Giấc mộng do “rối loạn tiêu hóa” thường là những ác mộng, như: Thấy 
bị rơi từ không trung xuống, thấy bị rượt đuổi bởi thú dữ, người dữ... 

Do tưởng nhớ lại. 


@)- A, ii, 24o. Chương năm pháp. Kinh Đại mộng (Mahäsupinasutta). 
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Là những gì từng thấy, từng nghe trong quá khứ, những điều này sẽ 
“hồi tưởng” lại trong giấc ngủ, trở thành giấc mộng. 

*Do chư thiên hóa hiện. 

Là chư thiên hay phi nhân báo mộng, như vua BìnhSa được thân bằng 
quyến thuộc là “ma đói” (peta) báo mộng ... 

Nếu chư thiên muốn mang lại “điềm tốt” thì giấc mộng sẽ là những 
“cảnh tốt”, còn như “báo cho biết điềm dữ” thì là cảnh xấu. 

*Do nghiệp báo. 

Là những giấc mộng báo trước cho biết “những biến cố sắp xảy ra”, 
những “biến cố” này là quả của nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đã tạo. 

Như giấc mộng của Hoàng hậu Maya, hay như 5 đại mộng của Bồtát, 
hoặc “đại mộng” (maha supina) 16 điều của vua Pasenadi ... 

Những giấc mộng chỉ khởi lên cho những chúng sinh là người; chư 
thiên ngạ quỷ và chúng sinh địa ngục không có những giấc mơ, vì rằng thân 
xác của những chúng sinh này là sắc tế do hóa sinh, nên không có bốn nhân 
sinh mộng. 

Đối với nhân loại, giấc mơ chỉ có cho “từ phàm nhân đến bậc Thánh 
ANaHảm”, vì những hạng này còn “nghịch đảo pháp” (vipallasadhamma). 
Riêng bậc Thánh ALaHán không nằm mơ vì Ngài đã diệt trừ trọn vẹn 
“Nghịch đảo pháp”. 

Những giấc mộng khởi lên vào ban ngày, đầu hôm, giữa đêm thường 
không đúng; những giấc mơ khởi lên vào “rạng sáng” có khả năng xảy ra 
như thật, vì khi ấy dưỡng tố của vật thực đã thấm nhuần khắp cơ thể. 

“Mộng đẹp” thường mang đến những điều an lạc, hạnh phúc; “ác 
mộng” thường mang đến những điều tai họa. 

Những giấc mộng do “rối loạn tiêu hóa” và do “tưởng nhớ lại” thường 
không đúng sự thật và khởi lên từ đầu hôm hay giữa đêm. 

Những giấc mộng do chư thiên báo có khi đúng, có khi sai và thường 
diễn ra vào giữa đêm. 

Nếu chư thiên phãn nộ sẽ báo cho biết những điều sai lạc. 

“Năm giấc mộng lớn” trên không có cho: Phàm nhân, vua Chuyển 
Luân, Bồtát Độc giác, Bồtát Thượng thủ thinh văn, Bồtát ALaHán đại đệ tử. 
Năm đại mộng này chỉ có cho Bồtát Chánh giác trước khi Ngài thành 
Phật®). 

Chư thiên báo mộng sai lạc. 

Tương truyền, trong Tịnh xá Naga ở xứ Rohaha thuộc quốc độ Tích 
Lan (Simhala). Vị Trưởng lão trụ trì tự viện cho người đốn một cây đại thọ 
danh mộc trong tự viện, nhưng Ngài không trình báo chư Tăng biết. 

VỊ “thần cây” trong danh mộc ấy phãn nộ, để trả thù vị Đại trưởng lão. 

Ban đầu vị Thọ thần báo cho vị Trưởng lão “thấy những cảnh thật”, sự 
thật đã diễn ra như trong giấc mộng. Khi vị Đại trưởng lão “tin vào những 


@)- AA.11, 24O. 
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giấc mộng”, vị “thần cây” báo cho vị Trưởng lão biết “7 ngày nữa đức vua 
mệnh chung”. Vì “háo danh” vị Đại trưởng lão rơi vào bấy của “thần cây”. 

Ngài thông báo tin dữ đến các cung nữ trong Hoàng cung, các cung nữ 
kinh hoàng than khóc thảm thiết. Đức vua cho gọi các cung nữ đến hỏi: “Vì 
sao khóc?”. 

Các cung nữ cho biết “vị Đại trưởng lão cho biết: Sau 7 ngày nữa Đại 
vương mệnh chung, nên chúng tôi buồm thảm”. 

Đức vua cũng kinh hoàng, sống trong tâm trạng lo âu suốt 7 ngày, sau 
7 ngày Đức vua vẫn vô sự. 

Tức giận vì bị lừa gạt, Đức vua sai hành hình vị Trưởng lão bằng cách 
“chặt tay, chặt chân vị trụ trì”@ 

5- Thọ dụng cơm sữa Ghưng. 

Sau khi tự giải mộng, Bồtát “tin chắc” rằng “ Ta sẽ chứng quả Chánh 
giác trong ngày hôm nay”. 

Vào sáng ngày trăng tròn tháng Vesakha, Bồtát xuống dòng sông 
Niên tắm rửa sạch sẽ, rồi Ngài lìa bỏ nơi ấy, đi đến cây đại thọ Banyan 
(tựa như cây Sung hay cây Đa của xứ Ấn Ðộ), ngồi dưới gốc cây, mặt day về 
hướng Đông. 

Bấy giờ thân Ngài bỗng rực sáng như “tỏa hào quang” quanh người, 
chung quanh cội cây Banyan cũng rực sáng do ảnh hưởng “hào quang”từ 
thân của Bồtát. 

Trong thị trấn Senani có bà Sujata (Dieu Sinh) là con gái của trấn 
trưởng Senani, khi được 16 tuổi nàng Sujata di du ngoạn trong rừng 
Uruvela, khi đi đến cội cây này, nhìn thấy cây đại thọ to lớn, nàng Sujata 
suy nghĩ: “Lẽ thường những cây đại thọ như vầy, có thần cây ngụ trong đó”. 

Nàng đi đến đảnh lễ cây đại thọ, nguyện rằng: “Kính thưa Thọ thần 
ngụ trong cây đại thọ này, nếu con được gã vào một gia tộc giàu có cùng 
giai cấp và có được con trai đầu lòng. Hằng năm con sẽ cúng dâng cơm sữa 
ghana đến Ngài”. 

Về sau nàng thành tựu ý nguyện, nàng được gã vào một gia tộc trưởng 
giả, có được người con trai đầu lòng là Đức Yasa sau này. 

Đức Yasa sinh ra vào ngày trăng tròn tháng Vesakha (tức là sinh ra 
cùng ngày, cùng tháng nhưng khác năm với Bồtát SĩĐạtTa). 

Lần đầu tiên nàng Sujata tạ lễ “thần cây” Banyan, đó là ngày công tử 
Yasa tròn năm. Hằng năm cứ đến ngày này, nàng Sujata dâng cơm sữa 
ghana đến “thần cây”và đã trải qua 19 lần. 

Vào buổi sáng khi Đức Bồtát đi đến cội cây Banyan (đó là lần thứ 2o, 
nàng Sujata tạ lễ thần cây, khi ấy công tử Yasa đã có vợ rồi), nàng Sujata 
bảo người tớ gái làPunna đến cội cây Banyan, quét dọn sạch sẽ để tế lễ. 

Nàng Punna đi đến cội cây Banyan, trông thấy Bồtát đang ngồi dưới 
gốc cây, chung quanh Ngài rực sáng. 


@- SaratthadIpanli (q.2). 
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Nàng Punna cho rằng “Thọ thần đã hiện thân để nhận tế phẩm”, vô 
cùng hân hoan nàng Punna vội về báo tin cho chủ biết: 

- Thưa bà, hôm nay vị Thần cây đã hiện thân để nhận tế phẩm của 
chúng ta, quanh Ngài ngồi rực sáng. 

Nghe nàng tớ gái báo tin vui như thế, bàSuJata hân hoan rằng: 

- Này con, nếu sự thật là như thế, kể từ nay con không còn là nô tỳ, con 
sẽ là con gái của ta. 

Theo thông lệ của chư Phật, Bồtát Chánh giác trước khi chứng Vô 
thượng Chánh giác, Ngài thọ dụng cơm sữa trong chiếc bát bằng vàng. Nên 
chiếc bát do Phạm thiên Ghatikara cúng dường khi Bồtát xuất gia đột nhiên 
biến mất khi bàSujata dâng cơm sữa ghana đến Đức Bồtát. 

Bà Sujata khởi lên ý nghĩ: “Ta hãy cúng dâng cơm sữa ghana đến vị 
thọ thần, cơm sữa này phải được đựng trong bát vàng mới xứng đáng. VỊ 
thọ thần sẽ hoan hỷ với tế phẩm này”. 

Sữa ghana. 

Có hai cách tạo ra sữa ghana (chữ ghana nghĩa là “gom lại”, “đông đặc 
lại”). 

Theo bản Sớ giải Bổn sanh “gọi là sữa ghana” vì thành tựu qua 7 giai 
đọan. Trước tiên nàng Sujata cho một ngàn con bò sữa đến ăn ở rừng cam 
thảo. 

1 Lấy sữa của 100O con bò sữa này, nuôi 50o con bò sữa. 

2'- Lấy sữa của s0O con bò sữa này, nuôi 250 con bò sữa. 

3'- Lấy sữa của 250 con bò sữa này, nuôi 125 con bò sữa. 

4` Lấy sữa 125 con bò sữa này, nuôi 64 con bò sữa. 

5 - Lấy sữa 64 con bò sữa này, nuôi 32 con bò sữa. 

6'- Lấy sữa 32 con bò sữa này, nuôi 16 con bò sữa. 

7` Lấy sữa 16 con bò sữa này, nuôi 8 con bò sữa. 

Sữa của 8 con bò sau cùng, gọi là sữa ghana. 

Theo bản Jinalankara Tika thì: 

Nàng SuJata cho nuôi 100 con bò ở rừng cây cam thảo, rồi 1oo con bò 
ấy sinh ra 1oo con bê. Đây là “thế hệ thứ 1” và cũng được nuôi ở rừng cây 
cam thảo. 

Một trăm con bò thế hệ thứ nhất, sinh ra 1oo con bê. Đây là “thế hệ 
thứ 2” và chúng cũng được nuôi ở rừng cây cam thảo. 

Cứ như thế đến thế hệ thứ 7. Sữa của những con bò thế hệ thứ 7 gọi là 
“sữa phana”. 

Cơm sfa ghanta của nàng SuJata. 

Được biết, nàng SujJata đã chuẩn bị “dâng cơm sữa ghana đến vị thọ 
thần” vào ngày hôm trước. 

Vào sáng ngày trăng tròn tháng Vesakha, bà thức dậy sớm cho người 
vắt sữa từ tám con bò sữa ghana, tám con bê được sinh ra từ 8 con bò sữa, 
sáng hôm ấy chúng không đến bú sữa mẹ như thường lệ. 
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Những bình sữa vừa đặt dưới vú của những con bò sữa, dòng sữa tuôn 
chảy ra đầy bình, không cần đến tay người vắt sữa. 

Nhìn thấy những điều kỳ diệu này, bà Sujata tự tay mang những bình 
sữa ghana đổ vào nồi lớn, bà tự thân nhóm lửa, tự thân nấu cơm sữa ghana. 

Khi cơm sữa ghana sôi lên thì: 

*Những bong bóng lớn nổi lên, rồi quay tròn theo chiều kim đồng hồ 
nhưng không có một bong bóng nào rơi ra ngoài nồi. 

*Không có khói bốc lên từ lò lửa nấu cơm ghana. 

*Tứ đại vương đến canh giữ ở bốn góc lò, nên không có những con vật 
đi chuyển qua lại trong khi bà SuJata đang nấu cơm sữa ghana.. 

*Đại Phạm thiên cầm lọng đứng che bên trên “khu vực” nồi cơm sữa 
ghana, nên chung quanh trở nên mát rượi, không có chút “hơi nóng của 
lửa”. 

*Đức Đế Thích sắp củi bằng phẳng và chụm lửa. Ngọn lửa cháy đều, 
đồng thời tro bụi không rơi ra khỏi lò. 

*Chư thiên mang dưỡng tố từ bốn châu và cõi trời đến đổ vào nồi, đó 
là “những tỉnh chất của dưỡng tố”, tựa như người lấy mật từ tổ ong. 

Dưỡng tố trong nồi “reo lên” như tiếng hát. 

(Thông thường chư thiên mang dưỡng tố trời cúng dường vào “mỗi vắt 
cơm” khi Đức Phật thọ thực. 

Chỉ có hai lần chư thiên mang dưỡng tố trời bỏ vào nồi nấu, đó là:Bữa 
cơm Bồtát dùng để chứng quả Chánh giác và bữa cơm cuối cùng của Đức 
Phật, Ngài dùng rồi viên tịch). 

Trông thấy những điều kỳ diệu này, tâm bà Sujata vô cùng hân hoan. 

Bà sai người lấy chiếc bát bằng vàng trong phòng của bà mang ra, sau 
khi rửa sạch và lau khô chiếc bát vàng, bà Sujata nghiêng nồi cơm sữa 
ghana trút vào trong bát, nồi cơm sữa không còn một giọt sữa ví như những 
giọt nước lăn trên lá sen rớt xuống mặt hồ. 

Toàn bộ cơm sữa vừa đầy ngang miệng bát, không hơn cũng không 
thiếu. Bà Sujata phủ lên trên bát vàng đựng cơm sữa ghana bằng tấm lụa 
trắng sạch. 

Bà Sujata vận y phục lễ hội, trang điểm xinh đẹp với những trang sức 
quý, đội bát cơm sữa cùng với nữ tỳ Punna mang bình vàng đựng nước 
thơm từ tỉnh chất các loại hoa thơm, đi đến cội cây Banyan. 

Từ xa bà SuJata trông thấy Bồtát ngồi dưới cội cây Banyan, bà vô cùng 
hoan hỷ vì ngỡ là “vị thọ thần” hiện ra để nhận lễ phẩm. 

Bà đi đến gần Bồtát với cung cách tôn kính, bà dừng lại ở nơi hợp lẽ, 
đặt bát cơm sữa ghana xuống, mang nước thơm đến cúng dường chung 
quanh chỗ ngồi của Bồtát, rồi kính cẩn quỳ xuống cúng dường bát cơm sữa 
ghana đến Bồtát. 

Không thấy chiếc bát của mình, Bồtát đành đưa tay ra, bà Sujata đặt 
chiếc bát vàng đựng cơm sữa ghana vào đôi bàn tay của Đức BồTát. 

Đức Bồtát nhận bát cơm sữa rồi đưa mắt nhìn bà SuJata. 
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Hiểu được ý nghĩa “cái nhìn” của Bồtát, bà SuJata bạch rằng: 

-Kính bạch Ngài, con xin cúng dường cơm sữa ghana lẫn bát vàng này 
đến Ngài. Xin Ngài hoan hỷ nhận lãnh bát vàng cùng cơm sữa ghana này. 

Rồi bà tác bạch tiếp: 

“Ước nguyện của con đã thành tựu như ý, cầu mong ước nguyện của 
Ngài cũng được thành tựu như ý”. 

Sau khi đảnh lễ Bồtát, bàSuJata ra về với tâm tràn đầy hỷ lạc, không hề 
luyến tiếc chiếc bát vàng, tựa như chiếc bát ấy chỉ là chiếc lá vàng rơi rụng. 

Sau khi bàSujata ra về, Bồtát đứng lên Ngài đi ba vòng quanh cội cây 
Banyan để tỏ lòng tri ân, Ngài mang bát vàng đựng cơm sữa ghana đến bải 
tắm Suppatitthita cạnh dòng sông liên. 

Nơi bãi tắm Suppatitthita này ba vị Bồtát Chánh giác quá khứ là: Đức 
Kakusandha, Đức Konagamana, Đức Kassapa đã từng tắm vào buổi sáng, 
rồi các Ngài thành tựu Nhất thiết trí vào rạng sáng của đêm. 

Sau khi tắm rửa xong, Bồtát đi đến một cội cây, ngồi dưới bóng mát 
của tàng cây, day mặt về hướng Đông. 

Ngài vắt cơm sữa ghana thành 4o vắt, không hơn không kém, mỗi vắt 
cơm lớn bằng quả trứng gà, vừa đủ không dư cũng không thiếu. 

Đức Bồtát ăn hết 4o vắt cơm, 4o vắt cơm có nhiều dưỡng tố ấy đã nuôi 
sống Ngài trọn 49 ngày sau khi Bồtát chứng thành Phật vị. 

Suốt 7 tuần lễ Đức Phật ngự chung quanh cội Bồôđề để hưởng an lạc 
giải thoát, Ngài không thọ dụng vật thực chỉ, kể cả đến tắm rửa, rửa mặt, 
rửa tay chân... 

Khi thọ thực 4o vắt cơm sữa ghana xong rồi, Ngài đi xuống dòng sông 
Niliên để rửa tay và bát. 

Cầm bát vàng trên tay, Ngài phát nguyện: “Nếu ta chứng đạt vô 
thương Chánh giác hôm nay, bát vàng này hãy trôi ngược dòng nước. Nếu 
ta không chứng đác Phật vị hôm nay, bát sẽ trôi xuôi theo dòng nước”. 

Rồi Đức Bồtát ném bát vàng vào giữa dòng sông Niliên, chiếc bát trôi 
ngược dòng nước với tốc độ ngựa phi, chiếc bát trôi ngược dòng sông 
khoảng 8o hắc tay (= 4om) đi vào vùng nước xoáy, chìm xuống đáy sông 
trôi tận đến xứ rồng Mahakala, đi vào cung điện của chúa rồng, chạm vào 
ba chiếc bát của chư Bồtát quá khứ là: Bồtát Kakusandha (CùLưuTôn), 
Bồtát Konagamana (CâuAHàmMâuN!)), Bồtát Kassapa (CaDiếp) kêu lên ba 
tiếng “keng”, rồi nằm yên bên dưới (mỗi lần chạm một bát thì phát ra tiếng 
“keng”). 

Tiếng va chạm giữa những chiếc bát làm tỉnh giấc ngủ của Rồng chúa 
Mahakala, chúa rồng kêu lên: “Hôm qua có một vị Phật xuất hiện trên thế 
gian, hôm nay lại có thêm một vị Phật nữa”. 

Bảo tọa giác ngộ (bodhi pallanka). 

Tâm vô cùng hoan hỷ khi thấy chiếc bát trôi ngược dòng sông, Bồtát đi 
đến rừng cây Sala đang nở rộ hoa, cạnh dòng sông để nghỉ trưa. 
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Trong bộ Sớ giải Phật Tông, Sớ giải kinh Bổn sanh và bộ và và bộ 
Nidana chỉ mô tả ngắn gọn là “Bồtát đi vào rừng Sala để nghỉ trưa”. 

Trong bộ Jinalankara Tika thì mô tả chi tiết như sau: “Khi vào rừng 
Sala để nghỉ trưa, Bồtát an trú tâm vào “đề mục hơi thở”, tuần tự nhập 
thiền đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đồng thời Ngài chứng đạt cả 5 thắng 
trí (abhiãñana) phàm, khi ấy Ngài có khả năng nhớ đời sống quá khứ đến 
4o kiếp trái đất”. 

Vào xế chiều Bồtát xuống sông tắm rồi sang qua bờ sông, Ngài đi theo 
con đường đã được chư thiên cùng Phạm thiên trang hoàng xinh đẹp dẫn 
đến cội cây Assattha. 

Một người cắt cỏ thuộc giòng Bàlamôn tên là Sotthiya trên đường 
ngược chiều với Bồtát cũng vừa đi đến đó, Bồtát đưa mắt nhìn người cắt cỏ. 

Hiểu được ý muốn của Bồtát là “cần ít cỏ”, Sotthiya cúng dường đến 
Bồtát 8 bó cỏ, Bồtát cầm 8 bó cỏ đi đến chỗ cao ráo ở gốc cây Assattha. 

Theo bản Sớ giải Phật Tông thì: Bồtát đi đến hướng Đông bắc cội cây 
Assattha, trải tám bó cỏ ra và một bồ đoàn cao 14 hắc tay (= 7m) xuất hiện 
cho Bồtát. 

Theo Bản Sớ giải Jinalankara TTka giải thích chi tiết hơn là: Đức Bồtát 
đi đến cội Bồđề, Ngài đứng ở hướng Đông nhìn về hướng Tây, Ngài có cảm 
giác đất ở hướng Đông lún xuống, đất ở hướng Tây trồi lên, Ngài suy nghĩ: 
“Đây không phải là nơi chứng đắc Phật trí”. 

Rồi Ngài đi quanh cây Bồđề tuần tự theo chiêu kim đồng hồ, lần lượt 
đứng tại các hướng Đông nam, Nam, Tây nam, Tây, Tây bắc, Bắc; tất cả 
hướng ấy Ngài có cảm giác “đất ở nơi đó lún xuống, đất ở hướng đối diện 
trồi lên”. 

Khi Bồtát đến hướng Đông bắc mặt nhìn về hướng Tây nam thì “đất 
đứng yên”. 

Đây là nơi xuất hiện “Bảo tọa giác ngộ” (bodhi pallanka) của ba vị Phật 
quá khứ. 

Trong hiền kiếp này (bhaddakappa) có bốn điểm “bất di dịch” 
(auÙahitthanani ) của chư Phật, đó là: 

- Địa điểm “Bảo tọa giác ngộ” tại BồĐề đạo tràng. 

- Địa điểm “Chuyển Pháp luân” ở vườn Lộc Uyển. 

- Địa điểm ở chân thành Sankassa, nơi Đức Phật đặt chân đầu tiên khi 
Ngài từ cung trời ĐạoLợi ngự về nhân giới. 

Nơi cổng thành Sankassa này là nơi ba vị Phật quá khứ đã từng “từ 
cung trời ĐạoLợi ngự xuống sau khi thuyết giảng Tạng Thắng pháp 
(Abhidhamma) để tế độ vị thiên tử là “mẹ của Bồtát” kiếp trước. 

Điểm Đức Phật đặt chân xuống đất, chính điểm ấy ba vị Phật quá khứ 
đã đặt chân trước tiên khi ngự về nhân giới. 

Tại chỗ Đức Phật đạt chân xuống “nhân giới” đầu tiên, có xây một đền 
thờ). Khi Hai Ngài Pháp Hiển và Huyền trang đến Ấn Độ, có đến viếng nơi 


œ — DhpA. iii, 
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này, các Ngài có ghi nhận “có ba thang gạch xây để kỷ niệm, nhưng thang bị 
lún xuống nền đất”0), 

- Địa điểm đặt “chiếc giường” của Đức Phật trong Hương thất 
(Gandhakuti) ở KỳViên tịnh xá®). 

Bồtát khi chọn được điểm an tịnh ở cội cây Assattha, Ngài trải 8 bó cỏ 
ra, khi 8 bó cỏ được trải ra, chúng biến thành một Bảo tọa bằng châu báu 
cao 14 hắc tay (=7m) với những hoa văn cực kỳ xinh đẹp, chính những cọng 
cỏ đã trở thành những “đường nét hoa văn” sinh động mà không một nghệ 
nhân nào có thể tạo ra được. 

Bồtát bước lên Bảo tọa, ngồi “tréo chân”®) lưng hướng về cây Bồđề, 
cây Bồđề như che chắn phía sau Ngài, mặt Ngài nhìn về hướng Đông, Bồtát 
tuyên bố: “Cho dù chỉ còn da, cho dù chỉ còn gân, cho dù chỉ còn xương, 
cho dù máu thịt có khô lại. Nếu chưa chứng đắc Vô thượng Chánh giác, ta 
không rời bỏ Bảo tọa này”. 

6- Chiến thắng Ma uương. 

Khi tuyên bố “quyết định tỉnh tấn vô song”, Đấng Đại sĩ yên lặng đưa 
tâm gắn liền với “đề mục hơi thở” chìm sâu vào vùng nội tại. 

Chư thiên, Phạm thiên khắp mười phương đồng đi đến cội Đại giác 
(mahabodhi) đảnh lễ đấng kỳ nhân sắp đạt thành nguyện vọng. 

Đức Đế Thích đến đảnh lễ Bồtát, rồi thổi tùvàVijayutta dài 6om để hội 
chư thiên đến cội Bồôđề, Cànthátbà Pañcasikha đến đảnh lễ Đức Bồtát rồi 
khảy đàn Beluva cúng dường, chư thiên Suyama dùng phất trần quạt hầu, 
chư thiên Santusita dùng quạt hồng ngọc quạt hầu, Phạm thiên Sahampati 
cầm lọng trắng rộng ba dotuần che nắng, long vương Mahakala cùng 8o 
ngàn long nữ đi đến đảnh lễ Đức Bồtát ... 

Sau lần thất bại khi giương bẩy “tham sống sợ chết” để khuyến dụ 
Bồtát từ bỏ tỉnh tấn, quay về với “hưởng thụ dục lạc”, Ma vương vẫn âm 
thầm theo dõi Đấng Đại sĩ. 

Khi nghe Bồtát tuyên bố “tinh tấn vô song”, chẳng đoái hoài đến “sống 
chết”, rồi thấy chư thiên tụ hội về đông vô số kể, Ma vương suy nghĩ: 

“Hiện giờ SĩĐạtTa đang ngồi nơi cội Bồđề, nơi các Bồtát quá khứ 
thành bậc Chánh giác. 

Chắc chắn SĩiĐÐạtTa sẽ thành Phật như những vị Bồtát trước đây, ta 
không thể chấp nhận “SĩÐạtTa thoát ra sự thống trị của ta, ta phải ngăn 
chận SĩÐạtTa, không cho ngồi trên Bảo tọa ấy”. 

Ma vương trở về cối Tha Hóa Tự Tại, triệu tập thiên ma dưới quyền 
của mình, cùng nhau kéo đến cội cây Assattha đông vô số kể. 

Trong bản Sớ giải Phật Tông ghi vắn tắt: “Sau khi Bồtát chiến thắng 
Ma vương. Vào canh đầu của đêm Ngài chứng đắc Túc mạng minh ...”. 


@)- Fa Hien, p. 24. 
(2)- DA.1, 242. 
6)~ Do đó Bảo tọa có tên “bodhipallanka”. Chữ pallanka nghĩa là “ngồi tréo chân”. 
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Trong bộ Jinalankara mô tả chỉ tiết hơn là: “Đội quân của Ma vương 
dày đặc, phía trước Ma vương là dài rộng 12 do tuần, bên phải, bên trái 
cũng dài rộng 12 dotuần, trên đầu của Ma vương là nhóm binh ma bảo vệ 
hướng trên của Ma vương dài rộng o dotuần, phía sau Ma vương binh ma 
dày đặc đến tận Luân vi sơn. Ma vương hóa ra ngàn cánh tay, mỗi tay đều 
cầm một loại vũ khí khác nhau, cưỡi voi Girimekhala cao 150 dotuần như 
núi TuDi di chuyển đến BồĐề Đạo tràng. 

Đoàn quân ma hóa hiện ra vô số “kỳ hịnh dị tướng” với muôn ngàn 
hình thức ghê rợn như quái thú, thú dữ ..., không thể nào tả hết, chỉ nhìn 
thấy không thôi cũng đủ khiếp đảm mà chết. Tiếng hét la của chúng vang 
rên như từng cơn sấm động nối tiếp nhau khởi lên không hề dứt đoạn. Ma 
vương cùng đoàn quân ma từ hướng Bắc kéo đến cội BồĐề. 

Chư thiên, Phạm thiên đang đứng hầu Đấng Đại sĩ trông thấy đoàn 
quân ma từ xa, đều kinh hoàng bỏ chạy. Vua trời ĐếThích vác tùvà 
Vijayuttara chạy đến tận luân vi, Phạm thiên Sahampati mang lộng trắng 
chạy đến tận luân vi, rồi quăng bỏ lộng trắng chạy về cõi Sơ thiền, vua rồng 
Mahakala cùng đoàn long nữ cuống quít, lặn xuống nước chạy trối chết về 
xứ rồng rộng 50o dotuần của mình, lấy tay che mặt để che dấu sự sợ hãi 
còn đọng trên mặt. 

Chư thiên các cối mạnh ai nấy chạy về trú xứ của mình để trốn. 

Bồtát ngồi một mình trên Bảo tọa như Đại Phạm thiên trú trong Phạm 
cung yên lặng trống vắng. 

Trước khi Ma vương đến có những điềm báo như: Bóng tối phủ xuống, 
sương mù nổi lên, gió thổi ào ào như giông bảo sắp nổi lên, đại dương nổi 
sóng như đang giận dữ, tiếng gió rít lên ghê rợn, cây rừng dường như muốn 
nhổ bật gốc rễ, mặt trời chìm sâu trong bóng tối, địa đại dường như lắc lư 
muốn nổ tung, nước trong dòng sông bị gió thổi mạnh chảy ngược chiều. 

Trước những hiện tượng kinh khiếp ấy, Bồtát vẫn ngồi yên trên Bảo 
tọa không chút sợ hãi, như Đại bàng chúa đứng giữa hư không, như sư tử 
vương Kesa uy dũng đứng trên đỉnh núi. 

Bồtát nhìn ba mặt: Phía trước, bên phải, bên trái, Ngài thấy binh 
tướng của Ma vương trùng trùng điệp điệp đang kéo tới, còn chư thiên, 
Phạm thiên đã bỏ chạy từ lâu. 

Ngài suy gẫm: “Hiện giờ ta không có thân bằng quyến thuộc vậy ai là 
nơi nương tựa của Ta? Chỉ có những pháp Balamật mà ta đã đào tạo , đó là 
những người bạn chí tình với ta, đó là nơi nương tựa của ta”. 

Rồi Ngài quán tưởng đến 1o pháp balamật đã được Ngài tích trữ trong 
vòng luân hồi. Ngài nói kệ ngôn rằng: 

“Ayantu bhonto Idhadanaslla, 

nekkhammapañña sahaviriyakhanti, 

saccadhitthanasa mettupekkha, 

Yuddhaya vo ganhatha avudhanIH. 

“Hấu đến đâu, nàu bố thí, trì giới, 
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xuất lụ, trí tuệ luôn cả tỉnh tấn, nhẫn nại, 

chân thật, chí nguuện. từ, xả. 

Hấu cầm khí giới đến đâu chiến đấu”. 

Lập tức dường như có 1o đạo quân thiện chiến xuất hiện quanh Bảo 
tọa, cầm đầu 1o đạo quân là 5 dũng tướng: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định 
lực và tuệ lực. 

Với 1o đạo quân thiện chiến cùng 5 dũng tướng bảo vệ Bảo tọa, Bồtát 
không còn e ngại quân ma dù cho chúng có trùng trùng điệp điệp. Ngài 
ngồi an nhiên tự tại trên Bảo tọa xinh đẹp. 

(Sách Jinalankara Tika mô tả tỉ mi những cuộc tấn công của Ma vương 
đối với Bồtát. Ơ đây chúng tôi chỉ lược trích những chỉ tiết quan trọng mà 
thôi). 

Ma uương tấn công 

Quân ma bao vây quanh Bảo tọa dày đặc, nhưng Bồtát vẫn thản nhiên, 
an nhiên tự tại, chẳng chút kinh hoàng, chẳng quan tâm đến Ma vương lẫn 
quân ma đang vây kín cội cây Assattha. 

Thấy thế Ma vương phãn nộ, ra lịnh: “Hãy xông vào bắt SĩĐạtTa cho 
ta”. 

Nhưng không một đội quân nào có thể tiến vào trung tâm cây Bồđề, ví 
như đàn ruồi không thể tiến vào “vùng nóng của thỏi sắt nướng đỏ”, ngay 
chính Ma vương cũng không thể khác hơn quân tướng của mình. 

Ma vương liền hô hào rằng: “Này các binh tướng, chúng ta không thể 
tấn công SĩĐÐạtTa chính diện, hãy tấn công từ phía sau SĩÐạtta”, nhưng rồi 
tất cả đều thất vọng, cho dù tấn công chính diện, phía sau, bên trái hay bên 
phải của Bồtát, tất cả đều vô hiệu. 

Ma vương suy nghĩ: “Chúng ta không thể tấn công SĩĐạtTa bằng cách 
tiếp cận, vậy ta hãy tấn công từ xa”. 

Và Ma vương cùng binh tướng của mình đã tấn công bằng “1o loại vũ 
khí” từ xa là: 

1- Hóa ra trận cuồng phong dữ dội, sức mạnh trận cuồng phong này 
có thể thổi bật chân núi TuDi rồi đưa thắng núi TuDi lơ lững giữa hư 
không. Nhưng khi trận cuồng phong thổi đến gần Bảo tọa, chúng trở nên 
“phe phẩy nhẹ”, giống như gió lạnh gặp phải ánh mặt trời rực chiếu, chúng 
rã tan ra từng mảnh nhỏ rồi tan biến trong hư không, một chéo y của Đức 
Bồtát không hề lay động. 

2'- Sau trận cuồng phong, Ma vương suy nghĩ: “SĩĐạtTa đã bị ngọn gió 
của ta cuốn đến tận núi Luân vi, đã va chạm vào thành núi Luân vi và tan 
xác rồi”. Nhưng khi nhìn lại, thấy BồTát vẫn thư thái, y càng căm phẫn nói 
rằng “Này SĩĐạtTa, Ta sẽ cho mưa nhận chìm và giết chết ngươi”. Ma 
vương cùng binh tướng hóa ra “đám mây đen lớn trút nước xuống ngay tại 
cội Bồôđề”. 

Sức mạnh và dung lượng nước mưa ấy có thể nhận chìm trái đất vào 
“thung lủng nước”, nhưng khi “đến vùng trung tâm” chúng bị phân tán 
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mỏng ra rồi khô ngay như gáo nước nhỏ rơi vào “vùng lửa rực cháy đang 
bốc cao”. Một sợi chỉ trên chéo y của Bồtát cũng không ướt. 

3- Thấy thế, Ma vương la lên: “Này SĩiĐạtTa, Ta sẽ đè bẹp, giết chết 
ngươi”. Ma vương hóa ra trận mưa đá, với những khối đá lớn như những 
trái núi từ hư không rơi xuống, nhưng khi chạm vào “vùng an tòan ”, chúng 
vỡ ra thành mảnh nhỏ và trở thành những cánh hoa dưới chân Bảo tọa. 

4- Tức tối, Ma vương hét lên: “Này SĩĐạtTa, Ta sẽ bầm ngươi nhuyển 
nhừ ra”. Ma vương hóa ra trận mưa vũ khí, từ trên hư không rơi xuống, và 
những vũ khí ấy trở thành những cánh hoa xinh đẹp nhiều màu sắc cúng 
dường Đức Đại sĩ. 

5ä- Ma vương càng hung hăng quát lên: “Này SĩĐạtTa, Ta sẽ thiêu đốt 
ngươi không còn chút tro tàn”. Ma vương hóa ra trận mưa “lửa đỏ” từ hư 
không rơi xuống. Một lần nữa, “lửa đỏ trở thành những cánh hoa hồng, hoa 
sen đỏ... dưới chân Bảo tọa. 

6ˆ- Càng tức tối, Ma vương tiếp tục hóa ra “mưa tro nóng” từ hư không 
rơi xuống. Tro nóng trở thành bột trầm hương của chư thiên thơm ngắt 
cúng dường đến Đức Bồtát. 

7 Ma vương lại hóa ra “mưa cát nóng” để đốt nóng và vùi lấp Bồtát 
cùng Bảo tọa, nhưng cát nóng trở thành nhụy hoa trời khi chạm vào “vùng 
bất khả xâm phạm”, trở thành vật cúng dường dưới chân Bồtát. 

8`- Cơn phãn nộ tiếp tục dâng trào, Ma vương hóa ra “trận mưa bùn 
nóng”, khói nóng từ “chất bùn” bốc cao. Chất bùn ác hại kia lại trở thành 
bột kem thơm của chư thiên cúng dường bậc sắp giác ngộ. 

9 - Ma vương hóa ra “màn đêm độc tố”, hơi từ “màn đêm đen thắm 
này” có thể làm mù mắt và khiến người chạm vào “màn đêm đen” rơi vào 
tử vong, rất khó thoát khỏi “màn đêm đen” vì chúng tựa như “vô hình”. 

Đây là một vũ khí lợi hại của Ma vương, các thiên nhân rất sợ loại “vũ 
khí đêm đen” này. 

Nhưng “màn đêm đen” lan đến Bảo tọa, từ mỗi lỗ chân lông của Bồtát 
phóng ra một đạo hào quang “xé tan màn đêm đen” của Ma vương. 

10'- Điên cuồng, Ma vương tung vũ khí lợi hại nhất của y là “bánh xe 
răng cưa” (cakkavudha). 

Bánh xe này có khả năng xẻ dọc hay cắt ngang núi TuDi, nhưng núi 
TuDi sau khi bị xẻ dọc hay cắt ngang chưa thể rời ra. 

Bánh xe này khi chạm đất suốt 12 năm cỏ không thể mọc; khi ném lên 
không trung thì 12 năm liên hạn hán. 

Ma vương ném “bánh xe răng cưa” của y vào Bồtát, tiếng xé gió của 
“bánh xe” rít lên ghê rợn làm bưng tai nhóm quân ma. 

Khi đến cội Bồđề bánh xe chậm dần rồi rơi xuống trở thành tràng hoa 
dưới chân Bảo tọa, như tấm thảm chùi chân của bậc sắp giác ngộ. 

Bôtát thắng trận. 
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Thấy vũ khí lợi hại nhất của mình là “bánh xe răng cưa” (eakkavudha) 
không còn hiệu dụng, tính khí hung hăng, kiêu ngạo của Ma vương cũng 
không còn “lừng lẫy” như trước. 

Nhưng Ma vương vẫn chưa từ bỏ ý định “cản trở, không cho STĐạtTa 
chứng Vô thượng Chánh giác”. Trước binh tướng của mình Ma vương hùng 
hổ hét to lên như sấm nổ rằng: 

“Hãy xông vào bắt SIĐạfTa cho ta”. 

Nhưng không một thiên ma nào dám xông vào, ngay chính Ma vương 
hùng hổ như thế, nhưng y cũng không dám xông vào. 

Tức tối, Ma vương quát to: 

- Này SĩĐạtTa, sao ngươi còn ngồi trên đó. SĩĐạtTa hãy rời khỏi chỗ 
này, hãy trả bảo tọa lại cho ta. 

Với tâm từ mẫn, Đức Bồtát nhìn Ma vương với ánh mắt đầy thương 
hại hỏi rằng: 

- Này Ma vương, lời của ngươi là đúng với sự thật chăng? Ai là chứng 
nhân để xác nhận “Bảo tọa” này là của ngươi?. 

Ma vương bối rối, suy nghĩ: “Quanh SĩĐạtTa chẳng có ai, Ta chỉ binh 
tướng ta là nhân chứng vậy”. 

- Này SĩIĐạtTa, lời nói của ta là sự thật, binh tướng của ta là nhân 
chứng cho lời nói của ta. 

Nghe vậy, Đức Đại sĩ hỏi: 

- Này Ma vương, Bảo tọa này có từ trước phải không? 

- Không phải, Bảo tọa này trước đây không có. 

- Này Ma vương, Bảo tọa này trước đây không có, thì làm thế nào 
ngươi bảo là của ngươi được? Này Ma vương, khi chưa chứng đắc Vô 
thượng Chánh giác, Ta không rời Bảo tọa. 

Và Ngài nói lên kệ ngôn: 

Samanta dhajinim disva; yuttam maram savahanam, 

Yuddhaya paccuggacchami; ma mam thana acavayl1. 

“Đã thấu uô số quân na, Ma uương trên lưng uoi. 

Ta bước uào trận chiến; đứng uững không thối lui”. 

Yam te tam nappasahati; senam loko sadevako, 

tam te paññaya bhecchami; amam pattamva asamana. 

“Những đội quân của ngươi; người, chư thiên không thẳng nổi, 

Với trí ta đến uới ngươi; như người đập uỡ bát đất” 0), 

Nghĩa là Bồtát nói rằng: “Này Ma vương, Ta đã thấy ngươi ngồi trên 
lưng voi Girimekhala, cùng với binh tướng dày đặc của ngươi. Nhưng ta 
không hề run sợ, Ta bước vào trận chiến cùng ngươi, Ta đứng vững trong 
chiến trận không hề thối lui. 

Này Ma vương, với đội quân hùng hậu của ngươi, cả nhân loại lần chư 
thiên không ai có thể thắng được. Nhưng với trí tuệ của ta, ta phá tan tất cả 


@- Sn. 74. Kinh Tỉnh cần (Padhãnasuttam) 
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quân ma, chiến thắng ngay cả ngươi. Ví như người lực sĩ đập nát chiếc bát 
bằng đất vụn”. 

Theo bản JIinalankara Tika do Đại trưởng lão Buddharakkhita biên 
soạn, có thêm bốn kệ ngôn Pali được rút ra từ Kinh điển Pali như sau: 

Icchanto sasape gabbhe; cankamamii ItI cItto, 

Iechanto lokadhatumhi; atta bhavena chaday1. 

Nghta là: “Nà Ma uương, nếu ta muốn nhỏ, ta có thể đi kinh hành 
qua lại trong hạt cải. Nếu ta muốn lớn, thân của ta có thể che lấp cả uũ 
trụ nàu”. 

Ete sabbe gahetvana; cunnetum I1ccharayapI, 

Atthi thamabalam; mayham panagato na ruccati. 

Nghĩa là: “Nàu Ma uương, ta có năng lực tớứmn bắt ngươi cùng bình 
tuướng của ngươi trong lòng bàn tau uà nghiền nát các ngươi. Nhưng ta 
không làm như thế; Ta không uui thích uới sự sát hại chúng sinh khác”. 

Imassa ganduppadassa; ayudhena balena kim 

mayhamhi tena papena; sallapopI na ruccatI. 

Nghta là: “Nàu Ma uương, có ích lợi gì khi ta dùng uũ khí hau thân 
lực để chiến thắng ngươi. Với Ta, Ngươi như con giun đất, nói chuuện 
uới ngươi Ta chẳng thích thú chút nào. 

Pallankam mama bhavaya; kimatthaññena sakkhina, 

Kampita maddiya dang; sakkhI hoti ayam mahI. 

Nghta là: “Nụ Ma uương, Bảo tọa phát sinh cho ta từ tất cả uiệc 
lành, như bố thí... không một uiệc thiện nào dù nhỏ ta bỏ qua”. 

Và Ngài nói rằng: “Này Ma vương chính con voi Girimekhala ngươi 
đang cưỡi, ngươi đã xin Ta. Khi Ta là Vessantara Ta đã cho ngươi con voi 
“hạnh phúc”, khi ấy quả địa cầu đã rúng động, Ta đã cho hai con Jâli và 
Kanha, quả địa cầu đã rúng động, Ta đã cho hoàng hậu Maddl, quả địa cầu 
lại rúng động. 

Giờ đây, Ta ngồi trên Bảo tọa này để chứng đắc Vô thượng Chánh giác, 
ngươi cùng binh tướng tấn công ta, quả đất này chắc chắn sẽ không “im 
lặng”. Này Ma vương, ngươi chỉ binh tướng của ngươi là chứng nhân của 
ngươi, nhưng đó là những chứng nhân không trung thực. 

Chứng nhân của ta chính là quả địa cầu vô tri giác này, trái đất này 
công minh, không thiên vị Ta hay ngươi”. 

Rồi Bồtát đưa bàn tay phải ra, ngón trỏ chỉ thẳng xuống đất, nói rằng 
“Hối trái đất vô tư, hãy là chứng nhân cho Ta”. 

Ngay khi ấy trái đất quay nhanh như bánh xe của người thợ gốm phát 
ra âm thanh vang động, TuDi sơn, Thất trùng sơn ... rung chuyển, dường 
như tiến đến cội Bồđề làm chứng cho Bồtát, tiếng nổ vang lên như rừng tre 
bị lửa đốt. 

Ma vương có cảm giác như tất cả vua núi đang đi đến bao vây y cùng 
đoàn quân của mình, cả ngàn Luân vi dường như nỗi giận đang chuẩn bị 
kéo đến “hình phạt”, nghiền nát y. 
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Từ trong Bảo tọa hình ảnh nữ thần đất Kali hiện rõ, nước từ ngọn tóc 
của nữ thần tuôn chảy cuồn cuộn, voi Girimekhala cũng kinh hoàng rống 
lên dữ dội, cố gắng ngoi người thoát khỏi dòng nước có sức mạnh kinh hồn, 
binh ma tướng quỷ nhốn nháo tán loạn không còn đội ngủ chi cả. loi ngoi 
dưới dòng nước. 

Ma vương kinh hải ném bỏ khí giới trong tay, bỏ voi Girimekhala chạy 
trốn khỏi nơi đó, không kịp nhìn lại. 

Đội quân ma thấy chủ tướng bỏ chạy trốn, cũng vứt bỏ cờ trận, chiêng 
trống, vĩ khí ... chạy tháo thân như tro bụi bị bảo tố thổi tung tóe, thiên ma 
chạy về cối Tha Hóa Tự Tại ẩn trốn với vẻ kinh hoàng khiếp đảm, tựa như 
vừa “thoát khỏi tử vong”. 

Ma vương chạy đến tận Luân vi mới hoàn hồn, vị ấy than rằng: 

Satta vassanI bhagavantam; anubandhim padapadam, 

otaram nadhigacchissa; sambuddhassa satimato. 

“Bdu năm của Thế Tôn; ta từng bước theo chân. 

Không tìm thấu lỗi lầm; từ ú niện Chánh giác”. 

Medavannam va pasanam; vayaso anuparIyaga, 

Apettha mudum vindema; apI assadana siya. 

“ Tảng đá uàng như rnở; quạ bqu lượn chung quanh. 

Hụ uọng tìm uật mềm; haụ tìm được chất ngọt”. 

Aladdha tattha assadam; vayasetto apakkami, 

Kakova selama saJJa; nibbïJJapema gotamam. 

“VỊ ngọt không nhận được; từ đó quạ baụ đi. 

Như quạ nổ trúng đá; Ta gặp phải Gotama”. 

Tassa sokaparetassa; vina kaccha abhassattha, 

Tato so dummano yakkho; tatthevantaradhayathat. 

“VỊ ấu bởi sũu muộn; đàn trong nách rơi xuống, 

Dạxoa đầu ác ú; biến mất tại nơi ấu” ©), 

Cây đàn ấy được vua Trời ĐếThích nhặt được, cho thiên thần nhạc sĩ 
là Pañcasikha (đồng tử năm chòm tóc). 

(Ra chiến trận mà Ma vương còn đeo “cây đàn” bên nách, xem ra Ma 
vương cũng yêu thích âm nhạc, có tỉnh thần nghệ sĩ và có thể là “một nhạc 
sĩ tài hoa”- NÑs). 

7- Chứng quả Vô thượng Chúnh giác. 

Vào lúc hoàng hôn của ngày trăng tròn tháng Vesakha, khi ánh trăng 
hiền dịu chưa xuất hiện, Đấng Đại sĩ đã kết thúc cuộc chiến, một cuộc chiến 
“vĩ đại nhưng không giọt máu rơi”, vinh quang thuộc về bậc Đại Đức Hạnh. 

Và ngôi Bảo tọa của Đức Bồtát, do sự kiện này nên có tên gọi 
“Aparajitapallanka” (Bảo tọa chiến thắng tất cả). 

Chư thiên, Phạm thiên lại kéo đến khu vực bảo tọa, tôn vinh sự chiến 

thắng của Đức Bồtát bằng tiếng sadhu, lan rộng khắp mười ngàn Luân vi. 


®- Sn.74. Kinh Tỉnh Cần (Padhãnasuttam). 


196 


Bồ tát ngồi yên lặng trên bảo tọa, bên chứng đắc Túc mạng minh 


Sau khi hiệp đắc Lậu tận minh, Ngài quán xét lại toàn bộ “ quá trình 
thực hành pháp Balamật” của mình, cùng với những Thánh quả đã chứng 
đắc, nương theo đó Ngài quán xét “lý duyên khởi” và chứng đắc quả vị 
Chánh đăng giác với nhất thiết trí (sabbaññutaññanana). 

Ví như người đi vào nhà không dừng lại trong nhà, người ấy đi suốt 
đến cuối nhà rồi thông ra ngoài khi cánh cửa sau mở rộng. Cũng vậy, 
nương theo Thánh đạo trí ALaHán, Ngài đưa tâm quán xét “pháp duyên 
khởi”, thấu triệt toàn bộ “sự sinh tử luân hồi của chúng sinh, khởi đầu là Vô 
mỉnh, rồi vô minh duyên cho hành, hành duyên thức ....”0), 

Nên ghi nhận rằng: “Ngài chứng đạt Tam minh, rồi nương theo trí Đạo 
ALaHán vừa hiện khởi, Ngài quán xét toàn bộ các pháp, từ đó Ngài mới 
chứng đắc “Chánh giác trí”. Khi ấy bình minh cũng vừa lố dạng, quả địa cầu 
rung chuyển, đồng thời xuất hiện 32 điều kỳ diệu như đã mô tả trong phần 
“Bồtát đản sinh”. 

Và cây Assattha được gọi là “Mahabodhirukkha” (cây Đại Giác) hay 
Bodhirukkha (cây BồĐề). 

Hân hoan với Thánh vị Vô thượng Chánh giác, Ngài nói lên kệ khải 
hoàn như sau: 

AnekaJanI, samsaram; sandhavisam anIbbisam. 

Gahakaram gavesanto; dukkha Jati punappunam. 

“Lang thang bao kiếp sống; Ta tìm nhưng không gặp. 

Người xâu dựng nhà nàu; khổ thau sanh tiếp diễn” 

Gahakaraka dittho'sil; puna gheham na kahasl. 

Sabba te phasuka bhagøa; gahakutam visankhitam. 

Visankharagatam cIttam; tanhanam khayam aJJhaga. 

“Nàụu thợ làm nhà kia; Ta đã thấu được ngươi. 

Ngươi không làm nhà nữa; đòn tau ngươi bị gẫu. 

Kèo cột ngươi bị tan; tâm Ta đạt tịch tịnh. 


@- Có khả năng từ điểm “cực kỳ vi tế” này, các nhà Đại thừa lập ra thuyết “Bồtát thị hiện”, cho 
rằng “Vị Bồtát đã chứng đắc ALaHán, nhưng với tâm bi mãn muốn tế độ chúng sinh, các Ngài 
không viên tịch, tu tập thêm những pháp Balamật để trở thành Phật Toàn Giác. Và vị Bồtát này 
cao hơn bậc ALaHán”. 

Sự chứng đắc Chánh giác trí do “nương vào sức mạnh Đạo trí ALaHán vừa chứng đắc” hợp với “trí 
Balamật cùng tột” (paññaparamatthaparamn) được tích lũy trong vòng sinh tử luân hồi. 

Trong suốt dòng sinh tử luân hồi, “ALaHánđạo trí chỉ xuất hiện một lần” (nếu kể rộng thì bốn đạo 
trí là: Dự lưu đạo trí, Nhất Lai đạo trí, Bất lai đạo trí và ALaHán đạo trí chỉ xuất hiện một lần đối 
với vị ấy). Khi ALaHán đạo trí sinh lên, nếu không có khả năng nương vào Đạo trí này để chứng 
đắc Toàn giác trí, thì không còn cơ hội chứng “Toàn giác trf”. 

Ví như “trong lúc xuất thần, một hoạ sĩ vẽ ra bức tranh tuyệt tác có thần, sinh động từng nét vẽ. 
Nhà họa sĩ ấy không thể vẽ lại bức tranh tuyệt tác như vậy lần thứ hai. Vì sao? Vì sự xuất thần đối 
với bức tranh ấy chỉ có “một lần”. Bức tranh ví như “Nhất thiết trí”, sự “xuất thần” ví như “Đạo trí 
ALaHán”. 
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Tham đi đều tiêu tan (HT. TMC dịch) 0). 
Chư thiên, Phạm thiên khắp 1o ngàn thế giới cùng đi đến tôn vinh Bậc 
Chánh Giác rực sáng trong thế gian, bậc Tối thượng giữa nhân thiên. 
Dứt Tập 1. 
Biên soạn xong ngày 7-6-2009; nhằm ngày 14-5 năm Kỷ sửu. 


DANH TỪRIÊNG PALI. 
Tên Trang. 


* Akanittha 137, 138, 142, 144. 

Anga 115, 140, 150, 152, 153, 155, 158. 
Angarattha 158. 

Anga 158. 

Angirasa 23, 24, 25, 26, 102. 
Aciravati 32, 47. 

Ajatasattu (AXàThế) 37, 128, 152, 154, 157. 
Ajjuna 25. 

Atappa 144 

Anaradha 3o. 

Anuradhapura 76, 131.. 


@)- Dhp. Câu số 153 — 154. 
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Anuruddha (ANaLuậtÐa) 29, 79, 10O, 103, 104, 138, 170. 
Anomadassl 18, 19, 22, 65. 

Anotatta 8, 61, 71, 73, 93. 

Anoma (cao thượng) 31-74-116-117-131-132-142. 
Andhakavinda 151-153. 

AparagoyanadIpa 49-81. 

Amanda 23. 

Amarapura 1443. 

Amitodana 71-27. 

Amitta 33. 

Ambattha 29- 127. 

Ambasanda 15o. 

Ambatika 168-169. 

Ambatikarama 168. 

Arittha 110. 

Alaka 3o. 

Aloka 128. 

Alokavihara 128. 

AvanH 147. 

Aviha 14O-141. 

Asandhimitta 9o-o1. 

Asura (ATuLa) 20-77-8182-o2-o5-118-121-143. 
Asurabhavana 61. 

Asoka (ADục) 7-8-o-10-28-29-34—73-89—o0-91-133-148-149-154. 
Asvaghosa (Mã Minh) 1576. 

Assaka 147. 

Assaji 87-169-170. 

Assattha 71-73-185-186-187-188-193-194. 
Assapura 154-155. 

* Atumã 157. 

Apana 112. 

Aphassara 44-45-126. 

Alara kalãama o8-155-156-157-158-159-160. 
Asita, ATưĐà (Kalãsita) 76-167. 
Alakamandä 69-71. 

Alavikã 130. 

* Indakuta 149. 

Indagutta 35-36-37-128-154. 

Indasala 150-151. 

Isig1li 129-149. 

* Ugga 162. 

UJJenI 147-152. 

Uttara 32. 
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Uttarakuru dipa (BắcCưuLư châu) 49-51-69-81. 
Uttara pañcala 147. 
Uddaka Ramaputta 
Upaka 110. 
Upacara 155. 
Upacala 151. 
Upatissa 68-168-170. 
Ủpatissagama 151. 
Upavara 22. 
Upasena 151. 
Uppalamidhi 72. 
Uppalavanna (Liên Hoa sắc) 57-130. 
Ũposatha 22-s58— 71-02-05. 
Uruvela 28. 
Uruvela 163-164-170-171-170-181. 
Uruvela Kassapa 154. 
Ulumpa 25. 
* Eravana 85-144. 
Elanidhi 72. 
Eleyya 162. 
* Okkaka 23-24—29-31. 
Okkhamukha 23-25. 
* Kakudha 33. 
Kakusandha (CừuLưuTôn) 41-62-63-120-133-184-185. 
Kakkarapata 32. 
Kaccana 33. 
Kankharevata 33. 
Kanha 25-192. 
Kanthaka (KiềnTrắc) (kandaka) 71-73-110-113-114-135-136. 
Kandaka Nivattana 116. 
Kannamunda 44-45. 
Kanhadevala 71. 
Kadamba 82. 
Kantana 82. 
Kaplla 24-25-29-30-59-102-106-116—152-155-158-164. 
Kapllavatthu (CaTLaVệ) 24-25-27-28-2o-30-31-58-59-65-74-75-909- 
106-114-115-116-117-127-132-135-136-152-158-164-167-179. 
Kappa 38-39-40-41-47-82-186. 
Kappa kolahala . 
Kapparukkha 61. 
Kamboja 147. 
Karanda 23. 
Karavika (Calăngtần già) 88-95. 
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Kassaparama 170. 

Kalama o8-155-156-157-158-189-16O. 

KalI 97-192. 

Kalyana 22-24-25. 

Kassap a (CaDiếp) 41-49. 

Kasi 98-133-134-137. 

KasI 150. 

KalakannI 71. 

Kalasila 132, 153. 

Kaluday! 4, 74, 78. 

KIkI 6O, 141, 142. 

KisagotamI 5, 6O, 110, 133. 

KItagiri 155. 

Kundadhana 35. 

Kundanagarlya 35. 

Kundliya 35. 

Kundiyanagara 35. 

Kunala 47, 1óo. 

Kumbhanda 72, 86. 

Kuru 53, 151. 

Kuvera 69, 72, 73, 74. 

Kusagrapura 153, 154. 

Kisika 154. 

Kusinara 151, 15Ó, 161, 171. 

KetumatI 46. 

Keniya 115. 

Kesaputta 160. 

Kotthita 15. 

Kondañña (KiềuTrầnNhư) 5, 8, 18, 65, 89, 90, 14O, 168, 170, 171, 172, 
173, 174, 184. 

Konagamana (CâuAHàmMâuN)) 44, 65, 66, 188, 189. 

Kolahala 3, 39, 4O, 51. 

Kolita 155, 173, 174. 

Kolitagama 155. 

Koliya 3, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 59, 77, 103, 104, 120. 

Koliya 34. 

Kovilara 83. 

Kosambi (KiêuThưởngDI) 6O, 151, 155, 156. 

Kosala (KiềuTấtLa) 30, 34, 128, 130, 14O, 140, 150, 1B1, 152, 159. 

Kosinara 147. 

Kosiyagotta 154. 

* Khandadeva 144. 

Khattiya (Sátđếly) 26, 55, 56, 8o, 149, 151, 168, 183. 
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Khamadussa 27. 

Khema 6o, 133. 

* Ganga (sông Hằng) 30, 31, 37, 38, 47, 115, 152, 156. 

Gandhabba ( Cànthátbà) 6o, 7o, 95, 148, 166, 100. 

Gandhara 151. 

Garuna (kim xí điểu) 86 

Giraggasama]ja 156. 

GirIlbbaja 146, 150, 152, 153. 

GiJjhakuta (Linh Thứu) 22, 128, 153, 157. 

Girimmekhala 191, 195, 196. 

Gotama (CồĐàm) 3, 9, 13, 24, 25, 26, 27, 31, 44, 5O, 55, 56, 59, 60, 66, 
60, 120, 133, 135, 14O, 142, 145, 170, 171, 174, 17Ó, 178, 180, 182, 106. 

GodhavarI 147 

Godhika 132. 

Gonaddha 156. 

* Ghatikara 5, 137, 13814O, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 182, 186. 

Ghana 6, 185, 186. 187. 

* Cakkaratana 58, 110, 120. 

Cakkavatti kolahala 4o. 

CakkavattiraJa 8o. 

Cakkavala 4ó, 52, 89. 

Catuma 24. 

Candima 27, 70. 

Candamukha 27. 

Campa 150, 152, 155, 158. 

Cala 133, 155. 

Citta 172, 198. 

Citapatali 81. 

Cunda 27, 166. 

CulamanI 136. 

Cetiya 136, 137, 138, 151, 158. 

Ceti 156, 151. 

Codanavatthu 155. 

* Chaddantavana 169. 

Chaddanta 47, 169. 

Channa (SaNặc) 4, 5, 74, 77, 78, 105, 106, 107, 108, 100, 116, 117, 118, 
120, 135, 138, 139. 

* Janapadakalyam Nanda 2o, 3ó, 88. 

Jantu 26. 

Jambu 52, 53, 85, 10O. 

jJambudIpa 54. 

Jayasena 28, 36. 

JaÌI 27, 195. 
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Jinalankara Tikã 124, 186, 189, 101, 192. 

Jetavanavihara (KỳViên tịnh xá) 27, 66, 131, 155, 190. 

Jetuttara 28. 

Jetthamasa 127. 

Jenta 26. 

Jotika 75, 76. 

JotIipala 137, 14O, 141, 180. 

* Takkasllä 151, 155. 

Tapussa 171. 

Tapoda 156, 157. 

Tavatimsa (Ba mươi Ba), ĐaoLợi 4, 8, 41, 53, 64, 6o, 75, 77, 80, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 8o, 136, 139, 146. 

Tiyaggala 169. 

Tlissa 65, 93, 157. 

Tusita (ĐẩuSuất) 5o, 51, 82. 

Todeyya 142. 

*Thullananda 115. 

Thupavamsa 138. 

* Dakkhina pañcala 147. 

Dabba Mallaputta 153. 

Dighayu 3o. 

DIpankara 21, 65, 79. 

DIpavamsa (Đảo sử) 11. 

Dutthagamani 37, 39, 158. 

Dussa 5, 138. 

Dusl 124. 

Devatthana 156. 

Devadatta (ĐềBàĐạtÐa) 34, 36, 103, 104, 128. 

Devadasaka 34. 

Devadaha (Thiên Trì) 8, 2o, 32, 3ó, 37, 59. 

Devanamplya 9, 31, 136. 

Devala 8o, 81. 

Dona 15, 136, 169. 

Donavatthu 169. 

* DhaJa 89. 

Dhatarattha 6o, 7O, 71, 72. 

Dhaniya 133, 134. 

Dhammakonda 133. 

Dhammadasi 65. 

Dhammapala 23, 69, 137. 

Dhamma 6o, 86. 

Dhotadana 28, 36. 

* Nagaraka 27. 
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Nanda 2o, 36, 74, 88, 10O, 103, 104 14O. 
Nandana 57, 62, 86. 

Nanda 2o, 8ó, 88, 100, 103. 
Nanduttara 37, 38. 
Nagadatta 169, 170. 
Nagasamala 179. 
Nataputta 27. 

Navindaki 166. 

Narada 65. 

Narivahana 74. 

Nalaka 81, 82. 

Nalanda 155. 

NÑigrodha 33, 91, 95. 123. 
Nimmanarativasavatti 79. 
Nllajana 167. 


NerañJara (NiLiên) 5, 125, 16Ó, 167. 
* Pakkha 36. 

PaJapatigotamI 29, 36, 10O, 138. 
Pañcasala 129. 

Pañcasikha 190, 196. 

Pandava 146, 149, 152, 153, 150. 
Pandu 29, 30, 31, 74. 

Patacara 6o. 

Patitthana 156. 

Padumuttara 18, 61, 65, 135, 17O, 171, 172. 
Paranimittavasavatti 82, 118 
Paricchataka 81-82-84. 

Pasenadi (PaTưNặc) 27, 30, 32, 184. 
Paveyyaka 150. 

Pavesana 85. 

Pava 27, 15O, 156, 161. 

Pasanaka 156 

Pingiya 140 

Piyadassl 65. 

Piya 26, 33, 34, 36. 

Pukkusa 161. 

Pukkusati 144. 

Pundarikanidhi 75. 
PunnamantanIputta 165. 

Punna 166, 187. 

PubbavidehadIpa 52. 
Pokkharasadi 30-01. 

Potana 151. 


204 


Potaliya 115, 116. 

* Phalaganda 144. 

Phalgu 167. 

PhusatI 6o, 64. 

Phussa 65. 

* Bakula (Bakkula) 8o. 

BavarI 33, 94, 156. 

Baranasl (BaLaNạl) 33, 34, 71, 127, 141, 142, 15O, 155, 168, 182. 

Barhadrapura 153. 

Bahuraggl 144. 

Bimba 36. 

Bimbisara (Bình§a) 19, 2O, 20, 114, 128, 146, 148, 140, 15O, 152, 154, 
158, 159, 184. 

Bimbisarapura 153. 

Buddhaghosa (PhậtÂm) 13, 23, 50, 73, 84, 115, 120, 124, 131, 137, 138, 
142, 143, 144, 145, 151, 159. 

Buddharakkhita 195. 

Beluva 100. 

Bodhigaya (BồĐề đạo tràng) 10, 77, 125. 

Brahmayu 94 

Brahmi o, 1o. 

* Bhandu 74. 

Bhaddakaccana 30, 31. 

BhaddaJi 38. 

Bhadda Kundalakesa 6o. 

Bhaddiya 9o, 144, 158, 159, 167, 171. 

Bhallika 171. 

BhagrrathI 151. 

Bhikkhudasika 6o. 

Bhoga 156. 

BhojJa 89. 

* Magadha (MaKiệtĐà) 1o, 44, 83, 146, 140, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 166. 

Magadhapura 153. 

Maghadeva 25. 

Mangala 62. 

Maccha 151. 

Mandapa 156. 

Matale 131 

Mathura 151 

Manti 8o 

Mandakinli 47, 16o. 

Mandhatu 24, 25, 43, 52, 53, 153, 158 
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Malla 77, 120, 153, 171. 

Maha Kassapa 37, 157. 

Mahakala 38, 39, 94, 167, 171, 188, 189, 100, 101. 

Mahagavaccha 155. 

Maha Thupa 37, 38, 39, 131, 132, 158. 

Mahadundubhi 172. 

Mahanama (Đại Danh) 5, 18, 29, 3O, 9O, 161, 162, 167, 172. 

Mahabharata 153. 

Mahavana 32, 33, 87, 131. 

Mahavastu (Đại sự) 26, 76, 8O, 103, 120, 155, 167. 

Mahavamsa (Đại sử) 11, 12, 3O, Q2, 131. 

Mahinda 12, 131, 136. 

Mahimsaka 25. 

Mahosatha 64. 

Maya 4, 9, 29, 36, 56, 57, 59, 6O, 61, 62, 6368, 6o, 100, 184. 

Mayadevaputta 68 

Mara 22, 110, 121, 122, 123, 124, 125, 194. 

Mahissati 156. 

Mitthila 15o. 

Mepha 130. 

Metteyya (DiLặc) 44, 4Ó, 65. 

Moggalla 166. 

Mogsallana (MụecKïềnLiên) 8, 18, 22, 26, 35, 77, 8O, 124, 153, 155; 157. 

Mohana 167. 

* Yakkha (Dạxoa) 72, 86, 95, 148. 

Yamaka 166. 

Yamuna 47, 151. 

Yasodhara (DaDuĐàLa) 229, 31, 34, 36, 59, 74, 70, 8O, 10O, 103, 104, 
100, 110, 117. 

*Ramma 102 

Rajagaha (Vương Xá) 19, 27, 20, 33, 37, 72, 120, 127, 128, 131, 145,14Ó, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 1544, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 160, 173, 
174. 

Radha 122, 123. 

Rama 30, 33, 34, 36, 37, 89, 101, 164, 165, 166, 172, 174. 

Ramagama 34, 15, 17, 157. 

Ramaputta 101, 162, 164, 166. 

Rahu 109, 147. 

Rahula (LaHầuLa) 36, 8O, 100, 110. 

Rahula mata 106. 

Revata 65, 155. 

Roja 24. 

RohinI 32, 33, 79. 
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* Lakkhana 89. 
Lakkhanasuttanta 91 
Lalitavistara (kinh Phổ Diệu) 32, 101, 103, 120. 
LicchavI 83,15O, 152, 174. 
Lumbinl (LâmTN¡) o, 32, 33, 62, 78. 
Lokabyuha 4o, 47, 49 
Lohakumbhinraya 157 
*Vakkali 153 

Vanganta 155. 

VaJira 133. 

VajJjl 52, 150, 152,154. 
Vanasayhaya 156 

Vappa 18, 0O, 167, 171. 
Vara 25. 

Varamandhatu 25. 
VararoJa 24. 

Vasavatti 118, 110, 124, 133. 
Vasumati 153 

Vassakara 156, 157. 
Vamsa 151. 
Vasabhakhattiya 30. 
Vasuladatta 38, 39. 
Vasettha 26, 171. 

Videha 150. 
Vidhurapandita 153. 
Vindhya 8o, 152. 

VipassIl 59, 6O, 65, ÓÓ, 171. 
Visana 73. 

Visukamma 109. 
Virupakkha 69, 72. 
Virulhaka 6o, 71 

Vijaya 133 

VijJIta 3O 

Vijitasena 26 

Vijita 26 

Vidudabha (Lưu Ly) 30, 32. 
Visakha 18, 6O, 124. 
Viratanagara 151. 
Vejayanta 87, 88, 116. 
Vediyaka 154 

Vedisa 156. 

Vedhañña 27 

VepacItti 84, 85, 87, 126, 146. 
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Vepulla 44, 72, 121, 153. 

Vebhasa 153 

Vesakha 9o, 10, 62, 125, 182, 183, 185, 187, 107. 

Vesali (Quảng Nghiêm) 33, 83, 150, 154, 15Ó, 174. 

Vessabhu 65, 66. 

Vessavana 73, 74. 

Velukantaki 74 

Veluvana 127, 156, 173. 

* Sakka (ĐếThích) 24, 37, 43, 64, 71, 73, 82, 83, 84, 87, 88, 109, 136, 
147, 148, 149, 154, 156, 158, 170, 101, 196. 

Sakya (ThíchCa) 33, 34, 36, 37, 56, 68, 77, 80, 89, 90, 100, 102, 103, 
104, 120, 130, 131, 139, 15O, 170. 

Sakkara 27 

Sankha 34-35-42-43-69. 

Sankhanidhi 72. 

Sanghamita 73. 

Sanghadasl 57. 

Saccaka 174, 178. 

SaJJjanela 34, 35. 

SañJaya 27, 64. 

Sattisulanaraka (Địa ngục Đa Khổ) 25 

Santusita 5O, 51, 57, 190. 

Santhaka 85. 

SapPIm 157 

Sabbanimitta 101. 

SamanI 6O 

Sammnjjana 85 

Samiddha 17 

Samiddhi 132. 

Sarabhu 47 

Sampaticchana 85 

Sahampati 165, 190, 101. 

Saketa 26, 155, 156. 

Sagamasuttam (Kinh XáD! thôn) 27. 

SanavasI1 35. 

Sapuga 32. 

Sama 27 

Salindiya 152, 154. 

SarIputta (XáLợiPhất) 8, 17, 18, 1o, 22, 80, 155, 174, 176, 179. 

Savatthi (XáVệ) 33, 121, 142, 15O, 155, 15Ó, 168. 

SikhI 65, 66. 
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Siddhattha (SĩĐạtTa) 8, o, 10, 11, 23, 25, 29, 31, 36, 64, 76, 77, 78, 79, 
So, 88, 8o, 9O, 10O, 1O1, 102, 103, 104, 1OO, 11O, 116, 110, 120, 125, 137, 
14O, 141, 14Ó, 148, 15O, 16O, 167, 180, 185, 10O, 101, 102, 194. 

Sineru (TuDi) 4, 7, 38, 39, 4O, 47, 48, 49, 50, 52, 6o, 70, 72, 73, 84, 8ó, 
8o, 159, 101, 103, 106. 

Simpall 86. 

Sirilanka 12, 131. 

Sirivaddhana 64. 

Sirisakarukkha 86 

SITI 7O, 71, 72. 

SIsima 30. 

Sisucala 133. 

Silavati 130, 132. 

SIihahanu 28, 2o, 3ó, 8O, O1. 

Sihapapata 47. 

Sukkodana 28, 29, 36. 

SUuCIDarTIVaFa 71 

SuJata 65. 

SuJata 122, 167, 185, 186, 187, 188. 

Sudatta 8o. 

Sudassana 75, 85, 86, 87, 88, 146. 

Sudassa 144, 145. 

Sudassl 144. 

Suddhavasa 138, 144. 

Suddhodana (Tịnh Phạn) 8, 23, 28, 2o, 31, 36, 61, 62, 77, 78, 8o, 81, 82, 
So, 0O, 00, 10O, 101, 102, 103, 104, 105, 10Ó, 108, 100, 11O, 118, 14O, 15O, 
168, 176. 

Sudhamma 6o, 85, 86, 87, 88. 

SundarI 29. 

Suppatitthita 188 

Suppabuddha (Thiện Giác) 34, 36, 103. 

SUDDpAavASa 34, 35. 

Subha 102. 

Đumana 19, 2O, 65, 136. 

Sumanagutta 6o. 

Sumana 64. 

Sumitta 79. 

Sumedha 21, 65. 

Suyama 89, 190. 

Đuramma 102 

ĐUTaSena 151. 

Suruel 73, 76. 

Sura Ambattha 133, 134. 135. 
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Setavya 156. 

Senanl 166, 185. 
Sela 133. 

Sonuttara 37, 38, 39. 
Sotthiya 189. 
SotthivatI 158 

SOI 152. 

Soma 133. 

* Hattha 26 
Hatthinika 26 
Haliddavasana 35 
Hamsavati 170. 
Himalaya (HyMãLạpSơn) 26, 30, 32, 36, 71, 92, 128, 120, 160, 170, 183. 
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Sách Thamn khỏo. 


- Chú giải NGƯỜI và CÕI. Đại Đức Thiện Phúc (d). 

- Đức Phật lịch sừ. Bà Trần Phương Lan (d). 

- Hai ngàn năm trăm năm Phật giáo . Nguyễn Đức Tư - Hữu Song (d). 
- Kho tàng Pháp Bảo. Đức Bửu Chơn (d). 

- Kho tàng Pháp Học. Đại Đức Giác GIớI. 

- Kinh tụng chư Tăng . Đức Hộ Tông (soạn dịch). 

- Lịch sử Chư Phật. Tykhưu Siêu Minh (d). 

- Lịch sử Đức Phật Thích ca . Đức Giới Nghiêm (d). 

- Lịch sử Đức Phật Thích Ca. HT. Thích Minh Châu. 

- Lịch sử Đức Phât Thích ca. Cư sĩ Minh Thiện - Trần Hữu Danh. 
- Lịch sử Văn minh Ấn Độ . Ô. nguyễn Hiến Lê (d). 

- Luật Đại Phẩm I. Đại Đức Nguyệt Thiên (d). 

- Phật giáo cái nhìn toàn diện . Đức PIyadassil. 

- Phật học khái luận. HT Thích Chơn Thiện. 

- Thánh nhân lý sự. Đại Đức Nguyệt Thiên (d). 

- Trưởng lão Buddhaghosa . Tykhưu Siêu Minh (d). 

- Tự điển danh từ riêng Pali. Gs Trần Ngọc Lợi (d). 

- Sử liệu Bảo tháp. Đại Đức Nguyệt Thiên (d). 
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